
 
bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 

tr−êng ®¹i häc kinh tÕ quèc d©n  
 
 
 
 
 
 

PHẠM BÍNH NGỌ 
 
 
 
 

Tæ chøc hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé  
trong c¸c ®¬n vÞ dù to¸n trùc thuéc   

bé quèc phßng  
 

 
  Chuyªn ngµnh: KÕ to¸n KiÓm to¸n vµ Ph©n tÝch 
                 M· sè: 62.34.30.01 

 
 
 

luËn ¸n tiÕn sÜ kinh tÕ 
 
 

 
 
 
 
      ng−êi h−íng dÉn khoa häc: 
      1. GS.TS. NguyÔn Quang Quynh 
               2. PGS.TS. §inh Träng Hanh 
 
 

 

 

 

Hµ Néi,  2011 
 



 i 

LỜI CAM ðOAN 
 

 Tôi xin cam ñoan Luận án này là công trình của riêng tôi. 
Số liệu sử dụng trong Luận án là trung thực. Những kết quả của 
Luận án chưa từng ñược công bố trong bất cứ công trình nào 
khác. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ii

LỜI CẢM ƠN 
 

 Tác giả xin bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới người hướng dẫn khoa học, ñã nhiệt 

tình hướng dẫn Tác giả hoàn thành Luận án. 

 Tác giả xin bày tỏ sự cảm ơn Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Viện ðào 

tạo Sau ñại học Trường ðại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kế toán ñã giúp ñỡ Tác 

giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu Luận án. 

 Tác giả xin trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ quý báu trong quá trình thu thập tài 

liệu, trao ñổi kinh nghiệm, góp ý sửa chữa Luận án của thủ trưởng phòng tài chính 

các ñơn vị, Thủ trưởng Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng, các chuyên gia kiểm toán 

tại Phòng Kiểm toán - Cục Tài chính. 

 Cuối cùng, Tác giả muốn bày tỏ lời cảm ơn tới toàn thể gia ñình ñã ñộng 

viên, giúp ñỡ Tác giả trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành Luận án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 iii

MỤC LỤC 
                  Trang 

        Lời cam ñoan i 

        Lời cảm ơn ii 

        Mục lục  iii 

        Danh mục chữ viết tắt vi 

        Danh mục sơ ñồ, bảng vii 

LỜI MỞ ðẦU  1 

Chương 1: NHỮNG VẤN ðỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHƯC HỆ 

THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC 

THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG  

 

10 

1.1. Lý luận chung về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ 10 

        1.1.1. Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý  10 

        1.1.2. Bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ 17 

        1.1.3. Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong một ñơn vị 26 

1.2. ðặc ñiểm của ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng với tổ chức hệ 

thống kiểm soát nội bộ  

28 

         1.2.1. ðặc ñiểm hoạt ñộng và tổ chức quản lý của ñơn vị dự toán trực thuộc 

bộ quốc phòng với tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ  

28 

         1.2.2. ðặc ñiểm tài chính của ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng với 

tổ  chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

32 

1.3. Kinh nghiệm quốc tế vể tổ chức kiểm soát ngân sách trong các ñơn vị 

quân ñội 

42 

         1.3.1. Khái quát chung về kiểm soát ngân sách quốc phòng ở một số quốc 

gia 

42 

         1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm ñối với tổ chức kiểm soát nội bộ trong 

các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam  

51 

Kết luận Chương 1 53 

Chương 2: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ 

TRONG CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

VIỆT NAM 

 

55 

2.1. ðặc ñiểm ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam với chọn mẫu 

nghiên cứu 

55 



 iv

2.2. Tố chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ 

Quốc phòng  

58 

           2.2.1. Môi trường kiểm soát 58 

           2.2.2. Hệ thống thống tin kế toán 88 

             2.2.3. Thủ tục kiểm soát  94 

2.3. ðánh giá chung hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính ở các ñơn 

vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

115 

            2.3.1. Ưu ñiểm trong tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ ở các ñơn vị dự 

toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

115 

            2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân hạn chế của tổ chức hệ thống kiểm 

soát nội bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

119 

Kết luận Chương 2 130 

Chương 3. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC 

HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN 

TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

 

131 

3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn  thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng  

131 

        3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng  

131 

        3.1.2. Phương hướng hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng  

132 

3.2. Giải pháp hoàn  thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị dự 

toán trực thuộc Bộ Quốc phòng  

133 

         3.2.1. Xác ñịnh mô hình tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị 

dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

133 

         3.2.2. Tạo dựng môi trường kiểm soát vững mạnh 135 

         3.2.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán 150 

         3.2.4. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát 161 

         3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tài chính ñối với các ñơn vị 

trực thuộc  

166 

3.3. Một số kiến nghị thực hiện giải pháp 167 

         3.3.1. Kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước 167 



 v 

          3.3.2. Kiến nghị với Quốc hội                                                                             168  

          3.3.3. Kiến nghị với Bộ Quốc phòng 169 

          3.3.4. Kiến nghị với Cục Tài chính 171 

Kết luận Chương 3 172 

KẾT LUẬN 174 

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO X 

Phụ lục I: Danh sách ñơn vị trực thuộc BQP và cơ cấu các ñơn vị ñược ñiều tra Xvii 

Phụ lục II: Câu hỏi ñiều tra và tổng hợp kết quả ñiều tra Xix 

Phụ lục III: Hệ thống chứng từ kế toán xxxvi 

Phụ lục IV: Hệ thống tài khoản kế toán xxxviii 

Phụ lục V: Hệ thống sổ kế toán xxxxi 

Phụ lục VI: Hệ thống báo cáo kế toán xxxixii 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vi

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 
 

Chữ viết tắt Viết ñầy ñủ 

I. Tiếng việt  

BHXH Bảo hiểm xã hội 

BHYT Bảo hiểm y tế 

BQP Bộ Quốc phòng 

CNVQP Công nhân viên quốc phòng 

CS Chiến sĩ 

HSQ Hạ sĩ quan 

KSNB Kiểm soát nội bộ 

KTNB Kiểm toán nội bộ 

NSðB Ngấn sách ñảm bảo 

NSNN Ngân sách nhà nước 

NSQP Ngân sách Quốc phòng 

NSSD Ngân sách sử dụng 

QNCN Quân nhân chuyên nghiệp 

TQTNS Tổng quyết toán ngân sách 

TBKT Trang bị kỹ thuật 

TSCð Tài sản cố ñịnh 

VK Vũ khí 

XDCB Xây dựng cơ bản 

II. Tiếng Anh  

AICPA Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ  

AAA Hội Kế toán Hoa Kỳ  

ASB Auditing Standard Board 

IIA Hiệp hội Kiểm toán viên nội bộ 

COBIT Control Objective For Information and Related Technology 

COSO Committed Of Sponsoring Organization 

IMA Hiệp hội Kế toán viên quản trị  

INTOSAI Tổ chức quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao 

ERM  Enterprise Risk Management Framework 

GAO Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Hoa Kỳ 



 vii

DANH MỤC SƠ ðỒ 
 

Số sơ ñồ Tên sơ ñồ Trang 

Sơ ñồ 1.1 Cơ cấu kiểm soát nội bộ theo COSO 16 

Sơ ñồ 1.2 Cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ theo IFAC 24 

Sơ ñồ 1.3 ðơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng trong cơ cấu tổ chức 

quân ñội  

30 

Sơ ñồ 2.1 ðơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng trong cơ cấu tổ 

chức quân ñội Việt Nam 

64 

Sơ ñồ 2.2 Mô hinh tổ chức khối cơ quan Bộ Quốc phòng 65 

Sơ ñồ 2.3 Mô hinh tổ chức của quân khu 66 

Sơ ñồ 2.4 Mô hình tổ chức bộ máy của quân ñoàn, quân binh chủng 67 

Sơ ñồ 2.5 Hệ thống cơ quan tài chính của các ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP 

68 

Sơ ñồ 2.6 Cơ cấu tổ chức của Phòng Tài chính các ñơn vị 69 

Sơ ñồ 2.7 Trình tự lập dự toán ngân sách năm 74 

Sơ ñồ 2.8 Trình tự hạch toán kế toán theo Hình thức Nhật ký Sổ cái  

(Các ñơn vị ghi thủ công) 

92 

Sơ ñồ 2.9 Trình tự hạch toán kế toán theo Hình thức Nhật ký Sổ cái 

 (Các ñơn vị sử dụng Phần mềm kế toán) 

92 

Sơ ñồ 2.10 Nội dung kiểm soát trên các yếu tố của hệ thống KSNB các 

ñơn vị dự toán trực thuộc BQP (thực trạng) 

115 

Sơ ñồ 3.1 Mô hình tổ chức hệ thống KSNB ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP (ñề xuất) 

134 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 viii

DANH MỤC BẢNG BIỂU 
 

Số bảng Tên bảng Trang 

Bảng 2.1 Tổng hợp kết quả ñiều tra về ñặc thù quản lý  58 

Bảng 2.2 Kết quả ñiều tra về cơ cấu tổ chức 61 

Bảng 2.3 Kết quả ñiều tra về chính sách nhân sự 70 

Bảng 2.4 Kết quả ñiều tra về công tác kế hoạch của các ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP 

72 

Bảng 2.5 Hệ thống kế hoạch tài chính của ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP theo quy ñịnh hiện hành 

73 

Bảng 2.6   Kết quả ñiều tra về tổ chức bộ máy kiểm soát 79 

Bảng 2.7 Kết quả ñiều tra về tác ñộng môi trường kiểm soát bên ngoài  82 

Bảng 2.8 Kết quả ñiều tra về hệ thống kế toán các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP 

89 

Bảng 2.9 Kết quả ñiều tra về thủ tục kiểm soát các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP 

94 

Bảng 2.10 Khái quát thực hiện tổ chức kiểm soát trong các ñơn vị dự 

toán trực thuộc BQP 

114 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1 

 MỞ ðẦU 

 1. Tính cấp thiết của ðề tài 

Kiểm soát nội bộ (KSNB) là hoạt ñộng tự kiểm soát trong từng ñơn vị. Vì vậy, 

KSNB luôn là một phương sách hữu hiệu trong quản lý từng ñơn vị, ñặc biệt với những 

ñơn vị có quy mô lớn và KSNB ñã trở thành một hệ thống. Bộ Quốc phòng (BQP) hàng 

năm ñược giao quản lý, sử dụng một khối lượng lớn tài sản và kinh phí ñể thực hiện 

nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực vật chất và 

kinh phí ñược Nhà nước giao vào mục ñích quân sự có ý nghĩa to lớn cả về kinh tế và 

chính trị. Vì vậy, cấp uỷ ñảng, người chỉ huy các cấp phải tăng cường quản lý tài chính 

bằng nhiều chủ trương, biện pháp cụ thể. Trong các biện pháp ñó, tổ chức hệ thống 

KSNB là một nội dung quan trọng.  

ðối với BQP công tác quản lý, sử dụng tài sản và kinh phí diễn ra trực tiếp từ các 

ñơn vị trực thuộc BQP trở xuống như: các quân khu, quân ñoàn, quân binh chủng, học 

viện nhà trường, tổng cục và các ñơn vị cấp dưới. Mặt khác, hoạt ñộng quân sự mang tính 

ñặc thù, trong môi trường khắc nghiệt dẫn ñến tính chất chi tiêu ngân sách quốc phòng 

(NSQP) phức tạp, việc quản lý các khoản chi này gặp nhiều khó khăn. Lãnh ñạo, chỉ huy 

và cán bộ nghiệp vụ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP thường dựa trên các quy 

ñịnh của pháp luật, kinh nghiệm cá nhân ñể giải quyết công việc hơn là một cái nhìn tổng 

quát, khoa học về hệ thống KSNB. Rất ít các ñơn vị có ñược chính sách và thủ tục KSNB 

riêng, phù hợp với thực tiễn ñơn vị và thực sự hiệu lực ñể thực hiện công tác quản lý tài 

chính một cách hữu hiệu. Việc thiếu một kỹ năng phân tích về mọi mặt từ mục tiêu, rủi ro 

ñến các hoạt ñộng kiểm soát sẽ dẫn ñến lãng phí nguồn lực vào những thủ tục kiểm soát 

không cần thiết, trong khi lại bỏ sót những rủi ro quan trọng. Vì vậy, hoàn thiện hệ 

thống KSNB trong những ñơn vị này là vấn ñề hết sức cấp bách.  

Mặt khác, quản lý tài chính ở các ñơn vị dự toán trong quân ñội có nhiều ñiểm 

tương ñồng, tổ chức hệ thống KSNB hoàn chỉnh sẽ là biện pháp hữu hiệu ñể nâng cao 

hiệu quả công tác quản lý tài chính tại tất cả các ñơn vị. Ngoài ra, ñối với nước ta khái 

niệm về hệ thống KSNB trong ñơn vị hành chính sự nghiệp còn rất mới mẻ, nghiên cứu 

này sẽ là cơ sở ñể tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị có sử dụng ngân sách nhà 

nước (NSNN). Xuất phát từ những lý do trên, Tác giả ñã chọn ðề tài “ Tổ chức hệ thống 

kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng” làm ñề tài cho 

Luận án tiến sĩ kinh tế. 
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ðề tài không những có tính cấp thiết trước mắt ñối với các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP mà còn có ý nghĩa cơ bản lâu dài trong việc xây dựng hệ thống KSNB cho 

các ñơn vị khác trong BQP, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý tài chính trong lĩnh vực 

quốc phòng – an ninh.  

2. Tổng quan tình hình nghiên cứu 

Cùng với sự phát triển của thực tiễn quản lý, lý luận về KSNB ñã ñược hình thành, 

phát triển và ñược nhiều nhà khoa học trên thế giới quan tâm. Có thể khái quát lịch sử 

hình thành hệ thống KSNB qua các giai ñoạn sau: 

Giai ñoạn 1992 trở về trước: Năm 1929, trong công bố của Cục Dự trữ Liên bang 

Hoa kỳ, lần ñầu tiên ñưa ra khái niệm về KSNB và chính thức công nhận vai trò của hệ 

thống KSNB trong doanh nghiệp. Khái niệm KSNB lúc này ñược sử dụng trong các tài 

liệu kiểm toán và chỉ ñược hiểu một các ñơn giản như là một biện pháp góp phần: bảo vệ 

tiền không bị gian lận; bảo vệ tài sản không bị mất mát; ghi chép kế toán chính xác; tuân 

thủ chính sách, luật pháp và nâng cao hiệu quả hoạt ñộng của doanh nghiệp... ñồng thời  

ñưa ra cách thức ñể tìm hiểu hệ thống KSNB trong các cuộc kiểm toán; ðến năm 1970, 

KSNB ñược quan tâm ñặc biệt trong lĩnh vực thiết kế hệ thống kế toán và kiểm toán 

hướng tới việc hoàn thiện hệ thống KSNB và ñể vận dụng trong các cuộc kiểm toán. Năm 

1977, sau vụ bê bối với các khoản thanh toán bất hợp pháp cho chính phủ nước ngoài, 

Quốc hội Mỹ ñã thông qua ðiều luật hành vi hối lộ ở nước ngoài trong ñó lần ñầu tiên 

khái niệm về hệ thống KSNB xuất hiện trong một văn bản pháp luật; ðến thập niên 80 

(1980-1988), với sự sụp ñổ hàng loạt các công ty cổ phần tại Mỹ, các nhà lập pháp buộc 

phải quan tâm ñến KSNB và ban hành nhiều quy ñịnh hướng dẫn như: Uỷ ban Quốc gia 

về Phòng chống gian lận báo cáo tài chính - 1985, ñưa ra hàng loạt các quy tắc về ñạo 

ñức, kiểm soát, và làm rõ chức năng của KSNB; Năm 1988: Uỷ ban Chuẩn mực Kiểm 

toán Mỹ (ASB) ban hành Bản ðiều chỉnh Chuẩn mực Kiểm toán về KSNB: Các nghiên 

cứu tập trung làm rõ ñịnh nghĩa về hệ thống KSNB, Uỷ ban Chứng khoán Mỹ ban hành 

các nguyên tắc về báo cáo trách nhiệm và ñánh giá hiệu quả của KSNB...... Những quy 

ñịnh này ñều hướng ñến mục tiêu phát triển vai trò của KSNB trong tổ chức theo nhiều 

phương diện. Tuy nhiên, trong các văn bản trên có nhiều ñiểm không ñồng nhất, dẫn ñến 

yêu cầu phải hình thành một hệ thống lý luận khoa học về KSNB. Từ ñó nhiều sách 

chuyên khảo và sau ñó là giáo trình về KSNB ñược ấn hành phục vụ ñào tạo sau ñại học 

và cả ở bậc ñại học trước hết ở Mỹ và sau ñó ở nhiều nước phát triển khác. 
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ðến năm 1992, các công ty ở Mỹ phát triển và cạnh tranh gay gắt, phát sinh nhiều 

rủi ro, kèm theo ñó là tình trạng gian lận, vi phạm pháp luật gây thiệt hại lớn cho nền 

kinh tế. Vì vậy, nhiều uỷ ban ra ñời ñể tìm cách hỗ trợ phòng ngừa và ngăn chặn các rủi 

ro, hỗ trợ phát triển kinh tế. Uỷ ban COSO là một uỷ ban gồm nhiều tổ chức nghề nghiệp 

nhằm hỗ trợ cho Treadway Commission như: Hiệp hội Kế toán viên công chứng Hoa Kỳ 

(AICPA), Hội Kế toán Hoa Kỳ (AAA), Hiệp hội Các nhà quản trị tài chính (FEI), Hiệp 

hội Kiểm toán viên nội bộ (IIA) và Hiệp hội Kế toán viên quản trị (IMA) ñã ñưa ra khuôn 

mẫu chung cho KSNB. ðây là hệ thống chuẩn mực chung làm nền tảng cho hệ thống 

KSNB hiện ñại sau này. ðặc biệt trong Báo cáo của COSO gồm 4 phần với nội dung ñầy 

ñủ từ yêu cầu lý luận cần có ñến hướng dẫn cách thức tổ chức thực hiện. Cụ thể: 

Phần 1: Khái quát về KSNB ñể cung cấp thông tin cho các nhà quản lý các cấp;  

Phần 2: Khuôn khổ chung của KSNB bao gồm: ñịnh nghĩa về KSNB, các bộ phận 

cấu thành của KSNB, các tiêu chí ñể ñánh giá hệ thống KSNB; 

Phần 3: Báo cáo cho bên ngoài, Phần này là tài liệu bổ sung ñể hướng dẫn các tổ 

chức cách thức báo cáo cho các ñối tượng bên ngoài về hệ thống KSNB cho mục tiêu báo 

cáo thông tin tài chính; 

Phần 4: Các công cụ ñánh giá KSNB ñưa ra công cụ hướng dẫn, gợi ý thiết thực 

cho việc ñánh giá hệ thống KSNB. 

Như vậy, Báo cáo COSO là tài liệu tạo lập nền tảng cho KSNB giúp nâng cao chất 

lượng, hiệu quả công tác quản trị và hoạt ñộng kiểm soát; 

Sau Báo cáo COSO, ñã có hàng loạt nghiên cứu tiếp theo về nội dung hệ thống  

KSNB trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể: 

Trước hết, SAS 78_1995 và SAS_2004 Chuẩn mực Kiểm toán Hoa Kỳ chuyển 

sang sử dụng Báo cáo COSO làm cơ sở ñánh giá hệ thống KSNB trong kiểm toán ñộc lập 

về kiểm toán báo cáo tài chính và ảnh hưởng của công nghệ thông tin ñến việc xem xét 

KSNB trong kiểm toán báo cáo tài chính;       

 Tiếp ñó, năm 1996, ISACA ban hành COBIT  là hệ thống KSNB phát hiện, hoạch 

ñịnh, tổ chức mua và triển khai, phân phối và hỗ trợ, giám sát; 

Tiếp nữa, năm 1998, Báo cáo của Uỷ ban Basel về vận dụng KSNB của COSO 

vào hệ thống ngân hàng và các tổ chức tín dụng;  

Gần ñây, năm 2001, ERM là Hệ thống ñánh giá rủi ro doanh nghiệp phục vụ cho 

công tác quản trị ñược ñịnh nghĩa bao gồm 8 nhân tố cấu thành: Môi trường nội bộ, thiết 
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lập mục tiêu, nhận diện sự kiện, ñánh giá rủi ro, ñối phó rủi ro, các hoạt ñộng kiểm soát, 

thông tin truyền thông và giám sát. 

ðối với các nước kinh tế phát triển, KSNB cũng ñược quan tâm nhiều trong khu 

vực công: Hướng dẫn ñánh giá hệ thống KSNB của Tổ chức Quốc tế Các cơ quan kiểm 

toán tối cao (INTOSAI) ñược ban hành năm 1992 và cập nhật năm 2001 ñã ñưa ra các 

quan ñiểm và hướng dẫn về KSNB trong các ñơn vị thuộc khu vực công. Tại Mỹ, Chuẩn 

mực KSNB trong Chính quyền Liên bang ñược Cơ quan Kiểm toán Nhà nước Hoa Kỳ 

(GAO) ban hành năm 1999 với những ñiểm chính sau: 

Thứ nhất: Xác ñịnh ñánh giá hệ thống KSNB là một quy trình không thể thiếu 

trong tổ chức nhằm ñạt ñược các mục tiêu về hiệu lực quản lý, hiệu quả của các hoạt 

ñộng, bao gồm cả việc bảo vệ các nguồn lực không bị thất thoát, hư hỏng hoặc sử dụng 

sai mục ñích; ðảm bảo  sự tin cậy của báo cáo tài chính; tuân thủ pháp luật và các quy 

ñịnh; 

Thứ hai: Xác ñịnh ñánh giá hệ thống KSNB qua năm yếu tố: Môi trường kiểm 

soát, (bao gồm việc tạo lập một cơ cấu và kỷ cương trong toàn bộ hoạt ñộng của ñơn vị); 

ðánh giá rủi ro, (liên quan ñến việc nhận biết, phân tích và lựa chọn những giải pháp ñối 

phó với các sự kiện bất lợi cho ñơn vị trong việc thực hiện các mục tiêu); Các hoạt ñộng 

kiểm soát, (bao gồm các phương thức cần thiết ñể kiểm soát như xét duyệt, phân quyền, 

kiểm tra, phân tích, rà soát trong từng hoạt ñộng cụ thể của ñơn vị); Thông tin và truyền 

thông (liên quan ñến việc tạo lập một hệ thống thông tin và truyền ñạt thông tin hữu hiệu 

trong toàn tổ chức, phục vụ cho việc thực hiện tất cả các mục tiêu KSNB. Trong ñiều 

kiện tin học hoá, hệ thống thông tin còn bao gồm cả việc nhận thức, phát triển và duy trì 

hệ thống công nghệ thông tin phù hợp với ñơn vị); giám sát (bao gồm các hoạt ñộng kiểm 

tra và ñánh giá thường xuyên, ñịnh kỳ nhằm không ngừng cải thiện KSNB, kể cả việc 

hình thành và duy trì công tác kiểm toán nội bộ (KTNB); 

Như vậy, so với Báo cáo COSO 1992, các chuẩn mực liên quan ñến KSNB trong 

khu vực công tập trung hơn vào chức năng cùng những ñặc ñiểm của ñơn vị nhà nước, 

các quy ñịnh có tính chuẩn tắc hơn là chỉ mang tính hướng dẫn. 

Có thể thấy, các nghiên cứu ñều tập trung làm rõ khái niệm về KSNB, các bộ phận 

cấu thành hệ thống KSNB, những hạn chế vốn có của hệ thống KSNB, xác ñịnh mục tiêu 

của KSNB, những nhân tố ảnh hưởng ñến việc thiết kế, vận hành hệ thống KSNB, 

phương pháp tìm hiểu, ñánh giá hệ thống KSNB của kiểm toán viên.  
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Ở Việt Nam, sự ra ñời và phát triển lý luận về hệ thống KSNB gắn liền với sự ra 

ñời và phát triển của hoạt ñộng kiểm toán và nhu cầu quản trị của các doanh nghiệp lớn: 

Vào những năm 1980, khi Nhà nước từng bước chuyển nền kinh tế bao cấp sang nền kinh 

tế thị trường theo ñịnh hướng XHCN, ñặc biệt là khi xuất hiện các nhà ñầu tư nước ngoài 

cùng hình thức công ty cổ phần với quyền quản lý tài sản tách rời quyền sở hữu tài sản, 

nhu cầu minh bạch thông tin của các nhà quản lý, các nhà ñầu tư, nhu cầu ñược cung cấp 

thông tin tin cậy về báo cáo tài chính ñòi hỏi phải có hệ thống KSNB. Tiếp ñó, sự ra ñời 

các công ty kiểm toán và Cơ quan Kiểm toán Nhà nước dẫn ñến yêu cầu ñánh giá hệ 

thống KSNB của các doanh nghiệp. Thực tế ñó cũng ñòi hỏi phải có một nền tảng lý 

thuyết căn bản về KSNB. Trước tình hình ñó những cuốn giáo trình về lý thuyết kiểm 

toán và kiểm toán tài chính và kiểm toán hoạt ñộng, về kiểm soát quản lý... lần lượt ra ñời 

từ những năm ñầu thập niên 90. Nội dung của các tài liệu này tập trung vào: ñịnh nghĩa 

về hệ thống KSNB; các yếu tố cấu thành hệ thống KSNB; vai trò và trách nhiệm của các 

ñối tượng có liên quan ñến KSNB; những hạn chế tiềm tàng của hệ thống KSNB và giới 

thiệu trình tự nghiên cứu, phương pháp ñánh giá hệ thống KSNB.  

Về các văn bản pháp lý: tháng1/1994, Chính phủ ban hành Quy chế Kiểm toán 

ñộc lập; Tháng 7/1994 thành lập Cơ quan Kiểm toán Nhà nước; Tháng 10/1994, Bộ Tài 

chính ban hành Quy chế KTNB áp dụng cho các doanh nghiệp nhà nước; Từ tháng 

9/1999, Bộ Tài chính ban hành các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam (VSA); Năm 1998, 

Thống ñốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Quyết ñịnh 03/1998/Qð-NHNN 

ngày 3/1/1998 về Quy chế Kiểm tra, KTNB của các tổ chức tín dụng Việt Nam; Năm 

2004 Bộ Tài chính có Quyết ñịnh 67/2004/Qð-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 về việc 

ban hành “Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, ñơn vị có sử sụng 

kinh phí, Ngân sách nhà nước” ñây là văn bản duy nhất có tính chất bắt buộc về việc tự 

kiểm tra tài chính, kế toán ñối với các cơ quan ñơn vị có sử dụng kinh phí, Ngân sách nhà 

nước. Có thể coi Quyết ñịnh này là cơ sở pháp lý ñầu tiên quy ñịnh về KSNB trong các 

ñơn vị thụ hưởng ngân sách. Tuy nhiên, Quyết ñịnh mới chỉ ñề cập ñến quy ñịnh có tính 

chất bắt buộc chung, chưa mang tính hướng dẫn cụ thể, ñầy ñủ về tổ chức hệ thống 

KSNB. 

Tiếp ñó, Luật Kiểm toán nhà nước 2005 quy ñịnh trách nhiệm của các cơ quan, tổ 

chức quản lý sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước trong việc ñảm bảo tính chính 

xác, trung thực của báo cáo tài chính, bao gồm cả việc xây dựng và duy trì hoạt ñộng của 
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hệ thống KSNB; 

Do tầm quan trọng của KSNB trong khu vực công ñối với hoạt ñộng kiểm toán 

nhà nước, Cơ quan Kiểm toán Nhà nước ñược giao nhiệm vụ ban hành các chuẩn mực 

này. Tuy nhiên, cho ñến nay chưa có một văn bản chính thức hướng dẫn hay quy ñịnh cụ 

thể về tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

Một số ñề tài nghiên cứu cấp bộ về hệ thống KSNB chủ yếu của các tổ chức 

chuyên ngành hoặc các lĩnh vực cụ thể. Một số luận văn thạc sỹ cũng nghiên cứu về hệ 

thống KSNB như: “Tổ chức hệ thống Kiểm soát nội bộ tại Công ty trách nhiệm hữu hạn 

Prime Group” của cao học viên ðinh Thị Liên; “Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ 

của Trung tâm Bưu chính- Công ty ñiện tử Viễn thông Quân ñội Viettel” của cao học 

viên Nguyễn thị Mỹ; “ Hoàn thiện hệ thống kiểm toán nội bộ tại Tổng công ty Dầu khí 

Việt Nam” của cao học viên Hà thị Thanh Huyền; Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ 

tại Tổng công ty Bay dịch vụ Việt Nam; của cao học viên ðào Thị Tuyết Nhung, “ Hoàn 

thiện hệ thống kiểm soát nội bộ của tổ chức phi chính phủ CARE quốc tế tại Việt Nam 

của cao học viên Lê Thị Hồng Khanh; “Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ tại Ngân 

hàng thương mại cổ phần Á Châu” của cao học viên Mai Thị Vân.... Kết quả nghiên cứu 

của các luận văn trên ñều hệ thống hoá ñược các nguyên lý chung về hệ thống KSNB, 

chưa có tác giả nào bổ sung lý luận mới về hệ thống KSNB, ñặc biệt là phân tích mối 

quan hệ giữa các nhân tố tác ñộng ñến việc thiết kế, vận hành hệ thống KSNB. Phần 

riêng của các luận văn là quá trình phân tích và ñánh giá thực trạng hệ thống KSNB của 

từng ñơn vị cụ thể ñể ñưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống KSNB. 

Trong Luận văn thạc sĩ của mình, bản thân Tác giả cũng nghiên cứu ðề tài “Hoàn thiên 

hệ thống KSNB với việc tăng cường quản lý tài chính trong Quân chủng Phòng không- 

Không quân”, mới chỉ giới hạn trong nội dung cụ thể là hoàn thiện những khâu yếu, mặt 

yếu của hệ thống KSNB.  

Trong thực tiễn quản lý, xây dựng và ñánh giá hệ thống KSNB ñã ñược Liên ñoàn 

Kế toán quốc tế  (IFAC) chuẩn hoá thành các hướng dẫn có tính ñịnh hướng. Tuy nhiên, 

các hướng dẫn ñó chủ yếu hướng ñến hệ thống KSNB trong doanh nghiêp. Trong khi ñó, 

quản lý NSNN, ñặc biệt là quản lý ngân sách chi cho quốc phòng- an ninh một cách có 

hiệu lực và hiệu quả trong ñiều kiện hội nhập ñang ñặt ra những vấn ñề cấp thiết. Vấn ñề 

này ñã ñược một số nước nghiên cứu như những ñề án riêng, ñiển hình như Ca-na-ña, 

Hoa Kỳ, Cộng hoà Liên bang ðức. Tuy nhiên, không thể có một mô hình hệ thống  
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KSNB hữu hiệu chung cho tất cả các loại hình ñơn vị, ở mọi quốc gia có ñặc ñiểm nhiệm 

vụ, tổ chức biên chế, các chính sách tác ñộng, tính chất chu trình nghiệp vụ khác nhau…. 

Do ñó, việc nghiên cứu tổ chức hệ thống KSNB riêng cho từng loại hình ñơn vị là hết sức 

cần thiết. 

Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cũng là ñơn vị thụ hưởng NSNN nhưng mang 

tính ñặc thù trong lĩnh vực quốc phòng. ðặc thù của các hoạt ñộng này là tính chất mệnh 

lệnh, tính chất cơ mật, quyết liệt, cơ ñộng cao, tính ñặc trưng của cơ cấu tổ chức, môi 

trường hoạt ñộng ñặc biệt (có lúc trong thời bình, có lúc trong thời chiến, …) ảnh hưởng 

và chi phối một cách trực tiếp, toàn diện mọi hoạt ñộng tài chính quân ñội. Hoạt ñộng tài 

chính quân ñội phải lấy việc phục vụ nhiệm vụ quân sự là mục tiêu hàng ñầu song không 

phải chi tiêu với bất cứ giá nào. Tổ chức kiểm soát hoạt ñộng này phải phù hợp với yêu 

cầu hoạt ñộng quân sự, ñạt ñược hiệu quả toàn diện và thích ứng với các tình huống, các 

trạng thái sẵn sàng chiến ñấu và chiến ñấu, ñồng thời cũng phải ñáp ứng yêu cầu quản lý 

tài chính của Nhà nước, ñảm bảo chặt chẽ, tuân thủ ñúng pháp luật.  

3. Mục ñích và phạm vi nghiên cứu của Luận án 

 Mục ñích nghiên cứu của Luận án: Trên cơ sở hệ thống hoá và phát triển các 

vấn ñề lý luận chung về KSNB gắn với kiểm soát tài chính trong các ñơn vị dự toán quân 

ñội và kết quả nghiên cứu thực trạng tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP, Luận án ñề xuất phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống 

KSNB phù hợp với ñặc thù của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP nhằm mục ñích tăng 

cường quản lý tài chính trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh; 

Phạm vi nghiên cứu của Luận án ñược giới hạn ở tổ chức hệ thống KSNB trong  

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. 

4. ðối tượng và phương pháp nghiên cứu của Luận án 

ðối tượng nghiên cứu của Luận án là tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị 

dự toán trực thuộc BQP; 

Phương pháp nghiên cứu của Luận án là dựa trên cơ sở phương pháp luận duy 

vật biện chứng và duy vật lịch sử. Xuất phát từ tính ứng dụng thực tiễn của Luận án và 

nghiên cứu hoạt ñộng cụ thể là tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP, Luận án chủ yếu sử dụng phương pháp khái quát hoá, tổng hợp và phân tích 

những nguyên lý cơ bản về hệ thống KSNB qua các giáo trình, tài liệu, công trình một số 

tác giả gắn với hoạt ñộng quân sự ñể thấy ñược ảnh hưởng của ñặc thù hoạt ñộng quốc 
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phòng tới tổ chức hệ thống KSNB cùng mối liên hệ giữa các yếu tố trong hệ thống từ ñó 

ñưa ra những nhận ñịnh, ñánh giá. 

Luận án còn sử dụng các phương pháp ñiều tra, thống kê, phân tích và so sánh ñể 

ñưa ra các nhận ñịnh, ñánh giá cụ thể về thực trạng tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn 

vị, trên cơ sở ñó ñưa ra các kiến nghị cụ thể về hoàn thiện tổ chức hệ thống KSNB trong 

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. Luận án cũng sử dụng kết quả phân tích về tổ chức 

kiểm soát NSQP ở một số quốc gia trên thế giới ñể tổng kết kinh nghiệm và bài học có 

thể vận dụng trong ñiều kiện Việt Nam. Ngoài ra Luận án còn sử dụng các phương pháp 

trình bày khác nhau như sơ ñồ, bảng biểu và phương pháp diễn giải, quy nạp ñể mô tả 

thực trạng cũng như ñề xuất mô hình tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP; 

Số liệu, tình hình trong Luận án ñược khai thác từ nhiều nguồn khác nhau bao 

gồm: từ kết quả ñánh giá hệ thống KSNB của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñược 

kiểm toán trong các Kế hoạch kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước; từ các báo cáo ñánh 

giá công tác tài chính hàng năm của Cục Tài chính và các tài liệu tham khảo; từ kết quả 

ñiều tra do Tác giả tiến hành. Phương pháp ñiều tra ñược sử dụng kết hợp giữa ñiều tra 

trực tiếp và ñiều tra gián tiếp bằng hệ thống các câu hỏi phỏng vấn sâu (câu hỏi mở) và 

các câu hỏi ñóng (Phụ lục II). Trong quá trình ñiều tra Tác giả trực tiếp phỏng vấn những 

người có trách nhiệm và có nhiều năm trong nghề ñồng thời trực tiếp quan sát các hoạt 

ñộng kiểm soát tại một số phòng (ban) tài chính, xem xét trực tiếp các dấu hiệu kiểm soát 

ñể lại trên một số sổ sách, chứng từ, tài liệu kế toán. 

5. Những ñóng góp của Luận án 

Luận án có những ñóng góp cả lý luận lẫn thực tiễn. Cụ thể: 

Thứ nhất, về mặt học thuật, lý  luận: Từ lý luận cơ bản về hệ thống kiểm soát nội 

bộ (KSNB) và ñặc thù của quản lý tài chính trong lĩnh vực quốc phòng, luận án ñã ñề 

xuất mô hình tổ chức hệ thống KSNB áp dụng trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ 

Quốc phòng (BQP), trong ñó khẳng ñịnh: (1)Mục tiêu kiểm soát ưu tiên ñảm bảo hiệu 

năng của quản lý thay cho hiệu quả kinh doanh; hoạt ñộng kiểm soát tập trung trên việc 

xem xét tính tuân thủ hơn ñánh giá hiệu quả của vốn, của lao ñộng, của tài nguyên; (2) Là 

ñơn vị dự toán cấp trung gian nên trong mô hình KSNB vừa có kiểm soát trực tiếp vừa có 

kiểm soát gián tiếp; các chính sách, thủ tục kiểm soát ñược thiết kế không chỉ ñể vận 

hành ở bản thân ñơn vị mà còn quy ñịnh cho cấp dưới thực hiện; trong mô hình không có 
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uỷ ban kiểm soát; (3) Quy trình, thủ tục kiểm soát ñòi hỏi tính linh hoạt nhằm thích ứng 

với các tình huống, các trạng thái sẵn sàng chiến ñấu trong thời bình, linh hoạt khi 

chuyển sang thời chiến.  

Thứ hai, những kết luận và ñề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu: (1) Luận 

án khẳng ñịnh trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP Việt Nam tồn tại các dấu hiệu cơ 

bản của hệ thống KSNB với ba bộ phận cấu thành là môi trường kiểm soát, hệ thống 

thông tin và thủ tục kiểm soát, nhưng chưa ñược tổ chức ñầy ñủ và chặt chẽ do thiếu cơ 

sở pháp lý và năng lực thực hiện liên quan ñến quản lý tài chính phù hợp với ñặc thù hoạt 

ñộng quốc phòng, (2) Từ nghiên cứu hoạt ñộng kiểm soát ngân sách quốc phòng (NSQP) 

ở một số quốc gia, Luận án rút ra cần có lộ trình xây dựng hệ thống KSNB trong các ñơn 

vị quân ñội Việt Nam, trong ñó bao gồm các bước hình thành văn bản pháp quy tạo cơ sở 

pháp lý; ñổi mới phương thức kiểm soát NSQP theo hướng kiểm soát theo khối lượng sản 

phẩm ñầu ra; kiểm soát thông qua hệ thống tiêu chuẩn, ñịnh mức chi tiêu quốc phòng;  

chuyên nghiệp hoá các cơ quan ñảm bảo; thiết lập mạng truyền số liệu trong nội bộ. (3) 

Luận án ñề xuất giải pháp cụ thể ñể hoàn thiện tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị 

dự toán trực thuộc BQP gồm 5 nhóm: (a)ðưa ra mô hình tổ chức hệ thống KSNB thích 

hợp với những ñơn vị dự toán cấp II; (b)Tạo dựng môi trường kiểm soát thuận lợi bằng 

cách gắn trách nhiệm của lãnh ñạo các ñơn vị trong tổ chức hệ thống KSNB, ñồng thời 

xây dựng chính sách tài chính với các ñịnh mức, tiêu chuẩn chế ñộ phù hợp với thực tế 

của các ñơn vị và thực hiện ñúng chế ñộ công khai tài chính; (c) Nghiên cứu áp dụng 

hình thức kế toán Nhận ký chung, hình thành kế toán quản trị, mở rộng ứng dụng công 

nghệ thông tin vào công tác tài chính kế toán; (d) Xây dựng và thể chế hóa công tác kiểm 

tra tài chính nội bộ, bao quát các khâu lập, phân bổ, cấp phát và quyết toán ngân sách, 

ñảm bảo tách bạch ba chức năng thực hiện nghiệp vụ, ghi sổ và bảo quản tài sản.     

6. Kết cấu của Luận án 

 Ngoài các phần Mở ñầu và Kết luận, Luận án gồm 3 chương: 

Chương 1: Những vấn ñề lý luận cơ bản về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

trong các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng; 

Chương 2: Thực trạng tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị dự toán 

trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam;  

Chương 3: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội 

bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng. 
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Chương 1 

NHỮNG VẤN ðÊ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ TỔ CHỨC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT 

NỘI BỘ TRONG CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG 

 1.1. Lý luận chung về tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

 1.1.1. Kiểm tra, kiểm soát trong quản lý 

Hoạt ñộng của mỗi tổ chức trong các lĩnh vực ñời sống xã hội ñều cần phải quản 

lý. Quản lý là một quá trình ñịnh hướng và tổ chức thực hiện theo hướng ñã ñịnh trên cơ 

sở những nguồn lực ñã xác ñịnh nhằm ñạt hiệu quả cao nhất. Quản lý bao gồm các chức 

năng cơ bản : Xác ñịnh mục tiêu và lập kế hoạch ; tổ chức, lựa chọn và bố trí cán bộ ; 

phối hợp ; kiểm tra, kiểm soát. Trong các chức năng ñó, kiểm tra kiểm soát ñược thực 

hiện ngay từ khi xác ñịnh mục tiêu và lập kế hoạch, cho ñến khi mục tiêu ñạt ñược và có 

mối quan hệ chặt chẽ với các chức năng khác. ðiều ñó thể hiện ở chỗ :Trong xác ñịnh 

mục tiêu và lập kế hoạch cần có các dự báo và kiểm tra dự báo về nguồn lực, xây dựng 

và kiểm tra các mục tiêu. Kiểm tra, kiểm soát ở ñây ñảm bảo cho việc dự báo nguồn lực 

ñể xây dựng các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể ñược phù hợp. Trong tổ chức, kiểm 

tra, kiểm soát ñảm bảo cho việc kết hợp các nguồn lực theo phương án tối ưu, xác lập 

mối quan hệ giữa các bộ phận ñược khoa học, hợp lý và vận hành thông suốt. Trong bố 

trí cán bộ và nguồn lực khác, kiểm tra, kiểm soát ñảm bảo việc tuyển dụng cán bộ có ñủ 

phẩm chất và năn lực ñáp ứng yêu cầu công việc, quản lý và sử dụng có hiệu quả mọi 

nguồn lực. Trong phối hợp, kiểm soát góp phần nắm bắt và ñiều chỉnh kế hoạch, mục tiêu 

kịp thời ñể ñạt hiệu quả cao. 

 Như vậy, quá trình quản lý có thể chia làm nhiều giai ñoạn với mục tiêu, nội dung 

và phương pháp triển khai khác nhau. Trong khi ñó kiểm tra ñược thực hiện ở tất cả các 

giai ñoạn của quá trình này và kiểm tra không phải là một giai ñoạn của quá trình quản lý 

mà là chức năng của quản lý ñược thực hiện trong tất cả các giai ñoạn. Chức năng này 

ñược thể hiện khác nhau tuỳ thuộc vào tổ chức và cấp quản lý, vào loại hình hoạt ñộng, 

phong tục tập quán và cả những ñiều kiện kinh tế, xã hội nhất ñịnh.  

Về phân cấp quản lý, có rất nhiều mô hình khác nhau song chung nhất thường 

phân thành quản lý vĩ mô và quản lý vi mô. Giữa hai cấp cơ bản ñó có thể có những cấp 

quản lý trung gian vừa chịu sự quản lý vĩ mô của cấp trên vừa, vừa thực hiện chức năng 

quản lý ñối với ñơn vị cấp dưới. Dù ở cấp quản lý nào, nhà nước hay ñơn vị ñều phải tự 

kiểm tra, kiểm soát trong tất cả các khâu, như rà soát các tiềm năng, xem xét lại các dự 
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báo, các mục tiêu và ñịnh mức, tìm hiểu phương pháp kết hợp các nguồn lực. Tất cả công 

việc ñó ñược gọi là kiểm soát.  

Theo Từ ñiển Tiếng Việt của Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, kiểm soát là : “Xét 

xem có gì sai quy tắc, ñiều lệ, kỷ luật không” [63, tr 684]. Quan niệm này thiên về ñánh 

giá tính tuân thủ song cũng bao hàm cả chức năng soát xét “ xét xem ” cùng các tiêu 

chuẩn cho ñánh giá. Tuy nhiên, hiểu ñầy ñủ kiểm soát là ñánh giá và chỉnh sửa các lệnh 

lạc từ tiêu chuẩn. Do ñó, kiểm soát bao gồm các hoạt ñộng : thiết lập tiêu chuẩn, ñánh giá 

thực tế bằng cách so sánh thực tế với tiêu chuẩn và chỉnh sửa các lệnh lạc từ thực tế so 

với tiêu chuẩn ñã xác lập. Như vậy, quá trình kiểm soát bao gồm cả sự ño lường thực tế 

hoạt ñộng so với tiêu chuản ñã xác lập và ñiều chỉnh nếu cần ñể ñưa hoạt ñộng vào quỹ 

ñạo ñã ñịnh. Từ ñó, kiểm soát không chỉ là phản ứng lại những sự kiện sau khi ñã xảy ra 

mà còn có nghĩa ñảm bảo cho hoạt ñộng của tổ chức theo ñúng ñịnh hướng và dự kiến ñã 

ñịnh. Bản chất của kiểm soát còn ñược hiểu rõ hơn trong các giai ñoạn chủ yếu của toàn 

bộ quá trình quản lý bắt ñầu từ việc lập kế hoạch, xây dựng các mục tiêu ñến thực hiện kế 

hoạch và ñạt ñược các mục tiêu. Trong quá trình ñó phải có các biện pháp, các thủ tục 

nắm bắt, ñiều hành ñể phòng ngừa, phát hiện, ñiều chỉnh những hoạt ñộng chệch hướng. 

Với cách hiểu như vậy, kiểm soát là tổng hợp những phương sách ñể nắm lấy và ñiều 

hành ñối tượng quản lý : ðó là quá trình ño lường, ñánh giá và tác ñộng lên ñối tượng 

kiểm soát nhằm ñảm bảo thực hiện mục tiêu, kế hoạch của tổ chức một cách có hiệu quả. 

Từ ñó, kiểm soát cũng có thể ñược hiểu theo nhiều chiều, nhiều cấp như : cấp trên kiểm 

soát cấp dưới thông qua chính sách hoặc các biện pháp cụ thể ; ñơn vị này kiểm soát ñơn 

vị khác thông qua các thoả thuận ràng buộc về sở hữu và lợi ích ; nội bộ ñơn vị kiểm soát 

lẫn nhau thông qua quy chế và thủ tục quản lý. Theo ñó, ranh giới giữa kiểm tra và kiểm 

soát cũng có ý nghĩa tương ñối do kiểm tra ñược hiểu là soát xét của cấp trên ñối với cấp 

dưới. Do ñó, ở cấp ñộ quản lý nhà nước hay cấp trung gian trong kiểm soát có cả hoạt 

ñộng kiểm tra. 

Hoạt ñộng kiểm soát bao gồm nhiều loại nên có thể phân loại kiểm soát theo 

những tiêu thức khác nhau : theo nội dung kiểm soát, theo phạm vi và ñối tượng kiểm 

soát, theo quan hệ với quá trình tác nghiệp, theo thời ñiểm kiểm soát hay theo quan hệ 

giữa chủ thể với khách thể kiểm soát. 

Theo nội dung kiểm soát, kiểm soát bao gồm kiểm soát kế toán và kiểm soát tổ 

chức. 
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Kiểm soát tổ chức là hệ thống các chính sách, các thủ tục ñược thiết lập nhằm ñảm 

bảo sự tuân thủ của tổ chức ñối với các chính sách, kế hoạch, thủ tục pháp luật và các quy 

ñịnh hiện hành, ñề ra những chuẩn mực ñiều hành rõ ràng ñể ñịnh hướng việc sử dụng 

các nguồn lực một cách tiết kiệm, có hiệu quả ; xây dựng các mục tiêu, các chương trình 

hoạt ñộng, triển khai thực hiện các thủ tục kiểm soát ñồng thời tìm ra những chính sách, 

thủ tục tốt hơn, hoàn thiện hơn, từ ñó ñề ra mục tiêu cao hơn. Nội dung chủ yếu của  

kiểm soát tổ chức cũng tuỳ thuộc vào loại hình hoạt ñộng : Với hoạt ñộng kinh doanh 

hướng tới mục tiêu lợi nhuận, kiểm soát tổ chức cũng hướng vào việc xem xét hiệu quả 

của vốn, lao ñộng, tài nguyên. Ngay hoạt ñộng kinh doanh cũng rất ña dạng : tuỳ theo 

từng ngành, từng lĩnh vực, nội dung và phương pháp kiểm soát cũng ñược vận dụng phù 

hợp ; Với hoạt ñộng sự nghiệp, mục tiêu hoạt ñộng là thực hiện tốt các nhiệm vụ với  phí 

tổn hợp lý, tiết kiệm nên kiểm soát tổ chức thường xem xét tính tuân thủ và hiệu năng của 

quản lý. Kiểm soát tổ chức phù hợp với các hoạt ñộng về nhân sự, về tổ chức tổ chức bộ 

máy, về chất lượng cũng như các hoạt ñộng nghiên cứu, triển khai ; 

Kiểm soát kế toán bao gồm các chính sách và các trình tự hồ sơ cần thiết cho việc 

bảo vệ tài sản và ñộ tin cậy của thông tin và do ñó phải ñảm bảo các nghiệp vụ ñược tiến 

hành theo chuẩn mực chung hoặc hướng dẫn cụ thể của quản lý ; Các nghiệp vụ ghi sổ là 

cần thiết ñể chuẩn bị các báo cáo tài chính ñúng với nguyên tắc kế toán chung ñược thừa 

nhận ; Các tài sản ñược quản lý theo ñúng nguyên tắc, hoạt ñộng ghi ñúng thời ñiểm ; Tài 

sản ñã ghi sổ phải ñược ñối chiếu với tài sản thực có tại thời ñiểm thích hợp và phải có sự 

ñiều chỉnh phù hợp khi có chênh lệch. 

Như vậy, kiểm soát kế toán thường quan tâm ñến hoạt ñộng tài chính của ñơn vị 

ñược phản ánh trên sổ sách, tài liệu kế toán. Kiểm soát tổ chức quan tâm ñến cả cơ cấu tổ 

chức và quá trình tổ chức việc sử dụng các nguồn lực một cách tiết kiệm, có hiệu quả. 

Kiểm soát tổ chức có nội dung và mục tiêu rộng hơn tùy theo ñối tượng quản lý. Tuy 

nhiên, giữa hai loại kiểm soát nói trên không loại trừ nhau, trái lại chúng có mối quan hệ 

mật thiết tương hỗ cho nhau trong quá trình hoạt ñộng.   

Căn cứ vào phạm vi cụ thể, có thể chia kiểm soát ra 2 loại kiểm soát toàn diện và 

kiểm soát chuyên ñề.  

Kiểm soát toàn diện là kiểm soát ñầy ñủ các lĩnh vực và quá trình hoạt ñộng từ chủ 

trương chính sách, tổ chức quản lý ñến hệ thống thông tin kế toán và thủ tục kiểm soát.  

Kiểm soát chuyên ñề chỉ hướng vào những yếu tố, những mặt cụ thể, chính yếu 
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của hoạt ñộng cần tập trung nắm bắt và ñiều hành kịp thời như kiểm soát chất lượng hoặc 

kết quả một hoạt ñộng, kiểm soát rủi ro (rủi ro trong kinh doanh nói chung hay rủi ro 

từng loại tác nghiệp). 

Trong quan hệ với mục tiêu kiểm soát thì kiểm soát bao gồm : kiểm soát ngăn 

ngừa, kiểm soát phát hiện và kiểm soát ñiều chỉnh. 

Kiểm soát ngăn ngừa tập trung chủ yếu vào việc quản lý nhân sự, xây dựng các 

quy trình, quy phạm thực hiện các thao tác nghề nghiệp ; 

Kiểm soát phát hiện tập trung vào việc phát hiện và ñánh giá các gian lận, sai sót 

và rủi ro trong quá trình tác nghiệp một cách nhanh chóng nhằm giúp các cấp lãnh ñạo có 

những quyết ñịnh xử lý kịp thời ñể hạn chế thấp nhất những thiệt hại có thể xảy ra ; 

Kiểm soát ñiều chỉnh hướng tới việc cung cấp những thông tin cần thiết cho việc 

ra các quyết ñịnh nhằm uấn nắn, sửa chữa các sai sót mới ñược phát hiện. 

Xét theo quan hệ giữa thời ñiểm kiểm soát với thời gian xảy ra nghiệp vụ thì kiểm 

soát chia ra 3 loại : kiểm soát trước thực hiện, kiểm soát trong thực hiện và kiểm soát sau 

thực hiện ; 

Kiểm soát trước thực hiện là kiểm soát các mục tiêu, các kế hoạch hay dự toán ñể 

tiên lượng những diễn biến có thể xảy ra trong quá trình tác nghiệp ñể phòng ngừa những 

rủi ro, những khó khăn tiềm ẩn ; 

Kiểm soát trong thực hiện là kiểm soát ñược tiến hành ngay trong quá trình hoạt ñộng 

hay kiểm tra việc thi hành các quyết ñịnh quản lý nhằm phát hiện và khắc phục ngay những sai 

lầm. Loại kiểm soát này có tác dụng to lớn trong việc làm giảm các rủi ro, các sai sót, ñảm bảo 

hiệu quả công việc. 

Kiểm soát sau thực hiện còn gọi là kiểm soát thông tin phản hồi hay kiểm soát 

thông tin trở về. ðây là loại kiểm soát thông dụng nhất hiện nay. 

Theo quan hệ giữa chủ thể với khách thể kiểm soát có thể phân chia kiểm soát 

thành kiểm soát từ bên ngoài (ngoại kiểm) và KSNB (nội kiểm) : Kiểm soát từ bên ngoài 

là hoạt ñộng kiểm soát do những những chủ thể bên ngoài ñơn vị thực hiện ; Trái lại, 

KSNB hoàn toàn do những người bên trong ñơn vị tiến hành. 

Tuy nhiên, như ñã trình bày, sự phân ñịnh này chỉ có ý nghĩa tương ñối cả về lý 

luận và thực tiễn trong một hoạt ñộng kiểm soát cụ thể. Chẳng hạn, với một ñơn vị cấp 

dưới thì kiểm tra, thanh tra của cấp trên là hoạt ñộng kiểm soát của cấp trên nên mang 

tính ngoại kiểm nhưng xét trong phạm vi tổng thể của cấp trên thì hoạt ñộng này lại mang 
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tính nội kiểm. ðây là vấn ñề liên quan trực tiếp ñến hệ thống KSNB nên cần ñược tập 

trung làm rõ hơn. 

 Trước hết cần khẳng ñịnh: KSNB không phải là một sự kiện, một tình huống diến 

ra trong thời gian ngắn mà là một quá trình, một chuỗi các hoạt ñộng diễn ra trong mọi 

lĩnh vực, nó ñược xây dựng như một phần cơ bản trong hoạt ñộng ñơn vị chứ không phải 

là sự bổ sung cho hoạt ñộng của ñơn vị, cũng không phải là gánh nặng bị áp ñặt từ các 

nhà quản lý hay thủ tục hành chính. Trái lại, KSNB ñược tổ chức tốt sẽ giúp ñơn vị ñạt 

ñược mục tiêu của mình ;  

KSNB bị chi phối bởi con người, trước hết là người lãnh ñạo cấp cao trong ñơn 

vị : Con người ñặt ra mục tiêu và ñưa cơ chế kiểm soát vào vận hành ñể hướng tới mục 

tiêu ñã ñịnh. Ngược lại, KSNB cũng tác ñộng ñến hành vi của mỗi con người : Mỗi con 

người có nhận thức, suy nghĩ và dành sự ưu tiên khác nhau trong khi thực hiện nhiệm vụ 

song không phải lúc nào cũng hiểu rõ nhiệm vụ và trao ñổi thông tin ñể hành ñộng nhất 

quán. KSNB sẽ tạo ra ý thức kiểm soát ở mỗi cá nhân và hướng các hoạt ñộng của họ ñến 

mục tiêu chung của ñơn vị. 

Quá trình KSNB có thể chi tiết thành 5 bước : Xác ñịnh mục tiêu ; xây dựng mô 

hình kiểm soát cùng các thước ño cần thiết ; xác minh thực tế ñạt ñược so với tiêu chuẩn 

ñã thiết lập ñể tìm chênh lệnh ; thực hiện ñiều chỉnh chênh lệch ; giám sát thực hiện ñiều 

chỉnh chênh lệch và có thể phải tiếp tục ñiều chỉnh khi cần thiết. 

ðể KSNB ñược thực hiện thống nhất, COSO (Uỷ ban thuộc Hội ñồng Quốc gia 

Hoa kỳ về chống gian lận trong báo cáo tài chính) ñã ban hành Chuẩn mực về KSNB cho 

tất cả các công ty dù lớn hay bé ñều phải áp dụng nhằm tăng cường kiểm soát các công ty 

(ñặc biệt là công ty niêm yết trên sàn giao dịch). Trong Báo cáo ñược công bố dưới Tiêu 

ñề “ Kiểm soát nội bộ - Khuôn khổ hợp nhất” COSO ñưa ra ñịnh nghĩa về KSNB, như 

sau: “Kiểm soát nội bộ là một quá trình do người quản lý, hội ñồng quản trị và các 

nhân viên của ñơn vị chi phối, nó ñược thiết lập ñể cung cấp một sự ñảm bảo hợp lý 

nhằm thực hiện ba mục tiêu: Báo cáo tài chính ñáng tin cậy; các luật lệ và quy ñịnh 

ñược tuân thủ; Hoạt ñộng hữu hiệu và hiệu quả.” [50,80]. ðến nay, ñịnh nghĩa này 

ñược chấp nhận khá rộng rãi và ñược cả IFAC thừa nhận vì nó ñáp ứng ñược yêu cầu 

minh mạch thông tin của các công ty (ñặc biệt là các công ty niêm yết). 

Theo COSO, KSNB bao gồm 5 bộ phận hợp thành: Môi trường kiểm soát; ðánh 

giá rủi ro; Hoạt ñộng kiểm soát; Thông tin và truyền thông; Giám sát. 
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Môi trường kiểm soát phản ánh sắc thái chung của một ñơn vị, nó chi phối ý thức 

kiểm soát của mọi thành viên trong ñơn vị và là nền tảng cho các bộ phận khác của 

KSNB. Các nhân tố chính thuộc về môi trường kiểm soát là tính chính trực và giá trị ñạo 

ñức của những người liên quan ñến quá trình kiểm soát ; Sự ñảm bảo về năng lực giúp 

nhân viên có ñược kỹ năng và hiểu biết cần thiết ñể thực hiện ñược nhiệm vụ ; Triết lý và 

phong cách ñiều hành của những người ñứng ñầu ñơn vị ảnh hưởng ñến môi trường kiểm 

soát và tác ñộng ñến việc thực hiện các mục tiêu của ñơn vị ; Hội ñồng quản trị và uỷ ban 

kiểm toán có chức năng giám sát sự tuân thủ pháp luật và lập báo cáo tài chính ; Cơ cấu 

tổ chức là sự phân chia trách nhiệm và quyền hạn giữa các bộ phận trong ñơn vị ; Cách 

thức phân ñịnh quyền hạn và trách nhiệm ñược xem là phần mở rộng của cơ cấu tổ chức : 

Nó cụ thể hoá về quyền hạn và trách nhiệm của từng thành viên trong hoạt ñộng của ñơn 

vị ; Chính sách nhân sự ñể thực hiện việc tuyển dụng, huấn luyện, bổ nhiệm, ñánh giá, sa 

thải, ñề bạt, khen thưởng và kỷ luật. Chính sách nhân sự tác ñộng ñến các nhân tố khác 

trong môi trường kiểm soát. 

ðánh giá rủi ro là hoạt ñộng của nhà quản lý dựa trên mục tiêu ñã ñược xác ñịnh 

ñể dự ñoán, nhận dạng rủi ro có thể phát sinh trong các hoạt ñộng, trên cơ sở ñó phân 

tích, nhận ñịnh rủi ro nhằm hạn chế rủi ro ở mức chấp nhận ñược. 

Hoạt ñộng kiểm soát là những chính sách và thủ tục ñể ñảm bảo cho các chỉ thị 

của nhà quản lý ñược thực hiện. Các chính sách và thủ tục này giúp nhà quản lý thực thi 

những hành ñộng với mục ñích chính là kiểm soát các rủi ro mà ñơn vị thường gặp. Các 

loại hoạt ñộng kiểm soát chủ yếu của ñơn vị bao gồm: Phân chia trách nhiệm ñầy ñủ giữa 

các bộ phận, giữa các chức năng; Kiểm soát quá trình xử lý thông tin và các nghiệp vụ; 

Kiểm soát hệ thống chứng từ, sổ sách; Phê chuẩn ñúng ñắn cho các nghiệp vụ hoặc hoạt 

ñộng; kiểm soát vật chất; kiểm tra ñộc lập việc thực hiện; Phân tích rà soát hay soát xét 

lại việc thực hiện. 

Thông tin và truyền thông là ñiều kiện không thể thiếu trong việc thiết lập, duy 

trì và nâng cao năng lực kiểm soát của ñơn vị thông qua việc hình thành các báo cáo ñể 

cung cấp thông tin về hoạt ñộng tài chính và sự tuân thủ, bao gồm cả cho nội bộ và bên 

ngoài. Trong hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán là một phân hệ quan trọng 

cung cấp thông tin phản ánh toàn bộ hoạt ñộng của ñơn vị. Truyền thông ñúng ñắn cũng 

giúp cho các nhân viên sự hiểu biết về vai trò và trách nhiệm của họ liên quan ñến quá 

trình lập báo cáo tài chính. Các nhân viên xử lý thông tin sẽ hiểu ñược công việc của họ 
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có liên quan như thế nào ñến người khác và họ ñược yêu cầu phải báo cáo ngay những 

tình huống bất thường cho cấp trên. 

Giám sát là quá trình ñánh giá chất lượng của hệ thống KSNB của các nhà quản 

lý. ðiều quan trọng trong giám sát là phải xác ñịnh mức ñộ tuân thủ theo thiết kế trong 

quá trình vận hành KSNB và sự cần thiết phải sửa ñổi chúng cho phù hợp với từng giai 

ñoạn phát triển của ñơn vị. ðể ñạt ñược kết quả tốt, nhà quản lý cần thực hiện những hoạt 

ñộng giám sát thường xuyên hoặc ñịnh kỳ.  

Các yếu tố hợp thành KSNB này ñược mô tả trong Sơ ñồ 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.1: Cơ cấu kiểm soát nội bộ theo COSO 

 

 

KSNB 

Giám sát Thông tin và 
truyền thông 

Hoạt ñộng 
kiểm soát 

ðánh giá 
rủi ro 

Môi trường 
kiểm soát 

- Tính chính trực 
và gia trị ñạo 
ñức 
- ðảm bảo về 
năng lực 
- Hội ñồng quản 
trị và uỷ ban 
kiểm toát 
- Triết lý và 
phong cách ñiều 
hành của nhà 
quản lý 
- Cơ cấu tổ chức 
-Cách thức phân 
ñịnh quyền hạn 
và trách nhiệm 
- Chính sách 
nhân sự 

- Xác ñịnh mục 
tiêu của ñơn vị 
- Nhận dạng rủi 
ro 
- Phân tích và 
ñánh giá rủi ro 

- Thông tin kế 
toán tài chính 
 - Thông tin kế 
toán quản trị 
- Thông tin cho  
nội bộ 
- Thông tin cho 
bên ngoài 
- Truyền ñạt 
thông tin 

- Phân chia trách 
nhiệm ñầy ñủ 
- Kiểm soát quá 
trình xử lý thông 
tin và các nghiệp 
vụ 
- Kiểm soát vật 
chất 
- Kiểm tra ñộc 
lập 
- Phân tích rà 
soát việc thực 
hiện 

- Giám sát 
thường xuyên 
- Giám sát ñịnh 
kỳ 
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 1.1.2. Bản chất hệ thống kiểm soát nội bộ 

Sự phát triển của quản lý gắn liền với việc mở rộng quy mô và phân tách các chức 

năng trong ñơn vị, các nhà quản lý phải gắn vào ñó sự kiểm soát của mình về mọi 

phương diện thông qua các chính sách, thủ tục quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng. Hệ 

thống chính sách và thủ tục ñó chính là hệ thống KSNB của một ñơn vị.  

Liên ñoàn Kế toán quốc tế (IFAC), trong Chuẩn mực Kiểm toán (ISA) 400 ñánh 

giá rủi ro và KSNB, ñã ñưa ra ñịnh nghĩa:  

 Hệ thống kiểm soát bao gồm toàn bộ các chính sách và thủ tục ñược áp 

dụng bởi nhà quản lý của ñơn vị nhằm bảo ñảm việc thực hiện các mục tiêu 

ñã ñịnh như: thực hiện hoạt ñộng hiệu quả và tuân thủ pháp luật, bám sát 

chủ trương mà nhà quản lý ñặt ra; bảo vệ tài sản; ngăn ngừa và phát hiện 

gian lận và sai sót; ñảm bảo sự ñầy ñủ và chính xác của các thông tin kế 

toán; lập báo cáo tài chính tin cậy, ñúng thời hạn [66,82].  

 ðịnh nghĩa này ñề cập tương ñối ñầy ñủ các khía cạnh của hệ thống KSNB và 

nhấn mạnh ñến mục tiêu ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng trên cơ sở tuân thủ pháp luật và 

ñảm bảo ñộ tin cậy của thông tin và ñộ an toàn của tài sản. 

Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam (VSA) 400 “ðánh giá rủi ro và KSNB”, cũng ñã 

ñưa ra ñịnh nghĩa về hệ thống KSNB như sau:  

           Hệ thống KSNB là các quy ñịnh và các thủ tục kiểm soát do ñơn vị ñược 

kiểm toán xây dựng và áp dụng nhằm bảo ñảm cho ñơn vị tuân thủ pháp 

luật và các quy ñịnh, ñể kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa và phát hiện gian 

lận, sai sót; ñể lập báo cáo tài chính trung thực và hợp lý; nhằm bảo vệ, 

quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản của ñơn vị. [44,176].  

ðịnh nghĩa này nhằm thống nhất quá trình ñánh giá hệ thống KSNB do  kiểm toán 

viên thực hiện. 

Các ñịnh nghĩa về hệ thống KSNB tuy ít nhiều có sự khác nhau do ñứng trên góc 

ñộ khác nhau và mục ñích nghiên cứu khác nhau. Tuy nhiên, có thể thấy các ñịnh nghĩa 

nêu trên tương ñối bao quát, ñề cập ñầy ñủ ñến các khía cạnh của hệ thống KSNB và 

nhấn mạnh ñến mục tiêu (cả ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng, cả tuân thủ pháp luật, và bảo 

vệ tài sản, ñảm bảo ñộ tin cậy của thông tin kế toán). Bên cạnh ñó, qua ñánh giá hệ thống 

KSNB kiểm toán viên có thể xác ñịnh ñược rủi ro làm cơ sở cho việc lập kế hoạch kiểm 

toán.  
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Từ bản chất của hệ thống KSNB có thể rút ra một số ñặc ñiểm chung của hệ thống 

KSNB: 

Thứ nhất: hệ thống KSNB gắn liền với trách nhiệm và quyền hạn của mọi bộ 

phận, mọi quy trình nghiệp vụ và mọi nhân viên trong ñơn vị. Các cá nhân và các bộ 

phận ñều tham gia vào hệ thống qua công việc KSNB và kiểm soát lẫn nhau (chứ không 

ñơn thuần là chỉ có cấp trên kiểm soát cấp dưới); 

Thứ hai: xét về mục tiêu, nói chung hệ thống KSNB gồm bốn mục tiêu: Bảo vệ tài 

sản của ñơn vị; ñảm bảo tính chính xác của thông tin kế toán; ñảm bảo tuân thủ pháp luật; 

ñảm bảo hiệu quả hoạt ñộng. Tuy nhiên, với mỗi loại hình hoạt ñộng, các mục tiêu có thể 

ñược ưu tiên khác nhau: ðối với các ñơn vị kinh doanh với mục tiêu là lợi nhuận, hệ 

thống KSNB ưu tiên hướng tới việc xem xét hiệu quả sử dụng các nguồn lực. ðối với các 

ñơn vị hành chính, sự nghiệp với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xã hội nên hệ 

thống KSNB ưu tiên hướng tới là ñảm bảo tính tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, cả bốn mục 

tiêu trên ñều cần ñược quán triệt trong mọi ñơn vị; 

Thứ ba:  hệ thống KSNB ñã vượt ra khỏi chức năng tài chính và kế toán của ñơn 

vị, sang nhiều chức năng quản lý khác như: tổ chức nhân sự, quản lý sản xuất ... 

Như vậy, hệ thống KSNB có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý tài chính, ñặc 

biệt ñối với ñơn vị có quy mô lớn. Quy mô ñơn vị càng lớn thì quyền hạn càng phải phân 

chia cho nhiều cấp; mối quan hệ giữa các bộ phận và nhân viên càng phức tạp, tài sản 

càng phân tán cho nhiều ñơn vị thành viên trên nhiều ñịa ñiểm; Cũng trong ñiều kiện ñó 

sự hoạt ñộng, sự truyền ñạt và phản hồi thông tin càng khó khăn… Bối cảnh ñó ñòi hỏi 

phải có một hệ thống KSNB hoàn chỉnh, bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống thông 

tin và các thủ tục kiểm soát. 

Môi trường kiểm soát bao gồm toàn bộ các nhân tố có tính chất môi trường tác 

ñộng ñến việc thiết kế và vận hành của hệ thống KSNB. Các nhân tố trong môi trường 

kiểm soát bao gồm: 

Thứ nhất: ðặc thù về quản lý ñề cập tới nhận thức, quan ñiểm, thái ñộ  khác nhau 

trong ñiều hành hoạt ñộng ñơn vị của các nhà quản lý cấp cao. Môi trường kiểm soát 

chung chủ yếu liên quan tới nhận thức, quan ñiểm, thái ñộ của người quản lý cao cấp 

trong ñơn vị về KSNB: Nếu các nhà quản lý cho rằng công tác kiểm tra, kiểm soát là 

quan trọng và không thể thiếu ñược ñối với hoạt ñộng của ñơn vị thì mọi thành viên trong 

ñơn vị sẽ có nhận thức ñúng ñắn về hoạt ñộng kiểm tra kiểm soát và tuân thủ mọi quy 
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ñịnh cũng như chế ñộ ñề ra. Ngược lại, nếu các nhà quản lý coi nhẹ kiểm tra, kiểm soát 

thì chắc chắn các quy chế về KSNB nếu có cũng sẽ không ñược vận hành một cách có 

hiệu quả từ các thành viên của ñơn vị. ðặc thù ñó có ảnh hưởng trực tiếp ñến chính sách, 

chế ñộ, các quy ñịnh và cách thức tổ chức kiểm tra, kiểm soát trong ñơn vị do chính các 

nhà quản lý cấp cao là người quyết ñịnh chính sách và thủ tục kiểm soát  áp dụng tại ñơn 

vị. 

ðặc thù quản lý còn là vấn ñề phân bổ quyền lực trong một ñơn vị. Có nơi, việc 

ñưa ra các quyết ñịnh quản lý hoàn toàn bị một cá nhân chi phối; Ở nơi khác, quyền lực 

lại ñược phân chia cho quá nhiều người trong bộ máy quản lý. Cả hai trường hợp ñều tác 

ñộng xấu ñến việc thực hiện các chính sách và thủ tục kiểm soát áp dụng tại ñơn vị. 

Thứ hai: Cơ cấu tổ chức của một ñơn vị thực chất là sự phân chia quyền hạn, trách 

nhiệm giữa các bộ phận, các thành viên trong ñơn vị. Cơ cấu tổ chức thường ñược mô tả 

dưới dạng sơ ñồ tổ chức. Một cơ cấu tổ chức tốt là ñảm bảo ñầu tiên ñể các nghiệp vụ 

ñược thực hiện theo ñúng các chính sách và thủ tục của ñơn vị, nâng cao hiệu quả hoạt 

ñộng bảo vệ tài sản của ñơn vị và nâng cao ñộ tin cậy của các thông tin kế toán. ðể ñạt 

ñược mục tiêu ñó, cơ cấu tổ chức phải ñảm bảo các nguyên tắc sau: 

Một là, Thiết lập ñược sự ñiều hành và kiểm soát trên toàn bộ hoạt ñộng của ñơn 

vị, không bỏ sót lĩnh vực nào, ñồng thời không có sự chồng chéo “dẫm chân lên nhau” 

giữa các bộ phận; 

Hai là, Thực hiện sự phân chia ba chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ sách và 

bảo quản tài sản. Sự phân chia này giúp cho việc kiểm soát lẫn nhau giữa các bộ phận; 

Ba là, ðảm bảo sự ñộc lập tương ñối giữa các bộ phận nhằm ñạt ñược hiệu quả 

cao nhất trong hoạt ñộng của các bộ phận chức năng.  

Thứ ba: Chính sách nhân sự bao gồm toàn bộ các phương pháp quản lý nhân sự 

và các chế ñộ của ñơn vị ñối với việc thuê mướn, huấn luyện, ñánh giá, cất nhắc, khen 

thưởng, kỷ luật các nhân viên của mình. Vì vấn ñề con người luôn có một vai trò quan 

trọng trong mọi quá trình quản lý nên chính sách nhân sự là nhân tố ảnh hưởng rất lớn 

ñến việc thực hiện các chính sách, thủ tục của ñơn vị. Với một ñội ngũ cán bộ nhân viên 

yếu kém về trình ñộ, ñạo ñức và tinh thần làm việc thì mọi chính sách và thủ tục dù ñúng 

ñắn và chặt chẽ ñến ñâu cũng không phát huy ñược hiệu quả; Ngược lại, một chính sách 

nhân sự hữu hiệu có thể giảm bớt các yếu kém các thủ tục kiểm soát. Tuy nhiên, cũng 

như mọi nhân tố thuộc môi trường kiểm soát, chính sách nhân sự tốt không thể tự nhiên 
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ñảm bảo ñược sự hữu hiệu cho toàn bộ hệ thống KSNB. Do ñó, các nhà quản lý phải có 

chính sách rõ ràng về tuyển dụng, ñào tạo, sử dụng nhân sự phù hợp với khả năng chuyên 

môn và phẩm chất ñạo ñức của nhân viên. 

Thứ tư: Công tác kế hoạch bao gồm một hệ thống các kế hoạch và dự toán như kế 

hoạch sản xuất, kế hoạch tiêu thụ, các kế hoạch hay dự toán ñầu tư và sửa chữa tài sản cố 

ñịnh, kế hoạch thu chi quỹ, ñặc biệt  kế hoạch tài chính bao gồm các ước tính và cân ñối 

về tình hình tài chính, các kết quả hoạt ñộng và sự luân chuyển tiền cho một thời kỳ trong 

tương lai sẽ trở thành tiêu chuẩn ño lường cho hoạt ñộng kiểm soát. Nếu công tác kế 

hoạch ñược tiến hành khoa học và nghiêm túc sẽ trở thành một công cụ kiểm soát hữu 

hiệu. Trong thực tế các nhà quan lý thường quan tâm xem xét tiến ñộ thực hiện kế hoạch, 

ñịnh kỳ ñối chiếu giữa số liệu thực tế và số liệu kế hoạch, phát hiện những vấn ñề bất 

thường, kịp thời thông báo cho các cấp quản lý. Mọi sự khác biệt lớn giữa số liệu thực tế 

và số liệu kế hoạch sẽ ñược ñiều tra và xử lý kịp thời.  

Thứ năm: Uỷ ban kiểm soát bao gồm những người trong bộ máy lãnh ñạo của ñơn 

vị như thành viên hội ñồng quản trị nhưng không kiêm nhiệm các chức vụ quản lý và 

những chuyên gia am hiểu về lĩnh vực kiểm soát. Uỷ ban kiểm soát thường có nhiệm vụ 

và quyền hạn giám sát sự chấp hành pháp luật của ñơn vị, kiểm tra giám sát công việc 

của kiểm toán viên nội bộ, giám sát tiến trình lập báo cáo tài chính, dung hoà các bất 

ñồng (nếu có) giữa ban giám ñốc với các kiểm toán viên bên ngoài. 

Thứ sáu: Bộ phận kiểm toán nội bộ là bộ phận cung cấp một sự giám sát và ñánh 

giá thường xuyên về toàn bộ hoạt ñộng của ñơn vị trong ñó có cả hệ thống KSNB. Vì 

vậy, kiểm toán nội bộ là nhân tố quan trọng trong môi trường kiểm soát. Một ñơn vị có 

bộ phận kiểm toán nội bộ hữu hiệu sẽ có ñược những thông tin kịp thời về tình hình hoạt 

ñộng nói chung, chất lượng công tác kiểm soát nói riêng ñể ñiều chỉnh bổ sung các thủ 

tục cho phù hợp và hữu hiệu hơn. Tuy nhiên, vai trò trên của kiểm toán nội bộ chỉ có thể 

phát huy ñược nếu bộ phận kiểm toán nội bộ ñó trực thuộc vào một người lãnh ñạo cấp 

cao, ñủ ñể không giới hạn hoạt ñộng. ðồng thời, bộ phận này phải ñược giao quyền hạn 

tương ñối rộng rãi, ñảm bảo tính ñộc lập tương ñối với các bộ phận còn lại. Về nhân sự, 

bộ phận kiểm toán nội bộ phải có các nhân viên ñủ khả năng ñể thực hiện nhiệm vụ của 

mình. 

Ngoài các nhân tố bên trong còn một số nhân tố thuộc môi trường bên ngoài. Các 

nhân tố này tuy không thuộc sự kiểm soát của các nhà quản lý nhưng có ảnh hưởng rất 
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lớn ñến thái ñộ, phong cách ñiều hành của các nhà quản lý cũng như sự thiết kế, vận hành 

các quy chế và thủ tục KSNB. Thuộc các nhân tố này bao gồm: chính sách, pháp luật và 

sự kiểm soát của các cơ quan chức năng nhà nước, ảnh hưởng của các chủ nợ, môi trường 

pháp lý, ñường lối phát triển ñất nước. 

Các nhân tố thuộc môi trường kiểm soát có ảnh hưởng ñến quá trình thiết kế, vận 

hành và xử lý dữ liệu của hệ thống KSNB ñơn vị, trong ñó nhân tố quan trọng là nhận 

thức về hoạt ñộng kiểm tra, kiểm soát và ñiều hành hoạt ñộng của các nhà quản lý ñơn vị. 

Do vậy, các nhà quản lý muốn quản lý tốt cần phải tạo lập môi trường kiểm soát hoàn 

chỉnh. 

Hệ thống thông tin chủ yếu là hệ thống kế toán dùng ñể nhận biết, thu thập, phân 

loại, ghi sổ và báo cáo nghiệp vụ kinh tế tài chính của ñơn vị, thỏa mãn chức năng thông 

tin và kiểm tra của hoạt ñộng kế toán của ñơn vị. Thông qua việc quan sát, ñối chiếu, tính 

toán và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hệ thống kế toán không những cung cấp 

thông tin cần thiết cho việc quản lý mà còn có tác dụng kiểm soát nhiều mặt hoạt ñộng 

của ñơn vị. Bằng việc ghi chép mọi nghiệp vụ nhập, xuất tài sản dựa trên chứng từ hợp 

lệ, hệ thống thông tin kế toán góp phần bảo vệ tài sản ñơn vị không bị thất thoát, gian lận 

hoặc sử dụng lãng phí. Hệ thống thông tin kế toán cũng thực hiện việc giám sát bằng tiền 

nhiều lĩnh vực hoạt ñộng trong ñơn vị như cung cấp, sản xuất, tiêu thụ bằng cách ghi 

chép, tính toán và phân tích kết quả kinh doanh từng thời kỳ. 

Hệ thống thông tin kế toán trong ñơn vị bao gồm: hệ thống chứng từ kế toán, hệ 

thống sổ kế toán tổng hợp và chi tiết, hệ thống tài khoản kế toán và hệ thống bảng tổng 

hợp cân ñối kế toán . 

Hệ thống chứng từ là giai ñoạn ñầu tiên của quá trình xử lý số liệu kế toán ñồng 

thời cũng là khâu có nhiều rủi ro nhất. Vì vậy, quá trình lập và luân chuyển chứng từ 

ñóng vai trò quan trọng trong công tác KSNB của ñơn vị. Số liệu kế toán chỉ ñáng tin cậy 

nếu yếu tố ñầu tiên là chứng từ phản ánh ñúng và ñủ các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, mọi 

nghiệp vụ phát sinh ñều ñược phản ánh trong chứng từ và chứng từ phản ánh nguyên 

hình nghiệp vụ thực sự phát sinh. Các nghiệp vụ thu chi, nhập xuất tài sản ñều phải dựa 

trên chứng từ có ký duyệt của người có thẩm quyền, thể hiện việc sử dụng tài sản ñúng 

mục ñích của ñơn vị; Các chứng từ thu – chi, nhập – xuất xác nhận người tiếp tục chịu 

trách nhiệm quản lý hay sử dụng tài sản. ðiều này phục vụ cho việc tiếp tục theo dõi tài 

sản, chống thất thoát, lãng phí. Quá trình lập và luân chuyển chứng từ thể hiện các bước 
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kiểm soát của người có thẩm quyền và sự kiểm soát lẫn nhau trong quá trình thực hiện 

nghiệp vụ. Các chứng từ ñược ñánh số trước, ñược lưu lại một liên cho người lập và có 

chữ ký của người lập ñể xác ñịnh trách nhiệm người lập trong việc kiểm soát chính quá 

trình lập chứng từ, tránh việc lập chứng từ giả, lập chứng từ bổ sung ñể hợp thức hoá, 

gian lận. Ngoài ra, một chế ñộ kiểm kê tài sản ñịnh kỳ ñược thực hiện nghiêm túc và xử 

lý ñúng ñắn các sai biệt giữa thực tế và sổ sách là một công cụ kiểm soát quan trọng. Một 

mặt, nó bảo ñảm tính chính xác của số liệu kế toán với tài sản. Mặt khác, nó phát hiện kịp 

thời các gian lận và sai sót, bảo vệ tài sản ñơn vị và nâng cao trách nhiệm người bảo quản 

tài sản. 

Hệ thống sổ sách kế toán thể hiện quá trình phân loại và tổng hợp từng ñối tượng 

cần tính giá: từng loại tài sản, từng loại hoạt ñộng cụ thể, các dữ liệu kế toán trên chứng 

từ vốn rất phân tán ñược ghi chép phân loại, tổng hợp, tính toán… ñể xác ñịnh giá của tài 

sản và chuẩn bị hình thành các thông tin tổng hợp trên tài khoản và báo cáo kế toán. Vai 

trò của hệ thống sổ sách kế toán trong KSNB là ñảm bảo cung cấp thông tin ñược phân 

loại và tổng hợp tin cậy cho công tác quản lý ñơn vị và ñóng vai trò lưu giữ thông tin một 

cách hệ thống, làm trung gian cho báo cáo kế toán và chứng từ kế toán tạo thành cơ sở 

cho mọi quyết ñịnh kinh doanh cũng như sự kiểm tra, truy cập lại chứng từ của mọi số 

liệu cung cấp trên báo cáo kế toán. Hệ thống sổ kế toán còn góp phần quan trọng trong 

việc bảo vệ tài sản.  

Tài khoản kế toán thể hiện quá trình phân loại ñể phản ánh sự biến ñộng của từng 

loại ñối tượng cụ thể của kế toán...theo yêu cầu quản lý của từng ñối tượng. 

Báo cáo kế toán phản ánh kết quả cuối cùng của quá trình xử lý thông tin kế toán. 

Các số liệu kế toán trên các sổ sách kế toán sẽ ñược tổng hợp, cân ñối thành các chỉ tiêu 

trên báo cáo tài chính. Báo cáo kế toán có một vai trò quan trọng trong hệ thống kế toán 

ñối với mục tiêu cung cấp số liệu tin cậy cho quản lý. Số liệu kế toán trên báo cáo tài 

chính không chỉ ñơn thuần là sự mang sang của sổ sách kế toán mà còn ñược kiểm tra, 

phân tích ñể phản ánh trung thực tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của ñơn vị dựa 

trên các chuẩn mực lập báo cáo tài chính. 

Một hệ thống thông tin kế toán hữu hiệu phải ñảm bảo thực hiện các mục tiêu 

kiểm soát chi tiết như: Tính có thực của nghiệp vụ, sự phê chuẩn hợp lý, tính ñầy ñủ, sự 

ñánh giá tính toán chính xác, tính kịp thời. 

Thủ tục kiểm soát ñược nhà quản lý ñơn vị xây dựng ñể thực hiện các mục tiêu 
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KSNB. Các thủ tục kiểm soát ñược thiết kế phù hợp với từng loại nghiệp vụ cụ thể và với 

ñặc ñiểm của ñơn vị nên rất khác nhau giữa các loại nghiệp vụ và giữa các ñơn vị.  

Các thủ tục kiểm soát ñều ñược xây dựng trên những nguyên tắc cơ bản là phân 

công phân nhiệm, bất kiêm nhiệm và uỷ quyền phê chuẩn. 

Nguyên tắc phân công phân nhiệm ñòi hỏi công việc và trách nhiệm cần ñược 

phân chia phù hợp cho nhiều người trong một bộ phận hoặc nhiều bộ phận trong một tổ 

chức. Việc phân công, phân nhiệm rõ ràng tạo sự chuyên môn hoá trong công việc, sai 

sót ít xảy ra và khi xảy ra thường dễ phát hiện do có tự kiểm tra và kiểm tra lẫn nhau. Cơ 

sở của nguyên tắc này là trong một chế ñộ làm việc với số ñông người các sai sót dễ phát 

hiện hơn và sự gian lận khó xảy ra hơn. Việc phân công phân nhiệm còn có tác dụng giúp 

cho nguyên tắc bất kiêm nhiệm ñược thực hiện tốt hơn. 

Nguyên tắc bất kiêm nhiệm qui ñịnh sự cách ly thích hợp về trách nhiệm trong các 

nghiệp vụ có liên quan nhằm ngăn ngừa các sai phạm và hành vi lạm dụng quyền hạn. 

Yêu cầu chung ñặt ra là không một cá nhân hay bộ phận nào ñược thực hiện toàn bộ 

nghiệp vụ từ khâu ñầu ñến khâu cuối. Nguyên tắc này ñòi hỏi sự tách biệt về trách nhiệm 

ñối với một số công việc ñể kiểm tra và thúc ñẩy lẫn nhau trong công việc như: Trách 

nhiệm thực hiện nghiệp vụ với trách nhiệm ghi sổ sách; Trách nhiệm bảo quản tài sản với 

trách nhiệm ghi chép sổ sách kế toán; Trách nhiệm xét duyệt với trách nhiệm ghi chép sổ 

sách kế toán; Chức năng kế toán với chức năng tài chính; Chức năng thực hiện với chức 

năng kiểm soát. 

Nguyên tắc này xuất phát từ yêu cầu tạo ra hoạt ñộng tự kiểm soát lẫn nhau trong 

khi sự kiêm nhiệm dễ dẫn ñến gian lận khó phát hiện. Một số công việc còn ñòi hỏi 

không những không ñược kiêm nhiệm mà còn không giao cho người trong ñơn vị có 

quan hệ gia ñình. Chẳng hạn, lãnh ñạo ñơn vị, kể cả lãnh ñạo công tác tài chính, kế toán 

các ñơn vị quốc doanh, công ty hợp doanh, hợp tác xã và các ñơn vị có sử dụng kinh phí 

nhà nước, ñoàn thể không ñược bố trí người thân trong gia ñình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) 

làm công tác tài chính, kế toán, thủ kho, thủ quỹ tại ñơn vị  

Nguyên tắc uỷ quyền và phê chuẩn ñược ñặt ra do người quản lý ñơn vị khi không 

thể và cũng không nên trực tiếp giải quyết mọi vấn ñề trong ñơn vị. Bằng sự uỷ quyền 

của nhà quản lý cấp cao, các cấp dưới ñược giao quyền quyết ñịnh và giải quyết một số 

công việc trong một phạm vi nhất ñịnh. Tuy nhiên, nhà quản lý cấp cao vẫn phải chịu 

trách nhiệm, vẫn phải có sự kiểm tra có chủ ñịnh. Quá trình uỷ quyền ñược tiếp tục mở 
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rộng xuống các cấp thấp hơn tạo nên một hệ thống phân chia trách nhiệm và quyền hạn 

mà vẫn không mất ñi tính tập trung của ñơn vị.  

Phê chuẩn là biểu hiện cụ thể của việc quyết ñịnh thực thi nhằm giải quyết một 

công việc trong phạm vi quyền hạn ñược giao. Các loại công việc cụ thể cần ñược uỷ 

quyền cho cấp dưới phê chuẩn một cách thích hợp. 

Có thể mô tả cơ cấu hệ thống KSNB này trên Sơ ñồ 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 1.2: Cơ cấu hệ thống kiểm soát nội bộ theo IFAC 
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Thứ hai, hệ thống KSNB ñảm bảo việc cấp phát kinh phí ñầy ñủ, kịp thời, ñáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ. Thông qua việc quy ñịnh về thủ tục cấp phát, phân chia trách nhiệm 

Môi trường 
kiểm soát 

Hệ thống thông 
tin (hệ thống KT) 

Thủ tục 
kiểm soát 

ðặc 
thù 
quản 
lý 

Cơ 
cấu 
tổ 
chức 

chính 
sách 
nhân 
sự 

Công 
tác kế 
hoạch 

Ủy 
ban 
kiểm 
soát 

Bộ 
phận 
kiểm 
toán  
nội bộ 

Hệ 
thống 
chứng 
từ  

Hệ 
thống  
tài 
khoản 

Hệ 
thống  
sổ 
 sách  

Hệ 
thống 
báo  
cáo   

Hệ thống 
KSNB 



 25

giữa các cấp, phân công phân nhiệm giữa những người có chức năng nhiệm vụ cấp phát 

tài chính, công tác cấp phát ñược rõ ràng, người có trách nhiệm biết ñược chức trách cụ 

thể của mình, những việc ñược làm và những việc không ñược làm. Việc thực hiện các 

thủ tục trở nên dễ dàng hơn, không phải làm ñi làm lại nhiều lần, ñảm bảo kịp thời, tiết 

kiệm thời gian và chi phí. Mặt khác, thông tin kế toán cung cấp tình hình chi tiêu, sử 

dụng ngân sách, vật tư tồn kho sẽ giúp chỉ huy ñơn vị quyết ñịnh kịp thời việc sử dụng 

lượng tồn kho, hạn chế dư thừa, ñồng thời nắm ñược thực lực của ñơn vị ñể ñiều chỉnh 

các nhiệm vụ. Ngoài ra, quá trình thiết kế các thủ tục kiểm soát sẽ phát hiện các tình 

huống vượt khỏi các quy ñịnh thông thường, từ ñó có quy ñịnh cụ thể quyền hạn của 

người chỉ huy trong những trường hợp ñặc biệt, giúp cho người chỉ huy chủ ñộng ra 

quyết ñịnh quản lý; 

Thứ ba, hệ thống KSNB tạo ñiều kiện cho việc thanh quyết toán ngân sách ñược 

nhanh chóng, loại bỏ những khoản chi không hợp lý, ñánh giá chính xác hiệu quả sử 

dụng ngân sách; 

Thứ tư, hệ thống KSNB là nền tảng ñể thực hiện việc quản lý, sử dụng tài sản của 

ñơn vị ñúng mục ñích, ñúng nội dung, tiết kiệm, hiệu quả, ngăn ngừa thất thoát, lãng phí. 

Như vậy, KSNB là một phương sách quản lý do chính người quản lý ñơn vị xây 

dựng ñể phục vụ cho mục ñích quản lý của mình. Một hệ thống KSNB tốt có thể sớm 

phát hiện, phòng ngừa, ngăn chặn ñược sai sót, rủi ro và nâng cao ñộ tin cậy của thông tin 

kế toán. Vấn ñề KSNB không những có ý nghĩa ñối với mọi tổ chức và cá nhân nhà quản 

lý các cấp mà còn có ý nghĩa ñối với cả các cơ quan quản lý nhà nước và những người có 

quyền lợi liên quan. ðơn vị có quy mô càng lớn, mức ñộ phân cấp càng nhiều, tính chất 

của hoạt ñộng càng phức tạp thì càng ñòi hỏi phải có một hệ thống KSNB hữu hiệu ñể có 

thể giám sát và ñiều hành mọi hoạt ñộng của ñơn vị. 

Tuy nhiên, một hệ thống KSNB dù ñược thiết kế hoàn hảo ñến ñâu cũng không thể 

ngăn chặn hết các gian lận và rủi ro do bản thân hệ thống KSNB thường có những hạn 

chế về phạm vi, về ñịa vị pháp lý và về tổ chức thực hiện: 

Về phạm vi, hoạt ñộng KSNB bị giới hạn do vấn ñề chi phí. Các nhà quản lý luôn 

ñòi hỏi phí cho KSNB phải nhỏ hơn các tổn thất do sai sót và gian lận gây ra; 

Về pháp lý, hệ thống KSNB do người quản lý ñơn vị tổ chức và ñiều hành nên nó 

không thể phát hiện và ngăn chặn ñược sự gian lận do chính người quản lý thực hiện; 

Mặt khác, phần lớn tác dụng của hệ thống KSNB dựa trên sự phân công phân 
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nhiệm. Do ñó, hoạt ñộng KSNB có thể bị vô hiệu hoá khi có sự thông ñồng giữa các nhân 

viên và thông ñồng với bên ngoài. Trong tổ chức thực hiện, hệ thống KSNB thường tập 

trung vào việc ñối phó với các nghiệp vụ thông thường hoặc dự kiến ñược chứ không 

phải ñể hướng vào các nghiệp vụ ñột xuất. Người quản lý cần biết ñiều này ñể không 

ngừng hoàn thiện hệ thống KSNB và có thái ñộ ñúng ñắn khi ñánh giá kết quả của hệ 

thống KSNB. 

  1.1.3. Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong một ñơn vị 

Thuật ngữ “tổ chức” có nhiều cách hiểu khác nhau. Theo Từ ñiển Tiếng Việt thì 

khái niệm tổ chức ñược giới hạn ở sự liên kết giữa con người với con người  “Tổ chức là 

tập hợp người ñược tổ chức lại, hoạt ñộng vì những quyền lợi chung, nhằm mục ñích 

chung” [64, tr 1007]. Tương tự, Từ ñiển ðiện tử Bách khoa toàn thư Việt Nam xác ñịnh: 

“Tổ chức là hình thức tập hợp, liên kết các thành viên trong xã hội (cá nhân, tập thể) 

nhằm ñáp ứng yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích của các thành viên; cùng nhau hành ñộng vì 

mục tiêu chung” [47]. Các cách hiểu như vậy mới chỉ bao quát ñược một mặt: mặt bộ 

máy tổ chức và chỉ ñề cập ñến khía cạnh tổ chức nhân sự với những mục tiêu hoạt ñộng 

chung, chưa ñề cập ñến mối quan hệ bên trong giữa các yếu tố khác trong hệ thống. Theo 

nghĩa rộng, thuật ngữ “tổ chức” ñược sử dụng ñể chỉ mối liên hệ giữa các yếu tố trong 

một hệ thống. Mỗi yếu tố cấu thành hệ thống phải ñược gắn kết với những mục tiêu xác 

ñịnh. Bản thân mỗi hệ thống có các mối quan hệ ñan xen nhiều chiều với các mục ñích 

khác nhau ñặt ra nhiều mối liên hệ phải ñược giải quyết như quan hệ giữa các cá thể, các 

bộ phận và giữa các công việc, nghiệp vụ theo trật tự xác ñịnh. 

Rõ ràng, “Tổ chức” có những ñặc ñiểm chung rất cơ bản là mối liên hệ giữa các 

yếu tố trong hệ thống chung. Cụ thể, về bộ máy: mọi tổ chức ñều là những ñơn vị bao 

gồm nhiều cá thể, nhiều bộ phận có quan hệ theo trật tự cụ thể; Về hoạt ñộng: mọi hoạt 

ñộng ñều bao gồm sự tác ñộng qua lại của nhiều yếu tố qua nhiều bước, có liên hệ theo 

trật tự xác ñịnh ñể ñạt ñược mục ñích; Mọi tổ chức ñều bao gồm các nguồn lực và phân 

bổ các nguồn lực cần thiết ñể ñạt ñược mục ñích của mình. Trong quá trình tồn tại thì tổ 

chức là mối liên hệ giữa các bước công việc với nhiều người tham gia. Mục tiêu chung 

của tổ chức là tạo ra mối liên hệ tối ưu giữa các yếu tố của hệ thống. Cũng cần chỉ rõ tính 

tương ñối trong quan hệ giữa hệ thống, phân hệ với yếu tố. Về lý luận, lý thuyết hệ thống 

ñã xác ñịnh: yếu tố là những phần tử nhỏ nhất cấu thành hệ thống hay phân hệ. Do ñó 

trong tổ chức, tùy ñối tượng hay phạm vi cụ thể, yếu tố có thể trở thành phân hệ, thậm chí  
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thành hệ thống với sự xuất hiện của các yếu tố nhỏ hơn. Khi ñó chức năng của tổ chức là 

tạo lập mối liên hệ ngay trong các yếu tố cụ thể này 

Trong khi ñó, bản thân hệ thống KSNB là một hệ thống bao gồm cả chính sách cả 

thủ tục nhằm bốn mục tiêu: bảo vệ tài sản của ñơn vị không bị sử dụng lãng phí, gian lận 

hoặc không hiệu quả; ñảm bảo ñộ tin cậy của các thông tin; ñảm bảo việc thực hiện các 

chế ñộ pháp lý và ñảm bảo hiệu quả của hoạt ñộng. Vì vậy, khái niệm “tổ chức” nêu trên 

ñược hiểu là tạo lập các mối liên hệ tối ưu giữa các yếu tố cơ bản hợp thành hệ thống 

KSNB bao gồm môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin  và thủ tục kiểm soát. Sâu hơn 

nữa, từng yếu tố lại là một phân hệ với nhiều bộ phận nhỏ hơn. Chẳng hạn: môi trường 

kiểm soát gồm ñặc thù quản lý, cơ cấu tổ chức, công tác kế hoạch, chính sách nhân sự, uỷ 

ban kiểm soát, KTNB. Tương tự hệ thống thông tin kế toán cũng có thể là một hệ thống 

gồm chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ sách kế toán và báo cáo kế toán. Các yếu tố 

cụ thể này cũng có mối liên hệ, ảnh hưởng qua lại với nhau theo nhiều cách thức khác 

nhau và mang lại hiệu quả khác nhau. Chẳng hạn: Môi trường kiểm soát là nền tảng cho 

sự tồn tại và vận hành của hệ thống thông tin và các thủ tục kiểm soát; Các thủ tục kiểm 

soát cũng chỉ ñược thực hiện tốt trên cơ sở hệ thống thông tin và chính sách cùng nhận 

thức và hành ñộng của cán bộ, nhân viên; Ngược lại, nếu thực hiện ñúng các thủ tục kiểm 

soát lại là tiền ñề phát huy hiệu lực của các yếu tố môi trường cùng hệ thống thông tin kế 

toán; Tương tự, hệ thống thông tin kế toán trung thực, kịp thời cũng giúp cho các nhà 

quản lý nắm ñược thực trạng hoạt ñộng, những bất cập trong các chính sách, thủ tục ñang 

áp dụng từ ñó bổ sung, chỉnh sửa các chính sách, thủ tục cho phù hợp với thực tế ñơn vị. 

 Như vậy, có thể khái quát tổ chức hệ thống KSNB là mối liên hệ giữa môi trường 

kiểm soát với hệ thống thông tin và thủ tục kiểm soát (kể cả giữa các phần tử cụ thể của 

từng yếu tố ñó) theo trật tự xác ñịnh nhằm thực hiện mục tiêu ñảm bảo an toàn tài sản của 

ñơn vị; ñảm bảo ñộ tin cậy của các thông tin; ñảm bảo việc thực hiện các chế ñộ và ñảm 

bảo hiệu quả của hoạt ñộng. Theo ñó, nội dung của tổ chức hệ thống KSNB là tạo dựng 

môi trường kiểm soát khoa học, thuận lợi kết hợp với tổ chức tốt hệ thống thông tin kế 

toán và với việc thực hiện khoa học thủ tục kiểm soát.   

Việc xác ñịnh mô hình tổ chức hệ thống KSNB của từng ñơn vị phụ thuộc vào quy 

mô, tính chất hoạt ñộng, ñặc ñiểm, loại hình ñơn vị và mục tiêu kiểm soát của nhà quản 

lý: Các ñơn vị có quy mô lớn, tính chất hoạt ñộng phức tạp và chứa ñựng nhiều rủi ro, 

tính ñộc lập cao có thể tổ chức hệ thống KSNB hoàn chỉnh với ñầy ñủ các yếu tố cấu 
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thành như mô hình cơ cấu hợp thành hệ thống KSNB của IFAC (trong Sơ ñồ 1.1) hoặc 

mô hình KSNB do COSO ñưa ra (trong Sơ ñồ 1.2);  Ngược lại các ñơn vị có quy mô nhỏ 

hoặc tính chất hoạt ñộng không quá nhiều phức tạp, tính ñộc lập không cao... có thể vận 

dụng những yếu tố thích hợp trong các mô hình trên. Chẳng hạn: Các ñơn vị nhỏ có thể 

không cần uỷ ban kiểm soát hoặc không cần bộ phận KTNB (có thể thuê kiểm toán bên 

ngoài); Các ñơn vị thụ hưởng NSNN chịu sự chi phối, ñiều chỉnh của rất nhiều các quy 

ñịnh cùng thủ tục kiểm soát của cấp trên nên có thể không cần uỷ ban kiểm soát .... 

1.2. ðặc ñiểm của ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng với tổ chức hệ 

thống kiểm soát nội bộ  

1.2.1. ðặc ñiểm hoạt ñộng và tổ chức quản lý của ñơn vị dự toán trực thuộc 

bộ quốc phòng với tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ  

Ở tất cả các quốc gia, nói tới bộ quốc phòng (BQP) là nói tới quân ñội. Tuy nhiên, 

quân ñội là một khái niệm rộng: là tổ chức vũ trang tập trung, thường trực và chuyên 

nghiệp do một nhà nước hoặc một phong trào chính trị xây dựng nhằm mục tiêu giành 

chính quyền, giải phóng ñất nước, bảo vệ tổ quốc bằng ñấu tranh vũ trang hoặc tiến hành 

ñấu tranh vũ trang ñể thực hiện mục ñích chính trị của nhà nước hoặc của phong trào 

chính trị ñó. Quy mô của lực lượng quân ñội phụ thuộc vào mục tiêu, nhiệm vụ chính trị 

của nhà nước hoặc phong trào chính trị trong từng thời kỳ hoặc giai ñoạn lịch sử cụ thể. 

Tùy thuộc mục tiêu từng quốc gia ñể quyết ñịnh cơ cấu tổ chức quân ñội. Có thể 

dựa trên các tiêu chí khác nhau ñể phân loại các ñơn vị trong quân ñội: Theo môi trường 

tác chiến, quân ñội ñược tổ chức thành các quân chủng: lục quân; không quân, phòng 

không; hải quân; Theo ngành chức năng và ñặc ñiểm phương tiện, vũ khí: quân ñội ñược 

chia thành các binh chủng chức năng: bộ binh, pháo binh, công binh, phòng không, tác 

chiến ñiện tử, xe tăng hoặc tăng-thiết giáp, hoá học, thủy quân lục chiến, ñặc công ñổ bộ 

ñường không, vận tải quân sự, tên lửa chiến lược; Theo phân cấp và quy mô tổ chức từ 

thấp ñến cao quân ñội ñược tổ chức thành tiểu ñội, trung ñội, ñại ñội, tiểu ñoàn, trung 

ñoàn, lữ ñoàn, sư ñoàn, quân ñoàn, tập ñoàn quân, phương diện quân; Theo ñịa bàn lãnh 

thổ, nhiều nước tổ chức lực luợng quân sự song song với tổ chức biên chế các ñơn vị chủ 

lực, ñảm nhận hoạt ñộng quân sự trên ñịa bàn ñược phân công. Chẳng hạn ðại quân khu 

(theo cách gọi của Trung Quốc) với phạm vi hoạt ñộng từ 3 ñến 6 tỉnh; Quân khu (theo 

cách gọi của Liên Xô (cũ), Nga, Việt Nam và một số nước phương Tây), mỗi quân khu 

thuờng ñảm nhận hoạt ñộng quân sự trên ñịa bàn từ 5 ñến 10 tỉnh. Theo ñịa bàn lãnh hải, 
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các ñơn vị hải quân ñược tổ chức thành: Hạm ñội ñại dương; Hạm ñội biển; Hạm ñội tàu 

sân bay. 

 Về tổ chức ñiều hành, quân ñội ñặt dưới sự chỉ huy, quản lý và ñiều hành của 

BQP. Bộ trưởng BQP là người chỉ huy trực tiếp cao nhất của quân ñội. Bộ trưởng 

BQP có thể là một tướng lĩnh trong quân ñội như của Quân ñội Nga, Quân ñội Trung 

Quốc hay Quân ñội Việt Nam, cũng có thể là một quan chức dân sự như của Quân ñội 

Hoa Kỳ, Quân ñội Thuỵ ðiển, Quân ñội Na Uy... BQP là một trong những cơ quan cấp 

bộ lớn nhất trong chính phủ và ñóng vai trò quan trọng trong mỗi quốc gia. Chi tiêu 

NSNN hàng năm của BQP chiếm tỷ lệ cao trong thu nhập quốc dân nên các quyết 

ñịnh chi tiêu ngân sách cho quốc phòng có thể ảnh hưởng lớn và lâu dài ñến nền kinh 

tế, ảnh hưởng ñến an ninh quốc gia. BQP có chức năng chính là ñảm bảo an ninh quốc 

gia. Tuy nhiên ở một số nước, trong BQP có cả một số ñơn vị làm kinh tế ñể tạo thu 

nhập bổ sung cho NSQP vốn luôn luôn bị giới hạn. Tùy theo ñặc ñiểm, phong tục tập 

quán, truyền thống dân tộc và mục tiêu quân sự của mỗi quốc gia mà cơ cấu tổ chức 

BQP cũng có sự khác nhau về số lượng, tên gọi. Cơ cấu tổ chức chung của BQP có bộ 

trưởng, các thứ trưởng, các cơ quan chức năng giúp việc và dưới ñó là các ñơn vị trực 

thuộc. Trong các ñơn vị trực thuộc có các ñơn vị dự toán và một số nước có cả các 

ñơn vị làm kinh tế. (ña số các quôc gia, các ñơn vị làm kinh tế không thuộc BQP).  

ðơn vị dự toán trong quân ñội là ñơn vị hành chính, sự nghiệp ñược thành lập ñể 

thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu, chiến ñấu và thực hiện các nhiệm vụ 

khác theo yêu cầu của nhà nước, ñược nhà nước cung cấp kinh phí hoạt ñộng hàng năm. 

Cấp phát tài chính cho ñơn vị dự toán ñược thực hiện theo nguyên tắc cấp phát không 

hoàn trả trực tiếp, ñảm bảo nhu cầu chi của ñơn vị không phụ thuộc vào các khoản thu 

cho NSNN của từng ñơn vị, ñược ñảm bảo tài chính từ nguồn NSNN ñể thực hiện nhiệm 

vụ chi cho quốc phòng là chủ yếu. Nói cách khác, ñơn vị dự toán quân ñội là ñơn vị thụ 

hưởng NSNN. 

ðơn vị dự toán trực thuộc BQP là ñơn vị dự toán quân ñội chịu sự chỉ ñạo ñiều 

hành trực tiếp của Bộ trưởng BQP. Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP thường gồm 3 

khối: Khối các cơ quan BQP gồm có bộ tổng tham mưu, tổng cục chính trị, tổng cục 

kỹ thuật, tổng cục hậu cần (theo cách gọi của Trung Quốc, Nga, Việt Nam) hoặc văn 

phòng BQP và các ủy ban, trung tâm, cơ quan chức năng giúp việc cho bộ trưởng và 
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thứ trưởng (theo cách gọi của quân ñội Mỹ và các nước trong khối NATO); Khối các 

ñơn vị chiến ñấu gồm: quân khu, ñại quân khu, quân chủng, binh chủng, quân ñoàn 

hoặc tập ñoàn quân; Khối các ñơn vị phục vụ bao gồm các học viện, nhà trường, bệnh 

viện, trung tâm nghiên cứu, cơ sở sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (Nga, 

Mỹ và một số quốc gia phương tây thường tách các cơ sở này khỏi BQP và xu hướng 

dân sự hoá các cơ sở này.  

Vị trí của ñơn vị dự toán trực thuộc BQP trong cơ cấu tổ chức quân ñội ñược 

thể hiện theo Sơ ñồ 1.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Quan hệ chỉ huy và phục tùng     

      Quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ        

         Sơ ñồ 1.3. ðơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc  trong cơ cấu tổ chức quân ñội 
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Có thể khái quát ñặc ñiểm hoạt ñộng của ñơn vị dự toán trực thuộc BQP như sau: 

Trước hết: Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP thực hiện mệnh lệnh trực tiếp từ bộ 

trưởng BQP, ñược ñảm bảo tài chính chủ yếu từ NSNN, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, 

sẵn sàng chiến ñấu và chiến ñấu, thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của nhà nước; 

Hoạt ñộng quân sự là một loại hoạt ñộng ñặc biệt, thể hiên ở tính cơ ñộng, khẩn trương, 

quyết liệt, tính chất mệnh lệnh, cơ mật, nguy hiểm, cả trong thời bình cả trong thời chiến. 

Với ñặc ñiểm của ñơn vị dự toán trực thuộc BQP là ñơn vị trực tiép quản lý tài sản, 

NSQP, ñối tượng của KSNB trong các ñơn vị này là việc quản lý tài sản, ngân sách ñể 

thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc (nhiệm vụ cụ thể của từng ñơn vị do 

BQP giao). Chủ thể kiểm soát là chỉ huy ñơn vị, thủ trưởng các cơ quan, phòng (ban) 

nghiệp vụ. Mục tiêu của hệ thống KSNB trong các ñơn vị là ñảm bảo sử dụng có hiệu 

quả tài sản, ngân sách ñể hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu, chiến ñấu 

thắng lợi. Tuy nhiên, kết quả này không thể ño lường bằng các thước ño thông thường. 

ðây là vấn ñề khó khăn cho hoạt ñộng kiểm soát nên các chính sách, thủ tục kiểm soát ưu 

tiên hướng ñến việc tuân thủ các quy ñịnh của nhà nước. Mặt khác các chính sách, thủ tục 

kiểm soát ñược thiết kế phải ñảm bảo chặt chẽ nhưng linh hoạt ñể ñáp ứng kịp thời nhu 

cầu tài chính trong cả thời bình và khi chuyển sang thời chiến. 

Tiếp ñến: Trong các ñơn vị trực thuộc BQP có các cơ quan chức năng và các ñơn 

vi cấp dưới (sư ñoàn, trung ñoàn, tiểu ñoàn...). Hệ thống chỉ huy của các ñơn vị này gồm 

nhiều cấp. Qui mô ñơn vị lớn, phân tán. Việc sử dụng ngân sách diễn ra không chỉ ở bản 

thân ñơn vị mà còn ở các ñơn vị cấp dưới. Vì vậy, kiểm soát trong các ñơn vị này gồm 

kiểm soát trực tiếp ñối với nghiệp vụ chi ngân sách của bản thân và kiểm soát gián tiếp 

ñối với nghiệp vụ chi ngân sách của ñơn vị trực thuộc thông qua các hoạt ñộng phân bổ 

ngân sách, cấp phát kinh phí, quyết toán ngân sách và hoạt ñộng kiểm tra thường xuyên 

hoặc ñột xuất. 

Tiếp nữa: Về khoảng cách từ trung tâm ñến ñơn vị cấp nhỏ nhất thường rất xa, cả 

trên biển cả trên ñất liền, bán kính hoạt ñộng lớn, ñịa bàn tác chiến rộng, ñiều kiện di 

chuyển không thuận lợi. ðặc ñiểm này làm cho việc KSNB gặp nhiều khó khăn ñặc biệt 

là thời gian truyền ñạt mệnh lệnh và báo cáo thực hiện, ñòi hỏi ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP phải có hệ thống KSNB với ñầy ñủ bộ phận cấu thành hoàn chỉnh và hiệu lực. 

Trong ñó, hệ thống thông tin phải ñảm bảo cung cấp kịp thời (phương pháp thu thập 

thông tin phản hồi, truyền ñạt thông tin, ñối chiếu, kiểm tra số liệu) ñể giúp người chỉ huy 
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có quyết ñịnh về sử dụng ngân sách hiệu quả, ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

Sau cùng: Về cấp ngân sách, ñơn vị dự toán trực thuộc BQP là ñơn vị dự toán cấp 

hai là cấp trung gian; quy mô ngân sách lớn có tính chất phức tạp, nhiều chế ñộ tiêu 

chuẩn. ñiều kiện ñảm bảo có nhiều khó khăn; quy trình chi tiêu, quyết toán ngân sách qua 

nhiều bước, nhiều người tham gia. Do ñó, ñơn vị dự toán trực thuộc BQP phải là cấp ban 

hành các chính sách, thủ tục kiểm soát cụ thể ñể các ñơn vị cấp dưới thực hiện, các chính 

sách, thủ tục kiểm soát phải phù hợp với từng loại ngân sách và ñiều kiện từng ñơn vị, 

phải quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, chức trách từng cá nhân, bộ phận tham gia 

kiểm soát. 

 Về tổ chức hệ thống tài chính ở các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP: Các ñơn vị 

dự toán trực thuộc BQP và các ñơn vị cấp dưới ñều có cơ quan tài chính. Tài chính ñơn 

vị dự toán trực thuộc BQP vừa là cấp thực hiện, vừa là cấp chỉ ñạo. Mối quan hệ giữa các 

cấp tài chính là mối quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ: Cơ quan tài chính cấp trên có trách nhiệm 

hướng dẫn, chỉ ñạo về mặt nghiệp vụ tài chính, kế toán ñối với cơ quan tài chính cấp 

dưới; Cơ quan tài chính cấp dưới theo sự hướng dẫn phải báo cáo người chỉ huy ñể thực 

hiện; Cơ quan tài chính cấp trên không thể ra mệnh lệnh trực tiếp cho cơ quan tài chính 

cấp dưới; Vì phương thức ñảm bảo, quản lý tài chính của các cơ quan tài chính rất khác 

nhau, phương pháp, mức ñộ kiểm soát cũng khác nhau nên tên gọi và chức năng, nhiệm 

vụ của cơ quan tài chính ở các ñơn vị này rất khác nhau tùy theo quy ñịnh của quân ñội 

mỗi quốc gia. Hệ thống cơ quan tài chính ñược tổ chức ở mỗi cấp là ñiều kiện thuận lợi 

cho tổ chức hoạt ñộng kiểm soát, từ khâu phổ biến trình tự, thủ tục, quy ñịnh qua khâu 

giám sát, duy trì việc thực hiện ñến khâu ñánh giá cuối cùng.  

 1.2.2. ðặc ñiểm tài chính của ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng với tổ 

chức hệ thống kiểm soát nội bộ 

 Tài chính các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng là một bộ phận của tài 

chính quân ñội, nó có ñặc ñiểm sau:  

Một là, Là ñơn vị dự toán trung gian (cấp hai), chức năng chủ yếu của tài chính 

trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP là quản lý và sử dụng NSNN ñảm bảo  cho việc 

thực hiện các nhiệm vụ của ñơn vị.  

Tài chính quân ñội là tổng thể các quan hệ tài chính trong các lĩnh vực hoạt ñộng 

khác nhau của quân ñội, ñảm bảo cho quân ñội thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình 

trong giới hạn về nguồn tài chính xác ñịnh. Do vậy, mục tiêu của tài chính trong ñơn vị là 
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ñáp ứng tốt nhất nhu cầu tài chính cho việc ñảm bảo trang bị, huấn luyện, nuôi quân. ðặc 

ñiểm này ñòi hỏi công tác quản lý tài chính phải thực hiện nguyên tắc tiết kiệm. ðồng 

thời, việc ñánh giá hiệu quả công tác tài chính phải xuất phát từ mục tiêu hoàn thành 

nhiệm vụ quân sự và theo mối tương quan giữa chi phí với nhiệm vụ ñược giao theo 

hướng hoàn thành nhiệm vụ ở mức cao nhất với mức chi phí xác ñịnh hoặc hoàn thành 

tốt nhiệm vụ với chi phí thấp nhất. 

ðặc ñiểm này còn cho thấy những nhu cầu ñảm bảo tài chính cho các ñơn vị dự 

toán trực thuộc BQP phụ thuộc vào khả năng chi cho quốc phòng, an ninh của NSNN, 

phụ thuộc vào sự phát triển của nền kinh tế mỗi quốc gia. Do vậy, khi xây dựng kế hoạch 

NSQP không thể thoát ly khả năng chi của NSNN nói chung. Công tác quản lý tài chính 

phải tuân thủ chế ñộ, tiêu chuẩn, chính sách, nguyên tắc, thể lệ ñược quy ñịnh trong các 

văn bản pháp quy của nhà nước, của quân ñội. 

Là ñơn vị dự toán trung gian, các hoạt ñộng thu, chi ngân sách vừa xảy ra trực tiếp 

tại cơ quan, vừa xảy ra ở các ñơn vị cấp dưới nên hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự 

toán trực thuộc BQP phải ñảm bảo kiểm soát trực tiếp các nghiệp vụ phát sinh, ñồng thời 

kiểm soát gián tiếp ñơn vị cấp dưới thông qua các quy ñịnh về chế ñộ báo cáo, phê duyệt 

và công tác kiểm tra ñịnh kỳ. Mặt khác, mục tiêu KSNB hướng tới việc hoàn thành 

nhiệm vụ chính trị và quân sự ñược giao chứ không chỉ là kết quả sử dụng ngân sách. 

Hai là, Tài chính của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP chịu tác ñộng của các 

quy luật kinh tế và các quy luật chiến tranh. 

Tài chính của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP trước hết chịu sự chi phối của 

các quy luật kinh tế vì nó là một bộ phận của tài chính nhà nước, là hệ thống các quan hệ 

ñầu tư, hoạt ñộng phân phối dưới hình thức giá trị nhằm phục vụ cho các hoạt ñộng quân 

sự. Các quy luật kinh tế như quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật lưu thông tiền tệ 

v.v.. tác ñộng, chi phối ñến hoạt ñộng tài chính như một tất yếu khách quan..Mặt khác, tài 

chính ở những ñơn vị này phục vụ cho các hoạt ñộng quân sự. Vì vậy, nó chịu sự chi phối 

của các hoạt ñộng quân sự, của các quy luật chiến tranh. 

Tính ñặc thù của các hoạt ñộng quân sự như tính mệnh lệnh, tính cơ mật, quyết liệt 

và cơ ñộng cao, tính ñặc trưng của cơ cấu tổ chức, môi trường hoạt ñộng ñặc biệt, có lúc 

trong thời bình, có lúc trong thời chiến, … ảnh hưởng và chi phối một cách trực tiếp, toàn 

diện các mặt hoạt ñộng tài chính. Hoạt ñộng tài chính phải lấy việc phục vụ nhiệm vụ 

quân sự là mục tiêu hàng ñầu, song không phải chi tiêu với bất cứ giá nào; Tổ chức quản 
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lý hoạt ñộng này phải phù hợp với yêu cầu hoạt ñộng quân sự và thích ứng với hệ thống 

ñảm bảo tài chính ở từng cấp.  

ðặc ñiểm này ñòi hỏi các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP phải nắm vững nội dung, 

yều cầu của các quy luật kinh tế và biết vận dụng các quy luật này trong thực tiễn ñể bảo 

ñảm cho hoạt ñộng tài chính ñạt ñược hiệu quả toàn diện, thích ứng với các tình huống, 

các trạng thái sẵn sàng chiến ñấu và chiến ñấu của ñơn vị. Khi thiết kế, vận hành hệ 

thống KSNB phải chú ý tới ñặc ñiểm này ñể ñảm bảo tính hiệu lực của hệ thống. 

Ba là, Hệ thống ñảm bảo và quản lý của tài chính ñược xây dựng trên cơ sở kết 

hợp giữa phân cấp theo ngành với phân cấp theo ñơn vị sử dụng ở từng cấp. 

Tại ñây, quyền quản lý, sử dụng tổng hợp các nguồn tài chính trên cơ sở tuân thủ 

chế ñộ, chính sách chung của ñơn vị từng cấp ñược thực hiện nhằm phát huy tính tích 

cực, chủ ñộng và trách nhiệm cụ thể của ñơn vị từng cấp. Vai trò của các ngành ñảm bảo 

vật chất ñược phát huy nhằm tăng cường tính tập trung, thống nhất trong ñảm bảo và 

quản lý ñối với phạm vi toàn ñơn vị. Sự kết hợp này ñược thực hiện thông qua sự chỉ ñạo 

về nghiệp vụ và tổ chức ñảm bảo vật chất của các ngành chức năng. 

ðặc ñiểm này ảnh hưởng trực tiếp ñến phương thức tổ chức và quản lý việc phân 

phối, cấp phát, chi tiêu, sử dụng, thanh quyết toán tài chính. Khi tổ chức hệ thống KSNB 

cần chú ý ñến hình thức ñảm bảo này ñể không bỏ sót nội dung, tránh trùng lắp. 

Các ñặc ñiểm trên trước hết chi phối rất lớn ñến việc thiết kế, vận hành hệ thống 

KSNB trong các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng. Việc thiết kế các thủ tục kiểm 

soát phải phù hợp với các ñặc ñiểm và hoạt ñộng thực tiễn quân sự, có như vậy mới ñảm 

bảo việc duy trì hệ thống KSNB có hiệu lực nhằm mục ñích cuối cùng là hoàn thành 

nhiệm vụ trên giao. 

Những ñặc ñiểm trên cũng ảnh hưởng trực tiếp ñến việc xác ñịnh nhiệm vụ tài 

chính của các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng ñồng thời cũng thể hiện ñược 

chức năng của tài chính trong thực tiễn hoạt ñộng quân sự. Từ ñó tài chính các ñơn vị dự 

toán trực thuộc bộ quốc phòng có nhiệm vụ sau:  

 Thứ nhất : Nắm vững các nguồn tài chính trong ñơn vị, khai thác ñộng viên mọi 

tiềm năng và nguồn lực, thực hiện cân ñối tài chính tích cực. ðây là nhiệm vụ quan trọng 

ñể thực hiện phân phối tài chính một cách chủ ñộng, có kế hoạch và linh hoạt, kịp thời 

cho các hoạt ñộng của ñơn vị, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài chính. 

Các nguồn thu tài chính của ñơn vị hiện nay chủ yếu từ nguồn do NSNN cấp; ngoài ra 
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còn có các nguồn tự bổ sung hoặc tài trợ khác nhưng không thường xuyên. Do tính chất 

nhiệm vụ, ñặc ñiểm, ñiều kiện khác nhau, nên ở từng cấp hoặc từng ñơn vị các nguồn tài 

chính có nội dung, cơ cấu cụ thể không giống nhau và biến ñổi qua từng thời kỳ; 

Thứ hai: ðảm bảo tài chính ñúng, ñủ và kịp thời cho các nhu cầu của ñơn vị, phù 

hợp với khả năng kinh tế của ñất nước trong từng thời kỳ. ðảm bảo tài chính là biểu hiện 

cụ thể chức năng phân phối của tài chính: ðó là tổng thể các biện pháp tổ chức và nghiệp 

vụ ñảm bảo, ñáp ứng kịp thời nhu cầu tài chính ñể thực hiện các nhiệm vụ trong thời bình 

cũng như thời chiến. Các phương thức ñảm bảo phổ biến của quân ñội các nước hiện nay 

là: Kết hợp ñảm bảo theo ngành với phân cấp ñảm bảo theo ñơn vị trên cơ sở chỉ ñạo, 

ñiều hành thống nhất; Kết hợp ñảm bảo thường xuyên với bảo ñảm theo các chương 

trình, dự án; Phương thức ñảm bảo kết hợp giữa ñảm bảo bằng tiền với ñảm bảo bằng 

hiện vật. Tuỳ theo ñặc ñiểm, ñiều kiện và yêu cầu nhiệm vụ từng thời kỳ của các ñơn vị 

mà công tác ñảm bảo tài chính có những nội dung cụ thể với trọng tâm, trọng ñiểm khác 

nhau;  

 Thứ ba: Thực hiện quản lý tài chính, bảo ñảm cho các nguồn tài chính và các 

nguồn lực khác ñược sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả; các hoạt ñộng tài chính 

ñược thực hiện ñúng chế ñộ, chính sách, pháp luật. ðây là nhiệm vụ thể hiện chức năng 

giám ñốc của tài chính: Quản lý tài chính gồm các hoạt ñộng tổ chức, chỉ huy, ñiều hành 

và giám sát, ñôn ñốc ñối với các hoạt ñộng tài chính trong ñơn vị. Thông qua công tác 

quản lý tài chính, các ngành, các ñơn vị nắm ñược thực trạng hoạt ñộng tài chính và 

những thông tin cần thiết; Trên cơ sở ñó từng ñơn vị có những biện pháp tác ñộng tới các 

ñối tượng quản lý làm cho quá trình phân phối, sử dụng các nguồn tài chính và các nguồn 

lực khác ñạt hiệu quả tốt. Nội dung cơ bản của quản lý tài chính là quản lý theo kế hoạch, 

quản lý theo chế ñộ (quy ñịnh pháp quy tài chính có tính chất bắt buộc, là căn cứ ñể tổ 

chức hoạt ñộng thu, chi tài chính); quản lý theo nghiệp vụ. Ở mỗi ñơn vị hoặc ở những 

lĩnh vực khác nhau, nhiệm vụ quản lý tài chính có nội dung, yêu cầu, biện pháp cụ thể 

không giống nhau. Sự phong phú, phức tạp về nội dung của nhiệm vụ quản lý tài chính 

ñược biểu hiện trước hết ở chỗ nó xuyên suốt các khâu của quá trình hoạt ñộng tài chính 

ở ñơn vị; nó tác ñộng tới tất cả các ñối tượng của chức năng phân phối và giám ñốc của 

tài chính. Khi thực hiện nhiệm vụ quản lý tài chính cần phải chú trọng ñáp ứng một số 

yêu cầu cơ bản là: phải tuân thủ các nguyên tắc tài chính trên cơ sở chấp hành ñúng pháp 

luật của nhà nước và các chế ñộ, quy ñịnh riêng của ñơn vị và bộ quốc phòng; thống nhất 
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chỉ ñạo, ñiều hành, phân cấp quản lý; kết hợp biện pháp hành chính với biện pháp kinh 

tế; quản lý chuyên trách và thực hiện dân chủ công khai. 

Các nhiệm vụ cơ bản của tài chính các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có quan hệ 

chặt chẽ với nhau. Mỗi nhiệm vụ có nội dung, yêu cầu, biện pháp thực hiện cụ thể khác 

nhau nhưng ñều là những biểu hiện của các chức năng tài chính quân ñội. Khi tổ chức hệ 

thống KSNB trong các ñơn vị này phải ñảm bảo cho tài chính hoàn thành ñược cả 3 

nhiệm vụ, không coi nhẹ nhiệm vụ nào. 

 Về nguồn tài chính: các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng có bốn 

nguồn tài chính sau : 

Thứ nhất, NSQP là một phần trong NSNN ñược chi tiêu cho công tác quốc phòng 

mà chủ yếu là duy trì và tăng cường sức mạnh cho quân ñội. 

Chi NSQP bao gồm chi ñảm bảo ñời sống vật chất, tinh thần của quân nhân, công 

chức quốc phòng; chi bảo quản, sửa chữa và duy trì các hoạt ñộng thường xuyên; chi 

huấn luyện, diễn tập; xây dựng, huấn luyện và huy ñộng lực lượng dự bị ñộng viên; chi 

nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự và ñào tạo; chi mua sắm vũ khí- trang bị kỹ thuật 

(VK-TBKT) quân sự; chi xây dựng, bảo quản các công trình quốc phòng; các khoản chi 

khác cho quốc phòng. Chi thực hiện nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực khác thường ñược gọi 

là nhiệm vụ Nhà nước giao như chi cho hoạt ñộng của các cơ quan kiểm soát, tòa án, chi 

tham gia các chương trình quốc gia phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội; chương trình 

quốc gia về phát triển thể dục thể thao; chương trình quốc gia về y tế …; 

Trong tổng chi NSNN những năm gần ñây xu hướng chi cho quốc phòng ngày 

càng tăng: Năm 2007, tổng chi phí quân sự trên thế giới là 1.164 tỷ USD trong ñó Hoa 

Kỳ là nước có chi quân sự cao nhất với 532 tỉ USD, sau ñó là Vương Quốc Anh và Bắc 

Ireland (66,1 tỷ), Pháp (64,611 tỷ), ðức (57,5 tỷ), Nhật Bản (46 tỷ), Trung Quốc (45,5 

tỷ), Nga (32,4 tỷ), Ý (32 tỷ). So với các loại chi khác, chi phí quân sự thường chiếm tỉ lệ 

cao trong ngân sách. ðặc biệt các nước giàu có thường chú trọng ñến chi quân sự (trong 

khi ñó tổng chi phí cho công tác xóa ñói giảm nghèo chỉ có khoảng 25 tỷ USD, chiếm 

chưa ñến 2% so với chi phí quân sự). Chi NSQP của các quốc gia thường khó kiểm soát, 

mặc dù các quốc gia ñều cố gắng công khai và minh bạch ñối với các khoản chi này. Khó 

khăn này chủ yếu do tính chất quân sự thường gắn với bí mật quốc gia nên trong chừng 

mực nào ñó chi tiết về các khoản chi khó có thể tiết lộ; Ngoài ra do phải tránh dư luận 

nên một số nước cũng không thể công bố con số ngân sách chính thức chi cho hoạt ñộng 
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quân sự. ðồng thời khi sử dụng NSQP ñể sản xuất hoặc mua bán vũ khí, việc xác ñịnh 

giá trị thật của vũ khí có nhiều khó khăn do ít có thông tin về sản phẩm, do các ràng buộc 

về thể chế chính trị và do có sự thỏa thuận ngầm giữa các chính phủ. Không những thế, 

việc mua bán chịu nhiều rủi ro, công tác nghiệm thu ñánh giá chất lượng chủ yếu theo mô 

phỏng, hiệu quả sử dụng không thể ñánh giá ngay ñược nên càng khó có cơ sở ñánh giá 

hiệu quả sử dụng ngân sách.  

Phần lớn NSQP ñược chi tiêu và thanh quyết toán qua các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP. Do ñó, việc nghiên cứu kỹ ñặc ñiểm, tính chất chi tiêu sẽ có tác dụng trong 

việc thiết kế vận hành hệ thống KSNB ở các ñơn vị này. 

Thứ hai, Ngân sách quân sự ñịa phương, là nguồn ngân sách của các ñịa phương 

cấp cho các cơ quan quân sự ñịa phương ñể ñảm bảo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và 

quân sự ñịa phương theo quy ñịnh của pháp luật. Hoạt ñộng quân sự ñịa phương gồm 

hoạt ñộng huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu, tác chiến của lực lượng quân sự ñịa phương; 

tuyển quân, ñộng viên quốc phòng; xây dựng khu vực phòng thủ, sửa chữa, bảo quản vũ 

khí, khí tài, công tác tuyên truyền, giáo dục quốc phòng theo phân cấp. Mỗi quốc gia ñều 

có quy ñịnh cụ thể những nội dung hoạt ñộng quốc phòng mà ngân sách ñịa phương phải 

ñảm bảo; 

Thứ ba, Ngân sách bảo hiểm xã hội (BHXH) trong quân ñội ñược thực hiện ñể 

ñảm bảo chế ñộ, chính chính sách cho quân nhân và viên chức quốc phòng khi ốm ñau, 

thai sản, tai nạn, chết, nghỉ hưu hoặc rời khỏi quân ñội. Nguồn ngân sách ñể thực hiện 

chế ñộ BHXH trong quân ñội một phần do các ñơn vi trực thuộc bộ quốc phòng trích từ 

quỹ lương, một phần do người hưởng lương phải ñóng góp. Tỷ lệ trích và tỷ lệ ñóng góp 

tùy theo quy ñịnh của mỗi quốc gia, trong mỗi giai ñoạn khác nhau. Việc chi trả nguồn 

ngân sách này cũng khác nhau, có quốc gia BHXH quân ñội chi trả các chế ñộ ngắn hạn 

như trợ cấp ốm ñau, thai sản, tai nạn, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần còn chế ñộ hưu 

trí do BHXH nhà nước chi trả (Trung Quốc, Việt Nam, Nga). Nhưng cũng có các quốc 

gia toàn bộ chế ñộ bảo hiểm xã hội trong quân ñội do cơ quan BHXH bộ quốc phòng chi 

trả toàn bộ (Hoa Kỳ và các nước Bắc Âu ). 

 Thứ tư, Nguồn ngân sách tự bổ sung là nguồn thu có ñược trong quá trình hoạt 

ñộng của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP như: nguồn hỗ trợ từ các tổ chức, nguồn thu 

do hoạt ñộng quốc phòng kết hợp kinh tế, do thanh lý tài sản. ðây là nguồn thu không ổn 

ñịnh, chiếm tỷ lệ nhỏ, quy mô nhiều hay ít là tùy thuộc vào quan ñiểm sử dụng lực lượng 
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quân ñội ở mỗi quốc gia. Các quốc gia có quân ñội mang tính chuyên nghiệp thì không 

có nguồn thu này.  

 Như vậy, trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP quy mô ngân sách lớn, tính 

chất chi phức tạp, nhiều khoản loại, không ổn ñịnh dẫn ñến ñối tượng KSNB trong các 

ñơn vị này ña rạng, ở phạm vi rộng và thường xuyên biến ñộng. 

  Về nội dung quản lý tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc 

phòng: Quản lý tài chính là một bộ phận của quản lý kinh tế - xã hội nói chung. Theo 

nghĩa rộng, quản lý tài chính ñược hiểu là việc sử dụng tài chính ñể làm phương tiện 

quản lý hệ thống kinh tế - xã hội thông qua việc sử dụng các chức năng vốn có của nó. 

Theo nghĩa hẹp, quản lý tài chính ñược xem là việc quản lý của bản thân hoạt ñộng tài 

chính, trong ñó tài chính ñược coi như là ñối tượng của quản lý. Quản lý tài chính trong 

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có vai trò quan trọng trong việc ñảm bảo cho ñơn vị 

thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ ñược giao. Thông qua quản lý tài chính ñể giám sát tính 

mục ñích, tính hiệu quả các mặt hoạt ñộng quân sự nhằm tăng cường kỷ luật tài chính 

trong ñơn vị góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, không ñể xảy ra tham nhũng 

góp phần nâng cao sức mạnh chiến ñấu của ñơn vị. Quản lý tài chính cần phải ñạt ñược 

mục tiêu là mọi khoản chi tiêu trong ñơn vị phải ñảm bảo tiết kiệm, ñúng chế ñộ tiêu 

chuẩn, ñúng nội dung và nằm trong dự toán ñược duyệt, phù hợp với ñịnh mức của nhà 

nước và BQP. Nội dung quản lý tài chính ở các ñơn vị dự toán trực thuộc bộ quốc phòng 

gồm: 

Thứ nhất: Lập dự toán ngân sách năm. Dự toán thường ñược lập trên cơ sở gia 

tăng. Dự toán trên cơ sở gia tăng giả thiết tăng trưởng kinh tế luôn diễn ra, nên dự toán 

năm sau cao hơn so với năm trước. Các hoạt ñộng chức năng của ñơn vị không thay ñổi 

nhưng chất lượng hoàn thành nhiệm vụ cao hơn tương ứng với sự tăng trưởng kinh tế và 

mức ñộ trượt giá của ñồng tiền. Do ñó, dự toán năm sau ñược lập trên cơ sở dự toán năm 

hiện tại cộng với giá trị tăng thêm ước tính tương ứng với sự tăng trưởng kinh tế và mức 

ñộ trượt giá của ñồng tiền (tỷ lệ lạm phát). Dự toán ñược thực hiện theo trình tự: ðơn vị 

cấp trên thông báo chỉ tiêu số kiểm tra (dự kiến thu - chi) và hướng dẫn lập dự toán ngân 

sách cho ñơn vị cấp dưới; ñơn vị cấp dưới tiến hành lập dự toán ngân sách năm gửi lên 

ñơn vị cấp trên; ñơn vị cấp trên xét duyệt và thông báo chỉ tiêu chính thức cho ñơn vị cấp 

dưới;  
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Thứ hai: Cấp phát, thanh toán kinh phí là bước thực hiện dự toán ngân sách; từ 

việc phân phối kinh phí hàng quý, chuyển tiền cho các ngành, các ñơn vị ñể chi tiêu cho 

việc thực hiện các nhiệm vụ quân sự ñã ấn ñịnh. Thông qua cấp phát, thanh toán kinh phí 

nhằm ñảm bảo ñầy ñủ, kịp thời nguồn kinh phí của ngân sách cho thực hiện nhiệm vụ của 

ñơn vị theo dự toán ngân sách năm, dự toán quý ñược duyệt. ðồng thời, thông qua cấp 

phát, thanh toán kinh phí kiểm tra tình hình chấp hành các chính sách, chế ñộ, tiêu chuẩn, 

ñịnh mức và dự toán kinh phí ñược giao; 

Thứ ba: Quyết toán ngân sách ñược thực hiện theo tháng, quý và tổng quyết toán 

ngân sách (TQTNS) năm. 

 Quyết toán ngân sách tháng, quý, cung cấp số liệu và tình hình chấp hành dự toán 

ngân sách từng tháng, quý trong năm. Thông qua quyết toán tháng, quý, ñơn vị nắm ñược 

tình hình ñể tổ chức triển khai thực hiện dự toán năm ñược chủ ñộng, kịp thời. Quyết 

toán ngân sách tháng, quý tạo ñiều kiện cho ñơn vị và cấp trên kịp thời phát hiện, uốn nắn 

những sai sót trong quá trình quản lý, ñiều hành ngân sách, trong thực hiện chế ñộ, tiêu 

chuẩn, ñịnh mức tài chính ñồng thời tạo cơ sở pháp lý, ñiều kiện thuận lợi cho TQTNS 

ñược nhanh chóng, chính xác và ñầy ñủ. 

TQTNS năm nhằm tổng kết việc thực hiện chức năng phân phối và giám ñốc của 

tài chính trong năm ngân sách. TQTNS thực chất là việc ñánh giá ưu khuyết ñiểm trong 

quản lý, sử dụng ngân sách ñồng thời tổng hợp số liệu quyết toán cả năm ngân sách. Số 

liệu tổng quyết toán là số liệu ñược phản ánh có hệ thống, ñầy ñủ nhất trong các biểu mẫu 

quyết toán (theo quy ñịnh). Thông qua hệ thống số liệu, tài liệu, tình hình tổng quyết 

toán, kết hợp với tình hình quản lý tài chính trong năm ñể phân tích, ñánh giá tình hình 

thực hiện ngân sách, kết quả các mặt của công tác tài chính trong năm, như: bảo ñảm tài 

chính cho thực hiện nhiệm vụ, tình hình chấp hành chính sách, chế ñộ, tiêu chuẩn. Những 

kết quả ñó cũng là kết quả thực hiện chức năng phân phối và giám ñốc của tài chính trong 

năm ngân sách. 

Trong quy trình quản lý tài chính nêu trên, kiểm soát chi là một trong những nội 

dung quan trọng bắt buộc của quá trình quản lý NSNN nói chung và NSQP nói riêng 

nhằm ñảm bảo sử dụng ñúng mục ñích, tiết kiệm, có hiệu quả ngân sách, tài sản của nhà 

nước, hoàn thành các nhiệm vụ của ñơn vị. Tất cả các khoản chi của ngân sách phải ñược 

kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau quá trình cấp phát, chi tiêu, thanh quyết toán. 

Trong ñó, việc kiểm soát chi trong khâu cấp phát, thanh toán ñóng vai trò rất quan trọng. 
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Chính sách, cơ chế và mức ñộ kiểm soát chi trong giai ñoạn này có ảnh hưởng rất lớn ñến 

hiệu quả sử dụng kinh phí, tác ñộng tích cực ñến công tác quản lý tài chính của từng ñơn 

vị, từng ngành. Nội dung kiểm soát chi ngân sách trong khâu cấp phát, thanh toán là việc 

kiểm soát ñể bảo ñảm các ñiều kiện chi ngân sách: các khoản chi phải có trong dự toán ñược 

duyệt; ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành; ñược thủ 

trưởng ñơn vị sử dụng ngân sách chuẩn chi; phải thực hiện ñúng quy chế ñấu thầu và phải có 

ñầy ñủ các chứng từ liên quan. Do ñặc ñiểm của BQP nên việc kiểm soát chi NSQP của mỗi 

quốc gia ñược tổ chức khác nhau, có quốc gia chú trọng kiểm soát trước khi chi tiêu hoặc 

ngay từ khâu lập dự toán, như: Hoa Kỳ và các nước trong khối NATO khâu dự toán ngân 

sách ñược thực hiện theo trình tự hết sức chặt chẽ và phải chịu sự kiểm soát của nhiều cơ 

quan có vai trò ñộc lập (hạ viện, thượng viện, có sự phản biện và tư vấn của nhiều uỷ ban, 

các chuyên gia thuộc hai viện này), khi dự luật ngân sách quốc phòng ñược thông qua thì 

việc kiểm soát chi lại chủ yếu dựa vào hệ thống ñịnh mức ñược ban hành tương ñối ñầy ñủ 

nhất là những khoản chi liên quan ñến quân số. Còn việc kiểm soát ñối với các khoản mua 

sắm VK-TBKT lại ñược thực hiện bởi các cơ quan quản lý hợp ñồng; Một số quốc gia lại 

chú trọng kiểm soát sau khi chi tiêu tức là ñề cao khâu thanh quyết toán ngân sách (ñiền hình 

là Trung Quốc, Việt Nam); Một số quốc gia mà việc kiểm soát chi tiêu NSQP giao trách 

nhiệm cho kho bạc nhà nước, thì chú trọng kiểm soát khâu cấp phát, kho bạc kiểm soát chặt 

chẽ các ñiều kiện chi ngân sách.  

Những ñặc ñiểm, nhiệm vụ công tác tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP làm cho hệ thống KSNB ở những ñơn vị này mang sắc thái riêng. ðiều ñó thể hiện ở 

những ñiểm cơ bản sau: 

Về mục ñích hoạt ñộng: khác với hoạt ñộng kinh doanh, lợi nhuận ñược coi là mục 

tiêu và là thước ño chất lượng hoạt ñộng. Do ñó, kiểm soát cần hướng tới hiệu quả của 

vốn, của lao ñộng, của tài nguyên. Trong khi ñó hoạt ñộng của các ñơn vị dự toán quân 

ñội có mục tiêu chủ yếu là hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu và chiến 

ñấu thắng lợi trên cơ sở tiết kiệm kinh phí. Trong trường hợp này kiểm soát thường xem 

xét hiệu năng của quản lý thay cho hiệu quả kinh doanh. Tuy nhiên, việc ñánh giá kết quả 

hoàn thành nhiệm vụ của các ñơn vị dự toán quân ñội không hề ñơn giản vì không có 

thước ño cụ thể và có nhiều tiêu chí ñịnh tính ñược ñánh giá thông qua hội ñồng thi ñua 

khen thưởng các cấp (cấp trên ñánh giá cấp dưới) trên cơ sở xem xét mức ñộ hoàn thành 

nhiệm vụ trong năm ñể ñề nghị khen thưởng. Việc ñánh giá của hội ñồng thi ñua các cấp 
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cũng thông qua việc chấm ñiểm của các cơ quan chức năng dựa trên các mục tiêu thi ñua 

nhưng các tiêu chí chấm ñiểm tập trung vào hoạt ñộng quốc phòng, không có tiêu chí 

ñánh giá về tài chính riêng và có nhiều tiêu chí không rõ ràng cũng ảnh hưởng ñến kết 

quả chấm ñiểm ngay cả với hoạt ñộng quốc phòng. Vì vậy, cùng là các ñơn vị ñược ñánh 

giá ở mức hoàn thành nhiệm vụ nhưng hiệu quả sử dụng ngân sách của các ñơn vị rất 

khác nhau.      

Về ñánh giá vai trò của hệ thống KSNB: Vai trò của KSNB trong quản lý tài chính ở 

ñơn vị dự toán trực thuộc BQP trước tiên là ñảm bảo giúp người chỉ huy nắm bắt ñầy ñủ các 

nguồn lực về tài chính, tài sản trong ñơn vị ñể huy ñộng kịp thời vào thực hiện các nhiệm vụ 

ñược giao; Quá trình huy ñộng, phân phối và sử dụng các nguồn lực phải ñảm ñảo ñúng các 

chế ñộ quy ñịnh của nhà nước. Mặc dù việc sử dụng các nguồn lực không phải vì mục ñích 

tạo ra lợi nhuận mà ñể thực hiện nhiệm vụ ñảm bảo an ninh quốc gia, nhưng không phải 

bằng bất cứ giá nào. Cho nên, việc quản lý, sử dụng các nguồn lực phải tuân thủ nguyên tắc 

tiết kiệm, hiệu quả. Tuy nhiên, về ño lường và ñánh giá kết quả sử dụng nguồn lực trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc BQP không thể theo các phương pháp thông thường, rất khó ñược 

lượng hoá, không có thước ño ñánh giá hiệu quả. Mặt khác, chế ñộ khen thưởng và ñãi ngộ 

trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cũng ñược thực hiện theo hai hình thức vật chất và 

phi vật chất nhưng chủ yếu là hình thức phi vật chất (vì trong các ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP không có nguồn tài chính và hình thức khen thưởng vật chất ít tác dụng với những cá 

nhân lựa chọn công việc mang tính ổn ñịnh hơn là công việc nhằm tối ña hoá thu nhập). Mặt 

khác, trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP kết quả hoạt ñộng cá nhân trong quản lý, sử dụng 

ngân sách thường liên quan nhiều ñến các cá nhân khác, các bộ phận khác nên việc ñánh giá 

kết quả hoạt ñộng gặp nhiều khó khăn. Những ñặc ñiểm trên ảnh hưởng ñến việc xác ñịnh 

vai trò “ñảm bảo ” của hệ thống KSNB và việc xây dựng các chính sách, thủ tục kiểm soát 

trong các ñơn vị này.  

Về ñối tượng kiểm soát: ðối tượng kiểm soát là tài sản thuộc sở hữu nhà nước nên 

chịu sự ràng buộc pháp lý do nhà nước quy ñịnh, các quy ñịnh mang tính pháp lý cao với 

nhiều quy ñịnh mang tính bắt buộc. Do ñó, môi trường kiểm soát bên ngoài (các chính 

sách, pháp luật của nhà nước) tác ñộng mạnh ñến nhận thức, thái ñộ của người chỉ huy 

trong việc áp dụng các chính sách, thủ tục kiểm soát; Tài chính ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP là tài chính cấp trung gian nên vừa trực tiếp chi tiêu ngân sách, vừa thực hiện phân 

cấp cho các ñơn vị thuộc quyền. Từ ñó KSNB vừa thực hiện kiểm soát trực tiếp ñối với 
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các khoản chi tiêu ngân sách tại cơ quan, vừa phải kiểm soát các khoản ngân sách cấp 

cho ñơn vị cấp dưới; Mặt khác, công tác nhân sự chịu sự chi phối từ nhiều chính sách, 

quy ñịnh của nhà nước, ñơn vị không thể tự ý ñưa ra chính sách nhân sự riêng trái với các 

quy ñịnh chung; Các chính sách tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luạt bị bó hẹp trong phạm 

vi các quy ñịnh chung ñó, ñơn vị không ñược chủ ñộng và cũng không nặng về vật chất; 

ðặc biệt trong các ñơn vị này hiện không có bộ phận kiểm soát chuyên trách nên hoạt 

ñộng kiểm soát chỉ ñược thực hiện thông qua hoạt ñộng của cơ quan chức năng. Do ñó, 

các thủ tục kiểm soát phải ñược thiết kế kết hợp với hoạt ñộng chức năng trong ñơn vị. 

 1.3. Kinh nghiệm quốc tế về tổ chức kiểm soát ngân sách trong các ñơn vị 

quân ñội 

1.3.1. Khái quát chung về kiểm soát ngân sách quốc phòng ở một số quốc gia 

Tại Hoa Kỳ: NSQP ñược kiểm soát chặt chẽ ở cả ba khâu: lập dự toán; chi tiêu sử 

dụng và ñánh giá hiệu quả. ðặc biệt, giai ñoạn ban hành dự luật NSQP hàng năm ñược 

tiến hành tỷ mỷ và chịu sự phản biện, kiểm soát gắt gao của các cơ quan có vị trí, vai trò 

hoàn toàn ñộc lập. Trước hết, dự luật NSQP phải ñược Hội ñồng an ninh quốc gia thẩm 

ñịnh về hiệu quả, tính khả thi, phù hợp với chính sách quân sự quốc gia và phải thuyết 

phục ñể nhận ñược sự ủng hộ của Tổng thống. Sau khi Tổng thống nhất trí, dự luật NSQP 

phải ñược sự ủng hộ của Hạ viện, Thượng viện với ít nhất 50% số phiếu tán thành, mới 

ñược Tổng thống ký ban hành. Quá trình xem xét dự luật, Hội ñồng an ninh quốc gia, Hạ 

viện, Thượng viện thường có rất nhiều thông tin của các ñảng phái ñối lập, các ý kiến 

phản biện của các chuyên gia, các tổ chức nghiên cứu và cả thăm dò dư luận, ñó là sự 

kiểm soát mang tính xã hội ñối với quá trình xây dựng dự luật NSQP. Dự luật NSQP 

hàng năm thường ñược phân chia rất cụ thể cho các mục tiêu, nhiệm vụ quốc phòng, tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho hoạt ñộng kiểm soát và giám sát: Các nội dung chi cho nghiên 

cứu sản xuất, cải tiến, sửa chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị, ñược thực hiện thông qua các 

hợp ñồng cung cấp vũ khí, dịch vụ với các tổ hợp quân sự là những ñơn vị không thuộc 

Bộ Quốc phòng. Cơ chế này bản thân nó ñã tạo ra sự kiểm soát lẫn nhau trong quá trình 

kiểm soát NSQP. Ngoài ra, Hoa kỳ còn có cơ quan quản lý hợp ñồng quốc phòng (The 

Defense Contract Management Agency ) gọi tắt là DCMA. Cơ quan này là một cục nằm 

trong Bộ Quốc phòng  chịu trách nhiệm ñảm bảo tính toàn vẹn của quá trình ký kết và 

thực hiện  hợp ñồng dịch vụ quản lý mua sắm trang bị cho quân ñội. Hiện nay cơ quan 

này ñang quản lý khoảng 291 nghìn hợp ñồng trị giá khoảng 950 tỷ USD. Các nội dung 
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chi về tiền lương, tiền ăn và các chế ñộ chính sách, bảo hiểm xã hội cho quân nhân ñược 

kiểm soát rất chặt chẽ thông qua chính sách tiền lương và chỉ tiêu số quân ñược phê 

chuẩn trong dự luật, riêng các chỉ tiêu dân sự phục vụ quốc phòng ñược thực hiện thông 

qua các hợp ñồng nhân sự tại các cơ quan quân sự ñịa phương với mức lương thoả thuận. 

Trung tâm Dịch vụ Tài chính Kế toán quốc phòng (DFAS) là một cơ quan của  Bộ Quốc 

phòng Hoa kỳ, cung cấp tài chính và các dịch vụ kế toán cho các ñơn vị thuộc Bộ Quốc 

phòng, có chức năng thanh toán lương cho nhân viên quân sự và dân sự phục vụ trong 

quân ñội và cả các hợp ñồng dịch vụ. Lương, phụ cấp ñược cấp qua tài khoản và chia làm 

2 kỳ, vào ngày 15 của tháng và 1 tháng sau và phải chịu sự kiểm soát của cơ quan thuế. 

Sinh hoạt phí ñảm bảo việc ăn uống ñược thanh toán cho các ñơn vị cung cấp dịch vụ. 

Tất cả các khoản chi cho quốc phòng ñều chịu sự kiểm soát của cơ quan kiểm toán Hoa 

Kỳ. Hệ thống văn bản quy ñịnh trong quân ñội rất ñầy ñủ, bao gồm 230 văn bản liên quan 

ñến các lĩnh vực khác nhau trong quân ñội, như y tế, vận tải hàng không, giáo dục ñào tạo 

quốc phòng xây dựng quân sự, chính sách nhân sự, mua sắm sản xuất trang bị...Trong các 

văn bản ñó có 3 quy chế liên quan trực tiếp ñến hoạt ñộng kiểm soát NSQP là: Quy chế 

quân ñội số 36-2 quy ñịnh chính sách và hướng dẫn cho các kiểm toán nội bộ và tiến 

hành kiểm toán trong quân ñội; Quy chế quân ñội 11-2 quy ñịnh chính sách, thủ tục kiểm 

soát nội bộ quân ñội, kèm theo phụ lục các câu hỏi test ñể ñánh giá kiểm soát nội bộ theo 

từng khoản mục như: các khoản thanh toán, chi phí xây dựng, chi phí cho tù nhân, công 

tác phí, phép (kỳ nghỉ du lịch)...; Quy chế quản lý tài chính 7000,14-R qui ñịnh cụ thể 

chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quản lý tài chính, trình tự 

thủ tục giải ngân, quy ñịnh quản lý tiền mặt, các khoản thanh toán, tài sản phục vụ công 

tác quản lý... Hoa kỳ rất ñề cao việc xây dựng hệ thống tiêu chuẩn ñịnh mức gắn với việc 

ñánh giá hiệu quả chi ngân sách, các nhiệm vụ chi ñược phân ñịnh rõ ràng, hệ thống văn 

bản pháp luật quy ñịnh hướng dẫn quản lý và sử dụng chặt chẽ, thông tin ñược cung cấp 

tương ñối công khai, cơ quan có chức năng kiểm soát ñược tổ chức tương ñối ñộc lập. 

Tuy nhiên những số liệu chi tiết ít ñược công bố [94],[98],[99],[103], [104],[109]. 

Tại Trung Quốc: Quốc hội ban hành Luật Quốc phòng trong ñó ñề cập một 

nguyên tắc phát triển phối hợp quốc phòng và kinh tế. Quy mô NSQP dựa trên sự phát 

triển kinh tế và tăng trưởng doanh thu. Quản lý, sử dụng NSQP ñể ñảm bảo mua sắm và 

cung cấp thiết bị, vật liệu quân sự phù hợp với quy ñịnh của pháp luật. Ngoài ra còn sử 

dụng ñể ñảm bảo tiền lương, phụ cấp cho quân nhân, cải thiện hệ thống bảo hiểm xã hội 
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(BHXH) cho quân nhân và gia ñình họ, hỗ trợ cải cách cơ cấu quân ñội, ñầu tư nâng cao 

tiềm lực quân sự, nghiên cứu chế tạo vũ khí. Việc kiểm soát NSQP những năm gần ñây 

ñã ñược tiêu chuẩn hóa và trở nên minh bạch, hiệu quả sử dụng ñã từng bước ñược cải 

thiện. Trung Quốc ñã thực hiện cải cách ngân sách cho chi tiêu quốc phòng, trong ñó 

nhấn mạnh ñến việc xác ñịnh hệ thống căn cứ và phương pháp xây dựng kế hoạch NSQP 

hàng năm, tăng cường chức năng kiểm soát trong ñiều chỉnh ngân sách và các quỹ, cải 

thiện công việc ñấu thầu mua sắm, sản xuất vũ khí, thiết bị, vật tư quốc phòng, mở rộng 

phạm vi các khoản thanh toán tập trung. Trung Quốc còn thành lập một cơ quan của Nhà 

nước ñể ñảm bảo thu mua và cung cấp vũ khí, trang bị quân sự. Tổng cục Vũ khí có trách 

nhiệm mua sắm vũ khí, trang bị quân sự, Tổng cục Hậu cần phụ trách mua sắm vật liệu 

quân sự. Bộ Quốc phòng có quy ñịnh về mua sắm vũ khí, Tổng cục Vũ khí ñã ban hành 

quy ñịnh có liên quan, bao gồm cả các quy ñịnh về quản lý kế hoạch ñấu thầu mua sắm, 

sản xuất vũ khí, các quy ñịnh về quản lý hợp ñồng mua sắm vũ khí, các quy ñịnh về sử 

dụng, bảo quản vũ khí và chế ñộ thủ tục về quản lý thi, cấp bằng sử dụng vũ khí. Quy 

ñịnh về sản xuất, mua sắm vũ khí của các trung tâm. Tất cả các quy ñịnh này cấu thành 

một hệ thống mới theo luật ñịnh ñể mua sắm vũ khí. Trong những năm gần ñây, việc mua 

sắm vũ khí ñã theo các nguyên tắc cơ bản của hệ thống mua sắm của Chính phủ, dần dần 

kéo cắt giảm các rào cản trong công nghiệp quân sự, giới thiệu cơ chế cạnh tranh và Nhà 

nước hỗ trợ doanh nghiệp ngoài ngành công nghiệp quân sự và các doanh nghiệp công 

nghệ cao tư nhân nhập vào thị trường các sản phẩm quân sự. Chế ñộ thu mua ñã ñược 

ñẩy mạnh trong quá trình chuyển ñổi từ mua sắm tại các doanh nghiệp ñược chỉ ñịnh 

sang ñấu thầu mở, mời thầu, cạnh tranh thương thảo. ðiều này góp phần nâng cao hiệu 

quả của vũ khí mua sắm và ñảm bảo thu mua với giá cả hợp lý các loại vũ khí và trang 

thiết bị tiên tiến có hiệu suất, chất lượng cao và ñúng yêu cầu. Mua sắm máy tính quân sự 

và thiết bị mạng, khung gầm xe, tạo ra các bộ nhà che cơ ñộng và các loại thiết bị chuyên 

dùng ñều ñể mua sắm tập trung tại Bộ Quốc phòng. Trung Quốc ñã thực hiện cải cách 

trong ñấu thầu mua sắm nguyên vật liệu quân sự, Tổng cục Hậu cần ñã ban hành Quy 

ñịnh về quản lý cung ứng vật liệu quân sự, mời ñấu thầu, quản lý hợp ñồng cung ứng vật 

liệu quân sự, các quy ñịnh về quản lý giá của cơ quan cung ứng vật liệu quân sự, thực 

hiện thanh toán tập trung, các quy ñịnh về kiểm toán trong mua sắm nguyên liệu quân sự, 

thưc hiện các dự án và cung cấp dịch. Kết hợp giữa mua sắm tập trung và phân cấp trong 

mua sắm, tách bạch chức trách giữa các bộ phận phụ trách kinh phí, lập kế hoạch và mua 
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sắm. Công khai mua sắm thông qua ñấu thầu, kết hợp với quản lý bằng hạn ngạch.  

  Trung Quốc cũng ban hành hơn 30 quy ñịnh về quản lý tài sản Nhà nước giao cho 

quân ñội như: ñất ñai, nhà cửa, công trình chiến ñấu, vũ khí, trang bị. Trong ñó quy ñịnh 

rõ trách nhiệm của ñơn vị ñược giao, công tác phối hợp của chính quyền, người dân trong 

bảo vệ tài sản quân sự. Thành lập các cơ quan quản lý tài sản quân sự ở các khu vục, ñề 

cao công tác hợp ñồng giữa chính quyền ñịa phương, người dân và cơ quan quân sự ñịa 

phương trong việc bảo vệ các cơ sở quân sự và bảo vệ lợi ích quốc phòng. Tiếp theo 

nguyên tắc hướng dẫn việc cung cấp phân loại bảo vệ và bảo ñảm sự an toàn của các cơ 

sở trọng ñiểm, Nhà nước chỉ ñịnh các khu quân sự bị cấm và các khu quân sự bị giới hạn 

như là một cách ñể bảo vệ các cơ sở quân sự, và cũng có các biện pháp thích hợp ñể bảo 

vệ các cơ sở quân sự ở bên ngoài khu vực ñó. ðặc biệt là công trình cho các hoạt ñộng 

quân sự, không phận xung quanh sân bay quân sự, truyền thông quân sự và ñường dây tải 

ñiện, ñường ống dẫn dầu, dẫn nước, môi trường ñiện từ của bản cài ñặt vô tuyến quân sự 

cố ñịnh, các ñánh dấu khảo sát quân sự.  

  Trong những năm gần ñây, Bộ Quốc phòng ñã thông qua một phương pháp quản 

lý kiểm tra và ñăng ký bất ñộng sản, ñịnh giá tài sản vật chất và kế toán, và tiến hành một 

hệ thống ñăng ký quyền sở hữu, tài sản và báo cáo ñánh giá tài sản, tiêu chuẩn hóa việc 

quản lý Nhà nước ñối với tài sản, ñảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản. 

Hàng năm, ngân sách quốc phòng của Trung Quốc ñược dự thảo trong ngân sách 

tài chính quốc gia và trình lên ðại hội Quốc gia Nhân dân ñể xem xét và phê duyệt, là 

hoàn toàn mở và minh bạch.  Trung Quốc cũng cung cấp một bản trình bày tổng số tiền, 

thành phần, quản lý và phân phối các chi tiêu quốc phòng trong sách trắng quốc phòng 

của Trung Quốc, bao gồm mục ñích chính của chi tiêu quốc phòng hàng năm tăng lên và 

tất cả các thông tin khác có liên quan, nó là một bước quan trọng trong việc tăng tính 

minh bạch quân sự của mình.  

Trung Quốc ñã có những nỗ lực rất lớn và thực hiện nhiều biện pháp tích cực ñể 

tăng tính minh bạch quân sự của mình. ðó là công khai và minh bạch trong ñánh giá của 

Trung Quốc về môi trường an ninh, chiến lược quân sự, cơ cấu lực lượng, hệ thống quản 

lý, công khai tổng quân số và thành phần cơ bản của nó. Hàng năm, Trung Quốc ñều 

công bố sách trắng về quốc phòng và kiểm soát vũ khí [95].  

Tại Ba lan: Ba Lan áp dụng ðạo luật Tài chính công ban hành ngày 26/11/1998, 

trong ñó các chính sách và thủ tục kiểm soát ñối với NSQP ñược áp dụng theo tiêu chuẩn 
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của tổ chức Hiệp ước Bắc ðại Tây Dương. ðây là thủ tục kiểm soát mang tính dân chủ, 

rõ ràng, minh bạch về ngân sách. Việc xác ñịnh quy mô ngân sách ñược bắt ñầu từ chiến 

lược an ninh và quốc phòng, cơ sở lập kế hoạch NSQP là kế hoạch phát triển lực lượng 

vũ trang. Quốc hội là cơ quan quyết ñịnh mức ñộ chi tiêu ngân sách cho các mục ñích 

quân sự ñược mô tả. Khi ñược Quốc hội thông qua, kế hoạch chi tiêu của Bộ Quốc phòng 

ñược phân loại như mục lục ngân sách Nhà nước. Ngoài ra, một số nhiệm vụ khác của 

quốc phòng, như xây dựng các công trình dân dụng, chi cho dự bị ñộng viện, công trình 

kinh tế quốc phòng ñược ngân sách ñịa phương tài trợ. Sự phân ñịnh ngân sách quốc 

phòng cho ñịa phương theo tính chất chi, tránh ñược sự trùng lắp khó kiểm soát.  

Việc kiểm soát các khoản chi tiêu quân sự do các tổ chức cộng ñồng và xã hội- 

BQP, Quốc hội, Thượng viện và Uỷ ban Quốc phòng, phòng kiểm soát tối cao, phương 

tiện truyền thông, Kho bạc, Cục kiểm soát của BQP thực hiện. 

 Bộ Quốc phòng giám sát mức ñộ quy hoạch và thực hiện các quy hoạch, Bộ 

trưởng BQP trong quyền hạn và trách nhiệm của mình chuẩn bị các nguyên tắc của chính 

sách quốc phòng và tổ chức ñiều hành thực hiện các chính sách ñó. Quốc hội xem xét các 

chính sách quốc phòng do BQP ñệ trình, phù hợp với các chính sách ngoại giao, chiến 

lược an ninh quốc gia và khả năng kinh tế của ñất nước, ñồng thời ñánh giá kết quả thực 

hiện ngân sách của năm trước, khảo sát nhu cầu và tính cấp bách của nhiệm vụ năm tới 

ñể quyết ñịnh quy mô ngân sách cho quốc phòng. Phân tích, ñánh giá kết quả thực hiện 

ngân sách thông qua báo cáo của phòng kiểm soát tối cao. Kho bạc Nhà nước chịu trách 

nhiệm kiểm soát chi tiết các khoản chi cho quốc phòng. Kho bạc Nhà nước do một vụ 

trưởng trực tiếp chỉ ñạo ñiều hành. Cục kiểm soát của Bộ Quốc phòng chịu trách nhiệm 

kiểm soát toàn bộ các khoản chi NSQP và kiểm soát tới các hoá ñơn, chứng từ chi [106].  

Tại Hàn Quốc: Hàn Quốc ñã ban hành ñạo Luật Cơ bản về cải cách quốc phòng. 

ðạo luật này là cơ sở ñể ñảm bảo ngân sách cho cải cách quốc phòng, và tạo ra sự ổn 

ñịnh thông qua việc hợp tác trơn tru giữa Chính phủ và các bộ, cơ quan, sự ñồng thuận 

trong dân chúng, ñảm bảo tính minh bạch và trách nhiệm trong việc quản lý ngân sách 

quốc phòng, nâng cao hiệu quả và quản lý chi tiêu quốc phòng. 

  Các giải pháp do Chính phủ Hàn Quốc thực hiện là quản lý NSQP dựa trên Hệ 

thống D2B. ðây là hệ thống thương mại ñiện tử dựa trên ñơn mua sắm của các chi nhánh 

trong lực lượng vũ trang Hàn Quốc. Hệ thống này là sự tích hợp và chia sẻ thông tin liên 

quan ñến việc mua sắm trong Bộ Quốc phòng, như: về ñấu thầu và nhà thầu quân sự 
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thành công trong việc ñược cung cấp. Thông qua Hệ thống D2B, cũng như Hệ thống 

G2B, ñể tất cả các công ty ñăng ký tham gia vào việc ñấu thầu mua sắm về quân sự, 

thông báo danh tính của các cán bộ phụ trách ñấu thầu tại Acquisition quốc phòng và mỗi 

chi nhánh của các lực lượng vũ trang, chi tiết cụ thể của các mặt hàng cho ñấu thầu. Các 

công ty mong muốn ñược tham gia ñấu thầu có thể ñược truy cập bằng cách kết nối ñến 

trang web của Hệ thống D2B trên  Internet.  Sau ñó, họ có thể áp dụng ñể ñấu thầu, gửi 

các ứng dụng và tiến hành các cuộc ñàm phán về hợp ñồng và thời gian thực hiện. Các 

cán bộ phụ trách ñấu thầu mua sắm tại các cơ quan quốc phòng và mỗi chi nhánh của lực 

lượng vũ trang xem lại các thông tin về người nộp hồ sơ ñấu thầu và một danh sách các 

nhà cung cấp tiềm năng trên màn hình tài liệu ñấu thầu ñể tiến hành tham vấn và quyết 

ñịnh nhà thầu thành công.  

  Hệ thống D2B là một hệ thống ñấu thầu minh bạch và tích hợp thay thế cho hệ 

thống mua sắm cũ ñược xử lý bằng tay, hệ thống này có thể ñể xác ñịnh nhu cầu mua sắm 

quân sự theo yêu cầu của từng ngành trong lực lượng vũ trang theo từng thời gian ñồng 

thời ngăn cản việc thực hiện ñầu tư chồng chéo, cung cấp những thông tin chi tiết về mua 

sắm quốc phòng, giúp lựa chọn các công ty tốt nhất tham gia ñấu thầu, qua ñó ñảm bảo 

nguồn cung cấp quân sự ña dạng, tiết kiệm thời gian và chi phí trong mua sắm quân sự, 

tăng cường tính minh bạch và công bằng trong quân ñội mua sắm. Vì quá trình thu mua 

toàn bộ ñược xử lý trực tuyến trong một cách minh bạch. Trong Hệ thống D2B, toàn bộ 

các bước của quá trình này - bao gồm cả dự báo nhu cầu, nộp ñơn xin ñấu thầu, và thông 

báo của các nhà thầu thành công ñược tiến hành trực tuyến một cách minh bạch và công 

bằng, tin tưởng.  

  Theo luật, các chương trình mua sắm quốc phòng ñược xử lý bởi tám cơ quan 

khác nhau, như: văn phòng tiếp nhận tại Bộ Quốc phòng; các phòng mua sắm; các phòng 

ñảm bảo chất lượng; Ngoài ra, ñạo luật về ñấu thầu quốc phòng xác ñịnh một vài hệ 

thống với  Mục ñích  bảo vệ tính minh bạch trong việc mua sắm quốc phòng. Trước tiên, 

pháp luật quy ñịnh một hệ thống công khai về chính sách mua sắm quốc phòng, hệ thống 

ñó lưu giữ tập tin về những người của quốc phòng tham gia mua sắm, các quy trình thực 

hiện chính sách, biên bản  các cuộc họp và các quyết ñịnh ñạt ñược tại cuộc họp. Thứ hai, 

pháp luật yêu cầu các sĩ quan và nhân viên tại cơ quan quốc phòng có liên quan thực hiện 

một cam kết  toàn vẹn, cấm yêu cầu hoặc nhận tiền hoa hồng. Thứ ba, pháp luật quy ñịnh 

các hoạt ñộng của một hệ thống thanh tra giám sát quốc phòng  ñối với việc mua sắm. 
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Thứ tư, pháp luật quy ñịnh việc thành lập Uỷ ban Dân sự  ñể xem xét và tinh chỉnh các 

chính sách, mua sắm lớn và ngân sách, ñồng thời bảo vệ tính minh bạch và chuyên môn 

trong quá trình ra quyết ñịnh. 

 Quá trình NSQP của Quốc hội Hàn Quốc gồm bốn giai ñoạn: xây dựng, nghị án, 

thực hiện và giải quyết các tài khoản. Trong quá trình này, xây dựng và thực hiện ñược 

thực hiện bởi các ngành hành pháp, trong khi thảo luận và giải quyết  các tài khoản ñược 

thực hiện bởi Quốc hội. Quốc hội Hàn Quốc họp một phiên thường kỳ ñể xem lại  ñề xuất 

NSQP hàng năm của Chính phủ. Trong phiên họp, Quốc hội nghe các bài phát biểu của 

Tổng thống về chính sách quốc phòng; mỗi ủy ban thường trực có một ñánh giá sơ bộ về 

NSQP cho chương trình quốc phòng của Chính phủ, Uỷ ban ñặc biệt về ngân sách và tài 

khoản tạo có báo cáo toàn diện xem xét lại các chương trình NSQP; và một phiên họp 

toàn thể của Quốc hội chấp thuận các dự luật NSQP.  

  Quá trình xây dựng ngân sách quốc phòng: ðầu tiên Quốc hội nghe chương trình 

NSQP của Chính phủ, bao gồm kích thước và các chi tiết của nó. Nhưng trước ñó, Chính 

phủ phải thảo luận dự luật NSQP này với các ñảng cầm quyền, Tiếp theo, dự luật ngân 

sách quốc phòng, Ủy ban quốc gia nghị án của Quốc hội.  Các thành viên của Ủy ban 

quốc gia phòng nghe  ñể sửa chữa chúng.  Sau ñó, các thành viên của Ủy ban có một 

cuộc thảo luận sâu, ñặt câu hỏi với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Sau ñó, Tiểu ban Ngân 

sách xem xét cẩn thận ý kiến của  các thành viên Ủy ban Quốc phòng và của các chuyên 

gia của nhân viên Ủy ban. Tiểu ban này ra một dự luật ngân sách sửa ñổi và gửi tới  Ủy 

ban Quốc phòng.  Các Ủy ban Quốc phòng nghe báo cáo của Tiểu ban và có  một vòng 

thảo luận.  Trên cơ sở này, Ủy ban phê duyệt, bình chọn và gửi một báo cáo riêng của 

mình tới Uỷ ban ñặc biệt về ngân sách và tài khoản. Các Ủy ban của quốc phòng nghị án 

của dự luật ngân sách thảo luận sơ bộ trước khi nó ñược gửi ñến Ủy ban ñặc biệt về ngân 

sách và tài khoản.  Mặc dù, thảo luận sơ bộ của Ủy ban Quốc phòng không ràng buộc  

thẩm quyền về Uỷ ban ñặc biệt, Uỷ ban ñặc biệt có nghĩa vụ tôn trọng  các ý kiến của Ủy 

ban Quốc phòng.  Nếu nó muốn tăng ngân sách quốc phòng  hoặc muốn có một mục mới  

trong chương trình chi tiêu ngân sách, Uỷ ban ñặc biệt cũng phải ñược Ủy ban Quốc 

phòng quốc gia chấp thuận. 

  Uỷ ban ñặc biệt về ngân sách và tài khoản gồm 50 thành viên của nhiệm kỳ năm 

trước, quá trình thảo luận  tập trung xem xét kỹ từng dự án cụ thể ñể tăng hoặc cắt giảm 

và chốt ngân sách của Chính phủ cho quốc phòng. 
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Trong quá trình nghị án, các thành viên của Quốc hội nhận ñược sự hỗ trợ của 

nhiều chuyên gia chuyên nghiệp trong Quốc hội. Các chuyên gia chuyên nghiệp bao gồm 

các chuyên gia nhân viên ở mỗi Ủy ban thường trực, tại Văn phòng Lập pháp nghiên cứu 

và phân tích của các quốc gia  Hội Thư viện, và tại Văn phòng Ngân sách Quốc hội, cũng 

như ñội ngũ nhân viên  trợ lý tại các văn phòng của các thành viên của Quốc hội. Văn 

phòng ngân sách Quốc hội phân tích ngân sách, chỉ số kinh tế, và ñánh giá dự án. Các 

văn phòng của các chuyên gia nhân viên ở mỗi  Ủy ban phân tích và ñánh giá các dữ liệu 

sản xuất do Văn phòng ngân sách gửi lên, và trình kết quả của các phân tích có liên quan 

ñể Ủy ban các thành viên thảo luận, quyết ñịnh. 

Pháp luật quy ñịnh, Quốc hội có quyền  ñòi hỏi Chính phủ phải bảo ñảm  minh 

bạch và báo cáo trách nhiệm trong quản lý ngân sách quốc phòng. Sau khi tất toán các tài 

khoản của ngân sách quốc phòng  năm trước, Ủy ban Quốc phòng nghe báo cáo của kế 

toán và nhân viên quân sự về các chính sách quốc phòng ñã ñược triển khai thực hiện và 

kết quả thực hiện ngân sách quốc phòng. Các kết quả kiểm tra ñược phản ánh trên Kế 

hoạch ngân sách cho tài chính năm sau,  

 ðể bảo ñảm  minh bạch, Quốc hội công khai các quy trình, thảo luận ngân sách  

và kiểm tra của cơ quan Chính phủ thông qua truyền hình, mạng Internet, Thông qua ñó 

công khai thông tin, ñể các tổ chức và cá nhân luôn luôn có thể có ñược dữ liệu mà họ 

cần từ Quốc hội.  ðiều này, làm tính minh bạch và trách nhiệm về tất cả các chương trình 

ngân sách, bao gồm cả  ngân sách quốc phòng. Tuy nhiên, bản chất của ngân sách quốc 

phòng của một quốc gia là bí mật, không thể tiết lộ  chi tiết và cụ thể nội dung của 

chương trình ngân sách. Vì an ninh quốc gia là  sự sống còn của một quốc gia, nhiều dự 

án liên quan ñến an ninh quốc gia ñược giữ bí mật. Nên ngân sách quốc phòng chỉ ñược 

công khai về tổng thể và quy mô, không thể tiết lộ chi tiết. Do ñó, khu vực quân sự cần 

xây dựng niềm tin công cộng và tạo ra một hình ảnh trong sạch bằng cách tăng cường tự 

kiểm tra, và phát huy vai trò hệ thống KSNB [110] 

Khái quát chung, NSQP là một bộ phận của NSNN dùng ñể chi phí cho các hoạt 

ñộng quân sự. Nội dung chi NSQP chủ yếu cho lương, phụ cấp, sinh hoạt phí cho quân 

nhân và dân sự phục vụ quân ñội, sản xuất, mua sắm vũ khí, trang bị kỹ thuật, bảo quản 

bảo dưỡng và duy trì hoạt ñộng của các trang bị, huấn luyện, ñạo tạo lưc lượng chuyên 

môn quân ñội. Các nôi dung chi này thường ñược xác ñịnh rõ ràng trong kế hoạch ngân 

sách hàng năm. 
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Việc kiểm soát NSQP ñược thực hiện trong cả ba khâu: lập dự toán, cấp phát và 

thanh quyết toán. Ngoài hoạt ñộng kiểm soát của các cơ quan chức năng bộ quốc phòng,  

ñối với NSQP, còn có sự kiểm soát của các cơ quan nhà nước. Tuỳ theo mối quốc gia mà 

công tác kiểm soát ñược ñề cao ở các giai ñoạn khác nhau. Có những quốc gia rất ñề cao 

vai trò kiểm soát trong khâu lập kế hoạch, có quốc gia lại tăng cường kiểm soát trong 

khâu cấp phát ngân sách và giao quyền kiểm soát cho kho bạc nhà nước, có những quốc 

gia lại chú trọng kiểm soát trong khâu quyết toán ngân sách. Tuy nhiên, mục tiêu của 

chính phủ bao giờ cũng là nâng cao hiệu quả sử dụng NSQP. 

Phương thức cấp phát NSQP bao giờ cũng ñược thực hiện dưới 2 hình thức là giá 

trị và hiện vật, các khoản chi cho cá nhân ñược cấp bằng tiền, các khoản chi nghiệp vụ 

ñược thực hiện cả bằng tiền và hiện vật. Tỷ lệ ñảm bảo bằng tiền và hiện vật cao hay thấp 

tùy thuộc vào quan ñiểm của mỗi quốc gia, có quốc gia chú trọng tổ chức mua sắm tập 

trung thì tỷ lệ cấp bằng hiện vật nhiều và ngược lại. Mỗi phương thức cấp phát ñều có 

những ưu ñiểm và nhược ñiểm nhất ñịnh. Trong thời bình và ñiều kiện nền kinh tế quốc 

gia ổn ñịnh, phương thức bảo ñảm bằng hiện vật tỏ ra không phù hợp, nhưng trong thời 

chiến và ñiều kiện nền kinh tế kém ổn ñịnh thì phương thức bảo ñảm bằng hiện vật lại tỏ 

ra ưu việt. Quân ñội các quốc gia ñều tỏ ra khôn khéo khi lựa chọn những mặt hàng mua 

sắm tập trung ñể ñảm bảo bằng hiện vật, những nội dung có thể cấp bằng tiền, tùy theo 

yêu cầu và mục tiêu quản lý của mình. 

Mức ñộ công khai NSQP ở mỗi quốc gia có khác nhau, có quốc gia gần như công 

khai về chương trình, mục tiêu quân sự và ngân sách quốc phòng. Việc công khai này chủ 

yếu do quy ñịnh của luật pháp cũng như sức ép từ phía dân chúng và các ñảng phái ñối 

lập, nhưng có những quốc gia chỉ công khai NSQP theo một số liệu chung chung. Nhìn 

chung con số NSQP mà các quốc gia công bố không bao giờ là con số thật. ðiều ñó bắt 

nguồn từ tính ñặc thù của các khoản chi cho hoạt ñộng quân sự, có những khoản chi cho 

hoạt ñộng quân sự nhưng thuộc bí mật quốc gia không thể tiết lộ, có những khoản chi 

dưới dạng tài trợ cho các hoạt ñộng quân sự không ñược tính gộp vào vì lý do chính trị. 

Do vậy kiểm soát NSQP bao giờ cũng gặp nhiều khó khăn hơn các loại ngân sách khác. 

Tổ chức cơ quan có chức năng kiểm soát chi NSQP rất khác nhau giữa các quốc 

gia. Hầu hết các quốc gia ñều có cơ quan có chức năng kiểm soát NSQP nằm trong bộ 

quốc phòng. Một số quốc gia, bên cạnh sự kiểm soát của các cơ quan trong bộ quốc 

phòng còn giao cho một số cơ quan bên ngoài bộ quốc phòng kiểm soát như: kho bạc, 
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kiểm toán nhà nước. Một số quốc gia chỉ giao cho các cơ quan trong bộ quốc phòng kiểm 

soát. Nhưng phổ biến hiện nay ở các quốc gia ñều kết hợp sự kiểm soát NSQP của các cơ 

quan trong và ngoài bộ quốc phòng tùy theo từng tính chất các khoản chi, ñiều ñó ñược 

quy ñịnh cụ thể bằng các văn bản luật. 

Hệ thống văn bản quy ñịnh, hướng dẫn việc lập dự toán, cấp phát, chi tiêu thanh 

quyết toán NSQP của các quốc gia ngày càng ñầy ñủ, chặt chẽ, theo hướng công khai, 

minh bạch ñể phù hợp với xu thế lành mạnh hoá nền tài chính của các quốc gia. 

Việc ứng dụng công nghệ tin học vào công tác kiểm soát NSQP ngày càng trở nên 

phổ biến, là ñiều kiện ñể chuyên nghiệp hóa công tác cấp phát, chi tiêu, thanh quyết toán 

NSQP theo hướng tăng cường ñảm bảo trực tiếp, giảm trung gian. 

1.3.2. Một số bài học kinh nghiệm ñối với tổ chức kiểm soát nội bộ trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam 

Qua tìm hiểu công tác kiểm soát NSQP ở một số quốc gia, có thể rút ra một số 

kinh nghiệm trong tổ chức hệ thống KSNB, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản 

lý tài chính ở các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng (BQP) Việt Nam. 

Thứ nhất, Về mặt luật pháp, cần xây dựng và ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn 

về việc xây dựng và duy trì thường xuyên hoạt ñộng của hệ thống KSNB trong các ñơn vị 

có sử dụng ngân sách, trong ñó có các ñơn vị quân ñội. Trong quy trình kiểm toán ñối với 

các ñơn vị có thụ hưởng ngân sách, một trong những nội dung không thể thiếu là ñánh 

giá hệ thống KSNB của ñơn vị ñược kiểm toán, ñể làm cơ sở lập kế hoạch kiểm toán. Do 

ñó, trong chừng mực nào ñó có thể coi hệ thống KSNB ở những ñơn vị này là cánh tay 

nối dài của Kiểm toán Nhà nước. Vì vậy, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan thích xây dựng 

và trình Chính phủ ban hành văn bản này. Trên cơ sở văn bản gốc của Nhà nước, Bộ 

Quốc phòng nghiên cứu ñặc thù hoạt ñộng quân sự ñể soạn thảo văn bản hướng dẫn với 

nội dung phù hợp ñặc thù hoạt ñộng quân sự.  

Thứ hai, ðổi mới công tác lập và chấp hành ngân sách, nâng cao chất lượng xây 

dựng kế hoạch NSQP. ðối với hầu hết các quốc gia, quy trình ngân sách nói chung và 

NSQP nói riêng ñược chuẩn bị kỹ lưỡng, tỷ mỉ và phải trải qua sự kiểm soát của nhiều cơ 

quan có vai trò ñộc lập, quá trình xây dựng có sự phản biện của nhiều chuyên gia, nên 

chất lượng lập kế hoạch ngân sách rất cao, gạt bỏ nhiều khoản chi không hiệu quả. ðối 

với nước ta, chưa thể thay ñổi ngay phương thức truyền thống, trước mắt, cần phát huy 

vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng, ñặc biệt là lắng nghe tiếng nói từ cơ sở 
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trong xây dựng kế hoạch ngân sách cho những khoản ñầu tư lớn, trước hết là các cơ sở 

doanh trại quân ñội, mua sắm trang bị. Công khai và tuân thủ nghiêm túc các căn cứ, ñịnh 

mức, tiêu chuẩn dùng làm cơ sở lập và phân cấp ngân sách, khắc phục triệt ñể cơ chế 

“xin, cho” ngay từ khâu kế hoạch ngân sách. ðổi mới phương thức kiểm soát theo hướng 

kiểm soát ngân sách theo khối lượng sản phẩm ñầu ra. Thí ñiểm khoán một số nội dung 

chi ñối với các ñơn vị có tính chất ổn ñịnh.  

Thứ ba, Về nhận thức, cần thay ñổi quan ñiểm ñối với ngân sách quốc phòng, cho 

rằng ñó là một lĩnh vực quá bí mật, nên hạn chế việc tham gia kiểm tra, giám sát của các 

cơ quan chức năng trong việc xác ñịnh nội dung chi NSQP, từng bước công khai và minh 

bạch hóa NSQP. Lần ñầu tiên nước ta công bố sách trắng về quốc phòng ñể công khai 

chủ trương quốc phòng của Việt Nam, trong ñó có ngân sách chi cho quốc phòng, ñiều ñó 

thể hiện quyết tâm ñổi mới của Việt Nam trong tiến trình hội nhập với các nước trên thế 

giới. Như vậy, vấn ñề kiểm soát NSQP sẽ phải theo xu hướng chung của các nước trên 

thế giới, nhất là các nước trong khu vực. 

Thứ tư, Về phương thức ñảm bảo vẫn cần kết hợp cả hai phương thức tiền và hiện 

vật, nhưng cần chuyên nghiệp hóa các cơ quan bảo ñảm. Từng bước dân sự hóa các dịch 

vụ cung cấp cho quân ñội góp phần giảm biên chế. Những dịch vụ mà các ñơn vị ngoài  

quân ñội ñảm nhận ñược thì mạnh dạn giao thông qua các hợp ñồng kinh tế, như: cung 

cấp thực phẩm, nhiên liệu, xây dựng công trình phổ thông, cung cấp doanh cụ. 

Thứ năm, Về mặt tổ chức cần tách bạch chức năng huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu, 

chiến ñấu của Quân ñội với chức năng sản xuất làm kinh tế. Trong các ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP, không nên giữ lại các doanh nghiệp chỉ ñơn thuần làm nhiệm vụ kinh 

doanh. Những ñơn vị kinh doanh ñơn thuần thì cổ phần hóa, hoạt ñộng theo Luật Doanh 

nghiệp, chuyển ra ngoài Quân ñội, chỉ giữ lại những ñơn vị thật cần thiết cho thực hiện 

nhiệm vụ của ñơn vị.  

Thứ sáu, tổ chức các cơ quan có chức năng kiểm soát. Cần xem xét ñể thành lập 

cơ quan kiểm toán và cơ quan kế hoạch ñầu tư ở cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng ñể ñảm 

bảo tuân thủ ñúng nguyên tắc phân công phân nhiệm và nguyên tắc bất kiêm nghiệm. 

Phân chia phạm vi kiểm soát giữa Kho bạc và ñơn vị quân ñội.  

Thứ bảy, Xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống ñịnh mức chi tiêu NSQP phù hợp với 

tình hình thực tiễn, bắt ñầu là ñịnh mức các khoản chi thanh toán cho cá nhân ñến ñịnh 

mức các khoản chi cho cho nghiệp vụ hành chính, chi bảo quản, bảo dưỡng, nhất là các 
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khoản bảo quản niêm cất vũ khí, trang bị kỹ thuật phù hợp với ñiều kiện Việt Nam.  

Thứ tám, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong ñảm bảo và quản lý tài 

chính ở các ñơn vị quân ñội. Trước mắt cần khẩn trương nghiên cứu, thiết lập mạng nội 

bộ quân ñội ñể phục vụ việc chỉ ñạo và cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Theo mục tiêu ñặt ra, Chương I ñã giải quyết ñược những vấn ñề cơ bản sau: 

 Một là, hệ thống hoá và làm rõ một số luận cứ khoa học cơ bản về kiểm tra, kiểm 

soát trong quản lý, ñặc biệt là làm rõ bản chất khái niệm hệ thống KSNB và các yếu tố 

của hệ thống KSNB; 

 Hai là, phân tích, làm rõ tác ñộng của ñặc thù hoạt ñộng quân sự, tính chất nhiệm 

vụ, ñặc ñiểm công tác tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP (ñơn vị dự toán 

thụ hưởng ngân sách, ñặc ñiểm nhiệm vụ mang tính mệnh lệnh, cơ mật, nguy hiểm, cơ 

ñộng, khẩn trương, quyết liệt, có lúc trong thời bình có lúc trong thời chiến, khó ñánh giá 

kết quả hoạt ñộng bằng phương pháp thông thường), cơ cấu tổ chức của ñơn vị dự toán 

trực thuộc bộ quốc phòng ñối với vấn ñề kiểm soát, ñồng thời phân tích làm rõ vai trò hệ 

thống KSNB trong quản lý tài chính tại các ñơn vị này; 

 Ba là, nghiên cứu kinh nghiệm kiểm soát ngân sách quốc phòng ở một số quốc 

gia, từ ñó rút ra một số bài học ñối với Việt Nam. 

Những vấn ñề lý luận cơ bản trên ñây về hệ thống KSNB, cùng với những kinh 

nghiệm quốc tế về quản lý NSQP là căn cứ ñể ñánh giá thực trạng hệ thống KSNB trong 

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, tìm nguyên nhân, từ ñó ñề xuất và ñưa ra những giải 

pháp mang tính khoa học, phù hợp với thực tiễn, nhằm quản lý tài chính ở các ñơn vị dự 

toán quân ñội và ở góc ñộ nào ñó những giải pháp tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn 

vi dự toán trực thuộc BQP có thể áp dụng rộng hơn cho tất cả các ñơn vị quân ñội và cả 

các ñơn vị hành chính sự nghiệp. 

 Việc xây dựng và vận hành một cách có hiệu lực hệ thống KSNB phải trên cơ sở 

nghiên cứu ñặc ñiểm, ñiều kiện và yêu cầu quản lý của từng ñơn vị. Các ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP có thể vận dụng lý luận về hệ thống KSNB ñể tổ chức hệ thống KSNB 

trong ñơn vị mình một cách khoa học, hợp lý, phù hợp với tính chất hoạt ñộng quân sự, 

nhằm ñạt ñược các mục tiêu mà lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị ñề ra, góp phần hoàn thành 

thắng lợi nhiệm vụ mà ðảng, Nhà nước, quân ñội giao cho. Tuy nhiên, ñể phát huy ñược 
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vai trò của hệ thống KSNB trong quản lý tài chính, các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

phải khảo sát cụ thể, tỷ mỷ, phác họa ñầy ñủ các hoạt ñộng liên quan ñến quản lý, sử 

dụng ngân sách, tiền, tài sản ở tất cả các lĩnh vực, các quy trình nghiệp vụ thường xảy ra 

trong ñơn vị... ,từ ñó xây dựng các chính sách, thủ tục kiểm soát hợp lý, ñồng thời xây 

dựng các cơ quan kiểm soát có ñủ năng lực thực hiện nhiệm vụ. 
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Chương 2 

THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC 

ðƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG VIỆT NAM 

2.1. ðặc ñiểm của các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam với 

chọn mẫu nghiên cứu 

BQP Việt Nam hiện có 62 ñơn vị trực thuộc, trong ñó có 43 ñơn vị dự toán và 19 

doanh nghiệp. Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP bao gồm: Bộ Tổng Tham mưu, Tổng 

cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần; 2 tổng cục nghiệp vụ; 8 quân khu 

và Bộ Tư lệnh Thủ ñô, Bộ Tư lệnh Biên phòng; 2 quân chủng; 4 quân ñoàn và bộ tư lệnh 

chức năng; 9 học viện và trường sĩ quan, 4 viện quân y; 2 trung tâm và viện nghiên cứu. 

Có thể phân loại các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP dựa vào các tiêu thức sau: 

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ ñược giao, ñơn vị dự toán trực thuộc BQP gồm: 

Khối I: cơ quan BQP gồm Bộ Tổng Tham mưu và 3 tổng cục với chức năng tham 

mưu giúp Bộ trưởng BQP chỉ ñạo, ñiều hành công tác tham mưu, công tác ðảng, công 

tác chính trị, công tác kỹ thuật, công tác hậu cần ñối với các ñơn vị trong toàn quân, trong 

ñó có ñơn vị dự toán trực thuộc BQP; 

Khối II: các ñơn vị chiến ñấu gồm: Tổng cục 2, các quân khu, quân ñoàn, quân 

chủng, binh chủng, Bộ Tư lệnh Biên phòng với chức năng triển khai các nhiệm vụ huấn 

luyện, sẵn sàng chiến ñấu, chiến ñấu theo ý ñịnh tác chiến của Bộ trưởng BQP; 

Khối III: các ñơn vị phục vụ gồm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, các học 

viện, nhà trường, viện quân y, viện nghiên cứu có chức năng ñào tạo cán bộ sĩ quan từ sơ 

cấp ñến cao cấp, chăm sóc sức khoẻ cho các lực lượng trong toàn quân, sản xuất, sửa 

chữa VK, TBKT cung cấp cho quân ñội. 

Căn cứ vào quân số (người hưởng lương), các ñơn vị dự toán gồm: Các ñơn vị có 

qui mô nhỏ, quân số dưới 10 nghìn người gồm các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu; 

các ñơn vị có qui mô vừa, quân số từ 10 nghìn ñến dưới 15 nghìn người, có các tổng cục, 

quân ñoàn, Bộ Tư lệnh Thủ ñô, các binh chủng; các ñơn vị có quy mô lớn, quân số từ 15 

nghìn người trở lên, có các quân khu, quân chủng, Bộ Tư lệnh Biên phòng. 

Căn cứ vào phương thức ñảm bảo và cấp phát ngân sách, các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP gồm các ñơn vị dự toán cấp II và cấp III trực thuộc: ðơn vị dự toán cấp II là 

ñơn vị có phân cấp ngân sách cho các ñơn vị cấp dưới (cấp III) và các ñơn vị này tiếp tục 

phân cấp tiếp cho ñơn vị cấp dưới (cấp IV), gồm: các quân khu, quân ñoàn, quân binh 



 56

chủng, Bộ Tư lệnh Biên phòng; ðơn vị dự toán cấp III trực thuộc là ñơn vị thực hiện 

phân cấp cho các ñơn vị cấp dưới (cấp IV) và các ñơn vị này là cấp trực tiếp sử dụng 

ngân sách, gồm các học viện, trường sĩ quan, viện quân y.  

Ngân sách của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP thấp nhất là 800 tỷ/năm, nhiều 

nhất là 8.500tỷ/năm, chưa kể các chương trình, dự án của Nhà nước.   

(Chi tiết cơ cấu phân loại các ñơn vị trong Phụ lục 1)    

ðối tượng khảo sát: Dựa vào Bảng Phân loại các ñơn vị theo chức năng, nhiệm 

vụ (trong Phụ lục 1), Tác giả lựa chọn 15 trên tổng số 43 ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

ñể khảo sát. Trong các ñối tượng khảo sát, có:  

 2 trong số 4 tổng cục là ñơn vị dự toán cấp II, quy mô quân số nhỏ, ñại diện cho 

các cơ quan BQP có chức năng chỉ ñạo nghiệp vụ ñối với các ñơn vị trong toàn quân; 

7 trong số 13 ñơn vị bộ binh (4 quân khu: 2 quân khu ở miền Bắc, 1 quân khu ở 

miền Nam, 1 quân khu ở miền Trung; 2 quân ñoàn và Bộ Tư lệnh Biên phòng) là ñơn vị 

dự toán cấp II, quy mô ngân sách và quân số lớn, ñịa bàn ñóng quân rộng. 

2 trong số 2 Quân chủng là ñơn vị dự toán cấp II, quy mô ngân sách và quân số 

lớn, ñịa bàn ñóng quân rộng, nhiều chủng loại vũ khí, ñại diện cho các ñơn vị kỹ thuật. 

Các ñơn vị này công tác tài chính có nhiều phức tạp nên Tác giả khảo sát toàn bộ. 

1 trong số 8 Binh chủng là ñơn vị dự toán cấp III, quân số ít, ngân sách nhỏ, ñịa 

bàn ñóng quân tập trung. Các binh chủng có chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức giống 

nhau; công tác tài chính ít phức tạp, lại ổn ñịnh cao nên chỉ cần một mẫu khảo sát ñại 

diện cho 8 ñơn vị. 

1 trong số 9 Học viện, nhà trường là ñơn vị dự toán cấp III, quân số trung bình, 

ngân sách nhỏ, ñịa bàn ñóng quân tập trung; công tác tài chính cũng ít phức tạp và ổn 

ñịnh cao nên cũng chỉ cần một mẫu khảo sát chung cho 9 ñơn vị. 

1 trong số 4 Viện quân y là ñơn vị dự toán cấp III, quân số trung bình, ngân sách 

nhỏ, ñịa bàn ñóng quân tập trung; công tác tài chính có nhiều ñiểm tương tự và ổn ñịnh. 

Do ñó, cả 4 ñơn vị có chung một mẫu khảo sát. 

1 trong số 3 ñơn vị ñảm bảo kỹ thuật, là ñơn vị dự toán cấp II, nhưng các ñơn vị 

trực thuộc phần lớn ñều là các ñơn vị hạch toán (không thụ hưởng ngân sách). 

Các mẫu ñược chọn ñiều tra, khảo sát mang tính ñại diện cho cả 3 khối (khối cơ 

quan BQP, khối ñơn vị chiến ñấu và khối phục vụ), ñại diện cho các tính chất, nhiệm vụ 

(tham mưu chỉ ñạo, thực hiện, chiến ñấu, phục vụ chiến ñấu, huấn luyện, ñào tạo), quy 
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mô ngân sách, số lượng cán bộ chiến sĩ (lớn, vừa, nhỏ), ñại diện cho cả 3 khu vực (Bắc, 

Trung, Nam), (chi tiết các ñơn vị ñược khảo sát trong Phụ lục I). 

Nội dung khảo sát ñược giới hạn trên các tiêu chí chủ yếu về sự tồn tại và hiệu lực 

của hệ thống KSNB 

Bảng khảo sát ñược gửi trực tiếp tới những người giữ chức vụ quan trọng trong 

các ñơn vị, như: Thủ trưởng ñơn vị, trưởng phòng tài chính, trợ lý kế toán, trợ lý thanh 

tra, những người làm công tác tài chính có nhiều thâm niên trong nghề. 

Mục ñích khảo sát : nhằm thu thập những thông tin về hệ thống KSNB trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, như: mối quan hệ giữa các bộ phận; các chu trình nghiệp 

vụ chủ yếu; Chu trình nghiệp vụ ñã thiết lập ñược thủ tục kiểm soát; thủ tục phù hợp, thủ 

tục chưa phù hợp; chu trình nghiệp vụ chưa ñược thiết lập; Việc tuân thủ các thủ tục kiểm 

soát ñã thiết lập; Mức ñộ rủi do kiểm soát ñối với các chu trình nghiệp vụ trong các ñơn 

vị dự toán trực thuộc BQP; nguyên nhân dẫn ñến các rủi ro kiểm soát; Các giải pháp ngăn 

ngừa, phát hiện và giảm thiểu rủi ro kiểm soát ñối với các chu trình nghiệp vụ ở mức thấp 

nhất. 

Phương pháp khảo sát  

Trên cơ sở câu hỏi ñược thiết kế theo bản gốc báo cáo của COSO năm 1992, Tác 

giả chỉ sử dụng những câu hỏi phù hợp với ñơn vị hành chính sự nghiệp và thiết kế thêm 

một số câu hỏi phù hợp với ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñể phục vụ cho việc ñánh giá 

thực trạng hệ thống KSNB. Nghiên cứu thực hiện khảo sát bằng công cụ ñánh giá là bảng 

câu hỏi và trả lời gồm: 123 câu ñược thiết kế căn cứ vào các yếu tố cấu thành hệ thống 

KSNB, phần trả lời là có, không,  không biết hoặc không trả lời, một số câu hỏi dạng mở, 

kết hợp với phỏng vấn và quan sát một số hoạt ñộng tại phòng, ban tài chính các ñơn vị 

ñể khảo sát về mức ñộ hiện hữu của hệ thống KSNB; 43 câu hỏi ñể tìm hiểu về vận hành 

của của hệ thống KSNB.   

Trên cơ sở tổng hợp tình hình chung và kết quả thu ñược trên 15 phiếu ñiều tra tại 

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, Tác giả tóm tắt thành 8 Bảng với 85 câu trả lời và 

tiến hành phân tích kết quả ñiều tra, ñưa ra một số nhận ñịnh, ñánh giá về thực trạng hệ 

thống KSNB trong các ñơn vị ñược ñiều tra. 

ðể mô tả thực trạng hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, tác 

giả thống nhất tên gọi các chức danh và các cơ quan ñơn vị trong Luận án như sau: 

Người ñứng ñầu các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, gồm: Tổng tham mưu trưởng, 
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Chủ nhiệm các Tổng cục Hậu cần, Kỹ thuật, Chính trị; tư lệnh các quân khu, quân ñoàn, 

quân binh chủng; giám ñốc các học viện, nhà trường, bệnh viện, trung tâm gọi chung là 

tư lệnh. Cấp phó gọi chung là phó tư lệnh. Chính uỷ hoặc chính trị viên gọi chung là 

chính uỷ; ðảng uỷ, ban chỉ huy ñơn vị dự toán trực thuộc BQP gọi chung là lãnh ñạo, chỉ 

huy ñơn vị (ðảng uỷ bao gồm cả thường vụ ñảng uỷ là cơ quan thường trực); Các cơ 

quan bộ tham mưu, cục chính trị, cục hậu cần, cục kỹ thuật trong các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP gọi chung là các cơ quan nghiệp vụ; Người ñứng ñầu các cơ quan này gọi 

chung là cục trưỏng, cấp phó gọi chung là cục phó; Các phòng chức năng trong các cơ 

quan nghiệp vụ trên gọi chung là phòng nghiệp vụ; Người ñứng ñầu các phòng này gọi là 

trưởng phòng, cấp phó gọi là phó phòng.  

 2.2. Tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc 

Bộ Quốc phòng  

2.2.1. Môi trường kiểm soát 

ðặc thù quản lý  

Bảng 2.1: Tổng hợp kết quả ñiều tra về ñặc thù quản lý 

STT Nội dung câu hỏi về ñặc thù quản lý  
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 ðảng uỷ, chỉ huy ñơn vị có thường xuyên quan tâm 
lãnh ñạo, chỉ ñạo công tác tài chính không? 

14   1 

2 Chỉ huy ñơn vị có yêu cầu xây dựng quy chế quản lý 
tài chính  nội bộ không? 

 15   

3 Chỉ huy ñơn vị có thường xuyên quán triệt ñể các 
ñơn vị phải tuân thủ ñúng các quy ñịnh về quản lý tài 
chính, tài sản không? 

10 2 2 1 

4 Trong ñơn vị có thường xảy ra biến ñộng nhân sự ở 
vị trí lãnh ñạo chỉ huy không? 

9 6   

5 ðịnh kỳ người chỉ huy ñơn vị có yêu cầu cơ quan tài 
chinh phải báo cáo tình hình tài chính không? 

11 2 1 1 

6 Chủ tài khoản có uỷ quyền cho cấp phó và cấp dưới 
ký duyệt các văn bản về tài chính không? 

11 4   

7 ðơn vị có thực hiện phân cấp trong quản lý tài chính 
không? 

11 4   

8 Các quyết ñịnh quản lý tài chính chủ yếu có ñược 
thông qua tập thể trước khi quyết ñịnh không? 

11 2  2 

9 Người chỉ huy có thường xuyên trao ñổi với chính 
ủy về những vấn ñề liên quan ñến công tác tài chính 
không? 

13   2 

 
 Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục II) 
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Kết quả khảo sát cho thấy, ðảng ủy, chỉ huy các ñơn vị thường xuyên quan tâm 

lãnh ñạo, chỉ ñạo công tác tài chính. ðiều ñó thể hiện ở chỗ tất cả các ñơn vị ñều ban 

hành quy chế lãnh ñạo của ñảng ủy ñơn vị ñối với công tác tài chính. Quy chế ñược xây 

dựng trên cơ sở Quy chế 402/QC-ðUQTW ngày 03 tháng 11 năm 2006, Nghị quyết lãnh 

ñạo nhiệm vụ tài chính nhiệm kỳ 2006- 2010 của ðảng uỷ Quân sự Trung ương về tăng 

cường sự lãnh ñạo của các cấp uỷ ðảng ñối với công tác tài chính, ðiều 1 ðiều lệ Công 

tác tài chính Quân ñội nhân dân Việt Nam và thực tế ñơn vị. Phần lớn ñơn vị thường 

xuyên có sự thay ñổi nhân sự ban chỉ huy, nhưng mỗi khi thay ñổi người chỉ huy cao nhất 

ñều có quyết ñịnh phân công công tác trong ban chỉ huy. Chỉ huy các ñơn vị ñều coi 

trong công tác quản lý tài chính nhưng chưa hiểu nhiều về hệ thống KSNB, luôn tôn 

trọng ý kiến tham mưu, ñề xuất của cơ quan tài chính, ñịnh kỳ nghe báo cáo tình hình 

công tác tài chính của toàn ñơn vị. Những nội dung chủ yếu của công tác tài chính, như: 

dự toán ngân sách năm, kế hoạch phân bổ ngân sách, danh mục các dự án ñầu tư, các dự 

án làm kinh tế lớn, ñều ñược thông qua thường vụ ñảng ủy trước khi người chỉ huy phê 

chuẩn. Chỉ huy ñơn vị thường xuyên quán triệt trong cơ quan, ñơn vị thuộc quyền việc 

tuân thủ ñúng các quy ñịnh về quản lý tài chính, tài sản. Những nhân tố trên ñây ñã tác 

ñộng tích cực ñến hệ thống KSNB ở các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, là nhân tố cơ 

bản ñảm bảo hiệu lực của hệ thống KSNB ở các ñơn vị này. 

 Tuy nhiên, vẫn còn một số ñơn vị cấp dưới chưa thực sự quan tâm ñến công tác 

tài chính, phó thác cho cơ quan tài chính, chưa tuân thủ ñúng quy chế lãnh ñạo về công 

tác tài chính, ñộc ñoán trong việc quyết ñịnh những chủ trương lớn về công tác tài chính. 

Ở tất cả các ñơn vị, mặc dù lãnh ñạo chỉ huy thường xuyên quan tâm chỉ ñạo công tác tài 

chính nhưng không yêu cầu cơ quan tài chính tham mưu ñể ban hành quy chế quản lý tài 

chính nội bộ. Nguyên nhân là do lãnh ñạo chỉ huy phải tập trung cho nhiệm vụ quân sự, 

không có thời gian bổ sung kiến thức về quản lý kinh tế, nên không am hiểu một cách có 

hệ thống về phương pháp quản lý tài chính. Cấp trên không yêu cầu và hướng dẫn cấp 

dưới xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ. Cơ quan tài chính các cấp trực tiếp dựa 

vào các văn bản hướng dẫn của ngành nghiệp vụ cấp trên ñể triển khai thực hiện công tác 

tài chính ở cấp mình, việc phân công chủ yếu bằng lời nói, các quy trình nghiệp vụ không 

ñược cụ thể hóa bằng văn bản. Một số cơ quan tài chính e ngại xây dựng các quy ñịnh về 

tài chính, cho rằng làm như vậy là “tự trói mình”.  

Ngoài ra, kết quả khảo sát còn cho thấy, hầu hết chỉ huy ñơn vị là những người 
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dám làm, dám chịu trách nhiệm, nhạy bén, linh hoạt, không thực hiện nguyên tắc một 

cách máy móc. ðiều ñó thể hiện qua các quyết ñịnh sử dụng ngân sách trong những tình 

huống phức tạp, như: khi xảy ra thiên tai, phải cứu hộ, cứu nạn kịp thời, trong khi ngân 

sách chưa ñược cấp, hoặc trường hợp công trình chiến ñấu cần hoàn thành ñúng tiến ñộ 

mà dự toán chưa ñược duyệt... nhưng người chỉ huy vẫn quyết ñịnh chi, sau ñó báo cáo 

xin bổ sung. Hoặc một số công trình phải ñấu thầu, song ñể ñảm bảo tiến ñộ, có thể người 

chỉ huy vẫn quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu.... Trong những tình huống, ñó phần lớn những 

người chỉ huy ñơn vị dám chấp nhận sai sót trong việc tuân thủ nguyên tắc, kỷ luật tài 

chính (nhưng không nghiêm trọng), ñể xử lý kịp thời, hoàn thành nhiệm vụ quân sự ñược 

giao. Tuy nhiên, ngay sau ñó người chỉ huy ñều có báo cáo giải trình trước cấp trên về  

việc làm của mình. 

Kết quả ñiều tra cũng cho thấy ở các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có hai hình 

thức phân bổ quyền lực chủ yếu trong quản lý tài chính: ðối với các ñơn vị quy mô lớn, 

quyết ñịnh về quản lý tài chính ñựơc phân công cho cấp phó và thủ trưởng bộ tham mưu, 

thủ trưởng các cục chính trị, hậu cần, kỹ thuật theo quyết ñịnh uỷ quyền của tư lệnh, sự 

phân bổ này chỉ mang tính tương ñối, ñôi khi có thể thay thế nhau, người quyết ñịnh cuối 

cùng vẫn là người chỉ huy cao nhất (chủ tài khoản). Nội dung ủy quyền bao gồm: ký các 

hợp ñồng mua sắm hàng quốc phòng, giấy tạm ứng kinh phí, phê duyệt chứng từ thanh 

toán, bảng kê chi tiêu, thanh lý hợp ñồng, phê duyệt các dự toán, thiết kế, phương án giá. 

ðối với các ñơn vị quy mô nhỏ, quyết ñịnh về quản lý tài chính tập trung ở người chỉ huy 

cao nhất. Trong cả hai hình thức, các quyết ñịnh về quản lý tài chính ñều tuân thủ nguyên 

tắc tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ trách, ñược quy ñịnh trong quy chế lãnh ñạo của cấp ủy 

ñảng ñối với công tác tài chính. 

Vấn ñề phân bổ quyền lực còn ñược thể hiện thông qua việc phân cấp ngân sách 

cho các ñơn vị thuộc quyền. Theo kết quả ñiều tra, tỷ lệ phân cấp ngân sách ở các ñơn vị 

hai năm gần ñây ñạt từ 72% ñến 85%. ðiều ñó chứng tỏ có sự phân cấp tương ñối triệt 

ñể, cấp trên không ôm ñồm, làm thay, mà chỉ giám sát cấp dưới, thông qua việc kiểm tra, 

ñánh giá hàng năm. 

Về cơ cấu tổ chức 

Cũng như các nước trên thế giới, các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP Việt Nam 

ñược tổ chức thành 3 khối: khối cơ quan BQP, khối ñơn vị chiến ñấu và khối các ñơn vị 

phục vụ. Tuy nhiên, do ñiều kiện lịch sử, ñịa lý và ñiều kiện kinh tế xã hội cũng như yêu 
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cầu nhiệm vụ của quân ñội nên cơ cấu tổ chức các ñơn vị này có những nét riêng. ðó là: 

Các cơ quan BQP là cấp chỉ ñạo chiến lược nhưng bên dưới có nhiều ñơn vị trực thuộc, 

trong ñó, có ñơn vị thành lập nhằm phục vụ cho công tác chỉ ñạo, có ñơn vị ñược thành 

lập nhằm mục ñích kết hợp kinh tế với quốc phòng, nhưng cũng có các ñơn vị ñược thành 

lập ñơn thuần chỉ làm nhiệm vụ kinh doanh, tạo nguồn thu cho NSNN. Số lượng các ñơn 

vị trực thuộc nhiều, quy mô không ñồng ñều, phương thức quản lý ñối với các ñơn vị 

cũng không có sự ñồng nhất. Ví dụ: cùng là bệnh viện nhưng có bệnh viện trực thuộc 

Tổng cục Hậu cần, có bệnh viện trực thuộc BQP; cùng là học viện và trường sỹ quan, có 

ñơn vị trực thuộc các Quân khu, Quân chủng, có ñơn vị trực thuộc BQP. Hầu hết các ñơn 

vị dự toán trực thuộc BQP ñều có các nhà máy, doanh nghiệp, có nhà máy, doanh nghiệp 

hoạt ñộng theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, có doanh nghiệp 

hoạt ñộng theo mô hình công ty cổ phần.... 

Bảng 2.2: Kết quả ñiều tra về cơ cấu tổ chức 

 
STT 

Nội dung câu hỏi về cơ cấu tổ chức  
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 Cơ cấu tổ chức của ñơn vị ñồng chí có phù hợp với 
việc triển khai các nhiệm vụ không? 

10  2 3 

2 Có ñáp ứng ñược tất cả các nhiệm vụ về huấn luyện, 
sẵn sàng chiến ñấu, chiến ñấu, làm kinh tế không? 

15    

3 Giữa các bộ phận có sự chồng chéo nhiệm vụ không? 14   1 
4 Có bộ phận nào phải kiêm nhiệm không ñúng với 

chức năng không? 
3 12   

5 Cơ cấu tổ chức của ñơn vị có ñảm bảo sự phân chia 3 
chức năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ sách và bảo 
quản tài sản không? 

 
14 

   
1 

6  Cơ cấu tổ chức của ñơn vị có bảo ñảm sự ñộc lập 
tương ñối giữa các bộ phận? 

15    

7 ðịa vị phòng tài chính có thuận lợi cho thực hiện 
nhiệm vụ không? 

15    

8 Tổ chức phòng tài chính hiện nay có ñáp ứng yêu cầu 
quản lý tài chính không? 

13 2   

9 Quân số hiện có của phòng tài chính có cao hơn so 
với biên chế không? 

15    

10 ðơn vị có kiến nghị thành lập thêm một số phòng 
chức năng không? 

11 4   

 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục II) 

Loại hình tổ chức các ñơn vị trực thuộc ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ña dạng, 

dẫn tới tính chuyên nghiệp không cao, ñặc biệt cơ chế quản lý ñối với các doanh nghiệp 
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sản xuất kinh doanh thuộc quyền quản lý của ñơn vị dự toán trực thuộc BQP không rõ 

ràng (trách nhiệm trong sản xuất và quyền lơi trong phân phối kết quả). Mô hình tổ chức 

có nhiều cấp trung gian, nhiều cấp quản lý (từ cấp trực tiếp huấn luyện, chiến ñấu ñến bộ 

tư lệnh có ít nhất 4 cấp, nhiều là 7 cấp; từ cấp trực tiếp chi tiêu sử dụng ngân sách ñến 

cấp tổng hợp quyết toán với BQP có 2 ñến 3 cấp). Hệ thống tổ chức ñó dẫn ñến thời gian 

truyền ñạt thông tin và thu thập thông tin phản hồi dài, việc tổng hợp số liệu dễ sai sót, do 

vô tình hoặc cố ý. 

Cơ cấu tổ chức của các ñơn vị dự toán quân ñội ñược xây dựng căn cứ vào ñặc 

ñiểm, nhiệm vụ của từng ñơn vị và trong từng thời kỳ nhất ñịnh, nhưng khối cơ quan ñều 

thống nhất có 4 cơ quan tham mưu, chính trị hậu cần kỹ thuật, các cơ quan này ñược tổ 

chức theo ngành dọc ở tất cả các cấp. Cụ thể ñơn vị dự toán trực thuộc BQP là ñơn vị dự 

toán cấp II, ñứng ñầu là chỉ huy trưởng, chịu trách nhiệm mọi mặt công tác của ñơn vị, 

trực tiếp chỉ ñạo công tác tài chính. Giúp việc chỉ huy trưởng có các phó chỉ huy trưởng, 

các cơ quan chức năng và các ñơn vị trực thuộc:  

Khối cơ quan chức năng, gồm có: cục kỹ thuật, cục hậu cần, cục chính trị, bộ tham 

mưu (là ñơn vị dự toán cấp III) và một số cục chức năng của ñơn vị ñặc thù, như: Cục 

Phòng không Lục quân trong Quân chủng Phòng không- Không quân; Cục chống buôn 

lậu trong Bộ Tư lệnh Biên phòng. Các cơ quan này có chức năng tham mưu giúp ñảng 

ủy, chỉ huy ñơn vị về các mặt chuyên môn, ñồng thời chỉ ñạo các ngành nghiệp vụ ở ñơn 

vị cấp dưới. Trong các cục chức năng có các phòng nghiệp vụ với chuyên ngành hẹp hơn, 

số phòng nhiều hay ít phụ thuộc vào quy mô và tính chất nhiệm vụ từng ñơn vị, mỗi 

phòng ñược biên chế từ 5 ñến 60 người. Ví dụ: Bộ Tham mưu có phòng tác chiến, phòng 

quân huấn, phòng quân lực... ; Cục Chính trị có phòng cán bộ, phòng bảo vệ, phòng 

chính sách, phòng tuyên huấn... ; Cục Hậu cần có phòng tài chính, phòng quân nhu. 

phòng doanh trại, phòng kinh tế... ; Cục Kỹ thuật có phòng Máy bay, phòng Tên lửa, 

phòng Ra ña, phòng Xe máy.... . Ngoài ra, các cục còn có các ñơn vị trực thuộc, như nhà 

máy, kho, ñoàn thể thao, xưởng in, ñoàn an dưỡng,... (là những ñơn vị dự toán cấp IV).  

Khối các ñơn vị chiến ñấu gồm các sư ñoàn (là ñơn vị dự toán cấp III) và các 

trung ñoàn, lữ ñoàn trực thuộc (là ñơn vị dự toán cấp IV), trong mỗi sư ñoàn có từ 3 ñến 

5 trung ñoàn (là ñơn vị dự toán cấp IV). 

Khối nhà trường ñược xác ñịnh là ñơn vị dự toán cấp III nhưng là cấp trực tiếp chi 

tiêu, sử dụng ngân sách (không thực hiện phân cấp). 
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Mối quan hệ giữa bộ tư lệnh và các cơ quan, ñơn vị ñược xác ñịnh như sau : 

Mối quan hệ giữa bộ tư lệnh và các cục nghiệp vụ, các ñơn vị chiến ñấu, khối nhà 

trường là mối quan hệ lãnh ñạo chỉ huy và phục tùng; mối quan hệ giữa các cục nghiệp 

vụ và các phòng nghiệp vụ với các ñơn vị sư ñoàn, nhà máy, học viện, nhà trường, các 

ñơn vị làm kinh tế là mối quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ; mối quan hệ giữa các cục trong 

khối, giữa các phòng chức năng là mối quan hệ hợp ñồng công tác. Riêng về nghiệp vụ, 

các phòng vật tư, tài chính, cán bộ, kinh tế, quân lực, thanh tra chịu sự chỉ ñạo trực tiếp 

của bộ tư lệnh; khối các nhà máy trực thuộc cục kỹ thuật về mặt quản lý chuyên môn, về 

nghiệp vụ tài chính trực thuộc  bộ tư lệnh. 

Nhìn chung, cơ cấu tổ chức trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñược tổ chức 

theo một mô hình tương ñối thống nhất theo kiểu trực tuyến và trực tuyến tham mưu. Ở 

mỗi cấp ñều có cơ quan tài chính riêng, vừa chịu sự lãnh ñạo chỉ huy của ñảng ủy, chỉ 

huy ñơn vị, vừa chịu sự chỉ ñạo của cơ quan tài chính cấp trên. Cơ cấu tổ chức như vậy 

về cơ bản không có sự chồng chéo, bảo ñảm tính ñộc lập tương ñối giữa các bộ phận, 

thuận lợi cho việc phân cấp, phân quyền quản lý, phù hợp với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 

sàng chiến ñấu và chiến ñấu.  

 Tuy nhiên, cơ cấu tổ chức các ñơn vị vẫn có mặt hạn chế. Một số phòng phải 

kiêm những nhiệm vụ không ñúng chức năng (phòng doanh trại, phòng tài chính cùng lập 

kế hoạch vốn ñầu tư XDCB - một việc làm không ñúng chức năng, không ñảm bảo theo 

dõi cả quá trình quản lý vốn ñầu tư). Một số phòng ñược giao thêm nhiệm vụ nhưng 

không tăng biên chế (phòng cán bộ, phòng quân lực, phòng tài chính ñảm nhiệm công tác 

tài chính BHXH). Một số phòng phân công nhiệm vụ không ñảm bảo sự phân chia 3 chức 

năng: xử lý nghiệp vụ, ghi chép sổ sách và bảo quản tài sản (các phòng nghiệp vụ vừa 

phân cấp ngân sách, vừa sử dụng kinh phí nghiệp vụ ñể mua sắm dụng cụ văn phòng, vừa 

thanh quyết toán và sử dụng, thậm chí có phòng nghiệp vụ, các khâu này cùng do một 

người thực hiện). Ở các ñơn vị cấp ñại ñội, tiểu ñoàn, nhân viên tài chính, quản lý vừa là 

thủ quỹ, vừa là người ghi sổ, một số còn kiêm việc tiếp phẩm. ðiều này dễ dẫn ñến rủi ro, 

lạm dụng chức trách ñược giao ñể chiếm ñoạt tài sản. Trong thực tế ñã xảy ra biển thủ 

công quỹ, người quản lý dùng tiền ăn của bộ ñội hàng trăm triệu ñồng ñể ñánh ñề, mấy 

tháng sau mới bị phát hiện.  

Có thể khái quát vị trí các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP trong cơ cấu tổ chức 

BQP trong Sơ ñồ 2.3  



 64

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
                             Quan hệ chỉ huy và phục tùng chỉ huy 
                             Quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ 
 

Sơ ñồ 2.1: ðơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

trong cơ cấu tổ chức quân ñội Việt Nam 

Loại hình các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP rất ña dạng, tuỳ thuộc vào tính chất nhiệm 

vụ của ñơn vị, nhưng cùng một loại hình thì cơ cấu tổ chức giữa các ñơn vị có nhiều ñiểm 

tương ñồng. Có thể khái quát mô hình tổ chức của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP qua các 

sơ ñồ sau: 

 

 

Khối phục vụ: 
Học viện, trường SQ, 

bệnh viện, viện 
( ðơn vị dự toán cấp III) 

Bộ 
Tham mộu 

Khối ñơn vị chiến ñấu; 
Tổng cục 2, Quân khu, quân 

ñoàn, quân binh chủng 
( ñơn vị dự toán cấp II) 

Bộ Quốc phòng 
(ðơn vị dự toán cấp I) 

Các doanh 
nghiệp trực 

thuộc 

Khối cơ quan Bộ 
Quốc phòng (ðơn 
vị dự toán cấp II) 

Bộ tổng 
Tham 
mưu 

Tổng cục 
chính trị 

Tổng 
cục Kỹ 
thuật 

Tổng cục 
Hậu cần 

ðơn vị dự 
toán trực 
thuộc Bộ 

Quốc phòng 
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Quan hệ lãnh ñạo chỉ huy và phục tùng 

Quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ 

Sơ ñồ 2.2 : Mô hinh tổ chức khối cơ quan Bộ Quốc phòng 

Các cơ quan: bộ tham mưu, cục chính trị, cục kỹ thuật, cục hậu cần trong Bộ Tổng 

Tham mưu và các tổng cục chỉ có chức năng chỉ ñạo nghiệp vụ trong nội bộ ñơn vị. Các 

cục chức năng nằm trong các ñơn vị này là cơ quan chỉ ñạo toàn quân. Ví dụ: Cục Quân 

huấn nằm trong Bộ Tổng Tham mưu có chức năng chỉ ñạo công tác huấn luyện chiến ñấu 

ñối với các ñơn vị trong toàn quân; Cục Doanh trại nằm trong Tổng cục Hậu cần có chức 

năng chỉ ñạo công tác ñảm bảo, quản lý doanh trại ñối với các ñơn vị trong toàn quân; 

Cục Cán bộ nằm trong Tổng cục Chính trị có chức năng thực hiện và chỉ ñạo công tác 

cán bộ của các ñơn vị trong toàn quân; Cục Xe máy nằm trong Tổng cục Kỹ thuật có 

chức năng chỉ ñạo công tác ñảm bảo, quản lý xe máy cho các ñơn vị trong toàn 

quân...Phần lớn các cục chức năng chịu sự chỉ ñạo, ñiều hành trực tiếp của các thủ trưởng 

Bộ Tổng Tham mưu và các tổng cục. Riêng một số cục như: Cục Tài chính, Cục Kế 

hoạch- ðầu tư chịu sự chỉ ñạo trực tiếp của Bộ trưởng. Các cục chức năng là ñầu mối 

tổng hợp dự toán ngân sách toàn quân theo phạm vi ngành mình quản lý, là cơ quan ñề 

xuất phương án phân bổ ngân sách cho các ngành cấp dưới, có vai trò quan trọng trong 

ñiều hành ngân sách. 

Chủ nhiệm 
tổng cục 

Bộ 
tham mưu 

Cục 
chính trị 

Cục 
hậu cần 

Cục 
kỹ thuật 

Các ñơn vị trực thuộc tổng cục, như: các bệnh viện, 
ñoàn ăn dưỡng, trường, nhà máy, doanh nghiệp. 

Các cục chức 
năng (cơ quan chỉ 
ñạo toàn quân) 

Các phòng chức năng 
trong ñơn vị dự toán 
trực thuộc BQP 
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Quan hệ lãnh ñạo chỉ huy và phục tùng 

Quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ 

 

Sơ ñồ 2.3 : Mô hinh tổ chức của quân khu 

Bộ tư lệnh quân 
khu 

Bộ 
Tham mưu 

Cục 
Chính trị 

Cục 
Hậu cần 

Cục 
Kỹ thuật 

Tỉnh ñội Sư ñoàn Trung ñoàn, 
Lữ ñoàn 

Trường, 
viện,DN 

Huyện ñội Trung ñoàn 

Ban tài 
chính 

Phòng Tài 
chính 

Tiểu ban 
tài chính 

Nhân viên 
tài chính 

Tiểu ñoàn 

ðại ñội Nhân viên 
quản lý 
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Sơ ñồ 2.4 :Mô hình tổ chức bộ máy của quân ñoàn, quân binh chủng 

 

Bộ Tư lệnh 

 

Cục Kỹ 
thuật 

Cục 
Hậu 
cần 

Bộ Tham 
mưu 

Cục 
Chính 
trị 

Khối 
các 
nhà 
máy 

Cục 
chức 
năng 

Các 
phòng 
chức 
năng 

Khối 
các 
kho 

Các 
phòng 
chức 
năng 

Các 
kho, 
ñơn vị 
trực 
thuộc 

Các 
phòng 
chức 
năng 

Các 
ñơn vị 
trực 
thuộc 

Các 
phòng 
chức 
năng 

Các 
ñơn vi 
trực 
thuộc 

Các 
phòng 
chức 
năng 

Các sư 
ñoàn  
thuộc 

Các nhà trường Các trung, lữ 
ñoàn trực thuộc 

Khối các ñơn vị 
kinh tế 

Các trung 
ñoàn 

Các tiểu 
ñoàn 

Các ñại ñội 

Quan hệ lãnh ñạo, chỉ huy và phục tùng 

Quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ 
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Hệ thống cơ quan tài chính ñược tổ chức ở tất cả các cấp trong ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP. Ở mỗi cấp, cơ quan tài chính chịu sự chỉ huy, ñiều hành trực tiếp của người 

chỉ huy cao nhất, ñồng thời chịu sự chỉ ñạo nghiệp vụ của cơ quan tài chính cấp trên trực 

tiếp. Có thể khái quát hệ thống cơ quan tài chính trong Sơ ñồ 2.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Quan hệ lãnh ñạo chỉ huy và phục tùng 

     Quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ 

 

 Sơ ñồ 2.5 :Hệ thống cơ quan tài chính của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

Bộ tư lệnh 
các ñơn vị trực 
thuộc BQP 

 
Phòng tài chính 

Cục Tài chính- Bộ 
Quốc phòng 

 

Chỉ huy sư ñoàn 
và tương ñương 

 

Chỉ huy trung ñoàn 
và tương ñương 

Các ban tài chính, phòng 
tài chính của các ñơn vị, 

nhà máy, DN 

 
Tiểu ban tài chính 

Chỉ huy tiểu ñoàn 
và tương ñương 

 

 
Nhân viên tài chính 

 

Chỉ huy ñại ñội và 
tương ñương 

 
Bộ Quốc phòng 

 

Nhân viên quản lý 
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Sơ ñồ 2.6: Cơ cấu tổ chức của phòng tài chính các ñơn vị 

 

Kết quả ñiều tra về cơ cấu tổ chức ngành tài chính cho thấy, tuỳ theo quy mô và 

tính chất nhiệm vụ ở từng ñơn vị, số lượng biên chế của phòng tài chính từ 9 ñến 18 

người, trong ñó có 1 trưởng phòng chịu trách nhiệm chung, một ñến hai phó phòng phụ 

trách các mảng công tác do trưởng phòng phân công và các ban hoặc tổ, gồm: tổ kế 

hoạch ngân sách, tổ kế toán, tổ theo dõi ngân sách XDCB, tổ theo dõi tài chính các nhà 

máy, doanh nghiệp, tổ theo dõi các ñơn vị, và 1 người phụ trách chi tiêu của các phòng 

chức năng, 1 thủ quỹ, 1 phụ trách thanh tra. Mỗi ban tài chính biên chế từ 5 ñến 6 người, 

các tiểu ban tài chính ñược biên chế từ 3 ñến 4 người. Nếu theo ñúng biên chế các cơ 

quan tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ. Trên thực tế, hầu hết các 

ñơn vị ñều phải bố trí quân số ở phòng tài chính cao hơn biên chế từ 2 ñến 3 người mới 

có thể ñáp ứng ñược yêu cầu công việc. Các trưởng phòng, ban, tiểu ban tài chính các 

cấp, các trợ lý phòng tài chính thuộc diện bố trí là sĩ quan, có trình ñộ cử nhân trở lên; số 

còn lại là nhân viên tài chính các cấp thuộc diện bố trí là QNCN hoặc CNVQP, trình ñộ 

cử nhân, trung cấp hoặc sơ cấp tài chính; nhân viên quản lý phần lớn là QNCN hoặc 

CNVQP chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, một số ít bố trí hạ sĩ quan, chiến sĩ (HSQ-CS).  

Về chính sách nhân sự  

Nhân sự các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP gồm 4 ñối tượng: sĩ quan, QNCN, 

CNVQP, HSQ-CS. Công tác nhân sự ñược thực hiện trên cơ sở Luật Sĩ quan, Pháp lệnh 

quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về công nhân 

viên quốc phòng (CNVQP). Nghị quyết 93 của ðảng uỷ Quân sự Trung ương về tiêu 

chuẩn cán bộ và các quy ñịnh khác về bổ nhiệm, ñề bạt, luân chuyển cán bộ của Tổng cục 

Chính trị Quân ñội nhân dân Việt Nam. Các ñơn vị chỉ ñược tuyển dung theo chỉ tiêu 

Phó trưởng 
phòng tài chính 

Trưởng phòng 
tài chính 

Phó trưởng 
phòng tài chính 
 

Tổ ngân 
sách XDCB 

Tổ quản lý 
ñơn vị 

Tổ kế 
hoạch ngân 

sách 

 
Tổ kế toán 

Tổ quản lý 
doanh 
nghiệp 

Tổ ngân 
sách cơ 
quan 
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BQP giao. Quy trình ñiều ñộng, bổ nhiệm nhân sự trong các ñơn vị ñược thực hiện qua 

nhiều khâu với những tiêu chí cụ thể về phẩm chất ñạo ñức và trình ñộ học vấn ñối với 

từng cấp. Việc bổ nhiệm cán bộ phải thông qua cấp uỷ các cấp và theo nguyên tắc cấp 

dưới ñề nghị lên, cấp trên hai cấp ra quyết ñịnh. Công tác ñiều ñộng, bổ nhiệm ñối với sĩ 

quan ñược tiến hành mỗi quý một lần, các ñối tượng khác thực hiện theo tháng. 

Bảng 2.3 : Kết quả ñiều tra về chính sách nhân sự 

 
STT 

 
Nội dung câu hỏi về chính sách nhân sự 

 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

 
1 

ðơn vị có chính sách bồi dưỡng, phát triển ñội ngũ 
cán bộ, nhân viên có phẩm chất ñạo ñức, năng lực 
chuyên môn ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không? 

 
 
14 

   
 
1 

2 ðơn vị có xây dựng quy chế khen thưởng và kỷ luật 
không? 

15    

 
3 

ðơn vị có thường xuyên tổ chức huấn luyện, ñào tạo 
nâng cao trình ñộ cho Quân nhân, CNV không? 

 
12 

 
2 

  
1 

 
4 

Số lượng cán bộ, nhân viên ngành tài chính của ñơn 
vị hiện nay có ñáp ứng ñược yêu cầu công việc 
không? 

 
11 

 
4 

  

 
5 

Chất lượng cán bộ, nhân viên ngành tài chính của 
ñơn vị hiện nay có ñáp ứng ñược yêu cầu công việc 
không? 

 
14 

  
1 

 

6 ðơn vị có xây dựng chính sách ñể phát triển ñội ngũ 
cán bộ ngành tài chính không? 

8 7   

 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục II) 

 

Kết quả ñiều tra cho thấy, phần lớn các ñơn vị ñều có chính sách bồi dưỡng, phát 

triển ñội ngũ cán bộ, nhân viên có ñủ phẩm chất ñạo ñức, năng lực chuyên môn ñáp ứng 

yêu cầu nhiệm vụ, có quy chế khen thưởng, kỷ luật rõ ràng, thường xuyên tổ chức huấn 

luyện tại chỗ. Các ñơn vị thực hiện nghiêm các quy ñịnh của ðảng uỷ Quân sự Trung 

ương, BQP và nghị quyết của cấp uỷ về chính sách nhân sự, tuân thủ ñúng quy trình 

tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, ñề bạt, thực hiện chính sách ñãi ngộ về tiền lương, phụ 

cấp, BHXH...ñối với quân nhân, CNVQP; quy trình cử cán bộ ñi học tập,  nghiên cứu ở 

nước ngoài; quy trình luân chuyển, ñiều ñộng cán bộ. Có thể ñánh giá chính sách nhân sự 

của các ñơn vị những năm qua ñã góp phần xây dựng ñội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính 

có ñủ phẩm chất ñạo ñức, trình ñộ chuyên môn ñể thực hiện nhiệm vụ ñược giao. Tuy 

nhiên, qua ñiều tra cũng cho thấy một số bất cập trong chính sách nhân sự. Nếu thực hiện 

chính sách về lương như hiện nay thì trong một vài năm tới sẽ khó thu hút ñược lực 
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lượng thanh niên tham gia phục vụ quân ñội, nhất là những người có trình ñộ. Các ñơn vị 

ở vùng sâu, các ñơn vị phía Nam thiếu nhiều cán bộ so với biên chế. Việc quy hoạch cán 

bộ theo ñộ tuổi còn nhiều hạn chế, có lúc rỗng cán bộ; chính sách ñãi ngộ, chính sách 

luân chuyển cán bộ giữa các vùng miền chưa thỏa ñáng, dẫn ñến tình trạng cán bộ ở các 

ñơn vị gần thành phố, thị xã thì thừa, ở vùng xa lại thiếu. Riêng về nhân sự ngành tài 

chính hiện nay gặp nhiều khó khăn, số ñược ñào tạo cơ bản, ñúng chuyên ngành ngày 

càng ít. Việc tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp các trường kinh tế tài chính có nhiều khó 

khăn, một số sinh viên có năng lực thì tìm kiếm công việc hấp dẫn hơn, số có nguyện 

vọng phục vụ trong quân ñội thì ña số không ñược ñào tạo ñúng chuyên ngành kế toán tài 

chính, nên phải mất nhiều thời gian ñào tạo lại. ðội ngũ nhân viên tài chính chủ yếu do 

các trường trung cấp tài chính, kinh tế bên ngoài ñào tạo, trình ñộ không ñồng ñều, kiến 

thức không sát thực tế, việc ñi học phần lớn do tự phát (ñầu vào ít ñược tuyển chọn). Sau 

khi tốt nghiệp, người học về các cơ quan tài chính phải tự bồi dưỡng theo phương thức 

người ñi trước hướng dẫn người ñi sau, cho ñến khi thuần thục mới giao việc. Một số 

nhân viên ñược tiếp tục học ñại học tại chức ñể tạo nguồn bổ sung vào ñội ngũ sĩ quan. 

Với phương thức tuyển chọn như vậy, phần lớn nhân viên thường thụ ñộng, làm việc theo 

kinh nghiệm của người ñi trước, ít có khả năng ñộc lập, sáng tạo,  kém linh hoạt, trình ñộ 

tổ chức công tác kế toán hạn chế. Trong khi ñó, hệ thống nhà trường của các ñơn vị, nhất 

là Khoa Tài chính của Học viện Hậu cần năng lực ñào tạo sĩ quan và nhân viên tài chính 

còn ñang rất dôi dư (mỗi năm có thể ñào tạo 90 sĩ quan và 150 trung cấp, nhưng chỉ tiêu 

ñào tạo chỉ ñược giao từ 25 ñến 30 sĩ quan, không có trung cấp). Những bất cập về chính 

sách nhân sự nói chung và ngành tài chính nói riêng nếu không ñược ñiều chỉnh, khắc 

phục kịp thời thì công tác tài chính sẽ gặp nhiều khó khăn có thể ảnh hưởng ñến việc 

hoàn thành nhiệm vụ chính trị, quân sự của ñơn vị.  

Về công tác kế hoạch 

Hệ thống kế hoạch của các ñơn vị gồm kế hoạch công tác quân sự năm, kế hoạch 

công tác ñảng, công tác chính trị và các kế hoạch của các chuyên ngành. Trong ñó, kế 

hoạch công tác quân sự và kế hoạch công tác ñảng, công tác chính trị hàng năm là trung 

tâm, sau khi ñược cấp trên phê chuẩn trở thành tài liệu "tối mật" và là cơ sở pháp lý ñể 

triển khai các nhiệm vụ trong năm. Các cơ quan, ñơn vị căn cứ vào kế hoạch này và 

nhiệm vụ ñược giao ñể xây dựng kế hoạch cho ngành mình, ñơn vị mình, như: kế hoạch 

tài chính, kế hoạch mua sắm vật tư, vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật (VK,TBKT), kế hoạch 
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sửa chữa VK,TBKT, kế hoạch quy hoạch cán bộ, kế hoạch ñầu tư XDCB, kế hoạch ra 

quân, tuyển quân. Hệ thống kế hoạch này là cơ sở ñảm bảo và quản lý tài chính. Cơ quan 

tài chính các cấp căn cứ vào nhiệm vụ ñã ñược duyệt, ñảm bảo kinh phí, vật tư và các nhu 

cầu vật chất khác ñể thực hiện nhiệm vụ.  

 

Bảng 2.4: Kết quả ñiều tra về công tác kế hoạch 

của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

 

 
STT 

 
Nội dung câu hỏi về công tác kế hoạch 

 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 ðồng chí có cho rằng hệ thống kế hoạch, trong ñó có 
kế hoạch tài chính là rất quan trọng? 

15    

 
2 

ðơn vị có ban hành các quy ñịnh về trình tự và thời 
gian, trách nhiệm của các cơ quan trong lập kế 
hoạch? 

 
11 

 
3 

  
1 

3 ðơn vị có thực hiện ñúng quy trình lập dự toán năm 
không? 

11 4   

4 ðơn vị có thường xuyên nộp dự toán ñúng thời gian 
quy ñịnh không? 

15    

5 ðơn vị có phân bổ và giao dự toán ngân sách ñúng 
thời gian quy ñịnh không? 

13 2   

6 ðơn vị có thường xuyên phải lập kế hoạch bổ sung 
trong năm? 

8 7   

7 ðơn vị có ban hành quy ñịnh về các loại kế hoạch 
phải lập trong năm và cấp phê duyệt kế hoạch? 

4 9 2  

8 Trong 2 năm gần ñây, ñơn vị có chi vượt chỉ tiêu 
ngân sách không? 

7 6 1 1 

9 ðơn vị có cần thay ñổi phương thức, phương pháp 
lập kế hoạch tài chính không? 

9 3 2 1 

10 ðơn vị có cho rằng quy ñịnh thời gian lập và phân 
bổ ngân sách hiện nay là hợp lý không? 

4 11   

 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục II) 

 

Kết quả ñiều tra cho thấy, những năm gần ñây các ñơn vị ñều chú trọng nâng cao 

chất lương công tác kế hoạch, ñặc biệt là kế hoạch tài chính. Hệ thống kế hoạch tài chính 

của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP gồm nhiều loại, nhưng trọng tâm là dự toán ngân 

sách năm, bao gồm các biểu ñược liệt kê trong Bảng 2.5 
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Bảng 2.5: Hệ thống kế hoạch tài chính của ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

theo quy ñịnh hiện hành 

 

Nguồn trích từ Chế ñộ kế toán ñơn vị dự toán [33] 

Các ñơn vị ñã quan tâm ñến lập dự toán thu, ngoài nguồn thu chủ yếu do NSQP 

cấp, các ñơn vị ñưa ra chỉ tiêu khai thác các nguồn thu từ nội bộ ñơn vị, như: thu về  hoạt 

ñộng liên doanh, liên kết; thu từ nhượng bán, thanh lý tài sản, hiện vật tồn kho và các 

nguồn thu khác. Dự toán chi ñược phân ñịnh thành 4 loại là: dự toán chi ngân sách ñảm 

bảo (NSðB), dự toán chi ngân sách sử dụng (NSSD), dự toán chi NSNN giao, dự toán 

chi ñầu tư và XDCB. Ngoài ra, các ñơn vị còn lập kế hoạch thu chi BHXH, BHYT, kế 

hoạch thu chi tài chính doanh nghiệp. Trước khi lập dự toán ngân sách năm, các ñơn vị  

hướng dẫn nội dung và thông báo số kiểm tra dưới dạng chỉ thị của tư lệnh, trong ñó ñưa 

ra các yêu cầu và những trọng tâm cần ưu tiên thực hiện trong năm. Số kiểm tra ñược 

thông báo dưới dạng số tương ñối, bao gồm tỷ lệ tăng của một số loại ngân sách. Các cơ 

quan, ñơn vị ñược giao nhiệm vụ lập kế hoạch gồm ñơn vị từ cấp trung ñoàn trở lên, 

phòng chức năng thuộc bộ tham mưu, cục chính trị, cục hậu cần và cục kỹ thuật. Mỗi 

ngành nghiệp vụ tự chịu trách nhiệm lập dự toán chi của ngành mình; Cơ quan tài chính 

chịu trách nhiệm lập dự toán các khoản chi cho tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn, các 

khoản phúc lợi xã hội, công tác phí, nghỉ phép, ñồng thời chịu trách nhiệm tổng hợp dự 

toán ngân sách của các ngành, các ñơn vị cấp dưới thành dự toán ngân sách của toàn ñơn 

vị. Các nhà máy, doanh nghiệp cũng lập kế hoạch thu chi tài chính của ñơn vị mình. 

Ngoài ra, ñơn vị còn phải lập dự toán chi ngoại tệ ñể báo cáo Nhà nước cân ñối ngoại tệ. 

STT Biểu số Tên biểu ðối tượng áp dụng 

1 I-01, I-02 Dự toán thu chi ngân sách bảo ñảm ðơn vị dự toán trực thuộc BQP 

2 II-01, II-02 Dự toán thu chi ngân sách sử dụng ðơn vị dự toán trực thuộc BQP 

3 III-01 Dự toán thu chi NSNN giao ðơn vị dự toán trực thuộc BQP 

4 IV-01 Dự toán chi ñầu tư XDCB ðơn vị dự toán trực thuộc BQP 

5 V-01 Dự toán chi tài chính doanh nghiệp ðơn vị dự toán trực thuộc BQP 

6 VI-01 Quyết ñịnh giao dự toán ðơn vị dự toán trực thuộc BQP 

7 VII-01 Dự toán chi NS của các ngành ñể lại Các ngành nghiệp vụ 

8 VIII-01 ðăng ký nhu cầu chi hàng quý ðơn vị trực thuộc 



 74

Có thể khái quát trình tự lập dự toán năm của các ñơn vị trong Sơ ñồ 2.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Bé Tµi chÝnh h−íng dÉn vµ th«ng b¸o sè kiÓm tra vÒ dù to¸n ng©n s¸ch n¨m cho BQP 

(chËm nhÊt là ngµy 30/6 hµng n¨m). BQP th«ng b¸o sè kiÓm tra cho ®¬n vÞ cÊp d−íi theo tõng 

cÊp. Thêi gian th«ng b¸o cho ®¬n vÞ cÊp II chËm nhÊt vµo ngày10/7 hµng n¨m. 

       C¸c ngµnh lËp dù to¸n göi BQP (Côc Tµi chÝnh) tr−íc ngµy 01/8 hµng n¨m. C¸c ®¬n 

vÞ dù to¸n cÊp II göi dù to¸n tr−íc ngµy 30/9 hµng n¨m. BQP tæng hîp, lËp dù to¸n göi Bé Tµi 

chÝnh tr−íc ngày 15/8 hµng n¨m. 

        Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o sè chÝnh thøc ®M ®−îc ChÝnh phñ phª duyÖt cho BQP. BQP 

th«ng b¸o cho c¸c ngµnh, c¸c ®¬n vÞ theo tõng cÊp tr−íc ngµy 05/01 n¨m ng©n s¸ch. 

Sơ ñồ 2.7: Trình tự lập dự toán ngân sách năm 

Giai ñoạn hai của công tác kế hoạch tài chính là phân bổ và giao dự toán ngân 

sách, ñược thực hiện qua 4 bước: 

Bước 1. Căn cứ vào dự toán ngân sách BQP chính thức giao cho các ñơn vị và kết 

quả làm việc với các ngành, phòng tài chính thông báo số dự toán cho các ngành. 

 
BỘ TÀI CHÍNH 

§¬n vÞ dù to¸n cÊp III  
(S− ®oµn & t−¬ng 

®−¬ng) 

§¬n vÞ dù to¸n cÊp IV  
(Trung ®oµn & t−¬ng 

®−¬ng) 
 

ðơn vị dự toán cấp II 
(Quân khu, quân ñoàn, 

quân binh chủng) 

 
Ngành nghiêp vụ bảo 

ñảm toàn quân 

 
BỘ QUỐC PHÒNG 
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Bước 2. Từng ngành nghiệp vụ lập kế hoạch phân cấp sử dụng ngân sách trình thủ 

trưởng cục phê duyệt, ban tài chính các cục tổng hợp trình cục trưởng phê duyệt gửi 

phòng tài chính tổng hợp trình tư lệnh xem xét, lấy ý kiến của thường vụ ðảng uỷ.  

Bước 3. Thủ trưởng bộ tham mưu và thủ trưởng các cục trực tiếp báo cáo giải trình 

với người chỉ huy và thường vụ ñảng uỷ ñơn vị về kế hoạch phân cấp, sử dụng ngân sách 

năm. Trên cơ sở ý kiến của thường vụ ðảng uỷ các cơ quan hoàn chỉnh trình tư lệnh phê 

duyệt gửi Cục Tài chính thẩm ñịnh. 

Bước 4. Trên cơ sở kết quả thẩm ñịnh, phòng tài chính hoàn chỉnh kế hoạch phân 

cấp ngân sách trình người chỉ huy ký quyết ñịnh giao chỉ tiêu ngân sách cho các ñơn vị 

dự toán cấp III. Việc giao dự toán cho các ñơn vị thông qua tổ chức hội nghị và hoàn 

thành trước ngày 31/12 năm trước. 

Giai ñoạn phân bổ ngân sách rất quan trọng, thể hiện trình ñộ của những người có 

trách nhiệm trong ñiều hành ngân sách, sao cho với số tiền ñã giao ñủ ñể thực hiện nhiệm 

vụ. Việc phân bổ ngân sách có trọng tâm, trọng ñiểm và kịp thời là ñiều kiện thuận lợi ñể 

các ngành, các ñơn vị chủ ñộng trong chi tiêu thực hiện nhiệm vụ, tránh tình trạng chờ 

ñợi, chi dồn, chi ép. ðối với cơ quan tài chính các cấp, ñó chính là cơ sở ñể kiểm soát nội 

dung chi ngân sách và khắc phục tình trạng chi vượt chỉ tiêu ngân sách.  

Những năm gần ñây việc lập dự toán và phân bổ ngân sách của các ñơn vị ñã có 

nhiều chuyển biến, kế hoạch tài chính ngày càng phù hợp hơn với kế hoạch công tác quân 

sự, cơ bản ñã xác ñịnh ñược nội dung và nhu cầu chi tiêu của ngành trong năm kế hoạch, 

phản ánh ñầy ñủ các khoản thu và số chi theo ñúng nội dung, mẫu biểu và thời gian quy 

ñịnh, phân bổ ngân sách ñúng trọng tâm trọng ñiểm, không vượt số giao dự toán cả về 

tổng mức và chi tiết ñược thông báo. Các ñơn vị ñều có văn bản quy ñịnh về quy trình lập 

và phân bổ ngân sách với nhiều thủ tục kiểm soát cần thiết, ñảm bảo sự giám sát lẫn nhau 

giữa các cơ quan, ñơn vị, góp phần hạn chế từ ñầu, cơ chế “xin- cho ”, thúc ñẩy các ñơn 

vị chi tiêu ngân sách ñúng nội dung. 

Tuy nhiên, công tác kế hoạch của các ñơn vị còn nhiều bất cập: Hầu hết các ñơn vị 

chưa có quy ñịnh thống nhất về hệ thống kế hoạch áp dụng trong ñơn vị; một nửa số ñơn 

vị (ñược ñiều tra) phải lập kế hoạch bổ sung trong năm, một số ñơn vị chi vượt chỉ tiêu 

ngân sách (tuy số lượng không lớn), chủ yếu là các khoản chi liên quan ñến quân số; Sự 

gắn kết giữa các kế hoạch rất lỏng lẻo (khác với các doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất, kế 

hoạch lợi nhuận, kế hoạch chi phí, kế hoạch tiêu thụ có mối quan hệ chặt chẽ). Kế hoạch 
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công tác quân sự năm, kế hoạch công tác ñảng, công tác chính trị thường chỉ thể hiện 

khối lượng, tiến ñộ, biện pháp thực hiện các công việc chính, không gắn với kinh phí và 

vật tư ñảm bảo, nội dung kinh phí (nếu có), chỉ ñề cập ở từng kế hoạch riêng lẻ, không 

thành hệ thống, một số chỉ tiêu, biện pháp còn chung chung, không có khả năng lượng 

hóa. Kế hoạch tài chính chỉ thể hiện phần tiền, không thể hiện khối lượng công việc thực 

hiện, nếu có cũng chỉ thể hiện trong phần hướng dẫn nội dung chi ngân sách của các 

ngành nghiệp vụ. ðiều ñó ñã làm giảm vai trò của công tác kế hoạch trong kiểm soát chi 

ngân sách. Một số kế hoạch cụ thể cũng tính ñến ngân sách ñảm bảo, như kế hoạch diễn 

tập, kế hoạch bắn ñạn thật, nhưng việc tính toán thường có dự phòng, nhất là phần quân 

số và thời gian tham gia, một số chỉ tiêu vật chất không tính thành tiền nên cũng khó 

kiểm soát. Khi ñề cập việc ñổi mới phương pháp công tác kế hoạch, nhiều ñơn vị không 

muốn cải tiến, thay ñổi phương pháp, mà làm theo kinh nghiệm vốn có.  

Một số ý kiến khi trả lời phỏng vấn  cho rằng, khó khăn nhất trong quá trình lập 

dự toán là lập dự toán NSðB, vì hệ thống ñịnh mức bảo quản VK,TBKT thiếu ñồng bộ, 

không sát thực tế, nhất là các ñịnh mức cho công tác bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất, sửa 

chữa VK,TBKT. Chủng loại VK,TBKT cũ, xuống cấp, khó dự báo tình trạng hỏng hóc. 

ðể có thể lập dự toán ñược chính xác, sát với tình hình nhiệm vụ thì ngay từ ñầu năm, 

các ngành nghiệp vụ phải nắm chắc thực lực trang bị, tình trạng kỹ thuật của các loại 

VK,TBKT thông qua các cuộc kiểm tra, các báo cáo của các ñơn vị ñể dự kiến số khí tài 

phải sửa chữa, bảo quản và các hư hỏng có thể xảy ra. Riêng ñối với ngân sách dành cho 

lương, phụ cấp, tiền ăn và chi cho việc ra quân, việc lập dự toán tiến hành từ ñơn vị dự 

toán cấp IV là không hợp lý vì dự toán khoản chi này phải căn cứ vào chế ñộ tiêu chuẩn 

và quân số, ñơn vị dự toán cấp IV không có cơ sở xác ñịnh biến ñộng quân số. ðể dự 

kiến quân số chính xác, ñòi hỏi các cơ quan cán bộ, quân lực và tài chính các cấp phải 

hợp ñồng chặt chẽ, thường xuyên, ñồng thời phải có sự nỗ lực của các cơ quan ñơn, vị 

trong việc chấp hành chính sách ra quân, tuyển quân và ñiều ñộng. 

Tổ chức bộ máy kiểm soát 

Cơ quan tài chính các cấp có vai trò chính trong kiểm soát hoạt ñộng tài chính tại 

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. Ngoài ra, các cơ quan như uỷ ban kiểm tra ðảng uỷ, 

phòng thanh tra, hội ñồng liên thẩm quân số, hội ñồng kiểm tra tài chính, hội ñồng quân 

nhân các cấp cũng tham gia kiểm tra, kiểm soát các mặt hoạt ñộng của ñơn vị, trong ñó 

có công tác tài chính. Cụ thể : 



 77

Cơ quan tài chính có chức năng phê duyệt báo cáo tài chính của các ñơn vị cấp 

dưới trực tiếp theo tháng, quý, năm, ñịnh kỳ kiểm tra tài chính các ñơn vị thuộc quyền. 

Theo quy ñịnh, cơ quan tài chính cấp trung ñoàn và tương ñương (ñơn vị dự toán cấp IV) 

kiểm tra ñơn vị thuộc quyền 3 tháng một lần. Cơ quan tài chính cấp sư ñoàn và tương 

ñương (ñơn vị dự toán cấp III)  kiểm tra tài chính các ñơn vị thuộc quyền 6 tháng một 

lần. Cơ quan tài chính cấp tổng cục, quân khu, quân ñoàn, quân binh chủng và tương 

ñương (ñơn vị dự toán cấp II) kiểm tra các ñơn vị thuộc quyền mỗi năm một lần.  

Uỷ ban Kiểm tra ðảng uỷ ñơn vị, vừa kiểm tra tổ chức ðảng và ñảng viên theo 

ðiều lệ ðảng, vừa kiểm tra việc thực hiện sự lãnh ñạo của ñảng uỷ các cấp về mọi mặt 

công tác trong các ñơn vị trực thuộc, thực hiện kiểm tra sâu về tài chính khi cần thiết.  

Thanh tra quốc phòng của các ñơn vị, vừa thanh tra thực hiện nhiệm vụ chính trị, 

quân sự của các ñơn vị, vừa thực hiện thanh tra về công tác tài chính khi cần thiết.  

 Hội ñồng liên thẩm quân số gồm các cơ quan quân lực, cán bộ, tài chính cùng 

kiểm tra xác nhận quân số, làm cơ sở chi trả tiền lương, phụ cấp, tiền ăn cho quân nhân, 

công nhân viên và các chế ñộ khác có liên quan ñến quân số; 

 Hội ñồng quân nhân của các ñơn vị có chức năng kiểm tra việc thực hiện 3 chế ñộ 

dân chủ trong ñơn vị (dân chủ về quân sự, dân chủ về chính trị, dân chủ về kinh tế), tổ 

chức các hội nghị kinh tế công khai ở cấp ñại ñội, tiểu ñoàn (chủ yếu công khai về thu chi 

quỹ vốn của ñơn vị) 

 Hội ñồng Kiểm tra tài chính nội bộ là một tổ chức kiểm tra tài chính có tính chất 

tư vấn của người chỉ huy nhằm giúp lãnh ñạo, chỉ huy về công tác tài chính, về kiểm tra 

cơ quan tài chính. Hội ñồng Kiểm tra tài chính nội bộ là biểu hiện ñặc trưng của chế ñộ 

dân chủ kinh tế, thực hiện sự giám sát của tập thể và cá nhân ñối với công tác tài chính 

của ñơn vị. ðiều lệnh Quản lý bộ ñội quy ñịnh: Hội ñồng Kiểm tra tài chính nội bộ ñược 

thành lập tại ñơn vị từ cấp trung ñoàn và tương ñương trở lên. Hội ñồng kiểm tra tài 

chính gồm những quân nhân, cán bộ công chức quốc phòng trong Hội ñồng quân nhân có 

hiểu biết về công tác tài chính, có thể có ñại diện của cơ quan tài chính. Hội ñồng Kiểm 

tra tài chính ở cấp nào làm nhiệm vụ kiểm tra tài chính ở cấp ñó, thực hiện ñúng quy 

ñịnh, quyền hạn ñã ñược chỉ huy giao và những quy ñịnh khác về công tác kiểm tra tài 

chính của quân ñội. Hội ñồng Kiểm tra tài chính tiến hành kiểm tra tài chính ở cơ quan, 

bộ phận ở ñơn vị mình mỗi quý 1 lần. Ngoài ra, có thể tiến hành kiểm tra ñột xuất về tồn 

quỹ tiền mặt, tồn khoản tiền gửi kho bạc, theo lệnh của chỉ huy ñơn vị. 
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Hội ñồng Kiểm tra tài chính nội bộ tiến hành kiểm tra tập trung vào các nội dung 

sau: Kiểm tra ñảm bảo tài chính cho việc thực hiện các nhiệm vụ, việc quản lý chi tiêu, 

sử dụng tài chính; Phát hiện tiềm năng sẵn có ở các ngành, các ñơn vị trực thuộc phục vụ 

cho việc hoàn thành nhiệm vụ ñược giao và bổ sung, cải thiện ñời sống bộ ñội trong ñơn 

vị; Nêu gương tốt trong quản lý, sử dụng tài chính; ñề xuất, tham mưu cho lãnh ñạo, chỉ 

huy tổ chức các phong trào thi ñua quản lý tài chính tiết kiệm, hiệu quả, và kiến nghị việc 

bảo ñảm tài chính phù hợp với ñiều kiện thực tế của ñơn vị; Trong quá trình kiểm tra tài 

chính, nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật, kỷ luật tài chính, Hội ñồng Kiểm tra 

tài chính nội bộ phải kịp thời báo cáo lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị và các cơ quan chức năng 

ñể làm rõ nguyên nhân sai phạm và quy rõ trách nhiệm. 

Về phân chia trách nhiệm kiểm soát, có ba cơ quan tham gia kiểm soát chi ngân 

sách trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, ñó là: Kho bạc Nhà nước, Cục Tài chính 

và các ñơn vị sử dụng.  

Kiểm soát chi của Kho bạc Nhà nước ñược phân theo hai loại chi: Loại I gồm các 

khoản chi có ñộ mật cao, Kho bạc Nhà nước cấp phát, thanh toán cho các ñơn vị sử dụng 

ngân sách, thực hiện kiểm soát lệnh chuẩn chi của thủ trưởng ñơn vị, không kiểm soát dự 

toán, chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức và các chứng từ có liên quan. Các ñơn vị dự toán phải 

tự tiến hành việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về nội dung các khoản chi này; Loại II 

gồm các khoản chi thuộc các mục chi còn lại, Kho bạc Nhà nước thực hiện việc kiểm tra, 

kiếm soát các ñiều kiện chi ngân sách và tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ chi tiêu. Kho 

bạc Nhà nước không kiểm soát chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức và các chứng từ có liên quan 

trong trường hợp ñơn vị dự toán cấp trên cấp kinh phí NSNN cho các ñơn vị dự toán cấp 

dưới thông qua tài khoản hạn mức kinh phí hoặc tài khoản tiền gửi ñơn vị dự toán bằng 

giấy rút hạn mức kinh phí, séc hoặc uỷ nhiệm chi.  

Cục Tài chính thực hiện việc kiểm soát chi, trước khi làm các thủ tục ñề nghị Kho bạc 

Nhà nước cấp phát, thanh toán các khoản chi tập trung của BQP. 

Các ñơn vị sử dụng NSNN thực hiện việc chuẩn chi ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh 

mức do cơ quan có thẩm quyền ban hành, theo chế ñộ dự toán ñược duyệt. Cơ quan tài 

chính ñơn vị thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát, ñảm bảo tất cả các khoản chi ngân sách 

của ñơn vị mình phải ñáp ứng ñầy ñủ các ñiều kiện chi ngân sách . 

Kết quả ñiều tra trong Bảng 2.6 cho thấy, bộ máy kiểm soát ở các ñơn vị tương ñối 

ñầy ñủ, duy trì hoạt ñộng theo ñúng chức năng, trong ñó có cơ quan hoạt ñộng thường 
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xuyên, có chất lượng, ñó là: 

 Uỷ ban Kiểm tra ñảng uỷ các cấp ñều có chương trình giám sát ñối với hoạt ñộng 

của ñảng uỷ về lãnh ñạo thực hiện nhiệm vụ, trong ñó có quản lý, sử dụng tài chính. ðây 

là sự kiểm soát từ xa, nếu có biều hiện vi phạm pháp luật sẽ cảnh báo, thông qua báo cáo 

giám sát gửi ñảng uỷ cấp trên. Mỗi năm giám sát từ 5 ñến 6 tổ chức cơ sở ñảng, kiểm tra 

từ 4 ñến 5 tổ chức ñảng, chiếm khoảng 25 ñến 30% ñảng bộ trực thuộc; 

 

Bảng 2.6 : Kết quả ñiều tra về tổ chức bộ máy kiểm soát 

 

 
STT 

 
Nội dung câu hỏi về tổ chức bộ máy kiểm soát 

 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 Uỷ ban kiểm tra ñảng uỷ ñơn vị có chương trình 
giám sát về quản lý sử dụng ngân sách không? 

15    

 
2 

Thanh tra quốc phòng hàng năm có kế hoạch thanh 
tra thực hiện nhiệm vụ của ñơn vị, trong ñó có thanh 
tra tài chính không? 

 
15 
 

   

3 ðơn vị có văn bản quyết ñịnh thành lập Hội ñồng 
liên thẩm quân số của ñơn vị không? 

2 13   

4 Hội ñồng liên thẩm quân số có hoạt ñộng thường 
xuyên không? 

14 1   

 
5 

Phòng tài chính có xây dựng kế hoach, thẩm ñịnh và 
tổng quyết toán năm cho các ñơn vị trực thuộc 
không? 

 
15 

   

6 Phòng tài chính có kế hoạch kiểm tra tài chính năm 
ñược người chỉ huy phê duyệt không? 

11 4   

7 ðơn vị có tổ chức hội ñồng quân nhân không? 15    
8 Hội ñồng quân nhân có hoạt ñộng thường xuyên 

không? 
8 7   

9 ðơn vị có tổ chức Hội ñồng kiểm tra tài chính nội bộ 
không? 

3 12   

10 Hội ñồng kiểm tra tài chính nội bộ có hoạt ñộng 
thường xuyên không? 

 15   

11 ðơn vị có bộ phận kiểm toán nội bộ không?  15   
 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục V) 

Cơ quan thanh tra chỉ ñược tổ chức ở cấp ñơn vị trực thuộc BQP (cấp sư ñoàn trở 

xuống không có), tuỳ theo quy mô từng ñơn vị, cơ quan thanh tra ñược biên chế từ 8 ñến 

9 người, trong ñó có một thanh tra viên về tài chính hậu cần, có nhiệm vụ thanh tra về 

thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, kế hoạch nhà nước về quốc phòng, việc thực 

hiện nhiệm vụ quân sự, các chỉ thị, mệnh lệnh quy ñịnh của BQP và của bản thân ñơn vị 
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ñối với tất cả các cơ quan, ñơn vị thuộc quyền, làm tham mưu và tổ chức thực hiện giúp 

người chỉ huy giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp dân, công tác phòng, chống tham 

nhũng, buôn lậu. Mỗi năm, thực hiện từ 6 ñến 8 cuộc thanh tra, thời gian mỗi cuộc từ 30  

ñến 45 ngày. Nội dung thanh tra chủ yếu là kết quả thực hiện nhiệm vụ của ñơn vị cấp 

dưới và ñược phê duyệt trong kế hoạch thanh tra hàng năm; Căn cứ vào kế hoạch ñược 

duyệt, phòng thanh tra lập kế hoạch thanh tra chi tiết trình người chỉ huy phê duyệt; tiến 

hành thanh tra theo kế hoạch và báo cáo kết quả với người chỉ huy. Ngoài ra, cơ quan 

thanh tra có thể tiến hành thanh tra ñột xuất theo ñơn thư tố cáo, khiếu nại. Những thiếu 

sót, tồn tại của ñơn vị ñều phải báo cáo người chỉ huy bằng văn bản và ñề xuất cách xử lý 

ñể người chỉ huy quyết ñịnh. Chỉ huy các ñơn vị thường phân công một cấp phó trực tiếp 

chỉ ñạo công tác pháp chế thanh tra, kiểm soát, hàng quý chủ trì họp với các cơ quan nói 

trên ñể nghe báo cáo về hoạt ñộng của các ngành, ñồng thời chỉ ñạo giải quyết những 

công việc thuộc trách nhiệm và quyền hạn của từng cơ quan ñơn vị. Việc tổ chức phối 

hợp hoạt ñộng của các ngành trong kiểm soát các hoạt ñộng do thủ trưởng các cơ quan 

chủ ñộng thực hiện. 

Hầu hết các ñơn vị ñều không có văn bản thành lập Hội ñồng liên thẩm quân số, 

các cơ quan tự phân công thành phần tham gia. ðịnh kỳ, tổ chức hội nghị do một thủ 

trưởng bộ tham mưu chủ trì, nhưng trước ñó các thành viên trong từng cơ quan chủ ñộng 

liên thẩm theo quân số ngành mình quản lý, khi có chênh lệnh thì chủ ñộng liên hệ với 

các cơ quan ñể xác ñịnh. 

Tất cả các ñơn vị ñều thành lập Hội ñồng quân nhân, hoạt ñộng theo tháng hoặc 

quý, chủ yếu tập trung vào vấn ñề thực hiện “ba dân chủ”, trong ñó có dân chủ về kinh tế, 

tài chính, trọng tâm là chế ñộ, tiêu chuẩn ñối với quân nhân và thu chi vốn quỹ ñơn vị. 

Tuy nhiên, vì ban chấp hành do ñại hội bầu, các thành phần hầu hết kiêm nhiệm, thời 

gian hoạt ñộng ít, cá biệt có ñơn vị cả năm chỉ hoạt ñộng một lần, nên chất lượng và 

phạm vi giám sát còn hạn chế. 

Mặc dù có quy ñịnh việc thành lập hội ñồng kiểm tra tài chính nội bộ, nhưng rất ít 

ñơn vị thực hiện, chỉ thành lập khi ñơn vị có vụ việc liên quan ñến quản lý, sử dụng tài 

chính, tài sản. Hoạt ñộng của hội ñồng cũng không thường xuyên, nên không thực hiện 

ñược vai trò giám sát ñối với công tác tài chính. 

Việc kiểm soát chi tiêu kinh phí, sử dụng tài sản của ñơn vị chủ yêú tập trung ở cơ 

quan tài chính các cấp, thông qua các hoạt ñộng cấp phát, thanh quyết toán kinh phí, 
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thẩm ñịnh số liệu, quyết toán ngân sách tháng, quý, năm và hoạt ñộng kiểm tra. Phần lớn 

các ñơn vị có kế hoạch thẩm ñịnh và quyết toán năm, ñược người chỉ huy phê duyệt, là 

cơ sở pháp lý quan trọng ñể cơ quan tài chính thực hiện kiểm soát. Kế hoạch kiểm tra tài 

chính năm chỉ có ở những ñơn vị có quy mô lớn, không thể kết hợp thẩm ñịnh số liệu và 

kiểm tra tất cả chứng từ cùng một lúc. Các ñơn vị có quy mô nhỏ thường không có kế 

hoạch kiểm tra tài chính năm, mà kết hợp kiểm tra tài chính vào thời gian thẩm ñịnh số 

liệu tổng quyết toán ngân sách năm. 

Kết quả ñiều tra cũng cho thấy, trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh, KTNB thuộc 

BQP hình thành khá sớm, (Phòng KTNB ñược thành lập theo quyết ñinh số 592/Qð-TM 

ngày 11 tháng 10 năm 1995, trực thuộc Cục Tài chinh-Bộ Quốc phòng). Một số ñơn vị 

như: Tổng công ty Bay dịch vụ Việt Nam, Công ty xây dựng 319…ñã hình thành phòng 

hoặc ban KTNB trực thuộc. Tuy nhiên, cho ñến nay trong tất cả các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP không có cơ quan KTNB. Vì không có hệ thống KTNB ở các ñơn vị cơ sở 

trực thuộc BQP, trong khi khối lượng công việc của Phòng KTNB nhiều nên các văn bản 

hướng dẫn về nghiệp vụ của Kiểm toán Nhà nước ñối với các ñơn vị cơ sở  chậm ñược 

triển khai. Biên chế của Phòng Kiểm toán ít nên trong mỗi cuộc kiểm toán không thể 

triển khai toàn bộ các nội dung của kiểm toán về NSQP, ngân sách ñặc biệt, ngân sách 

XDCB và các doanh nghiệp…. Không có ñủ cán bộ ñể phối hợp với Kiểm toán Nhà nước 

một cách thường xuyên, liên tục trong các cuộc kiểm toán tại các ñơn vị trong toàn quân. 

Không có kinh phí ñể triển khai các hoạt ñộng, như: hội thảo, tập huấn trước, sau mỗi 

cuộc kiểm toán; mua văn phòng phẩm, tài liệu; học phí cử cán bộ ñi học nghiệp vụ kiểm 

toán… Không chủ ñộng ñược kế hoạch kiểm toán hằng năm, bởi ngoài nhiệm vụ kiểm 

toán, Phòng còn phải thực hiện nhiều nhiệm vụ khác. Hiệu quả hoạt ñộng KTNB chưa 

cao. Trong quá trình kiểm toán ở các ñơn vị có KTNB, các ñoàn Kiểm toán Nhà nước 

hầu như chưa sử dụng ñược kết quả kiểm toán của KTNB. Bởi vì thực chất hoạt ñộng 

KTNB chỉ là công tác kiểm tra, kiểm soát, uốn nắn thường xuyên trong năm của các 

phòng KTNB thuộc Tổng công ty hoặc Công ty. ðối với Phòng KTNB thuộc Cục Tài 

chính-Bộ Quốc phòng, chủ yếu tham gia kiểm toán chương trình dự án, tham gia thẩm 

ñịnh quyết toán hàng năm của ñơn vị, năm 2008 bắt ñầu kiểm toán khoản chi ñặc biệt. 

Việc thiếu vắng tổ chức KTNB ở các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP và các ñơn vị cơ sở 

không những làm cho hệ thống KSNB ở những ñơn vị này không ñầy ñủ bộ phận cấu 

thành, hạn chế vai trò tác dụng trong quản lý tài chính mà còn khiến cho Phòng KTNB 
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của Cục tài chính thiếu hệ thống chân rết, khó khăn trong triển khai nhiệm vụ và không 

ñảm bảo thực hiện hết chức năng ñược giao. 

Môi trường kiểm soát bên ngoài 

Công tác tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP vừa chịu sự ñiều chỉnh 

của hệ thống các văn bản pháp luật của Nhà nước về kinh tế -tài chính (Luật NSNN, 

Luật Kế toán, Luật Kiểm toán nhà nước, Luật ðấu thầu, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí, Luật Phòng, Chống tham nhũng...) và hệ thống các văn bản dưới luật của Chính 

phủ và các bộ, ngành về quản lý kinh tế -tài chính, vừa chịu sự quy ñịnh của BQP trong 

lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Các văn bản quy phạm pháp luật nói trên là cơ sở pháp lý 

giúp cho lãnh ñạo, chỉ huy và toàn thể quân nhân, công nhân viên trong ñơn vị nâng cao 

ý thức chấp hành pháp luật, nhận thức rõ hơn sự cần thiết của việc thiết lập và duy trì 

hoạt ñộng hệ thống KSNB. 

Bảng 2.7: Kết quả ñiều tra về tác ñộng môi trường kiểm soát bên ngoài 

 
STT 

 
Nội dung câu hỏi về tác ñộng của môi trường bên 

ngoài 

 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 Các chính sách của Nhà nước, quân ñội có ñủ ñiều 
chỉnh các quan hệ tài chính trong ñơn vị không? 

15    

 
2 

Các quy ñịnh về quản lý tài chính có rõ ràng không? 6 9   

3 Các quy ñịnh về quản lý tài chính có chồng chéo 
không? 

7 8   

4 Các quy ñịnh về quản lý ngân sách, tài sản hiện nay 
có cần phải bổ sung, sửa ñổi không? 

1 14   

 
5 

Trong 3 năm gần ñây, Kiểm toán Nhà nước có kiểm 
toán ñơn vị không? 

12 3   

6 Trong 3 năm gần ñây, Cục Tài chính có thanh tra, 
kiểm tra ñơn vị không? 

14 1   

7 Trong 3 năm gần ñây, Thanh tra Bộ Quốc phòng có 
thanh tra, kiểm tra ñơn vị không? 

13 2   

8 Trong 3 năm gần ñây, Uỷ ban Kiểm tra ðảng uỷ 
Quân sự Trung ương có kiểm tra ñơn vị không? 

9 6   

 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục V) 

Kết quả ñiều tra cho thấy, các chính sách, quy ñịnh của Nhà nước, BQP ñủ ñể ñiều 

chỉnh các quan hệ kinh tế, tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, như: Luật 

Ngân sách, Nghị ñịnh số 10/2004/Nð-CP ngày 7 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ về 

quản lý, sử dụng ngân sách và tài sản nhà nước ñối với một số hoạt ñộng thuộc lĩnh vực 
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quốc phòng - an ninh, Thông tư liên bộ số 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26 tháng 3 

năm 2004 của Bộ Tài chính- Bộ Quốc phòng, hướng dẫn lập và chấp hành, quyết toán 

NSNN và quản lý tài sản ñối với một số hoạt ñộng thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh, 

ðiều lệ công tác tài chính Quân ñội nhân dân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 

27/2007/Qð-BQP ngày 14/2/2007 của Bộ trưởng BQP... Tuy nhiên, các văn bản trên 

ñiều chỉnh chung cho tất cả ñơn vị thụ hưởng ngân sách nên không thể chi tiết ñể phù 

hợp với từng ñơn vị, nội dung một số văn bản thiếu cụ thể, không rõ ràng, khó áp dụng, 

ñặc biệt là quy ñịnh về thẩm quyền phê duyệt dự án ñầu tư, về quản lý sử dụng ñất quốc 

phòng, về phân phối sử dụng nguồn thu từ hoạt ñộng liên doanh liên kết. Các ñơn vị ñều 

mong muốn có sự phân cấp triệt ñể và rõ ràng về thẩm quyền phê duyệt các dự án ñầu tư, 

các dự án sản xuất làm kinh tế có sử dụng ñất quốc phòng, phê duyệt giá ñồng thời gắn 

quyền hạn với trách nhiệm của cá nhân trong phê duyệt. BQP không nên quản lý bằng 

cách thẩm ñịnh toàn bộ công việc nói trên. Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý tài 

chính, tài sản trong quân ñội là cơ sở pháp lý cho việc triển khai công tác tài chính ở ñơn 

vị, ñồng thời có vai trò quan trọng trong hướng dẫn thiết kế, vận hành các chính sách và 

thủ tục kiểm soát, nên Nhà nước, BQP cần rà soát ñể ban hành ñồng bộ các văn bản, 

trước mắt là hướng dẫn về tổ chức hệ thống KSNB. 

Ngoài ra, kết quả ñiều tra còn cho thấy hầu hết các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

ñều chịu sự kiểm tra của các cơ quan nhà nước và BQP. Cụ thể: Kiểm toán Nhà nước  

thực hiện kiểm toán ñịnh kỳ 3 hoặc 5 năm một lần; Uỷ ban Kiểm tra ðảng uỷ Quân sự 

Trung ương kiểm tra về lãnh ñạo của ñảng uỷ ñối với công tác tài chính, mỗi nhiệm kỳ 

tiến hành kiểm tra 1 ñến 2 lần; Thanh tra BQP thanh tra toàn diện việc thực hiện nhiệm 

vụ, trong ñó có nhiệm vụ liên quan ñến quản lý sử dụng ngân sách, những năm gần ñây 

tập trung thanh tra việc sử dụng ñất quốc phòng ñể liên doanh liên kết  và việc phân phối 

sử dụng nguồn thu do hoạt ñộng liên kết mang lại; Cục Tài chính- BQP kiểm tra việc lập 

và quyết toán ngân sách, chấp hành các chế ñộ, chính sách ñịnh mức, tiêu chuẩn thu, chi 

ngân sách, tình hình sử dụng và quản lý vốn tài sản, tình hình tổ chức thống kê - kế toán 

và tình hình tổ chức thanh tra, kiểm tra tài chính của các ñơn vị. Hoạt ñộng thanh tra, 

kiểm tra của Cục Tài chính ñược tiến hành thường xuyên dưới hình thức kết hợp với 

thẩm ñịnh số liệu hàng năm hoặc tổ chức các cuộc kiểm tra riêng biệt. Công tác thanh tra, 

kiểm tra, kiểm toán của các cơ quan trong và ngoài quân ñội chi phối mạnh ñến nhận 

thức và phong cách ñiều hành của lãnh ñạo, chỉ huy các cấp, ñồng thời làm thay ñổi nhận 

thức trong việc chấp hành pháp luật của những người trực tiếp chi tiêu, sử dụng ngân 
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sách, tăng dần tính chuyên nghiệp trong hoạt ñộng kiểm tra kiểm soát,  nâng cao ý thức 

về xây dựng và duy trì hoạt ñộng hệ thống KSNB 

Các nhân tố khác 

Ngoài các yếu tố thuộc môi trường kiểm soát trên, trong các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP còn có các nhân tố khác ảnh hưởng ñến thiết kế, vận hành hệ thống KSNB ñó 

là: 

Về chỉ huy ñiều hành, ñơn vị dự toán trực thuộc BQP phục tùng sự chỉ huy ñiều 

hành của Bộ trưởng BQP, chịu sự chỉ ñạo nghiệp vụ của Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục 

Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật, Tổng cục Hậu cần và chịu sự lãnh ñạo của cấp uỷ ñảng 

cùng cấp, thực hiện chế ñộ một người chỉ huy gắn với chế ñộ chính uỷ, chính trị viên 

trong Quân ñội nhân dân Việt Nam theo Nghị quyết 51/NQ-BTC của Bộ Chính trị (khoá 

IX). Người chỉ huy ñơn vị chịu trách nhiệm cao nhất về công tác quân sự, gồm: công tác 

tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, tài chính. Chính uỷ, chính trị viên là người chịu trách nhiệm 

cao nhất về mọi mặt công tác ðảng, công tác chính trị trong ñơn vị. Thực chất của cơ chế 

này là trong một ñơn vị có hai thủ trưởng quân chính, (một quân sự và một chính trị) ñều 

có vai trò ñộc lập như nhau, quyền hạn ngang nhau, hỗ trợ nhau thực hiện nhiệm vụ ñồng 

thời kiểm soát lẫn nhau về mọi mặt hoạt ñộng, trong ñó có công tác tài chính.  

Nguyên tắc tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ trách chi phối mạnh mọi mặt hoạt ñộng 

của ñơn vị dự toán quân ñội, cấp quản lý càng cao nguyên tắc này càng biều hiện rõ nét. 

ðây là một trong những nguyên tắc cơ bản ñối với người chỉ huy các cấp, khi có ý ñịnh 

làm gì, người chỉ huy không thể tự mình quyết ñịnh mọi vấn ñề, mà chỉ ñược quyết ñịnh 

những nội dung ñã ñược cấp uỷ thông qua. Như vậy, bản thân các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP và cấp dưới, chủ thể quản lý không chỉ có một người chỉ huy mà là cả ban chỉ 

huy, cả tập thể cấp uỷ ñơn vị với quyền hạn và trách nhiệm ñược quy ñịnh trong chức 

trách nhiệm vụ của từng vị trí, từng bộ phận trong ñó các phòng chức năng ñóng vai trò 

tham mưu giúp việc theo từng lĩnh vực chuyên môn.  

Về tính chất nhiệm vụ, các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ngoài nhiệm vụ huấn 

luyện, sẵn sàng chiến ñấu, chiến ñấu, còn có nhiệm vụ sản xuất, làm kinh tế và thực hiện 

các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Nhà nước. Quá trình thực hiện nhiệm vụ chịu sự chỉ 

ñạo của nhiều cấp, nhiều ngành, ví dụ: các học viện, nhà trường ngoài việc chịu sự chỉ 

huy ñiều hành của ñơn vị chủ quản cấp trên còn chịu sự chỉ ñạo nghiệp vụ của Bộ Giáo 

dục và ðào tạo, của Cục Nhà trường; các bệnh viện còn chịu sự chỉ ñạo về nghiệp vụ của 



 85

Bộ Y tế, Cục Quân y... Các quân khu còn có các mối quan hệ với ñịa phương nơi ñóng 

quân; các bộ chỉ huy quân sự tỉnh, thành phố có quan hệ với các sở tài chính ñịa phương. 

Tính chất nhiệm vụ ña dạng, phức tạp, quyết liệt, khẩn trương, nhiều tình huống bất ngờ, 

có lúc trong thời bình, có lúc trong thời chiến.  

Về phạm vi và ñiều kiện thực hiện nhiệm vụ: các ñơn vị ñóng quân trên ñịa bàn 

rộng (vài tỉnh hoặc toàn quốc), cả trên biển và trên ñất liền, phần lớn ở biên giới, hải ñảo, 

trong ñiều kiện khí hậu khắc nghiệt, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, ñường xá ñi lại khó khăn. 

Bán kính hoạt ñộng, tác chiến lớn, các ñơn vị thường xuyên phải cơ ñộng ñể thực hiện 

nhiệm vụ, mỗi ñơn vị phải mở hàng trăm tài khoản ñể giao dịch, nên việc ñảm bảo bảo an 

toàn tài sản cũng như công tác kiểm tra, kiểm soát tài chính của cấp trên ñối với các ñơn 

vị trực thuộc gặp nhiều trở ngại. 

Về nguồn tài chính, các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có 4 nguồn chủ yếu là: 

NSNN cấp, kinh phí ñịa phương, kinh phí BHXH, nguồn thu ñược ñể lại theo chế ñộ. 

Trong ñó, nguồn NSNN cấp là chủ yếu, nguồn kinh phí ñịa phương cấp không ổn ñịnh, 

phụ thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của từng ñịa phương, nguồn thu ñược 

ñể lại theo chế ñộ có xu hướng ngày càng tăng. Trong cơ cấu NSNN cấp, chi cho nuôi 

quân chiếm từ 65% ñến 70%, việc kiểm soát khoản chi này gặp nhiều khó khăn vì có 

nhiều chế ñộ, tiêu chuẩn, quân số thường xuyên biến ñộng (ñi học, ñi viện, ra quân, xuất 

ngũ, chuyển ngành, ñiều ñộng, hy sinh, từ trần...). Các khoản kinh phí nghiệp vụ, hệ 

thống ñịnh mức chi tiêu chưa hoàn chỉnh, ñồng bộ. Một số ñịnh mức ñã có (ñịnh mức 

tiêu chuẩn vật chất hậu cần, ñời sống văn hoá tinh thần) so với thực tế ñảm bảo ngân sách 

còn có khoảng cách.  

Về phân cấp quản lý tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, nguyên 

tắc chung là ñơn vị nào ñược giao chỉ tiêu ngân sách thì ñơn vị ñó chịu trách nhiệm về 

quản lý, sử dụng ngân sách ñược giao, cụ thể như sau: 

Việc quản lý ngân sách trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñược phân cho 3 

cấp: ñơn vị dự toán cấp IV, cấp III trực thuộc và các phòng (ban) nghiệp vụ ở ñơn vị dự 

toán cấp II. Trong từng ñơn vị, chủ tài khoản là người chịu trách nhiệm mọi mặt công tác 

tài chính trước cấp uỷ cấp mình và cấp trên, chủ tài khoản phân công cho cấp phó, phụ 

trách cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Trong từng cơ quan, người ñứng 

ñầu các ngành nghiệp vụ chịu trách nhiệm lập kế hoạch chi tiêu ngân sách và tổ chức chi 

tiêu, thanh quyết toán kinh phí theo các nhiệm vụ của ngành. 
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ðối với ngân sách ñặc biệt việc phân cấp có quy ñịnh riêng, Cục Tài chính trực 

tiếp quản lý và chịu trách nhiệm cấp phát, thanh toán ngân sách theo ñề nghị của ñơn vị 

trực thuộc Bộ. ðơn vị dự toán trực thuộc BQP ñược giao ngân sách ñặc biệt ñể mua sắm 

VK, TBKT lập kế hoạch mua sắm, xây dựng ñề án, ñàm phán ký kết hợp ñồng nhập 

khẩu. Hợp ñồng nhập khẩu trị giá từ 500.000 USD trở lên do Bộ trưởng BQP phê duyệt, 

hợp ñồng nhập khẩu dưới 500.000USD do thủ trưởng ñơn vị trực thuộc BQP phê duyệt. 

Việc phân cấp quản lý ngân sách ñầu tư XDCB ñược thực hiện theo Thông tư 

108/2010/TT-BQP ngày 30/08/2010, tuỳ thuộc vào ñối tượng ñược phân cấp, tính chất 

nguồn ngân sách và hạn mức ñầu tư. Theo ñó, ñối tượng ñược phân cấp bao gồm 3 nhóm: 

Nhóm 1 gồm Bộ Tổng Tham mưu, các tổng cục, quân khu, quân ñoàn, quân chủng BTL 

Biên phòng, BTL Thủ ñô; Nhóm 2 gồm các binh chủng, học viện nhà trường, bệnh viện 

trực thuộc Bộ; Nhóm 3 gồm các cơ quan, ñơn vị trực thuộc các ñơn vị trực thuộc BQP. 

ðối tượng ñược BQP uỷ quyền quản lý là chỉ huy các ñơn vị thuộc 3 nhóm trên. Nội 

dung và phạm vi phân cấp cụ thể là: Các dự án ñầu tư từ nguồn vốn ngân sách quốc 

phòng thường xuyên ñể xây dựng doanh trại của các ñơn vị theo thiết kế mẫu hoặc thiết 

kế ñiển hình ñược BQP ban hành thì không hạn chế tổng mức ñầu tư; Các dự án ñầu tư 

xây dựng không theo thiết kế mẫu từ nguồn NSQP thường xuyên, nguồn NSNN ñầu tư 

theo các chương trình Biển ñông, hải ñảo thì không quá 15 tỷ ñối với ñối tượng thuộc 

Nhóm 1 và không quá 7 tỷ ñối với ñối tượng thuộc Nhóm 2; Các dự án từ nguồn NSNN 

theo các chương trình, mục tiêu quốc gia thì không quá 5 tỷ ñối với ñối tượng thuộc 

Nhóm 1 và không quá 3 tỷ ñối với ñối tượng thuộc Nhóm 2. ðối với dự án do BQP quyết 

ñịnh ñầu tư, BQP chỉ phê duyệt dự án ñầu tư, kế hoạch ñấu thầu, quyết toán vốn ñầu tư 

hoàn thành, còn lại giao cho các ñối tượng thuộc các Nhóm 1 và 2 thẩm ñịnh phê duyệt 

hồ sơ thiết kế dự toán và các nội dung của quá trình ñấu thầu. 

Việc phân cấp quản lý, sử dụng tài sản ñược quy ñịnh trong Nghị ñịnh 106/Nð-CP 

ngày 16/11/2009. Theo ñó, tài sản của BQP ñược chia thành 3 loại: tài sản ñặc biệt, tài 

sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý. Mỗi loại tài sản có yêu cầu, nội 

dung quản lý khác nhau. ðối với tài sản ñặc biệt, không quy ñịnh phải phản ánh trên sổ 

sách kế toán ñơn vị. ðối với tài sản chuyên dùng và tài sản phục vụ công tác quản lý thì 

phải thực hiện theo dõi trên sổ sách kế toán ñơn vị. Phân cấp quản lý ñược thể hiện qua 

các nội dung sau: 

ðối với tài sản ñặc biệt, Thủ tướng Chính phủ có thẩm quyền phê duyệt ñề án ñầu 
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tư xây dựng, mua sắm từ nguồn NSNN ñầu tư tập trung, nguồn ngân sách ñặc biệt; Bộ 

trưởng BQP phê duyệt thủ tục ñể ñầu tư xây dựng, mua sắm tài sản ñặc biệt, phê duyệt 

quyết ñịnh ñầu tư tài sản ñặc biệt mua bằng nguồn ngân sách khác; Thủ trưởng ñơn vị 

trực thuộc BQP có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ñầu tư xây dựng và mua sắm tài 

sản (tìm nguồn hàng, ñàm phán, ký hợp ñồng mua sắm, tiếp nhận ñưa vào sử dụng...). 

Thủ trưởng ñơn vị ñược giao tài sản có trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng, lập hồ sơ theo 

dõi tài sản ñặc biệt. 

ðối với tài sản chuyên dùng, ñược ñầu tư xây dựng hoặc mua sắm bằng hai hình 

thức tập trung, hoặc giao cho ñơn vị quản lý tài sản thực hiện. Nếu ñầu tư xây dựng hoặc 

mua sắm tập trung, Bộ trưởng BQP quyết ñịnh ñầu tư, mua sắm, thuê, thu hồi, ñiều 

chuyển, bán, thanh lý tài sản chuyên dùng (trừ công trình chiến ñấu gắn liền với ñất) 

trong phạm vi toàn quân. Thủ trưởng ñơn vị trực thuộc BQP quyết ñịnh ñầu tư, mua sắm, 

thuê, thu hồi, ñiều chuyển, bán, thanh lý tài sản chuyên dùng trong phạm vi ñơn vị (ñầu 

tư, mua sắm bằng ngân sách ñược phân cấp). Thủ trưởng ñơn vị ñược giao tài sản có 

trách nhiệm bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản theo kế hoạch và dự toán ngân sách 

ñược giao, lập hồ sơ theo dõi và hạch toán trên sổ sách kế toán của ñơn vị. 

ðối với tài sản phục vụ công tác quản lý, chủ yếu do ñơn vị ñược giao quản lý, sử 

dụng tài sản thực hiện việc ñầu tư, mua sắm bằng nguồn ngân sách ñược giao, chịu trách 

nhiệm toàn bộ về quản lý tài sản. 

Về cơ chế ñảm bảo, các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP không có cơ quan chuyên 

trách việc mua sắm và thanh lý tài sản mà do nhiều ngành tham gia. Thông thường, mua 

sắm trang bị nhóm I do cơ quan quân lực chủ trì, mua sắm trang bị nhóm II và các tài sản 

phục vụ công tác quản lý thì thuộc ngành nào ngành ñó chủ trì. Do không chuyên trách 

nên tính chuyên nghiệp của công tác mua sắm không cao, thực hiện các thủ tục mua sắm 

có nhiều lúng túng, nhất là thủ tục ñấu thầu.  

Về mối quan hệ của người chỉ huy, trong chỉ ñạo công tác tài chính, người chỉ huy 

phải giải quyết rất nhiều mối quan hệ, như: quan hệ giữa người chỉ huy với bí thư và cấp 

uỷ ñảng cùng cấp; quan hệ với cấp phó cùng cấp, quan hệ với các cơ quan, ñơn vị thuộc 

quyền, quan hệ với các cơ quan, ñơn vị, tổ chức chính trị- xã hội khác; ñặc biệt mối quan 

hệ giữa người chỉ huy và cơ quan tài chính thuộc quyền là mối quan hệ giữa chỉ huy và 

phục tùng chỉ huy. Thông thường, người chỉ huy và cơ quan tài chính phải tạo thành một 

tập thể thống nhất, trên dưới gắn bó chặt chẽ, cùng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, ñể 
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phù hợp với ñặc thù quân sự, ðiều lệ Công tác Tài chính Quân ñội nhân dân Việt Nam 

cho phép: Trong trường hợp người chỉ huy ra mệnh lệnh không ñúng với ñiều lệ, nguyên 

tắc, chế ñộ tài chính thì cơ quan tài chính phải báo cáo với người chỉ huy. Nếu người chỉ 

huy vẫn ra lệnh thì người phụ trách cơ quan tài chính phải thực hiện, ñồng thời báo cáo 

lên cơ quan tài chính cấp trên ñể có biện pháp giải quyết. ðiều này khác với mối quan hệ 

giữa thủ trưởng và kế toán trưởng trong ñơn vị hành chính sự nghiệp. Sự khác biệt này 

chi phối rất lớn ñến hoạt ñộng kiểm soát, nếu người chỉ huy lạm dụng, dùng mệnh lệnh 

thay cho các căn cứ pháp lý và cơ sở khoa học ñể ra quyết ñịnh về tài chính thì rất dễ gặp 

rủi ro, dẫn ñến sai phạm. 

Ngoài ra, trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP,các phong trào thi ñua, như: 

“ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy”; “Xây dựng ñơn vị quản lý tài chính tốt”; 

“Cuộc vận ñộng giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm” ñược duy trì thường xuyên là 

những  nhân tố tác ñộng tích cực ñến hoạt ñộng kiểm soát. Bởi vì, trong quá trình duy trì 

các phong trào, các ban chỉ ñạo, ban giám khảo phải thường xuyên theo dõi, ñánh giá kết 

quả ñể chấm ñiểm thi ñua, nên cũng kiểm soát ñược việc quản lý, sử dụng ngân sách, tài 

sản giữa các ñơn vị, bộ phận.  

2.2.2. Hệ thống thông tin kế toán 

Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP áp dụng Chế ñộ Kế toán ñơn vị dự toán Quân 

ñội theo Quyết ñịnh 1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 của Cục Tài chính. Chế ñộ Kế toán 

này dựa trên cơ sở Chế ñộ Kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết ñịnh 

19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/3006 của Bộ Tài chính, có ñiều chỉnh cho phù hợp với ñặc 

thù các ñơn vị dự toán quân ñội. Tình hình chung về hệ thống thông tin kế toán ñược khái 

quát trên Bảng 2.8.  

Tình hình cụ thể trên từng yếu tố của hệ thống thông tin kế toán như sau: 

Hệ thống Chứng từ kế toán, gồm có: 25 chứng từ theo Chế ñộ Kế toán Hành chính 

sự nghiệp của Nhà nước; 15 chứng từ ban hành trong nội bộ Quân ñội và 26 chứng từ 

thuộc các văn bản pháp quy khác. Trong số chứng từ ñó chỉ có 10 mẫu bắt buộc, còn lại 

là mẫu hướng dẫn. ðây là ñiểm mới so với Chế ñộ Kế toán trước ñây, ñảm bảo sự thống 

nhất nhưng cũng phù hợp với thực tế ñơn vị. (Danh mục chứng từ kế toán ghi trong Phụ 

lục III). Với danh mục chứng từ kế toán ñã ban hành,  phần lớn các ñơn vị vận dụng ñủ 

ñể ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở ñơn vị, chỉ một số ít ñơn vị có các hoạt 

ñộng ñặc thù phải ñề nghị Cục Tài chính cho vận dụng các mẫu ngoài danh mục. 
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Bảng 2.8: Kết quả ñiều tra về hệ thống kế toán các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

 
STT 

 
Nội dung câu hỏi về hệ thống thông tin kế toán 

 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 ðơn vị có áp dụng chế ñộ kế toán ñơn vị dự toán quân 
ñội theo Quyết ñịnh 1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 
không? 

15    

 
2 

Hệ thống chứng từ ban hành trong Quyết ñịnh 
1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 có ñủ phản ánh hết 
các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở ñơn vị không? 

 
13 

 
2 

  

3 ðơn vị có văn bản quy ñịnh phân công trách nhiệm cá 
nhân trong việc lập các loại chứng từ không? 

 15   

4 ðơn vị có quy ñịnh, hướng dẫn việc sử dụng các loại 
mẫu biểu chứng từ không? 

 15   

5 ðơn vị có xây dựng quy trình luân chuyển và xử lý 
các loại chứng từ chủ yếu không? 

 15   

6 ðơn vị có quy ñịnh nơi lưu giữ chứng từ, tài liệu kế 
toán không? 

11 4   

7 Hệ thống tài khoản quy ñịnh trong Quyết ñịnh 
1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 có ñủ phản ánh hết 
các ñối tượng kế toán ở ñơn vị không? 

 
15 

   

8 ðơn vị có mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 không? 9 6   
9 ðơn vị có triển khai hạch toán tài sản cố ñịnh trên sổ 

sách kế toán không? 
 15   

10 Có cần phải bổ sung các văn bản quy ñịnh hay hướng 
dẫn không? 

15    

11 Có nên thay ñổi chế ñộ quản lý hiện vật theo Quyết 
ñịnh 1812/Qð-BQP ngày 18/12/ 2002 không? 

6 8  1 

12 ðơn vị có áp dụng hình thức kế toán trên máy, sử 
dụng phần mềm do Cục Tài chính cài ñặt không? 

15    

13 ðơn vị có thường xuyên ñối chiếu số liệu giữa sổ kế 
toán tổng hợp và sổ chi tiết không? 

15    

 
14 

ðơn vị có thường xuyên ñối chiếu số liệu tồn quỹ,  
tồn kho với thực tế không? tồn khoản với kho bạc, 
ngân hàng không? 

 
11 

 
2 

 
1 

 
1 

15 Hàng tháng ñơn vị có in sổ kế toán không? 15    
 
16 

Hệ thống báo cáo tài chính quy ñịnh trong Quyết ñịnh 
1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 có phù hợp với việc 
cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý không? 

 
8 

 
2 

 
5 

 

17 Báo cáo tài chính có quan trọng và cần thiết cho chỉ 
huy ñơn vị không? 

9 1 5  

18 Báo cáo tài chính có quan trọng và rất cần thiết cho cơ 
quan tài chính cấp trên không? 

15    

19 ðơn vị có quy ñịnh về thời gian lập và nơi nhận các 
loại báo cáo của cấp dưới gửi ñến không?  

14 1   

 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục V) 
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Các ñơn vị trực tiếp áp dụng  quy ñịnh của Cục Tài chính về mục ñích, phương 

pháp lập và trách nhiệm ghi từng loại chứng từ ñể lập chứng từ phát sinh trong ñơn vị, 

không ban hành văn bản phân công, quy ñịnh trách nhiệm của từng bộ phận và cá nhân 

trong việc lập các loại chứng từ, không có quy ñịnh hướng dẫn cụ thể việc sử dụng các 

loại mẫu biểu chứng từ trong ñơn vị, không xây dựng quy trình luân chuyển và xử lý các 

loại chứng từ chủ yếu. Việc kiểm tra, xử lý chứng từ ñược tiến hành không chỉ ở bộ phận 

kế toán mà cả ở các bộ phận khác (bộ phận kế toán kiểm tra thủ tục cấp phát kinh phí, 

ñiều kiện chi ngân sách và kiểm tra tất cả các chứng từ do các bộ phận khác chuyển ñến; 

bộ phận ngân sách cơ quan kiểm tra hồ sơ thanh quyết toán các khoản chi ngân sách của 

các ngành nghiệp vụ; bộ phận xây dựng cơ bản kiểm tra hồ sơ quyết toán công trình xây 

dựng cơ bản, bộ phận quản lý ñơn vị kiểm tra báo cáo quyết toán của các ñơn vị cấp 

dưới; bộ phận quản lý doanh nghiệp kiểm tra hồ sơ thanh toán sản phẩm của các nhà 

máy). Nội dung của việc kiểm tra chứng từ kế toán gồm: kiểm tra tính rõ ràng, trung 

thực, ñầy ñủ của các khoản chỉ tiêu, các yếu tố ghi chép trên chứng từ kế toán; kiểm tra 

tính hợp pháp, hợp lệ của hoạt ñộng kinh tế - tài chính phát sinh ghi trong chứng từ kế 

toán; kiểm tra tính chính xác của số liệu, thông tin trên chứng từ kế toán; kiểm tra việc 

quản lý, luân chuyển, xét duyệt chứng từ kế toán. Qua kiểm tra, nếu phát hiện có những 

vi phạm chính sách, chế ñộ, thể lệ quy ñịnh thì giải quyết theo hai cách: Trường hợp ghi 

thiếu yếu tố hoặc tính toán sai trong chứng từ thì tiến hành các công việc hoàn chỉnh cần 

thiết, nếu thiếu sót về yếu tố thì tuỳ theo tính chất sự việc có thể sửa chữa hoặc bổ sung, 

nếu sai nội dung sự việc, số tiền của chứng từ thì không ñược sửa chữa mà yêu cầu cơ 

quan phát hành lập lại; Trường hợp chứng từ chi quá dự toán, sai nội dung, vi phạm chế 

ñộ, tiêu chuẩn, chính sách Nhà nước, Quân ñội ban hành thì báo cáo chỉ huy ñơn vị hoặc 

cơ quan tài chính cấp trên ñể xử lý; Trường hợp mất chứng từ thì người phụ trách chi tiêu 

phải làm tường trình lý do mất chứng từ, có cam kết của bản thân về việc mất và lập bản 

kê khai nêu rõ số tiền ñã chi, có chữ ký chứng thực của thủ trưởng trực tiếp (trước khi 

chứng thực phải ñối chiếu với hiện vật ñã mua sắm hoặc ñối chiếu với số nhập kho). Bộ 

phận kế toán là nơi cuối cùng xử lý chứng từ kế toán, nhưng một số chứng từ ñược 

chuyển ñến dưới dạng chứng từ tổng hợp hoặc thông tri do các bộ phận khác lập (không 

kèm theo chứng từ gốc), nên sau khi xử lý, bộ phận kế toán chỉ lưu các chứng từ tổng 

hợp, còn một số hồ sơ gốc ñược lưu ở các bộ phận khác. 
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Hệ thống Tài khoản (TK) kế toán, gồm có: 48 TK, chia làm 6 loại TK ghi kép và 

loại 0 (TK ngoài Bảng) bao gồm 8 TK ghi ñơn. Trong ñó, phòng tài chính sử dụng 35 

TK, các sư ñoàn và tương ñương sử dụng 37 TK, cấp trung ñoàn và tương ñương sử dụng 

36 TK, cấp tiểu ñoàn sử dụng 11 TK, cấp ñại ñội và tương ñương sử dụng 10 TK. (Chi 

tiết các TK vận dụng ở từng cấp ñược phản ánh trong Phụ lục IV).  

Với hệ thống tài khoản ban hành, phần lớn các ñơn vị sử dụng gần ñủ ñể phản ánh 

các ñối tượng kế toán hiện có, chỉ một số ñơn vị có tính chất ñặc thù cần bổ sung một số tài 

khoản chi tiết cấp 2 ñể phù hợp với ñối tượng kế toán ở ñơn vị. Kết quả khảo sát cũng cho 

thấy, chưa có ñơn vị nào tổ chức hạch toán tài sản cố ñịnh trên sổ sách kế toán, các ñơn vị 

ñều cho rằng, ñể hạch toán ñược tài sản cố ñịnh (TSCð) trong các ñơn vị, BQP cần có văn 

bản hướng dẫn chi tiết cách phân loại TSCð và chế ñộ phân cấp quản lý tài sản. Các ñơn vị 

ñều thực hiện ñúng chu trình hạch toán hiện vật sau quyết toán, nhưng cho rằng quy ñịnh về 

hạch toán như hiện nay là không phù hợp, vì không phản ánh ñúng bản chất của nghiệp vụ 

kinh tế phát sinh, không có tác dụng trong quản lý, gây khó khăn cho công tác ñối chiếu số 

liệu. ða số các ñơn vị không có văn bản quy ñịnh thống nhất việc áp dụng hệ thống tài khoản 

cho từng cấp, việc lựa chọn tài khoản hoàn toàn trao quyền chủ ñộng cho các ñơn vị cấp 

dưới, chỉ một số ít ñơn vị cấp tiểu ñoàn có chi tiêu sử dụng ngân sách lớn mới có văn bản 

cho phép áp dụng hệ thống tài khoản ở cấp trung ñoàn. 

Hệ thống sổ kế toán, gồm hai loại là sổ kế toán tổng hợp và sổ kế toán chi  tiết. Sổ 

kế toán tổng hợp chỉ có một loại sổ là "Nhật ký - Sổ cái" sử dụng ñể ghi chép, phản ánh 

các hoạt ñộng kinh tế, tài chính của ñơn vị theo thứ tự thời gian và theo hệ thống. Kết cấu 

mẫu sổ “Nhật ký - Sổ cái” gồm 2 phần: Phần Nhật ký phản ánh các căn cứ nội dung của 

nghiệp vụ kinh tế phát sinh theo thứ tự thời gian; Phần Sổ cái phản ánh số tiền của nghiệp 

vụ kinh tế phát sinh vào tài khoản kế toán theo mối quan hệ ñối ứng. Sổ chi tiết bao gồm: 

sổ chi tiết ñơn vị và sổ chi tiết tài khoản ñược mở theo yêu cầu quản lý của từng ñơn vị.  

(chi tiết các loại sổ kế toán ghi trong Phụ lục V). ða số các ñơn vị ñang áp dụng  Hình 

thức Nhật ký - Sổ cái có sử dụng phần mềm kế toán do Cục Tài chính - BQP thiết kế, cài 

ñặt. Cụ thể: 100%  các ñơn vị dự toán cấp II và cấp III  ñã thực hiện kế toán  trên máy 

tính và sử dụng thống nhất. Riêng các ñơn vị dự toán cấp IV và tương ñương có khoảng 

90% ñơn vị thực hiện kế toán trên máy, 10% ñơn vị vẫn ghi thủ công, cấp ñại ñội, tiểu 

ñoàn và tương ñương có khoảng 25% ñơn vị thực hiện kế toán máy, 75% ñơn vị ghi thủ 

công. Có thể khái quát trình tự ghi sổ theo hình thức này qua Sơ ñồ 2.8 và 2.9  
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                 Ghi hàng ngày                                      Sơ ñồ 2.8: Trình tự kế toán theo  

                                                                                     Hình thức Nhật ký - Sổ Cái  

                                                                              (Ghi thủ công) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bảng tổng 
hợp, chi tiết 

 
 

PHẦN 

MỀM KẾ 

TOÁN 

  

M¸y vi tÝnh 

Sổ kế toán 

- Sổ tổng hợp 
- Sổ chi tiết 

Báo cáo 
tài chính 

Chứng từ kế 
toán 

Bảng tổng hợp 
chứng từ kế 
toán 

 Nhập số liệu hàng ngày          Sơ ñồ 2.9. Trình tự hạch toán 

 In báo cáo cuối tháng           theo Hình thức Nhật ký - Sổ cái 

 Tổng hợp số liệu                (Các ñơn vị có sử dụng phần mềm) 

 

 

Chøng tõ kÕ to¸n 

Sổ quỹ Bảng tổng hợp chứng từ kế 
toán cùng loại 

Sổ, thẻ kế toán 
chi tiết 

 

NhËt ký sæ c¸i 

 

B¸o c¸o tµi chÝnh 

Ghi cuối tháng 

ðối chiếu số liệu cuối tháng 



 93

Các ñơn vị sử dụng kế toán trên máy, hàng tháng ñều khoá sổ, in sổ, ñối chiếu số 

liệu giữa sổ tổng hợp và sổ chi tiết, hoàn chỉnh thủ tục hành chính và ñưa vào lưu trữ, chỉ 

một số ít ñơn vị in sổ chi tiết theo quý. Hàng tháng các ñơn vị ñều kiểm quỹ, ñối chiếu số 

dư với kho bạc nhưng ña số không xử lý số liệu thực tế thừa quỹ (do có tiền lẻ trong quá 

trình cấp phát), một số ít ñơn vị không làm thủ tục xác minh số dư của kho bạc 

Hệ thống Báo cáo kế toán gồm báo cáo tháng, báo cáo quý, báo cáo năm, ñược quy 

ñịnh cho từng cấp, phòng tài chính có 21 loại, cấp sư ñoàn 19 loại, cấp trung ñoàn 18 loại, 

cấp tiểu ñoàn, ñại ñội 2 loại (chi tiết các loại báo cáo tài chính trong Phụ lục VI). Phần lớn 

các ñơn vị ñược ñiều tra ñều cho rằng hệ thống báo cáo tài chính hiện nay tương ñối phù 

hợp với yêu cầu cung cấp thông tin phục vụ cho công tác quản lý tài chính của cơ quan tài 

chính cấp trên. Các ñơn vị ñều quy ñịnh cụ thể và chấp hành nghiêm thời gian nộp từng 

loại báo cáo. Tuy nhiên, ña số các ñơn vị cho rằng báo cáo kế toán (Bảng cân ñối tài TK và 

chi tiết số dư TK 312, TK 311, TK331) chỉ ñáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin cho cơ 

quan tài chính cấp trên về tình hình cấp phát, thanh quyết toán kinh phí, quản lý tài chính, 

tài sản của ñơn vị cấp dưới, nó không phù hợp với việc cung cấp thông tin cho người chỉ 

huy ñơn vị ñể chỉ ñạo, ñiều hành ngân sách. Trong thực tế, người chỉ huy cần những thông 

tin kịp thời về tổng số ngân sách, số ñã chi, số ñã quyết toán, số ñã chi nhưng chưa quyết 

toán từng loại ngân sách, của từng cơ quan, ñơn vị, tình hình thu chi quỹ vốn. Những số 

liệu này chỉ có ñược khi lập báo cáo quyết toán ngân sách nghiệp vụ hàng quý, vì vậy báo 

cáo kế toán không ñáp ứng ñược yêu cầu cung cấp thông tin kịp thời. Hơn nữa, người chỉ 

huy cũng không ñược trang bị kiến thức về tài chính, kế toán ñể ñọc và hiểu, phân tích 

ñược các số liệu trên bảng cân ñối tài khoản. Mặt khác, các ñơn vị không thực hiện việc 

thanh toán kinh phí nghiệp vụ sau khi kết thúc việc chi tiêu (thường thanh toán theo quý), 

một số khoản chi vẫn phản ánh trên số dư TK312 nhưng thực tế ñã hoàn thành, nếu chỉ 

nhìn vào số dư TK 312 ñể ñánh giá tình hình quyết toán ngân sách thì chưa thật chính xác.  

2.2.3. Thủ tục kiểm soát 

Thủ tục KSNB áp dụng trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cần ñược xây 

dựng trên cơ sở Luật NSNN, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán nhà nước và một số quy ñịnh 

của Chính phủ cùng các bộ, các ngành chức năng ñồng thời quán triệt các nguyên tắc 

phân công, phân nhiệm; ủy quyền, phê chuẩn và bất kiêm nhiệm. Căn cứ vào các quy 

ñịnh quản lý tài chính của Nhà nước, BQP ñã ban hành ðiều lệ Công tác Tài chính Quân 

ñội nhân dân Việt Nam, trong ñó quy ñịnh quản lý tài chính, bao gồm: Quản lý các khoản 



 94

tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn; quản lý kinh phí nghiệp vụ; quản lý vốn ñầu tư 

XDCB; quản lý tài chính doanh nghiệp; quản lý giá; quản lý các hoạt ñộng sản xuất, làm 

kinh tế và các khoản thu khác ở ñơn vị dự toán; quản lý ngân sách ñịa phương chi cho 

quốc phòng; quản lý quỹ bảo hiểm xã hội; quản lý quỹ ñơn vị; quản lý tiền mặt và các tài 

sản khác ở ñơn vị. ðiều lệ Công tác Tài chính Quân ñội nhân dân Việt Nam là nền tảng 

ñể các ñơn vị thiết kế các thủ tục kiểm soát áp dụng trong ñơn vị và ñược thể hiện qua 

Bảng 2.6. 

Bảng 2.9: Kết quả ñiều tra về thủ tục kiểm soát các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

 
STT 

 
Nội dung câu hỏi về thủ tục kiểm soát 

 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

1 ðơn vị có quy chế lãnh ñạo của cấp uỷ ñối với công 
tác tài chính không? 

15    

2 Ban  chỉ huy ñơn vị có văn bản phân công công tác 
trong ban chỉ huy ñơn vị không? 

15    

3 Các cơ quan, ñơn vị có văn bản phân công công tác 
cho các bộ phận và cá nhân không? 

6 8 1  

4 Các cơ quan, ñơn vị có xây dựng quy chế làm việc 
không? 

9 5  1 

5 Từng cá nhân có bảng mô tả công việc không?  15   
6 ðơn vị có quy chế quản lý tài chính không?  15   
7 ðơn vị có quy chế quản lý vốn ñầu tư XDCB không? 11 4   
8 ðơn vị có quy chế nhập khẩu, mua sắm hàng quốc 

phòng không? 
7 5 1 2 

9 ðơn vị có quy chế sản xuất làm kinh tế không? 6 5 2 2 
10 ðơn vị có quy chế sử dụng vốn quỹ không? 15    
11 ðơn vị có văn bản uỷ quyền ký duyệt các nội dung 

liên quan ñến chi tiêu, sử dụng ngân sách không? 
11 4   

12 Chỉ huy ñơn vị có văn bản uỷ quyền cho trưởng 
phòng tài chính ký chủ tài khoản giao dịch với kho 
bạc, và một số nội dung khác không? 

15    

 

Nguồn: Tổng hợp từ tài liệu ñiều tra do Tác giả thực hiện (Phụ lục V) 

Kết quả ñiều tra cho thấy, các ñơn vị ñều có quy chế lãnh ñạo của cấp ủy ðảng ñối 

với công tác tài chính, có văn bản phân công công tác trong ban chỉ huy ñơn vị, có quy 

chế sử dụng quỹ vốn ñơn vị, có văn bản ủy quyền cho trưởng phòng (ban) tài chính ñược 

ký chủ tài khoản ñể giao dịch với kho bạc, ngân hàng, uỷ quyền ký một số nội dung khác, 

như phiếu thu, chi, xác nhận quyết toán, thông báo ngân sách nhưng không bằng văn bản.  

ðối với các ñơn vị có quy mô lớn, người chỉ huy thường có văn bản ủy quyền cho 

cấp phó và thủ trưởng bộ tham mưu, thủ trưởng các cục ñược ký hợp ñồng, giấy tạm ứng 
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tiền, chứng từ quyết toán kinh phí sử dụng con dấu của ñơn vị, các ñơn vị có quy mô nhỏ 

phạm vi ủy quyền chỉ ñến các cấp phó. ðối với các phòng chức năng, chỉ có một số 

phòng có quy chế làm việc, có văn bản phân công công tác cho các bộ phận và cá nhân, 

còn lại hơn một nửa số phòng không có văn bản phân công công tác cho bộ phận, cá 

nhân. Các phòng ñều không có bản mô tả công việc của cá nhân. Tất cả các ñơn vị không 

xây dựng quy chế quản lý tài chính nội bộ, một số ñơn vị có xây dựng quy chế về quản lý 

vốn ñầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm hàng quốc phòng, quy chế sản xuất, làm kinh tế.  

Việc thiết lập các thủ tục KSNB về cơ bản ñã tuân thủ các nguyên tắc: phân công, 

phân nhiệm; uỷ quyền, phê chuẩn và bất kiêm nghiệm. Cụ thể: 

Với nguyên tắc phân công, phân nhiệm 

Trước hết, trong Quy chế Lãnh ñạo của cấp uỷ ðảng ñối với công tác tài chính, 

ñây ñược coi là nguyên tắc chính trong quá trình quản lý, ñiều hành ngân sách, tài sản 

của lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị. Quy chế xác ñịnh: 

          Công tác tài chính ñặt dưới sự lãnh ñạo trực tiếp của các cấp uỷ ðảng: thực 

hiện theo nguyên tắc tập thể lãnh ñạo, phân công cá nhân phụ trách. Người 

chỉ huy ñơn vị và cơ quan tài chính các cấp phải tuyệt ñối phục tùng sự lãnh 

ñạo của cấp uỷ cấp mình, chịu sự giám sát về công tác quản lý và sử dụng 

tài chính của cấp có thẩm quyền; chấp hành nghiêm chỉnh các nguyên tắc 

tài chính, làm tham mưu cho cấp uỷ ðảng về lãnh ñạo công tác tài chính. 

[35, tr.10]. 

Quy chế lãnh ñạo của cấp uỷ ñảng ñối với công tác tài chính ở các ñơn vị ñã quán 

triệt ñầy ñủ nguyên tắc phân công, phân nhiệm, trong ñó xác ñịnh trách nhiệm của cấp uỷ 

các cấp là: 

          lãnh ñạo công tác lập, chấp hành dự toán và thanh quyết toán ngân sách 

hàng năm; thông qua nội dung thu chi từ nguồn thu của ñơn vị; quyết ñịnh 

các chủ trương, phương hướng sử dụng NSNN và Quân ñội ñảm bảo cho 

các nhiệm vụ; quy hoạch, ñào tạo, bố trí, sử dụng ñội ngũ cán bộ tài chính 

trong các ñơn vị; ñịnh kỳ 6 tháng một lần, ðảng uỷ trực tiếp nghe người chỉ 

huy báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài chính của ñơn vị. [35, tr.14]. 

Nội dung lãnh ñạo bao gồm:  

            giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ chấp hành nghiêm chỉnh chủ 

trương, chính sách của ðảng, pháp luật của Nhà nước, quy ñịnh của Quân 
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ñội, ñơn vị về công tác tài chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc 

quản lý và sử dụng tài chính, tài sản của Nhà nước và Quân ñội; quyết ñịnh 

những chủ trương, phương hướng sử dụng, bảo ñảm tài chính cho thực hiện 

các nhiệm vụ ở ñơn vị, kết hợp kinh tế với quốc phòng, sản xuất kinh doanh 

và ñảm bảo ñời sống cho bộ ñội, kiểm tra giám sát mọi hoạt ñộng tài chính 

của ñơn vị, lãnh ñạo phát huy dân chủ thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

tham ô; xây dựng cơ quan tài chính trong sạch, vững mạnh, xây dựng ñội 

ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có năng lực chuyên môn, có phẩm chất ñạo 

ñức ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. [35, tr.11] 

Cấp uỷ phân công cho người chỉ huy chịu trách nhiệm thay mặt cấp uỷ ñể tổ chức 

quản lý, ñiều hành mọi mặt công tác tài chính trong ñơn vị, ñịnh kỳ báo cáo tình hình 

quản lý, sử dụng tài chính của ñơn vị trước cấp uỷ, xin ý kiến giải quyết một số vấn ñề 

vượt quá thẩm quyền. 

Thứ hai, nguyên tắc phân công, phân nhiệm còn ñược thể hiện thông qua các 

quyết ñịnh phân công công tác trong bộ tư lệnh, chỉ huy cơ quan, chỉ huy các phòng 

nghiệp vụ. Cụ thể: 

Phân công trong bộ tư lệnh: tư lệnh chủ trì toàn bộ các mặt công tác và các lĩnh 

vực hoạt ñộng của ñơn vị, trong ñó có công tác tài chính, là người chịu trách nhiệm mọi 

mặt công tác tài chính, bao gồm: Tổ chức triển khai các chủ trương chính sách của ðảng, 

pháp luật của Nhà nước, chế ñộ tiêu chuẩn về tài chính trong phạm vi ñơn vị; chỉ ñạo các 

cơ quan, ñơn vị lập dự toán thu, chi ngân sách; phân bổ và giao chỉ tiêu ngân sách cho 

các ñơn vị cấp dưới thực hiện; chỉ ñạo thực hiện dự toán ngân sách; là chủ tài khoản của 

ñơn vị mở tại kho bạc; quyết ñịnh chi ñúng các chế ñộ, tiêu chuẩn trong phạm vi ngân 

sách ñược giao; tổ chức quản lý vốn và tài sản trong ñơn vị; kiểm tra ký duyệt các chứng 

từ, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy ñịnh; tổ chức thanh tra, kiểm tra tài chính 

các ñơn vị thuộc quyền; chịu trách nhiệm trước cấp uỷ cùng cấp và Bộ trưởng BQP về 

mọi mặt công tác tài chính. 

Chính uỷ ñơn vị chủ trì công tác ðảng, công tác chính trị trong ñơn vị, trực tiếp 

chỉ ñạo công tác cán bộ, tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, tổ chức triển khai các biện pháp 

phòng chống tham những, lãng phí, quan liêu và thực hành tiết kiệm, chịu trách nhiệm 

phê duyệt các kế hoạch sử dụng ngân sách ngành công tác ñảng, công tác chính trị. 

Phó tư lệnh- tham mưu trưởng ñơn vị là người thay thế tư lệnh khi tư lệnh vắng 
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mặt, trực tiếp chỉ ñạo và chịu trách nhiệm toàn bộ công việc thuộc chức năng nhiệm vụ 

của bộ tham mưu, tổ chức ñiều hành kế hoạch công tác quân sự của ñơn vị, công tác tác 

chiến, huấn luyện, quản lý ñất quốc phòng, cải cách hành chính, giúp tư lệnh quản lý tài 

sản, ngân sách ngành tham mưu. 

Phó tư lệnh phụ trách công tác kỹ thuật: trực tiếp chỉ ñạo và chịu trách nhiệm về 

công tác kỹ thuật, các dự án cải tiến VK, TBKT, công tác khoa học công nghệ môi 

trường, xử lý bom, mìn, ñạt dược cấp 5; giúp tư lệnh quản lý ngân sách, tài sản ngành kỹ 

thuật. 

Phó tư lệnh phụ trách hậu cần: trực tiếp chỉ ñạo và chịu trách nhiệm về công tác 

hậu cần, nhiệm vụ sản xuất, làm kinh tế, phòng chống bệnh nghề nghiệp và tai nạn lao 

ñộng trong ñơn vị; là trưởng ban chỉ ñạo phong trào thi ñua “Ngành Hậu cần quân ñội 

làm theo lời Bác Hồ dạy”, “Xây dựng ñơn vị quản lý tài chính tốt”; giúp tư lệnh quản lý 

tài sản, ngân sách ngành hậu cần. 

Ngoài ra, tuỳ theo quy mô các ñơn vị có thể có thêm một số cấp phó khác ñảm 

nhiệm các nhiệm vụ về giáo dục ñào tạo, huấn luyện tại các nhà trường, quy hoạch hệ 

thống trận ñịa, công trình chiến ñấu, công trình sân bay, công tác nghiên cứu khoa học 

quân sự và tổng kết chiến tranh; công tác thanh tra, pháp chế... 

Chế ñộ làm việc của bộ tư lệnh: Hàng tuần tư lệnh phân công một phó tư lênh 

thường trực, giúp tư lệnh duy trì toàn bộ hoạt ñộng của ñơn vị, cuối tuần có hội ý và giao 

ban ñể ñánh giá những việc ñã làm ñược, chưa làm ñược, những việc cần xin ý kiến xử lý 

và thông qua kế hoạch tuần tiếp theo; Hàng tháng bộ tư lệnh họp vào cuối tháng ñể ñánh 

giá công việc của từng người ñã giải quyết trong tháng (việc nào làm xong, việc nào ñang 

tiến hành, việc nào ñang trong dự kiến, việc cần xin ý kiến chỉ ñạo của tư lệnh, chính uỷ 

hoặc cần ñưa ra tập thể thống nhất giải quyết) và xác ñịnh nội dung công tác tháng sau. 

Văn phòng bộ tư lệnh là cơ quan giúp việc cho bộ tư lệnh, có trách nhiệm tổng hợp tình 

hình chung, thông báo những kết luận của tư lệnh hoặc người chủ trì giao ban, lịch công 

tác tuần, chương trình công tác tháng ñến các cơ quan, ñơn vị liên quan ñể thực hiện.  

Phó tư lệnh ñược giao phụ trách lĩnh vực công tác nào thì ñồng thời chịu trách 

nhiệm trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản thuộc lĩnh vực ñó. 

Phân công trong thủ trưởng cơ quan nghiệp vụ: Các cơ quan tham mưu, chính trị, 

hậu cần, kỹ thuật là cơ quan giúp việc cho bộ tư lệnh ñể triển khai các mặt công tác thuộc 

lĩnh vực trên. Trong chỉ huy của các cơ quan trên cũng có sự phân công tương tự. Cấp 
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trưởng chủ trì toàn bộ các mặt công tác và các lĩnh vực hoạt ñộng chuyên ngành, trong ñó 

trực tiếp chỉ ñạo và chịu tránh nhiệm về công tác tài chính trong phạm vi cơ quan mình 

quản lý (phần tài sản của ñơn vị và ngân sách ñược giao). Ngoài ra còn có trách nhiệm 

giúp tư lệnh chỉ ñạo, hướng dẫn các ñơn vị cấp dưới sử dụng ngân sách có hiệu quả, theo 

ñúng nội dung toàn bộ ngân sách thuộc phạm vi ngành mình quản lý. Chính uỷ cơ quan 

hậu cần, kỹ thuật trực tiếp chỉ ñạo công tác tổ chức, bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý, sử 

dụng ngân sách ñảng, ñảng phí trong phạm vi cơ quan. Mỗi cấp phó ñược cấp trưởng 

phân công theo dõi, chỉ ñạo một số phòng nghiệp vụ và một số lĩnh vực công tác cụ thể, 

ñược sử dụng quyền của cấp trưởng ñể giải quyết  công việc; chịu trách nhiệm trước cấp 

trưởng về những lĩnh vực ñược phân công. 

Phân công trong các phòng nghiệp vụ: Trưởng phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm 

mọi mặt công tác liên quan ñến ngành mình quản lý. Phó trưởng phòng giúp trưởng 

phòng những công việc và nhiệm vụ ñược phân công. Trợ lý thực hiện các nhiệm vụ cụ 

thể theo sự phân công của trưởng phòng. 

Thứ ba, trong tổ chức bộ máy quản lý của các cơ quan, phòng (ban) nghiệp vụ ñơn 

vị dự toán trực thuộc BQP cũng ñược xây dựng trên nguyên tắc phân công, phân nhiệm:  

Nhiệm vụ của bộ tham mưu: chỉ ñạo các ngành hiệp ñồng với các cơ quan chính 

trị, hậu cần, kỹ thuật dự kiến tình hình ñể người chỉ huy hạ quyết tâm ñề ra chủ trương, 

xây dựng các kế hoạch huấn luyện, chiến ñấu. Phối hợp với ñịa phương ñể tổ chức thực 

hiện nhiệm vụ. Hiệp ñồng với các cơ quan, ñơn vị bạn trong tác chiến; nắm bắt các tình 

huống ñể báo cáo chỉ huy xử lý, ñiều chỉnh kịp thời. 

Nhiệm vụ của cục chính trị: Nắm tình hình số lượng, chất lượng cán bộ trong toàn 

ñơn vị, giúp lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị trong việc ñiều ñộng, bổ nhiệm, ñào tạo cán bộ. 

Thực hiện chế ñộ chính sách ñối với cán bộ và gia ñình cán bộ. Quản lý, giáo dục chính 

trị, tư tưởng; bảo vệ chính trị nội bộ. Lập kế hoạch và dự kiến phương án phân bổ ngân 

sách ngành chính trị; hướng dẫn các cơ quan ñơn vị sử dụng ngân sách ñúng nội dung, 

hiệu quả. 

Nhiệm vụ của cục kỹ thuật: giúp lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị chỉ ñạo công tác quản 

lý, bảo ñảm trang bị, bảo ñảm kỹ thuật cho các ñơn vị thuộc quyền. Nghiên cứu cải tiến 

VK, TBKT, nghiên cứu khai thác, ứng dụng VK, TBKT mới, trực tiếp quản lý các cơ sở 

sửa chữa VK, TBKT thuộc quyền. Lập kế hoạch và dự kiến phương án phân bổ ngân 

sách cho ñảm bảo kỹ thuật. Hướng dẫn các ñơn vi sử dụng ngân sách ñúng mục ñích, 
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hiệu quả cao. 

 Nhiệm vụ của cục hậu cần: ðảm bảo hậu cần cho toàn ñơn vị, ñộng viên hậu cần 

ñịa phương, xây dựng kế hoạch ñảm bảo hậu cẩn trong các tình huống, trạng thái sẵn 

sàng chiến ñấu. Lập kế hoạch và dự kiến phương án phân bổ ngân sách cho ñảm bảo hậu 

cần. Hướng dẫn các ñơn vi sử dụng ngân sách hậu cần ñúng mục ñích, hiệu quả cao. 

Nhiệm vụ của một số phòng chức năng liên quan ñến công tác quản lý tài chính:  

Phòng tài chính giúp tư lệnh thực hiện công tác tài chính trong ñơn vị, có nhiệm vụ 

chủ trì việc lập dự toán thu chi ngân sách, tồng hợp phương án phân bổ ngân sách trình 

người chỉ huy phê duyệt, thông báo cho các ngành các ñơn vị. Tổ chức cấp phát, quản lý, 

thanh toán, quyết toán kinh phí cho các ngành, các ñơn vị và tổng hợp báo cáo quyết toán 

trình chỉ huy ñơn vị. Tổ chức quản lý vốn và tài sản của Nhà nước trong ñơn vị. Tổ chức 

thực hiện chế ñộ kế toán - thống kê tài chính. Tổ chức kiểm tra hoạt ñộng tài chính tại các 

ngành, các ñơn vị trực thuộc; Tổ chức hướng dẫn, thực hiện các chính sách, chế ñộ, tiêu 

chuẩn liên quan ñến công tác tài chính trong phạm vi ñơn vị. ðịnh kỳ và ñột xuất tiến 

hành kiểm tra quỹ và việc ghi sổ của thủ quỹ, trợ lý kế toán. Sau khi thủ quỹ lĩnh tiền ở 

kho bạc về, phải kiểm tra việc ghi sổ nhập quỹ và báo cáo chỉ huy ñơn vị. ðược ký uỷ 

quyền chủ tài khoản giao dịch với kho bạc, ngân hàng. Tổ chức bảo quản, lưu trữ chứng 

từ, sổ kế toán và các tài liệu theo chế ñộ quy ñịnh. Tham gia ý kiến với các cơ quan chức 

năng về quy hoạch ñào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm trưởng phòng (ban) tài chính các ñơn 

vị thuộc quyền. ðịnh kỳ, báo cáo với chỉ huy ñơn vị về tình hình công tác tài chính của ñơn vị. 

 Phòng kinh tế giúp tư lệnh trong lĩnh vực hoạt ñộng kinh tế trong ñơn vị, có nhiệm vụ 

tham mưu giúp ñảng uỷ, chỉ huy ñơn vị quản lý, chỉ ñạo các loại hình sản xuất, làm kinh tế trong 

các ñơn vị và doanh nghiệp thuộc quyền; các chương trình kinh tế - xã hội ñược BQP và Nhà 

nước giao. Hướng dẫn các ñơn vị xây dựng, thông qua kế hoạch sản xuất ngắn hạn và dài hạn, 

xây dựng ñơn giá tiền lương, giá thành sản phẩm quốc phòng; chủ trì thẩm ñịnh và báo cáo BQP 

về các dự án ñầu tư kinh tế - quốc phòng, dự án liên doanh, liên kết. Phối hợp với các cơ quan 

chức năng thẩm ñịnh hồ sơ giải thể, sát nhập doanh nghiệp. Chỉ ñạo và phối hợp với cơ quan tài 

chính các doanh nghiệp trong việc kiểm tra quản lý vốn, tài sản của Nhà nước trong doanh 

nghiệp.    

Phòng doanh trại tham mưu giúp chủ nhiệm hậu cần, chỉ huy ñơn vị và trực tiếp tổ 

chức, chỉ ñạo, thực hiện các mặt doanh trại, có nhiệm vụ: Tổ chức triển khai công tác 

quản lý xây dựng công trình, nhà, ñất theo phân cấp của BQP, chỉ ñạo việc quản lý xây 
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dựng, lập và thẩm ñịnh các dự án ñầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình theo 

phân cấp; chỉ ñạo ñảm bảo doanh cụ, ñiện, nước cho các ñơn vị theo ñúng chế ñộ tiêu 

chuẩn. Hàng năm phối hợp với Phòng tài chính lập dự toán, dự kiến phân cấp ngân sách 

cho các ñơn vị thuộc quyền trình cục trưởng phê duyệt. 

Phòng quân lực giúp tư lệnh ñảm bảo và quản lý các loại VK,TBKT, quản lý các 

ñối tượng là QNCN, CNVCQP, HSQ-CS, có nhiệm vụ: Phối hợp với các ngành chức 

năng xây dựng kế hoạch mua sắm, cải tiến VK,TBKT, ñiều ñộng các loại VK, TBKT 

giữa các ñơn vị theo ý ñịnh tác chiến của người chỉ huy. Quản lý và thực hiện các chính 

sách tuyển dụng, ñào tạo, ñiều ñộng, ra quân, các chế ñộ BHXH, BHYT ñối với các ñối 

tượng là QNCN, CNVQP, HSQ-CS. 

Phòng cán bộ giúp tư lệnh thực hiện công tác cán bộ ñối với các ñối tượng là sĩ 

quan, QNCN, CNVCQP thuộc diện cán bộ quản lý, có nhiệm vụ: Tuyển chọn, ñào tạo, 

ñiều ñộng, bổ nhiệm, ñề bạt, phong quân hàm, nâng lương, giải quyết chính sách (ra 

quân, xuất ngũ, chuyển ngành, hưu trí), chính sách hậu phương gia ñình, chính sách nhà 

ở, BHYT cho thân nhân các ñối tượng là sĩ quan và QNCN, CNVCQP thuộc diện cán bộ 

quản lý.  

Phòng tham mưu kế hoạch là cơ quan phối hợp các hoạt ñộng chung của các 

phòng chức năng trong các cơ quan, trung tâm ñiều hành huấn luyện, hợp ñồng tác chiến, 

phối hợp với các ngành xây dựng các phương án ñảm bảo hậu cần, kỹ thuật; phương án 

chuyển trạng thái sẵn sàng chiến ñấu. 

Có thể thấy các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có sự phân công, phân nhiệm 

tương ñối rõ ràng, cụ thể. Hầu hết các cơ quan ñều hiểu rõ nhiệm vụ, chức trách ñược 

giao. ðây là ñiều kiện thuận lợi ñể tuân thủ ñúng nguyên tắc uỷ quyền, phê chuẩn. 

Với nguyên tắc uỷ quyền, phê chuẩn 

Nguyên tắc này ñược quán triệt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của các tổ 

chức, cá nhân và ñược thể hiện thông qua các quyết ñịnh uỷ quyền. Cụ thể:  

ðối với tư lệnh, thực hiện chức trách trong công tác tài chính thường phải phê 

duyệt rất nhiều các tài liệu liên quan. Vì vậy, ña số tư lệnh các ñơn vị chỉ ñảm nhận việc 

phê chuẩn dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, phê duyệt kế hoạch phân bổ ngân sách 

và quyết ñịnh giao chỉ tiêu ngân sách cho các cơ quan, ñơn vị, phê duyệt các loại báo cáo 

quyết toán ngân sách tháng, quý, năm gửi lên cấp trên; báo cáo kế toán và sổ kế toán tổng 

hợp; một số hợp ñồng mua sắm và quyết ñịnh ñầu tư có giá trị lớn. Tư lệnh ủy quyền cho 
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các phó tư lệnh ký một số quyết ñịnh về thực hiện các dự án ñầu tư, quyết ñịnh phê duyệt 

thiết kế- dự toán các công trình, hạng mục công trình, quyết ñịnh phê duyệt vốn ñầu tư 

hoàn thành, thẩm ñịnh các phương án phân bổ ngân sách của các cơ quan tham mưu, 

chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Uỷ quyền cho thủ trưởng bộ tham mưu và các cục ñược ký 

hợp ñồng mua sắm hàng hoá quốc phòng, ñược phép sử dụng tài khoản và con dấu của 

ñơn vị, ký các thủ tục ñể nhận và thanh quyết toán kinh phí, như: giấy ñề nghị tạm ứng, 

giấy thanh toán tạm ứng, quyết ñịnh lựa chọn nhà thầu, phê duyệt kết quả ñấu thầu....theo 

nguyên tắc cấp phó ñược giao phụ trách mảng công tác nào thì ký duyệt thủ tục chi tiêu, 

thanh quyết toán ngân sách liên quan ñến mảng công tác ñó. Ủỷ quyền cho thủ trưởng 

phòng tài chính ñược ký chủ tài khoản ñể giao dịch với kho bạc, ngân hàng và ñược ký 

vào chức danh “thủ trưởng ñơn vị” trong phiếu thu, phiếu chi tiền, các thông tri thu, cấp 

kinh phí, thông tri chuẩn quyết toán, báo cáo quyết toán tháng, quý và báo cáo cân ñối kế 

toán của các ñơn vị thuộc quyền. 

ðối với cục trưởng các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần kỹ thuật, là chủ tài 

khoản của cơ quan nhưng thường chỉ phê duyệt dự toán ngân sách, kế hoạch phân cấp 

ngân sách thuộc cơ quan quản lý, thủ tục chi ngân sách và ký kết các hợp ñồng mua sắm 

có giá trị lớn của một số phòng nghiệp vụ. Uỷ quyền cho một cấp phó và trưởng ban tài 

chính ký giao dịch với kho bạc; uỷ quyền cho thủ trưởng các phòng nghiệp vụ ñược ký 

thông báo hướng dẫn chi ngân sách cho các ñơn vị.  

Với nguyên tắc bất kiêm nhiệm 

Nguyên tắc này về cơ bản cũng ñược quán triệt trong việc ñiều ñộng, bổ nhiệm 

cán bộ và phân công giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ñơn vị nhằm ñảm bảo ñúng chức 

năng, ñúng người, ñúng việc, không ñể xảy ra hiện tượng “vừa ñá bóng, vừa thổi còi” 

trong quá trình mua sắm hàng quốc phòng....trong duyệt chi, cấp phát kinh phí, thanh 

toán ngân sách, ghi sổ kế toán, bảo quản và sử dụng tài sản. 

Các thủ tục kiểm soát cơ bản: Trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP thủ tục kiểm 

soát ñối với từng chu trình nghiệp vụ ñược thiết kế trên cơ sở quy ñịnh của pháp luật và 

ba nguyên tắc cơ bản nêu trên. Cụ thể: 

Với lập ngân sách. ðây là một nội dung quan trọng trong quản lý tài chính của các 

ñơn vị. Lập ngân sách sát ñúng tạo ñiều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm soát và là cơ sở 

bảo ñảm việc chi tiêu ngân sách ñạt hiệu quả. Quá trình lập ngân sách tư lệnh phân công 

cho nhiều cơ quan, ñơn vị cùng tham gia, như: các ñơn vị từ cấp trung ñoàn và tương 
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ñương, cấp sư ñoàn và tương ñương, các phòng ban và cơ quan nghiệp vụ các cấp (ngành 

nghiệp vụ lập dự toán chi ngân sách cho bản thân và cho cấp dưới thuộc lĩnh vực ngành 

mình quản lý; ngành tài chính lập dự toán các khoản chi tiền lương, phụ cấp tiền ăn, 

phép, công tác phí, nghiệp vụ ngành và các khoản chi thực hiện chế ñộ chính sách, ñồng 

thời chịu trách nhiệm tổng hợp dự toán của toàn ñơn vị). Dự toán ñược tổng hợp từ ñơn 

vị cơ sở và ngành nghiệp vụ, ñược ñối chiếu giữa phần chi của các ngành với phần tổng 

hợp của cơ quan tài chính. Dự toán do các ngành nghiệp vụ lập gửi cho cơ quan tài chính 

ñể tổng hợp, ñồng thời gửi lên ngành nghiệp vụ cấp trên. Ngành tài chính ñối chiếu giữa 

dự toán do các ñơn vị gửi lên và số liệu của các ngành nghiệp vụ ñể kiểm tra ñảm bảo 

tính chính xác, tính cân ñối, không bị trùng nội dung. Ngoài ra còn thực hiện ñối chiếu 

với tiêu chuẩn, ñịnh mức và so sánh với các chỉ tiêu thực hiện của năm kế hoạch, so sánh 

với lượng tồn kho và phần ngân sách tự huy ñộng. Dự toán do các ngành lập, thông qua 

thủ trưởng các ñơn vị phê duyệt trước khi gửi cho cơ quan tài chính cấp trên tổng hợp. 

Các thủ tục trên nhằm ñạt mục tiêu của kiểm soát quá trình lập ngân sách ñảm bảo dự 

toán có tính khả thi, sát thực tế, khai thác mọi nguồn thu. 

Với phân bổ ngân sách. Quy trình này phải qua 3 cấp và nhiều cơ quan tham gia, 

như: Phòng nghiệp vụ; thủ trưởng các cơ quan tham mưu, chính trị hậu cần, kỹ thuật; thủ 

trưởng bộ tư lệnh; cấp uỷ các cấp. Các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm lập phương án 

phân bổ ngân sách dựa trên cơ sở ngân sách trên cấp và nhu cầu chi của bản thân ngành 

mình và của ñơn vị cấp dưới, các chế ñộ, tiêu chuẩn, ñịnh mức trình chỉ huy cơ quan phê 

duyệt, gửi cơ quan tài chính tổng hợp. Cơ quan tài chính ñối chiếu giữa số phân bổ và số 

ngân sách giao, tổng hợp phân bổ ngân sách của các ngành thành chỉ tiêu ngân sách của 

từng ñơn vị, báo cáo tư lệnh và thông qua thường vụ ñảng uỷ ñơn vị cho ý kiến. Cơ quan 

tài chính chỉnh sửa theo ý kiến của thường vụ ñảng uỷ và tư lệnh, trình tư lệnh ký, gửi 

Cục Tài chính thẩm ñịnh. Căn cứ vào ý kiến thẩm ñịnh của Cục Tài chính tư lệnh chính 

thức quyết ñịnh giao chỉ tiêu ngân sách cho các ngành, các ñơn vị. Yêu cầu của phân cấp 

ngân sách là phải theo thứ tự ưu tiên, không vượt chỉ tiêu ngân sách trên giao. Do ñó, 

phòng tài chính phải có trách nhiệm ñối chiếu giữa số liệu chi tiết và số tổng hợp, ñối 

chiếu với dự toán các ngành, các ñơn vị cấp dưới lập. Như vậy, quá trình phân bổ ngân 

sách ñã quán triệt ñược ñầy ñủ nguyên tắc: phân công, phân nhiệm; uỷ quyền, phê chuẩn. 

Không một khoản phân cấp ngân sách nào do một người tự quyết ñịnh. 

Trình tự, thủ tục phân bổ ngân sách dự phòng và ngân sách bổ sung cũng diễn ra 



 103

tương tự. Tuy nhiên, ñể thuận lợi cho công việc tư lệnh uỷ quyền cho thủ trưởng các cục 

phê chuẩn ñối với một số khoản ngân sách bổ sung và giao cho các phòng nghiệp vụ và 

phòng tài chính ra thông báo liên ngành ñể hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị cấp dưới thực 

hiện. 

Với cấp phát kinh phí. Thủ tục kiểm soát tại phòng tài chính quy ñịnh cho hai 

trường hợp:  

Thứ nhất: cấp phát kinh phí cho các ñơn vị ñã ñược giao dự toán, ít nhất có ba 

người tham gia. ðó là, trưởng ban kế toán căn cứ vào dự toán ñược duyệt và kinh phí trên 

cấp ñể lập kế hoạch chuyển tiền cho các ñơn vị, trình trưởng phòng tài chính phê duyệt; 

căn cứ vào kế hoạch ñược duyệt, Kế toán kho bạc lập uỷ nhiệm chi trình chủ tài khoản 

ký, gửi kho bạc nơi giao dịch, ñồng thời lập thông tri cấp chuyển sang kế toán tổng hợp 

ghi sổ. Trong quá trình cấp phát kinh phí, kế toán phải thường xuyên ñối chiếu số cấp và 

dự toán ñược duyệt theo từng khoản mục với số dư trên tài khoản ñể tránh cấp trùng hoặc 

phát hành quá số dư. Kiểm tra số hiệu tài khoản ñể không chuyển nhầm. Khi ký uỷ nhiệm 

chi phải trình kế hoạch chuyển tiền ñể ñối chiếu; 

Thứ hai: cấp phát các khoản chi trực tiếp tại phòng tài chính (cấp phát kinh phí): 

căn cứ vào giấy ñề nghị tạm ứng hoặc giấy ñề nghị thanh toán (do các ngành nghiệp vụ 

lập, ñược chỉ huy cơ quan phê duyệt), trợ lý theo dõi ngân sách khối cơ quan kiểm tra các 

chứng từ kèm theo, như: hợp ñồng, hồ sơ ñấu thầu, quyết ñịnh chỉ ñịnh thầu, báo giá chào 

hàng cạnh tranh ñồng thời ñối chiếu với kế hoạch và chỉ tiêu ngân sách ñược giao ñể xác 

nhận số cấp phát (ký nháy), chuyển cho thủ trưởng phòng tài chính phê duyệt, chuyển 

sang kế toán kho bạc cấp phát bằng chuyển khoản hoặc thủ quỹ cấp phát bằng tiền mặt. 

Như vậy, một khoản cấp phát trực tiếp tại phòng tài chính phải chịu sự kiểm soát của ít 

nhất 6 người liên quan: người trực tiếp chi tiêu, trưởng phòng (ban nghiệp vụ), thủ trưởng 

cơ quan, trợ lý quản lý ngân sách, nhân viên kế toán hoặc thủ quỹ, trưởng phòng tài chính  

Với chi kinh phí. Trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, kinh phí (kinh phí 

nghiệp vụ hành chính và kinh phí bảo ñảm) ñược chi dưới nhiều hình thức: Chi trực tiếp 

bằng tiền (tiền mặt hoặc tiền gửi kho bạc, ngân hàng); chi ñể thanh toán cho công tác bảo 

quản, sửa chữa tài sản; chi mua sắm vật tư, hàng hoá. Tuỳ theo hình thức chi mà áp dụng 

các thủ tục kiểm soát khác nhau. Nguyên tắc chung là, kinh phí của phòng nào phòng ñó 

trực tiếp chi, mỗi phòng nghiệp vụ cử ra một người chuyên phụ trách việc chi tiêu của 

phòng (thường là trợ lý kế hoạch tổng hợp kiêm nghiệm) làm nhiệm vụ chi tiêu cho bản 
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thân phòng ñó và một phần cho các ñơn vị cấp dưới. Một nội dung chi phát sinh phải có 

ít nhất sáu người tham gia (phụ trách chi tiêu của phòng, thủ trưởng phòng nghiệp vụ, thủ 

trưởng cơ quan, trợ lý quản lý ngân sách, nhân viên kế toán kho bạc, thủ trưởng phòng tài 

chính), nhưng chịu trách nhiệm trực tiếp là người phụ trách chi tiêu của phòng nghiệp vụ 

và trợ lý ngân sách của phòng tài chính. Trình tự, thủ tục các bước thực hiện theo các 

hình thức sau: 

Về chi kinh phí nghiệp vụ hành chính. Mục tiêu KSNB ñối với các khoản chi kinh 

phí nghiệp vụ là chi ñúng, chi ñủ, không vượt chỉ tiêu ngân sách. Nội dung chi gồm: chi 

trực tiếp bằng tiền; chi bảo quản, sửa chữa tài sản; chi mua sắm vật tư, hàng hoá. 

ðối các khoản chi trực tiếp bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản) như chi trả 

nhân công, chi hội nghị, công tác phí, nghỉ phép, thanh toán ñiện, nước, ñiện thoại... quy 

ñịnh: kinh phí thuộc phòng nào phòng ñó trực tiếp chi, người phụ trách chi tiêu của 

phòng lập dự trù, thông qua thủ trưởng phòng xác nhận, thủ trưởng cục phê duyệt, 

chuyển sang cơ quan tài chính cấp phát. Những khoản chi trực tiếp bằng tiền thường là 

quyết toán ngay do ñó dùng giấy ñề nghị thanh toán kèm theo dự trù, phiếu báo trả tiền 

hoặc các chứng từ thanh toán khác. Kiểm soát các khoản chi trực tiếp bằng tiền yêu cầu 

phải có sự tách bạch giữa người duyệt chi, người nhận và người cấp phát. Do ñó, các ñơn 

vị ñều quy ñịnh: người duyệt chi không ñồng thời là người cấp phát hoặc người nhận 

tiền, người cấp phát không ñồng thời là người nhận tiền, nếu nhận thay phải ñược uỷ 

quyền, các danh sách cấp phát phải do người nhận trực tiếp ký (không ký thay).  

Quy ñịnh ñối với các khoản chi cho bảo quản, sửa chữa tài sản (doanh cụ, máy 

móc, thiết bị văn phòng): tài sản ngành nào quản lý ngành ñó chịu trách nhiệm bảo quản, 

sửa chữa bằng kinh phí nghiệp vụ của ngành. Riêng doanh trại, nhà cửa ngành doanh trại 

chịu trách nhiệm sửa chữa. Thủ tục kiểm soát ñối với khoản chi này chủ yếu quy ñịnh 

việc ñối chiếu giữa tiêu chuẩn, ñịnh mức với các hoá ñơn, chứng từ  sửa chữa và khối 

lượng thực hiện, ñồng thời trong phiếu báo hỏng phải có xác nhận của người trực tiếp sử 

dụng, phải có biên bản khảo sát hỏng hóc với ít nhất ba người tham gia. Trong thực tế các 

ñơn vị ít ñối chiếu thực tế, không thống kê tần xuất sửa chữa, chỉ khi thấy bất thường mới 

yêu cầu kiểm tra thực tế.  

ðối với các khoản chi cho mua sắm vật tư, hàng hoá (vật tư văn phòng tiêu hao) 

dùng cho nội bộ các phòng, ban nghiệp vụ, khoản chi này số tiền thường nhỏ. Thủ tục 

kiểm soát ñối với các khoản chi này thường dựa vào ñịnh mức và kinh nghiệm sử dụng 
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hàng năm, ñồng thời quy ñịnh người ñứng ra mua phải khác người cất giữ, khi xuất ra sử 

dụng phải ghi phiếu xuất và người trực tiếp sử dụng phải ký xác nhận. Trên thực tế, do 

không có cơ quan mua sắm chuyên trách nên việc chi tiêu nội bộ cho từng phòng nghiệp 

vụ thường do trợ lý kế hoạch của phòng ñảm nhiệm toàn bộ các khâu từ lập dự trù, khảo 

sát giá, mua sắm, cất giữ và xuất ra sử dụng. Mặt khác, do các khoản chi này có giá trị 

nhỏ nên các ñơn vị ít chú ý ñến nguyên tắc bất kiêm nghiệm dẫn ñến tình trạng lợi dụng 

ñể hợp thức hoá nhiều khoản chi không ñúng nội dung (chi tiếp khách thanh toán bằng 

hoá ñơn mua văn phòng phẩm). 

Với kiểm soát các khoản chi ngân sách ñảm bảo (NSðB). Chi NSðB ở các phòng 

nghiệp vụ là chi không phải cho bản thân các phòng mà chi cho các ñơn vị cấp dưới, bao 

gồm: mua sắm, ñặt hàng sản xuất hay sửa chữa các loại vật tư, phụ tùng, VK, TBKT mà 

các ñơn vị cấp dưới không thể thực hiện ñược. Trình tự, thủ tục quy ñinh ñối với việc 

mua sắm các loại vật tư, phụ tùng (hàng lưỡng dụng) như sau: 

Căn cứ vào nhu cầu vật tư, hàng hoá, nhu cầu sửa chữa VK, TBKT do các ñơn vị 

lập lên, phòng nghiệp vụ tổng hợp, lập kế hoạch, báo cáo thủ trưởng cơ quan phê duyệt. 

Căn cứ vào kế hoạch mua sắm ñược duyệt và ngân sách hiện có (ngân sách tự chi giữ lại 

chi tập trung), phòng nghiệp vụ tìm nguồn hàng, khảo sát giá, thực hiện thủ tục ñấu thầu 

hoặc chào hàng cạnh tranh, ký kết hợp ñồng, lập giấy ñề nghị tạm ứng kèm theo các tài 

liệu chứng minh nghiệp vụ phát sinh (giấy báo giá của 2 cơ sở trở lên nếu là mua sắm vật 

tư hàng hoá thông thường; hợp ñồng mua bán nếu giá trị mua từ 30 triệu ñồng trở lên, 

biên bản khảo sát tình trạng kỹ thuật phương tiện nếu là sửa chữa..., nếu giá trị mua bán 

trên 100 triệu ñồng phải có hồ sơ ñấu thầu). Giấy tạm ứng phải ñược thủ trưởng cơ quan 

ký duyệt. Căn cứ vào tiến ñộ thực hiện ñã ký kết, cơ quan tài chính chuyển tiền ñể các 

ngành thực hiện. Khi giao nhận vật tư, hàng hoá mua về hoặc sửa chữa xong phải thành 

lập hội ñồng nghiệm thu, ñánh giá chất lượng, số lượng vật tư, hàng hoá, VK, TBKT 

trước khi nhập kho hoặc cấp phát cho ñơn vị.  

Phần NSðB ñược phân cấp cho các nhà máy sửa chữa VK,TBKT, như tên lửa, 

raña, máy bay, xe tăng, tàu chiến, pháo, xe chuyên dùng...ñược quản lý theo phương 

thức: Cấp trên giao chỉ tiêu ngân sách, số lượng VK,TBKT cần sửa chữa, vật tư cần phục 

hồi. Nhà máy căn cứ vào ñịnh mức, xây dựng kế hoạch sửa chữa, trình tư lệnh phê duyệt, 

tổ chức sản xuất, sửa chữa. Căn cứ vào tiến ñộ ñã xác ñịnh, phòng tài chính chuyển kinh 

phí tạm ứng. Kết thúc sản xuất, sửa chữa, tổ chức nghiệm thu và thanh quyết toán theo 
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thực tế sửa chữa, sản xuất. ðịnh kỳ hàng quí, các nhà máy thanh toán sản phẩm (tạm 

tính), cuối năm mới thanh toán theo giá sản phẩm chính thức ñược duyệt. Các sai sót, 

gian lận thường hay xảy ra trong cấp phát, thanh quyết toán NSðB là: cấp phát không 

ñúng nội dung, vượt quá chỉ tiêu, duyệt giá thanh toán sản phẩm không sát, chi vượt ñịnh 

mức, ñịnh mức sửa chữa lạc hậu. Thủ tục kiểm soát áp dụng thường tập trung vào giai 

ñoạn thanh toán giá sản phẩm quốc phòng, xét duyệt cơ cấu chi phí hợp lý, so sánh với hệ 

thống ñịnh mức.  

Với quyết toán kinh phí cũng bao gồm các quy ñịnh tương ñối hoàn chỉnh. Cụ thể: 

Về quyết toán ngân sách lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn. ðây là những khoản chi 

phát sinh từ cấp trung ñoàn  và tương ñương (ñơn vị dự toán cấp IV) và một số cơ quan 

cục (ñơn vị dự toán cấp III). Cấp sư ñoàn và ñơn vị dự toán trực thuộc BQP là cấp xét 

duyệt quyết toán. Do ñó, các ñơn vị quy ñịnh thủ tục kiểm soát ñối với khoản chi này là:  

người lập bảng lương, phụ cấp và người cấp phát phải riêng biệt, bảng lương phải ñược 

chỉ huy ñơn vị phê duyệt trước khi cấp phát. Các ñơn vị từ cấp trung ñoàn và tương 

ñương trở lên phải thành lập Hội ñồng liên thẩm quân số gồm cơ quan quân lực, cán bộ, 

tài chính  và do một chỉ huy ñơn vị chủ trì. Việc liên thẩm quân số phải tiến hành hàng 

tháng và ñược lập thành biên bản. ðây là cơ sở quan trọng ñể các cấp xét duyêt quyết 

toán lương, phụ cấp, tiền ăn. Ngoài ra, các ñơn vị còn quy ñịnh hội ñồng tiền lương hàng 

năm phải rà soát lại danh sách những người ñược hưởng các loại phụ cấp, như phụ cấp 

bay, phụ cấp ñộc hại, phụ cấp khu vực, phụ cấp ñặc thù… Danh sách ñược gửi về phòng 

tài chính ñể ñối chiếu, kiểm tra. 

Về tiền ăn, tuỳ theo từng loại mà áp dụng các thủ tục kiểm soát thích hợp: ðối với 

tiền ăn cơ bản của HSQ – CS có một mức duy nhất nên chỉ cần ñối chiếu giữa quân số, 

mức ăn và số ngày ăn trong tháng, chú ý trừ ngày không ăn do quân số ñảo, bỏ ngũ; ñối 

với tiền ăn quân binh chủng có nhiều loại, nhiều ñối tượng do ñó các thủ tục kiểm soát 

thiết kế ñảm bảo xác ñịnh ñúng ñối tượng (ăn thường xuyên và không thường xuyên). 

Các sai sót, gian lận thường xảy ra trong ñảm bảo và quản lý tiền ăn, như: Cho ăn không 

ñúng ñối tượng, khai khống số ngày ăn quân binh chủng không thường xuyên, khai tăng 

số ngày ăn thêm làm nhiệm vụ. Các ñơn vị thường áp dụng thủ tục kiểm soát như: Quy 

ñịnh từng bếp ăn phải có sổ theo dõi quân số, sổ xuất nhập lương thực thực phẩm, bảng 

chấm cơm, bảng chấm công ăn thêm các loại, phải ñối chiếu số liệu giữa các tài liệu trên 

ñảm bảo khớp ñúng trước khi quyết toán. Ngoài ra các ñơn vị còn quy ñịnh thủ tục cân 
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ñong tay ba, kiểm kê kho ñịnh kỳ, ghi tài chính công khai hàng ngày tại bếp ăn, một số 

chế ñộ ăn bắt buộc phải tổ chức ăn, không thanh toán bằng tiền. Tiền ăn ñược tổng hợp 

quyết toán qua rất nhiều cấp trung gian, việc tổng hợp có thể xảy ra sai sót, thủ tục ñối 

chiếu các số liệu liên quan ñược các ñơn vị áp dụng thường xuyên. Các ñơn vị quy ñịnh: 

duyệt quyết toán tiền ăn cho cấp phân ñội do nhân viên tài chính thẩm ñịnh, trợ lý tài 

chính trung ñoàn phê duyệt, thủ trưởng trung ñoàn chỉ phê duyệt báo cáo quyết toán tiền 

ăn của cả trung ñoàn; Duyệt quyết toán kinh phí tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tiền ăn cho 

các trung ñoàn và tương ñương do trợ lý tài chính sư ñoàn thẩm ñịnh, trưởng ban tài 

chính sư ñoàn phê duyệt. Thủ trưởng sư ñoàn chỉ phê duyệt báo cáo quyết toán kinh phí 

tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tiền ăn cho cả sư ñoàn; Duyệt quyết toán kinh phí tiền lương, 

phụ cấp, trợ cấp tiền ăn cho các sư ñoàn và tương ñương do trợ lý phòng tài chính thẩm 

ñịnh, trưởng phòng tài chính phê duyệt. Tư lệnh ñơn vị trực thuộc BQP chỉ phê duyệt báo 

cáo quyết toán kinh phí tiền lương, phụ cấp, trợ cấp tiền ăn cho cả ñơn vị ñể báo cáo Cục 

Tài chính. 

Về quyết toán kinh phí nghiệp vụ (kinh phí nghiệp vụ hành chính và kinh phí ñảm 

bảo) 

ðối với các khoản kinh phí nghiệp vụ do các ñơn vị cấp dưới quyết toán lên, các 

ñơn vị trực tiếp chi tiêu, sử dụng kinh phí nghiệp vụ chịu trách nhiệm kiểm soát chứng từ 

chi tiêu, phòng tài chính chịu trách nhiệm kiểm soát số liệu tổng hợp quyết toán. Báo cáo 

quyết toán kinh phí do ñơn vị cấp dưới gửi lên, trợ lý theo dõi ñơn vị có trách nhiệm 

thẩm ñịnh (so sánh chỉ tiêu ngân sách ñược giao với số thực chi xin quyết toán, bảo ñảm 

không vượt chỉ tiêu ngân sách, không sai mục lục), trình thủ trưởng phòng tài chính phê 

duyệt 

ðối với các khoản kinh phí nghiệp vụ của các ngành chi trực tiếp tại phòng tài 

chính, trợ lý ngân sách cơ quan chịu trách nhiệm thẩm ñịnh toàn bộ chứng từ quyết toán 

(kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của chứng từ, ñối chiếu với chỉ tiêu, nội dung ngân sách 

ñược giao) lập thông tri chuẩn quyết toán gửi bộ phận kế toán ghi sổ, ñồng thời lập báo 

cáo gửi trợ lý kế hoạch ñể tổng hợp cùng với phần duyệt quyết toán của các ñơn vị, tổng 

hợp chung thành báo cáo quyết toán kinh phí nghiệp vụ của ñơn vị, thông qua trưởng 

phòng tài chính, trình tư lệnh phê duyệt gửi Cục Tài chính.  

Như vậy, kiểm soát quyết toán các khoản chi lương, phụ cấp, trợ cấp tiền ăn và 

kinh phí ñã quán triệt nguyên tắc phân công, phân nhiệm; uỷ quyền phê chuẩn và nguyên 
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tắc bất kiêm nghiệm. Từ ñơn vị chi tiêu trực tiếp ñến ñơn vị tổng hợp, quyết toán với Cục 

Tài chính qua nhiều cấp quản lý, cho nên các thủ tục kiểm tra, ñối chiếu ñược sử dụng 

triệt ñể nhằm ñảm bảo tính chính xác, ñộ tin cậy của số liệu. 

Về các khoản vốn ñầu tư XDCB thường xuyên và ñầu tư chiều sâu. Ở các ñơn vị 

dự toán quân ñội, về cơ bản tuân thủ theo các quy ñịnh của pháp luật về quản lý vốn ñầu 

tư XDCB như: quy ñịnh về cấp phát vốn, quy ñịnh về ñấu thầu, quản lý chất lượng công 

trình. ðối với công trình chiến ñấu, BQP có quy ñịnh quản lý riêng. 

Cục Tài chính quản lý vốn ñầu tư XDCB  tới từng hạng mục công trình. Khi giao 

ngân sách có kèm theo danh mục công trình. Căn cứ vào kinh phí ñược bố trí trong năm, 

phòng tài chính làm thủ tục thông báo vốn cho các ñơn vị. Căn cứ vào chỉ tiêu ngân sách 

ñược giao, các ñơn vị lập dự toán thiết kế (nếu là công trình ñơn giản) hoặc thuê các ñơn 

vị lập dự toán thiết kế, sau ñó gửi tờ trình xin thẩm ñịnh. Theo qui chế của các ñơn vị, 

phòng doanh trại là cơ quan chủ trì thẩm ñịnh thiết kế dự toán. Thẩm ñịnh và lập tờ trình 

kèm theo dự thảo quyết ñịnh phê duyệt thiết kế dự toán gửi người chỉ huy phê duyệt. Căn 

cứ vào quyết ñịnh phê duyệt thiết kế dự toán, ñơn vị tổ chức ñấu thầu hoặc ra quyết ñịnh 

chỉ ñịnh thầu và tổ chức ký hợp ñồng xây lắp. Tổ chức triển khai thi công, ghi chép nhật 

ký công trình theo ñúng các qui ñịnh và làm  thủ tục nghiệm thu. Kết thuc, tổ chức 

nghiệm thu, bàn giao công trình ñưa vào sử dụng và lập hồ sơ quyết toán vốn ñầu tư hoàn 

thành. Phòng tài chính chủ trì thẩm ñịnh quyết toán vốn ñầu tư hoàn thành, chịu trách 

nhiệm thẩm ñịnh về ñơn giá, về thực hiện các chế ñộ, nguyên tắc tài chính hiện hành 

trình người chỉ huy phê duyệt. Phòng doanh trại thẩm ñịnh công trình phổ thông, phòng 

công binh thẩm ñịnh công trình chiến ñấu, chịu trách nhiệm thẩm ñịnh về kết cấu, ñịnh 

mức, nội dung. 

Sai sót và gian lận thường xảy ra trong ñảm bảo quản lý vốn ñầu tư XDCB là: ứng 

vốn quá tỷ lệ ghi trong hợp ñồng, cấp vốn quá khối lượng công việc hoàn thành, khai 

khống khối lượng, vật liệu thi công không ñúng chủng loại, áp dụng ñơn giá không phù 

hợp. 

Các ñơn vị quy ñịnh thủ tục kiểm soát ñối với hoạt ñộng này là: Dự toán, thiết kế 

lập ñúng quy ñịnh, ñược các phòng chức năng thẩm ñịnh, thủ trưởng ñơn vị phê duyệt 

ñúng thẩm quyền, chỉ ñịnh thầu hoặc lựa chọn nhà thầu có ñủ tư cách pháp nhân, ñủ năng 

lực thi công, có ký kết hợp ñồng với ñầy ñủ các ñiều khoản. Trong quá trình thi công, yêu 

cầu phải ghi nhật ký ñầy ñủ, thường xuyên. Thi công xong các phần khuất, trước khi san 
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lấp phải nghiệm thu, ñồng thời phải thực hiện nghiệm thu giai ñoạn xây lắp. Cấp phát 

theo tiến ñộ, không cấp ứng quá quy ñịnh. Khi quyết toán, phải ñối chiếu khối lượng 

thanh toán với khối lượng ghi trong biên bản nghiệm thu, ñối chiếu chủng loại vật tư 

quyết toán với biên bản nghiệm thu vật liệu ñưa vào thi công. Thực hiện các quy ñịnh về 

tổ chức nghiệm thu cơ sở, nghiệm thu giai ñoạn, nghiệm thu hoàn thành. Bộ phận nghiệm 

thu phải có ñủ thành phần và có kiến thức; ñối chiếu với các ñịnh mức kinh tế kỹ thuật và 

ñối tượng áp dụng, các qui ñịnh về cấp phát vốn ñầu tư; ñối chiếu giữa thiết kế dự toán và 

thực tế công trình hoàn thành.  

Mua sắm VK,TBKT và vật tư kỹ thuật bằng ngân sách ñặc biệt. Hàng năm, ngân 

sách dành cho mua sắm VK,TBKT và vật tư kỹ thuật của các ñơn vị rất lớn. Chất lượng 

của VK,TBKT ảnh hưởng trực tiếp ñến sức mạnh chiến ñấu của ñơn vị và sinh mạng của 

bộ ñội. Nhận thức ñúng vị trí và tầm quan trọng ñó, ñảng uỷ và chỉ huy các ñơn vị thường 

xuyên quan tâm, chỉ ñạo công tác này. ðã ban hành quy chế bảo ñảm trang bị quân sự và 

công tác vật tư của ñơn vị, quy ñịnh người chỉ huy cao nhất thống nhất quản lý công tác 

mua sắm trang bị vật tư bằng mọi nguồn ngân sách và chịu trách nhiệm trước ñảng uỷ 

ñơn vị, ðảng uỷ Quân sự Trung ương và Bộ trưởng BQP về việc quản lý, sử dụng ngân 

sách theo ñúng sự chỉ ñạo của cấp trên có thẩm quyền, ñạt hiệu quả và tuân thủ theo pháp 

luật. Các chuyên ngành kỹ thuật, vật tư, tài chính, quân lực, theo chức năng, làm tham 

mưu giúp người chỉ huy trong công tác mua sắm. 

Trình tự mua sắm VK,TBKT bao gồm các bước: Lập kế hoạch, nhu cầu ngân 

sách, do các chuyên ngành và ñơn vị cơ sở tiến hành, phòng vật tư và phòng quân lực 

tổng hợp trình người chỉ huy phê duyệt, gửi lên cơ quan BQP. Khi kế hoạch ngân sách 

mua sắm ñược BQP phê duyệt, triển khai kế hoạch mua sắm thì phòng vật tư phối hợp 

cùng phòng quân lực, phòng tài chính làm thủ tục thông báo cho các ngành, các ñơn vị 

biết những nội dung ñược Bộ chấp thuận. Tổ chức mua sắm theo nguyên tắc chung là: chỉ 

ñược mua sắm những trang bị, vật tư ñã có trong kế hoạch và ñược bố trí ngân sách; ðối 

với trang bị, vật tư nhập ngoại, trình tự thực hiện hợp ñồng nhập khẩu bao gồm: Tìm 

nguồn hàng và tìm ñối tác; ñàm phán ñể xác ñịnh chủng loại, số lượng, chất lượng, các 

tiêu chuẩn kỹ thuật, chiến thuật, giá cả và các ñiều khoản khác có liên quan; Sau khi ñàm 

phán xong các ñiều khoản của hợp ñồng, công ty xuất nhập khẩu ñược BQP giao nhiệm 

vụ là ñơn vị ñứng tên ký hợp ñồng nhập khẩu với ñối tác; ðơn vị ký hợp ñồng uỷ thác 

nhập khẩu với công ty nhập khẩu, ñồng thời cùng báo cáo, trình thủ trưởng BQP phê 
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duyệt ñể thực hiện hợp ñồng. Quá trình ñàm phán và ký hợp ñồng có sự tham gia của một 

số cơ quan BQP với tư cách vừa hướng dẫn nghiệp vụ vừa thực hiện chức năng giám sát. 

Quá trình tiếp nhận vật tư, VK, TBKT các ñơn vị thành lập hội ñồng kiểm tra chất lượng, 

nghiệm thu kỹ thuật (cấp quân chủng, binh chủng ñối với trang bị chính nhóm I, cấp 

ngành ñối với trang bị, vật tư thuộc nhóm II). Hội ñồng tiến hành kiểm tra chất lượng, 

nghiệm thu kỹ thuật và làm biên bản kết luận. Căn cứ vào biên bản nghiệm thu, phòng 

vật tư, phòng quân lực làm lệnh nhập kho ñể quản lý. Thanh toán và thanh lý hợp ñồng 

uỷ thác nhập khẩu giữa ñơn vị với công ty xuất nhập khẩu BQP. ðối với những hợp ñồng 

nhập khẩu trang bị, vật tư tiêu hao thường xuyên, ñối tác ñã quen, có ñủ ñộ tin cậy và giá 

cả tương ñối ổn ñịnh (khách hàng truyền thống), có thể không cần ñàm phán. Việc ñàm 

phán có thể tiến hành trực tiếp hoặc gián tiếp. 

Trình tự mua sắm trang bị, vật tư trong nước bao gồm: Tìm nguồn hàng; cơ sở sản 

xuất, sửa chữa, phục hồi, công ty có khả năng cung cấp trang bị vật tư theo nhu cầu. 

Chọn ñối tác có ñủ tư cách pháp nhân ñược Nhà nước cho phép, có khả năng về tài chính, 

có ñộ tin cậy trong quá trình mua bán. Nêu nhu cầu về chủng loại, số lượng, chất lượng, 

tính năng kỹ chiến thuật và những yêu cầu cần thiết khác, và thông báo cho ñối tác biết. 

Xác ñịnh nguồn gốc xuất xứ của trang bị vật tư, nước sản xuất, chứng chỉ chất lượng, sản 

xuất trong nước hay nhập khẩu, nếu là nhập khẩu phải thực hiện ñầy ñủ nghĩa vụ theo 

quy ñịnh của Nhà nước ñể ñược lưu hành trên thị trường Việt Nam (như tờ khai hải quan, 

ñóng thuế nhập khẩu…). Giấy báo giá của ít nhất 2 cơ sở kinh doanh, chủ cơ sở kinh 

doanh ký tên và ñóng dấu. Tiến hành các thủ tục ñể tổ chức ñấu thầu hay chỉ ñịnh thầu 

chào hàng, cạnh tranh. Tiến hành ñàm phán (nếu cần thiết) ñể ký hợp ñồng kinh tế. Hợp 

ñồng do thủ trưởng các ngành ký. Tổ chức thực hiện hợp ñồng mua bán  theo pháp luật, 

ñúng quy ñịnh của Nhà nước, Quân ñội. Trang bị, vật tư mua về, trước khi nhập kho phải 

kiểm tra chất lượng, nghiệm thu theo ñúng quy trình, nội dung. 

Thông thường các ñơn vị yêu cầu những lô hàng có giá trị từ 30 triệu ñồng trở lên 

phải thực hiện ký hợp ñồng, có giá trị từ 100 triệu ñồng trở lên phải thực hiện ñấu thầu, 

có giá trị từ 500 triệu ñồng trở lên phải thành lập hội ñồng mua sắm, thành phần của hội 

ñồng mua sắm phải là thủ trưởng các phòng chuyên ngành kỹ thuật, vật tư, quân lực, tài 

chính, tiêu chuẩn ño lường chất lượng. Trường hợp chỉ ñịnh thầu phải do người chỉ huy 

hoặc cấp phó ñược uỷ quyền ký. Chủ nhiệm kho là người chịu trách nhiệm tổ chức kiểm 

nhận toàn bộ trang bị, vật tư theo lệnh nhập kho (chủng loại, số lượng, chất lượng, tính 
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ñồng bộ, hồ sơ lý lịch…). Tổ chức bảo quản, niêm cất và cấp phát theo yêu cầu của ñơn 

vị. 

Do ñặc thù của việc mua sắm VK,TBKT trong các ñơn vị thường có thời gian thực 

hiện dài, nhất là những hợp ñồng ñặt hàng và hợp ñồng nhập khẩu, do vậy công tác kế 

toán phải theo dõi tỷ mỉ từng hợp ñồng, tiến ñộ thực hiện, thường xuyên ñối chiếu giữa 

ngân sách ñược cấp và số tiền ñã nhờ chi, ñặc biệt là những hợp ñồng tiền ñã chuyển 

nhưng chưa có hàng, hoặc hàng ñã nhập nhưng chưa trả tiền…ðịnh kỳ, ñối chiếu số liệu 

giữa phòng tài chính, phòng vật tư và phòng quân lực với số nhờ Cục Tài chính chi hộ. 

Trong nhập khẩu VK,TBKT, rủi ro thường gặp là mua phải VK,TBKT ñã lạc hậu, tính 

năng kỹ chiến thuật thấp, mua giá cao do thiếu thông tin, VK,TBKT thiếu ñồng bộ, dịch 

vụ hậu mãi (sau bán hàng) kém. ðể khắc phục rủi ro này, thủ tục kiểm soát mà các ñơn vị 

thường áp dụng là: Sử dụng  thông tin tình báo, ñàm phán nhiều lần, so sánh tính năng kỹ 

thuật và giá của các loại VK,TBKT tương ñương, và một số kỹ thuật ñàm phán khác.   

Với các hoạt ñộng có thu, ñây là hoạt ñộng ngoài nhiệm vụ huấn luyện, sẵn 

sàng chiến ñấu nhằm khai thác tiềm năng về lao ñộng, tận dụng năng lực chuyên môn 

ñể tiến hành sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu tài chính bổ sung kinh phí, cải thiện 

ñời sống và ñóng góp một phần cho ngân sách. Mục tiêu kiểm soát ñối với hoạt ñộng 

này là: tính ñúng, tính ñủ các chi phí; ghi chép các khoản doanh thu ñầy ñủ, kịp thời; tính 

toán chính xác các loại thuế phải nộp, lãi vốn vay phải trả; kết chuyển lãi kịp thời; phân 

phối thu nhập ñúng tỷ lệ quy ñịnh. Rủi ro, gian lận thường gặp trong kiểm soát các hoạt 

ñộng có thu là: che giấu nguồn thu, tập hợp chi phí không hợp lý, không thu nộp các 

khoản ngân sách ñã chi trả, phân phối nguồn thu không ñúng tỷ lệ, thu nộp không kịp 

thời, trốn thuế. Thủ tục kiểm soát thường áp dụng là: ðăng ký các hoạt ñộng có thu, quy 

ñịnh cấp phê duyệt dự án, phân loại các hoạt ñộng có thu, quy ñịnh các chi phí hợp lý, ñối 

chiếu với các tỷ lệ phân phối theo từng loại hình hoạt ñộng. Việc thành lập các tổ chức 

lao ñộng sản xuất, làm kinh tế, tiến hành các hoạt ñộng có thu ñều phải ñược cấp có thẩm 

quyền cho phép, phải tự lo nguồn vốn ñể hoạt ñộng, ñạt hiệu quả kinh tế, thực hiện lấy 

thu bù chi và có lãi, ñảm bảo mọi khoản thu chi ñúng chính sách, chế ñộ, ñịnh kỳ báo cáo 

kết quả phân phối và sử dụng nguồn thu. Số thu ñược ñể lại bổ sung kinh phí, ñơn vị phải 

lập dự toán báo cáo cấp trên duyệt mới ñược thực hiện. Các hoạt ñộng có thu của ñơn vị 

phải ñược phản ánh ñầy ñủ trên sổ sách kế toán, nghiêm cấm mọi hành vi che giấu nguồn 

thu (ñể ngoài sổ sách kế toán). Trong kiểm soát các hoạt ñộng có thu, phòng kinh tế là cơ 
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quan tham mưu giúp ñảng uỷ, chỉ huy ñơn vị kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt ñộng có 

thu của các ñơn vị trực thuộc, ñịnh kỳ báo cáo người chỉ huy về tiến trình hoạt ñộng có 

thu, xin ý kiến giải quyết những vướng mắc trong quá trình thực hiện; phối hợp cùng các 

phòng chức năng giúp ñỡ các ñơn vị xây dựng dự án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, thẩm 

ñịnh các dự án trình chỉ huy phê duyệt; chỉ ñạo các ñơn vị thực hiện các hoạt ñộng có thu. 

Phòng tài chính có chức năng kiểm tra giám sát các hoạt ñộng có thu của ñơn vị trực 

thuộc và của bản thân ñơn vị. Nội dung kiểm tra  tập trung vào chi phí sản xuất, kinh 

doanh, cách tính chi phí. ðây là nội dung thường có sai phạm bởi tận dụng sức lao ñộng 

của bộ ñội và phương tiện của ñơn vị nên các ñơn vị thường bỏ sót hoặc tính không ñủ 

chi phí, dẫn ñến tình trạng "lãi giả, lỗ thật". Trong phân phối và sử dụng nguồn thu, tập 

trung xem xét tỷ lệ trích nộp, các khoản phân phối theo chế ñộ và làm nghĩa vụ với Nhà 

nước. Hàng năm, các ñơn vị phải lập báo cáo kết quả hoạt ñộng có thu và các khoản thu 

nộp ngân sách, trên cơ sở ñó phòng tài chính chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo người 

chỉ huy về kết quả hoạt ñộng có thu trong toàn ñơn vị. 

Với các khoản thu, chi  quỹ ñơn vị: Quỹ ñơn vị ñược hình thành từ kết quả sản xuất, 

kinh doanh và các khoản thu khác ñược trích theo chế ñộ quy ñịnh. ðây là khoản thu có xu 

hướng ngày càng tăng ở các ñơn vị dự toán quân ñội. Mục tiêu KSNB ñối với quỹ vốn ñơn 

vị là: ñảm bảo công bằng, dân chủ, công khai trong chi tiêu vốn quỹ, chi tiêu có hiệu quả, 

không bị lạm dụng. Rủi ro thường gặp trong sử dụng quỹ ñơn vị là: Chi quá quỹ, sử dụng tùy 

tiện, các nhà quản lý cho rằng ñây là vốn tự có, ñơn vị ñược quyền quyết ñịnh theo theo ý 

chủ quan của người chỉ huy. Các cơ quan chức năng cấp trên thường ít kiểm tra việc thu chi 

quỹ vốn, chủ yếu tôn trọng quyền quyết ñịnh của ñơn vị có nguồn thu. Thủ tục kiểm soát 

ñối với quỹ ñơn vị là xây dựng và công khai quy chế chi tiêu vốn quỹ trong ñó xây dựng 

ñịnh mức chi cho từng việc; ñịnh kỳ báo cáo chi tiêu quỹ ñơn vị, chỉ huy ñơn vị thống 

nhất quản lý quỹ vốn; xây dựng dự toán thu chi quỹ vốn làm căn cứ ñể cơ quan tài chính 

cấp phát và thanh toán; quy ñịnh các mức tối ña mà cấp trưởng hoặc cấp phó ñược ủy 

quyền ký, vượt quá mức ñó phải báo cáo thường vụ ñảng uỷ.  

Khái quát mô hình kiểm soát trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

ðặc ñiểm của hoạt ñộng và cơ cấu tổ chức của ñơn vị trực thuộc Bộ dẫn tới việc 

chi tiêu ngân sách vừa diễn ra trực tiếp tại các cấp trực thuộc Bộ (khoảng 15%), vừa diễn 

ra ở các ñơn vị cấp dưới trực thuộc (khoảng 85%). Từ ñó tổ chức kiểm soát ở những ñơn 

vị này gồm cả việc kiểm soát trực tiếp từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại cơ quan thông 
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qua các thủ tục kiểm soát cụ thể và kiểm soát gián tiếp các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở 

ñơn vị cấp dưới thông qua việc ban hành các chính sách cùng thủ tục kiểm soát quy ñịnh 

cho cấp dưới thực hiện kết hợp hoạt ñộng kiểm tra tài chính ñịnh kỳ hay ñột xuất của ñơn 

vị trực thuộc Bộ. 

Kiểm soát trực tiếp ñối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh (chi tiêu ngân sách của 

các phòng nghiệp vụ) các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ thực hiện thông qua hoạt ñộng 

thường xuyên của các cơ quan chức năng, như: phòng tài chính, phòng doanh trại, phòng 

công binh, phòng tiêu chuẩn ño lường chất lượng, phòng quản lý xí nghiệp, phòng quân 

lực, phòng cán bộ và các phòng chức năng khác: Phòng tài chính có chức năng kiểm soát 

quá trình chi tiêu ngân sách của ñơn vị và giám sát việc sử dụng tài sản ñã mua sắm; 

phòng doanh trại cùng với phòng tài chính kiểm soát chi ngân sách ñầu tư XDCB công 

trình phổ thông; phòng công binh cùng với phòng tài chính kiểm soát chi ngân sách ñầu 

tư XDCB công trình chiến ñấu; phòng quản lý xí nghiệp cùng với phòng tài chính kiểm 

soát ngân sách cấp cho các nhà máy ñể sửa chữa VK,TBKT; phòng tiêu chuẩn ño lường 

chất lượng cùng với tất cả các phòng nghiệp vụ kiểm soát chất lượng vật tư, hàng hoá 

mua sắm hoặc VK, TBKT sửa chữa tại các nhà máy; phòng quân lực và phòng cán bộ 

cùng với phòng tài chính kiểm soát quân số các loại. Phương thức kiểm soát ñược thực 

hiện thông qua hoạt ñộng thường xuyên của các phòng chức năng; Các phòng nghiệp vụ 

căn cứ vào quy ñịnh của Nhà nước và BQP hướng dẫn các ngành trình tự, thủ tục chi 

ngân sách, sử dụng và quản lý tài sản; các ngành có nhu cầu chi tiêu ngân sách làm thủ 

tục theo hướng dẫn và thực hiện chi ngân sách, sử dụng tài sản ñể phục vụ cho nhiệm vụ 

ñược giao; Các ngành nghiệp vụ có chức năng kiểm soát việc chi ngân sách và sử dụng 

tài sản thông qua việc giám sát các ngành nghiệp vụ tuân thủ các thủ tục ñã quy ñịnh. 

Quá trình kiểm tra các thủ tục theo chức năng ñược giao chính là quá trình kiểm soát của 

các phòng chức năng, ñồng thời cũng là sự giám sát lẫn nhau trong ñơn vị. Kiểm soát 

trực tiếp có thể tiến hành cả trươc, trong và sau khi nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ngoài ra, 

việc kiểm soát còn ñược thực hiện bằng việc giám sát của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong 

ñơn vị thông qua chế ñộ công khai tài chính. 

Kiểm soát gián tiếp trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ ñược thực hiện thông 

qua hoạt ñộng kiểm tra của các ngành chức năng, công tác kiểm tra của các ngành có thể 

ñộc lập hoặc có sự phối hợp giữa các ngành. Trong hoạt ñộng ñó kiểm tra của cơ quan tài 

chính là thường xuyên, bắt buộc nên ñóng vai trò quan trọng. Kiểm soát gián tiếp chỉ tiến 
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hành sau khi nghiệp vụ kinh tế ñã phát sinh. Có thể khái quát thực tiễn tổ chức kiểm soát 

trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP trong Bảng 2.10  

Bảng 2.10. Khái quát thực hiện tổ chức kiểm soát 

trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

ðối tượng 

kiểm soát 

Cơ quan, các nhân có chức 

năng kiểm soát 

Nội dung kiểm soát Phương thức kiểm 

soát 

1. Quá trình 

lập, phân bổ 

ngân sách 

Các phòng nghiệp vụ, thủ 

trưởng cơ quan, thủ trưởng bộ 

tư lệnh 

Căn cứ lập, phân bổ ngân 

sách, số ñược giao, số phân 

bổ, số dự phòng 

Rà soát nội dung,  ñịnh 

mức, tiêu chẩn, ñối 

chiếu, so sánh, phê 

duyệt 

2.  Lương, phụ 

cấp, trợ cấp, 

tiền ăn, BHXH 

Phòng tài chính, phòng quân 

lực, phòng cán bộ, phòng 

chính sách 

Quân số, chế ñộ, tiêu 

chuẩn, ñịnh mức 

Liên thẩm quân số, xét 

duyệt quyết toán, kiểm 

tra ñịnh kỳ 

3. Các khoản 

kinh phí chi 

trực tiếp tại 

phòng tài chính 

Các phòng nghiệp vụ có sử 

dụng ngân sách, phòng tài 

chính, phòng tiêu chuẩn ño 

lường chất lượng, thủ trưởng 

các cơ quan  

Các thủ tục chi ngân sách 

(Hồ sơ ñấu thầu, khảo sát 

giá, báo giá, hợp ñồng, 

biên bản nghiệp thu, hoá 

ñơn...) 

Kiểm soát trực tiếp các 

loại chứng từ, hồ sơ 

4. Các khoản 

ngân sách cấp 

cho  ñơn vị trực 

thuộc 

Phòng tài chính, 

 

 

 

- Phòng có ngân sách 

- Chấp hành chỉ tiêu ngân 

sách; 

- Các thủ tục chi NS  

- Hiệu quả sử dụng NS 

- Xét duyệt quyết toán 

quý, tổng quyết toán 

năm 

- Kiểm tra ñịnh kỳ 

hàng năm 

- Kiểm tra ñịnh kỳ 

5. Vốn ñầu tư 

XDCB 

Phòng tài chính, công binh, 

doanh trại 

Hồ sơ XDCB  - Kiểm soát trực tiếp 

từng hồ sơ 

5. Các hoạt 

ñộng có thu 

Phòng kinh tế, tài chính, tác 

chiến 

- Chấp hành các quy ñịnh 

của Nhà nước 

- Phân phối, sử dụng kết 

quả hoạt ñộng có thu 

- Trực tiếp thẩm ñịnh 

các dự án 

- Kiểm tra kết quả thu 

nộp, phân phối 

- Công khai 

6. Quỹ vốn ñơn 

vị 

Phòng tài chính - ðinh mức chi 

- Nội dung chi 

- Thủ tục chi 

- Lập, phê duyệt kế 

hoạch, kiểm soát  

- Công khai 

7. Tài sản Các phòng nghiệp vụ - Tình hình sử dụng, quản 

lý, cất trữ tài sản 

- Kiểm kê hàng năm,  

Thông kê 
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Về nội dung kiểm soát trên các yếu tố của hệ thống KSNB ñược thể hiện trên Sơ 

ñồ 2.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.10: Nội dung kiểm soát trên các yếu tố của hệ thống KSNB  

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP (thực trạng) 

2.3. ðánh giá chung hệ thống kiểm soát nội bộ trong quản lý tài chính ở các 

ñơn vi dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng  

2.3.1. Ưu ñiểm trong tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ ở các ñơn vị dự toán 

trực thuộc Bộ Quốc phòng 

 Thứ nhất: Về môi trường kiểm soát 

 Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có môi trường kiểm soát bên trong thuận lợi 

ñể duy trì và ñổi mới tổ chức hệ thống KSNB nhằm phát huy tác dụng của hệ thống này 

trong quản lý tài chính. Lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị thường xuyên quan tâm, chỉ ñạo công 

tác tài chính, có nhận thức ñúng ñắn về vị trí, vai trò của công tác quản lý tài chính ở ñơn 

* Môi trường kiểm soát bên trong: 
- Nhận thức của lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị tốt; 
- Phân bổ quyền lực trong quản lý, ñiều hành về tài 
chính một số nội dung chưa hợp lý; 
- Nguyên tắc tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ trách 
nhìn chung phù hợp; 
- Chế ñộ một người chỉ huy gắn với chính uỷ, chính 
trị viên rõ ràng; 
- Quan hệ chỉ huy, phục tùng; quan hệ chỉ ñạo 
nghiệp vụ tuân thủ nghiêm ngặt; 
- Cơ cấu tổ chức 
+ Cơ cấu tổ chức chung mang tính truyền thống, 
chậm ñiều chỉnh; 
+ Bộ máy kiểm soát (phòng tài chính, doanh trại, 
công binh, quân lực, cán bộ, hội ñồng liên thẩm 
quân số, hội ñồng quân nhân, uỷ ban kiểm tra ñảng) 
- Công tác kế hoạch có tính truyền thống; 
- Chính sách nhân sự tuân theo chính sách chung;  
- Các phong trào thi ñua có tác dụng tốt; 
* Môi trường kiểm soát bên ngoài 
- Hệ thống văn bản pháp luật của Nhà nước, BQP 
chặt chẽ 
- Công tác thanh tra, kiểm tra của BQP, Bộ Tài 
chính, Kiểm toán Nhà nước ñược chú ý song chưa 
phối hợp tốt. 

Hệ thống 
KSNB 

Hệ thống thông tin 
kế toán tương ñối 
ñơn giản: 
- Hệ thống chứng 
từ kế toán 
- Hệ thống tài 
khoản kế toán 
- Hệ thống sổ kế 
toán 
- Hệ thống báo cáo 
kế toán 
(Cung cấp thông tin 
cho các ñội tượng 
bên ngoài ñơn vị, 
chưa kịp thời cung 
cấp thông tin phục 
vụ quản lý, ñiều 
hành ngân sách) 
 

Thủ tục kiểm soát 
- Phân công, phân 
nhiệm 
- Uỷ quyền phê chuẩn 
- Bất kiêm nhiệm 
* Trình tự, thủ tục kiểm 
soát ñối với các chu 
trình nghiệp vụ: 
- Lập ngân sách 
- Phân bổ ngân sách 
- Cấp phát kinh phí 
- Quyết toán kinh phí 
- Mua sắm tài sản 
- Các hoạt ñộng có thu 
- Thu, chi quỹ vốn ñơn 
vị (tuân thủ theo quy 
ñịnh của Nhà nước, 
BQP, không cụ thể hoá 
thành quy chế KSNB 
riêng) 
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vị, tôn trọng và gương mẫu chấp hành nguyên tắc, kỷ luật tài chính, luôn ñề cao và yêu 

cầu cơ quan tài chính thực hiện tốt vai trò kiểm tra, kiểm soát ñối với việc chi tiêu, sử 

dụng ngân sách, tài sản của ñơn vị; ða số các ñơn vị thực hiện nguyên tắc lãnh ñạo tập 

thể ñi ñôi với cá nhân phụ trách trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản. Chỉ huy trưởng 

các ñơn vị ñều có văn bản phân công công tác trong ban chỉ huy. ðây là cơ sở pháp lý 

quan trọng ñể các cá nhân thực hiện nhiệm vụ theo chức trách, ñồng thời cũng là cơ sở ñể 

xem xét trách nhiệm cá nhân trong ñánh giá kết quả công tác. 

 Cơ cấu tổ chức của các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP theo mô hình tương ñối 

thống nhất; Chức năng các phòng, ban trong các cơ quan rõ ràng, mạch lạc, biểu biên chế 

ñược quy ñịnh cụ thể cho từng cấp theo chức vụ, chức danh: trần quân hàm, diện bố trí 

cán bộ, yêu cầu trình ñộ, phụ cấp lãnh ñạo. ðây là ñiều kiện thuận lợi cho việc lựa chọn, 

xắp xếp cán bộ, là cơ sở ñể xây dựng kế hoạch công tác cán bộ ngắn hạn, dài hạn và cũng 

là ñiều kiện thuận lợi ñể phân công công tác, giao nhiệm vụ. Các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP có nhiều ñơn vị cấp dưới, mối quan hệ giữa ñơn vị cấp trên với ñơn vị cấp 

dưới là mối quan hệ chỉ huy và phục tùng; Mỗi cấp có ñầy ñủ các bộ phận chức năng 

tương ứng: Mối quan hệ giữa các bộ phân chức năng ở ñơn vị cấp trên với các bộ phận 

chức năng cấp dưới là mối quan hệ chỉ ñạo nghiệp vụ. Các mối quan hệ cơ bản này là nền 

tảng triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính tri, quân sự, trong ñó có nhiệm vụ ñảm bảo 

và quản lý tài chính. Cơ cấu tổ chức ñó cũng rất thuận lợi cho việc thực hiện phân cấp, 

phân quyền; vừa ñảm bảo cho các cơ quan, ñơn vị giữ ñược vai trò ñộc lập trong thực 

hiện nhiệm vụ theo chức năng của mình, vừa ñảm bảo tính thống nhất trong chỉ huy, ñiều 

hành, ñảm bảo thực hiện nhiệm vụ chung của toàn ñơn vị. 

 Chính sách nhân sự trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñược thực hiện theo 

ñúng quy ñịnh trong các luật và văn bản dưới luật. Nhân sự ở các ñơn vị ñược phân chia 

theo bốn ñối tượng và chịu sự quản lý của hai cơ quan riêng biệt là cán bộ và quân lực. 

Hệ thống các chính sách nhân sự tương ñối ñầy ñủ từ chính sách tuyển dụng, ñào tạo, bổ 

nhiệm, ñến chính sách ra quân, về hưu, xuất ngũ, chuyển ngành, các chính sách về 

BHXH, BHYT ñối với quân nhân, công nhân viên. Những năm qua hai cơ quan cán bộ, 

quân lực ñã tham mưu cho ñảng ủy, chỉ huy ñơn vị thực thi các chính sách nhân sự nêu 

trên góp phần xây dựng ñội ngũ sỹ quan, QNCN, CNVQP và HSQ-CS có ñủ phẩm chất 

ñạo ñức, trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ ñể hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ ñược giao. 
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ðặc biệt, ñã xây dựng ñội ngũ nhân viên ngành tài chính cơ bản ñáp ứng ñược yêu cầu 

công tác ñảm bảo, quản lý tài chính trong ñiều kiện hiện tại. 

Công tác kế hoạch cũng từng bước ñược ñổi mới cả về trình tự, nội dung và 

phương pháp lập, hệ thống các kế hoạch ñược mở rộng, ngày càng sát thực tế hơn, có 

tính khả thi cao, một số chỉ tiêu kế hoạch mang tính pháp lệnh ñược chấp hành nghiêm 

túc. ðặc biệt, hệ thống kế hoạch tài chính ñã từng bước trở thành công cụ quản lý hữu 

hiệu. Các cơ sở lập kế hoạch ñược quy ñịnh rõ ràng, hệ thống ñịnh mức dần hình thành, 

các yếu tố ñược tính toán tỷ mỷ, khoa học, những người lập kế hoạch có ý thức tôn trọng 

thực tế, khắc phục tình trạng “bốc thuốc”. Ngoài kế hoạch chi, các ñơn vị ñã chú trọng 

nhiều hơn tới kế hoạch thu, nhằm khai thác triệt ñể nguồn thu ñể bổ sung ngân sách luôn  

thiếu hụt. 

Bộ máy kiểm soát tuy không có ủy ban kiểm soát và cơ quan KTNB, nhưng các cơ 

quan như: ủy ban kiểm tra ñảng ủy, thanh tra quốc phòng, hội ñồng quân nhân, hội ñồng 

liên thẩm quân số hoạt ñộng tích cực. Phòng Tài chính ñóng vai trò quan trọng trong 

kiểm soát và cung cấp thông tin về tình hình quản lý tài chính của ñơn vị cho chỉ huy ñơn 

vị, thông qua hoạt ñộng cấp phát, xét duyệt quyết toán tháng, quý, năm cho các ñơn vị và 

duy trì thường xuyên chế ñộ kiểm tra tài chính. 

Thứ hai: Về hệ thống thông tin kế toán  

Tổ chức công tác kế toán trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP tương ñối phù 

hợp với hoạt ñộng trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh. 

Hệ thống mẫu biều, chứng từ từng bước ñược cải tiến, các ñơn vị dễ vận dụng, 

ñảm bảo tính thống nhất cao, nội dung ghi trên các mẫu biểu phản ánh tương ñối rõ nét 

bản chất nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Các ñơn vị chú trọng chất lượng công tác lập chứng 

từ, cơ quan tài chính tổ chức tập huấn nghiệp vụ, mở rộng ñến các thành phần là trợ lý 

chi tiêu của các ngành nghiệp vụ, ñể hướng dẫn một số thủ tục, yếu tố của chứng từ, 

phương pháp kiểm tra, xem xét các yếu tố của chứng từ. ðây là những người trực tiếp chi 

tiêu ngân sách, ñi mua sắm, yêu cầu ñối tác lập chứng từ ban ñầu, hoặc tự lập bảng kê 

khai theo quy ñịnh, cũng là người chịu trách nhiệm thu thập hồ sơ, chứng từ ñể lập bảng 

kê chứng từ quyết toán. Nhờ vậy, chất lượng chứng từ của các ñơn vị những năm gần ñây 

ñược nâng cao một bước, số chứng từ không ñúng mẫu giảm ñi rõ rệt. 

Việc chọn lựa hệ thống TK ñể hạch toán của các ñơn vị cũng khoa học, hợp lý, 

ñảm bảo theo dõi ñược tất cả các ñối tượng. Các TK cấp 2, cấp 3 ñược mở tương ñối phù 
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hợp, ñảm bảo theo dõi chi tiết từng ñối tượng theo yêu cầu quản lý.  

Hệ thống sổ sách kế toán ñược tổ chức ñơn giản, phản ánh ñủ các nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh. Phần lớn mẫu sổ các ñơn vị dự toán cấp II, cấp III ñược thiết kế trên khổ 

giấy A3, ñơn vị dự toán cấp IV trên khổ giấy A4 phù hợp với ñiều kiện trang bị công 

nghệ thông tin hiện nay, thuận lợi cho công tác lưu trữ. Việc khoá sổ kế toán ñược thực 

hiện theo tháng nhưng khi cần các sổ chi tiết theo TK và theo ñơn vị vẫn ñược liên kết từ 

ñầu năm ñến cuối năm thuận lợi cho việc cung cấp thông tin về tình hình biến ñộng của 

từng ñối tượng trong năm. 

Hệ thống báo cáo tài chính ñơn giản, bao gồm bảng cân ñối TK và bảng giải thích 

chi tiết số dư một số TK, giúp cho chỉ huy ñơn vị nắm ñược tình hình chi tiêu, quyết toán 

kinh phí; Tình hình xử lý các khoản phải thu, phải trả cùng tiến ñộ thanh toán các khoản 

tạm ứng, ñáp ứng ñược yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên ñối chiếu số liêụ vãng lai 

(số liệu kinh phí do trên cấp), phát hiện kịp thời những khoản kinh phí trên ñã cấp nhưng 

dưới không nhận ñược ñể tìm nguyên nhân và cách giải quyết, khắc phục tình trạng cấp 

dưới nhận ñược kinh phí của cấp trên nhưng chậm vào sổ, phòng ngừa hiện tượng biển 

thủ công quỹ.  

Có thể ñánh giá công tác kế toán của các ñơn vị ñã theo dõi việc cấp phát sử dụng 

kinh phí cho các ñơn vị trực thuộc ñầy ñủ, kịp thời, bảo ñảm hoàn thành nhiệm vụ chính 

trị, quân sự ñược giao, cung cấp kịp thời thông tin cho lãnh ñạo, chỉ huy về tình hình cấp 

phát, sử dụng, thanh quyết toán ngân sách, phát hiện những khoản tồn ñọng có nguy cơ 

chuyển thành nợ khó ñòi, những nguồn thu tiềm năng của ñơn vị; Tiến ñộ thực hiện ngân 

sách, tiến ñộ khai thác, tiếp nhận trang bị, vật tư mua từ nguồn ngân sách ñặc biệt. Trên 

cơ sở số liệu, tài liệu do kế toán cung cấp, chỉ huy ñơn vị cùng các phòng chức năng ñã 

cho khai thác, sử dụng nhiều vật tư tồn kho, quá niên hạn sử dụng. Ngoài ra qua kiểm tra 

kế toán, ñã nhắc nhở, ñôn ñốc các ñơn vị thực hiện phân phối nguồn thu theo ñúng chế 

ñộ, chấp hành nghiêm chỉnh chế ñộ thu nộp, cơ bản thực hiện ñược chức năng giám sát, 

bảo vệ tài sản của ñơn vị, không ñể xẩy ra tham ô, thâm hụt lớn phải xử lý kỷ luật. Kinh 

nghiệm về lập, luân chuyển, kiểm tra, xử lý chứng từ ñã góp phần ñưa công tác quản lý 

tài chính vào nền nếp, ñội ngũ cán bộ phụ trách việc chi tiêu của các phòng chức năng 

qua nhiều năm tập huấn ñã có bước trưởng thành về kiến thức, nghiệp vụ tài chính. ðiều 

ñó ñã thúc ñẩy công tác quản lý tài chính ñi dần vào chính quy, khoa học.  

Thứ ba: Về thủ tục kiểm soát nội bộ 
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Một số ñơn vị ñã cụ thể hoá các thủ tục kiểm soát dưới dạng các quy chế của ñơn 

vị, chỉ thị, quy ñịnh của người chỉ huy, các hướng dẫn của cơ quan chức năng. ðây là cơ 

sở pháp lý quan trọng ñể các cơ quan, ñơn vị thực hiện, ñảm bảo tính thống nhất, hạn chế 

sai sót do hiểu nhầm hoặc hiều không ñầy ñủ tinh thần văn bản, phòng ngừa việc lợi dụng 

kẽ hở của văn bàn ñể thực hiện hành vi gian lận. Về cơ bản, các thủ tục kiểm soát ñược 

thiết kế và thực hiện trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc phân công, phân nhiệm; nguyên 

tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc uỷ quyền, phê chuẩn và ñảm bảo kiểm soát toàn bộ các 

chu trình nghiệp vụ chủ yếu trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. 

Như vậy, có thể khái quát trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñã có sự hiện 

diện của hệ thống KSNB với ba bộ phận cấu thành là môi trường kiểm soát, hệ thống 

thông tin kế toán và các thủ tục kiểm soát. Hoạt ñộng thường xuyên của hệ thống này ñã 

có tác dụng quan trọng trong ñảm bảo và quản lý tài chính, góp phần thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ chính trị, quân sự ở từng ñơn vị. Tuy nhiên, nhìn nhận một cách nghiêm túc, 

khách quan thì tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP vẫn 

chưa hoàn chỉnh. 

2.3.2. Một số hạn chế và nguyên nhân hạn chế của tổ chức hệ thống kiểm soát 

nội bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Thứ nhất: Về môi trường kiểm soát 

Nhận thức về hệ thống KSNB của một số lãnh ñạo, chỉ huy và những người có 

trách nhiệm chưa ñầy ñủ: Một số ñơn vị ñã hình thành ý ñịnh xây dựng quy chế quản lý 

tài chính nội bộ ñể tăng cường công tác quản lý tài chính nhưng trong quá trình thực hiện 

còn nhiều lúng túng do thiếu hiểu biết về hệ thống KSNB. Vì vậy, chưa tạo ñược mối liên 

kết chặt chẽ giữa các yếu tố trong hệ thống, làm giảm hiệu quả kiểm soát. Một số ñơn vị 

cơ sở chưa thấy hết vai trò của hệ thống KSNB nên chưa có sự quan tâm ñúng mức. Thực 

hiện Quy chế và nghị quyết của cấp uỷ ðảng về công tác tài chính ở một số ñơn vị còn 

mang tính hình thức; Vai trò kiểm tra, kiểm soát có lúc, có nơi còn lu mờ; cá biệt có cán 

bộ chỉ huy chỉ coi trọng nhiệm vụ quân sự, bỏ qua nguyên tắc, kỷ luật tài chính. 

Phân cấp quản lý một sô lĩnh vực còn bất cập, giao ngân sách chưa ñi ñôi với 

quyền hạn và trách nhiệm. ðặc biệt trong lĩnh vực ñầu tư XDCB, quản lý giá và các hoạt 

ñộng liên doanh liên kết chưa thật rõ ràng; BQP ñã giao cho các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP thẩm quyền phê duyệt giá một số sản phầm quốc phòng cùng một số dự án 

ñầu tư XDCB và một số dự án sản xuất làm kinh tế có sử dụng ñất quốc phòng nhưng 
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trước khi phê duyệt phải có ý kiến thẩm ñịnh của các cơ quan BQP (Cục Tác chiến, Cục 

Kế hoạch - ðầu tư, Cục Tài chính). Quy ñịnh như vậy rất khó thực hiện, không phát huy 

ñược trách nhiệm của ñơn vị cơ sở và thể hiện sự bao biện làm thay của cơ quan quản lý 

cấp trên; Các khối lượng công việc thẩm ñịnh trước khi phê duyệt nhiều song biên chế 

của cấp trên lại có hạn ñã kéo dài thời gian chờ ñợi phê duyệt dự án, thủ tục phiền hà, hồ 

sơ phải trả ñi trả lại nhiều lần gây lãng phí thời gian, công sức. Cũng do thiếu người nên 

chất lượng thẩm ñịnh chưa cao, không loại bỏ hết những chi phí bất hợp lý, trong khi một 

số chi phí trong sản phẩm, dự án lại bị cắt bỏ thiếu cơ sở, thậm chí giá thành một số sản 

phẩm bị cắt giảm theo tỷ lệ áp ñặt chủ quan của người thẩm ñịnh gây khó khăn cho ñơn 

vị sản xuất, chủ ñầu tư và ñơn vị thi công. Người chỉ huy một số ñơn vị cơ sở còn ôm 

ñồm, hầu như không uỷ quyền một công ñoạn nào trong công tác tài chính cho cấp phó; 

Một số quyết ñịnh về tài chính còn mang tính áp ñặt. Tại một số ñơn vị, phân cấp ngân 

sách chưa ñi ñôi với giao quyền quản lý, sử dụng, (giao ngân sách mua xăng dầu, mua 

doanh cụ nhưng lại chỉ ñịnh nhà thầu cung cấp; giao ngân sách XDCB nhưng chỉ ñịnh 

nhà thầu xây lắp hoặc trực tiếp ñứng tên ký hợp ñồng xây lắp). ðiều ñó làm giảm vai trò 

ñộc lập của ñơn vị, không phát huy ñược hết trách nhiệm của ñơn vị trong thực thi nhiệm 

vụ. 

ðội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính ở ñơn vị cơ sở có trình ñộ không 

ñồng ñều, thiếu số lượng cán bộ tài chính ñược ñào tạo cơ bản, ñặc biệt với sĩ quan tài 

chính ở các trung ñoàn chiến ñấu. Về chuyên môn nghiệp vụ, phần ñông các nhân viên 

tài chính học tại chức các trường ngoài Quân ñội với chương trình ñào tạo chung, không 

sát với thực tiễn tài chính quân ñội nên sau khi ñược tuyển chọn thường phải mất thời 

gian ñào tạo lại, phương pháp ñào tạo lại không thống nhất, thiếu bài bản, nên phần ñông 

số nhân viên chưa có khả năng thích ứng với công việc mới, tính ñộc lập trong công việc 

không cao, khả năng tham mưu thấp; Việc luân chuyển cán bộ, nhân viên làm công tác kế 

toán, tài chính chậm ñược ñổi mới; Công tác phổ cập tin học còn hạn chế. 

Cơ cấu tổ chức, biên chế các phòng chức năng trong ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP chưa ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, chậm ñược ñiều chỉnh, nếu các cơ quan thực hiện 

ñúng biên chế ñược duyệt thì khó hoàn thành nhiệm vụ. Ở phần lớn các ñơn vị biên chế 

cơ quan tài chính xác ñịnh không sát. Ở tất cả các ñơn vị quân số thực tế ñều cao từ 130% 

ñến 160%. so với quân số biên chế, Tổ chức và tên gọi của cơ quan tài chính các ñơn vị 

trực thuộc BQP cũng không thống nhất (nơi gọi là ban, nơi gọi là phòng; có nơi lập ban 
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trong phòng, có nơi lập tổ hay bộ phận). Các ñơn vị không thành lập cơ quan KTNB, 

nhưng không có cơ quan nào ñảm nhận chức năng tương tự, làm cho hệ thống KSNB của 

ñơn vị không ñầy ñủ các bộ phận cấu thành. Trong khối cơ quan, biên chế một số phòng 

chức năng không hợp lý, ñảm ñương một số nhiệm vụ mới phát sinh mà chưa ñược bổ 

sung biên chế tương ứng, dẫn ñến tình trạng phải kiêm nhiệm, mặc dù không ñúng chức 

năng. Việc xây dựng tổ chức biên chế ở các ñơn vị không sát thực tế, thiếu cơ sở khoa 

học, còn mang tính áp ñặt theo ý chủ quan, thiếu ñiều tra, tính toán khối lượng công việc 

ñể xác ñịnh quân số biên chế. Do ñó trong ñơn vị có bộ phân làm không hết việc nhưng 

có bộ phận không có việc làm. Có ñơn vị chấp hành biên chế không nghiêm nhưng chưa 

có biện pháp tháo gỡ, gây khó khăn cho hoạt ñộng kiểm soát.  

Hoạt ñộng kiểm soát thiếu sự phối hợp ñồng bộ giữa các cơ quan, làm giảm hiệu 

quả kiểm soát. Hoạt ñộng của uỷ ban kiểm tra ñảng uỷ các cấp và phòng thanh tra thực 

hiện chức năng giám sát, kiểm tra, thanh tra về tài chính không mang tính hệ thống, 

chuyên sâu. Hoạt ñộng kiểm tra ñịnh kỳ của ngành nghiệp vụ cấp trên ñối với cấp dưới 

nhằm phát hiện những sai sót ñể nhắc nhở, uốn nắn hơn là ñể xử lý, răn ñe nên thường có 

hiện tượng nể nang, thông cảm…Công tác kiểm tra, thiếu cơ bản, thiếu chuẩn mực, quy 

trình hướng dẫn; Một số nội dung kiểm tra tài chính thiếu thống nhất giữa các bộ phận do 

ñó chưa phát huy hết vai trò, tác dụng của công tác kiểm tra. Mặt khác, các cuộc kiểm tra 

thường là hậu kiểm (kiểm tra sau khi nghiệp vụ kinh tế ñã phát sinh trên 1 năm) trong khi 

các nghiệp vụ phát sinh về chi tiêu ngân sách lại mang tính thời ñiểm nên việc ñối chiếu 

giữa số liệu trên chứng từ với thực tế có khó khăn, nhất là trong ñiều kiện công việc sửa 

chữa, bảo quản  chưa có ñịnh mức.  

Hệ thống ñịnh mức không ñầy ñủ, một số tiêu chuẩn, chế ñộ chi tiêu chậm ñược 

xây dựng. Ngoài ñịnh mức, chế ñộ, tiêu chuẩn do Nhà nước và BQP ban hành, trong thực 

tế các ñơn vị phát sinh rất nhiều khoản chi không có ñịnh mức, tiêu chuẩn. Ví dụ: chi 

ngân sách cho bảo quản, bảo dưỡng, niêm cất các loại VK, TBKT; chi vốn quỹ ñơn vị ñể 

thực hiện công tác chính sách; chi cho hoạt ñộng nghiên cứu sửa chữa...ñều ñược các ñơn 

vị thực hiện chủ yếu theo phương thức thực thanh, thực chi. Do không có hệ thống ñịnh 

mức,  tiêu chuẩn cho các khoản chi nêu trên nên công tác kiểm soát (từ khâu phân bổ 

ngân sách ñến chi tiêu ngân sách ) gặp nhiều trở ngại. Mặc dù vậy, cho ñến nay vẫn chưa 

có ñơn vị nào chủ ñộng xây dựng các ñịnh mức này ñể phục vụ cho công tác quản lý. 
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Hệ thống quy chế của ñơn vị thiếu ñồng bộ, thiếu hệ thống và không cụ thể nên 

hiệu lực không cao: Các quy ñịnh về quản lý tài chính trong lĩnh vực quốc phòng chủ yếu 

nằm trong các văn bản của Nhà nước và BQP như Luật Ngân sách nhà nước, Luật ðấu 

thầu, Luật Xây dựng, Thông tư 23/2004/TTLT-BTC-BQP ngày 26 tháng 3 năm 2004 

Hướng dẫn lập, chấp hành, quyết toán NSNN và quản lý tài sản ñối với một số hoạt ñộng 

thuộc lĩnh vực quốc phòng - an ninh; ðiều lệ Công tác tài chính Quân ñội nhân dân Việt 

Nam, Quyết ñịnh 126/2007/Qð-BQP ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về 

việc Ban  hành Quy chế Quản lý, Sử dụng tài sản công trong BQP, Quyết ñịnh  

94/2008/Qð-BQP ngày 24/1/2008 của Bộ trưởng BQP về việc Quy ñịnh Phân cấp quản 

lý tài sản nhà nước tại các cơ quan ñơn vị thuộc BQP.... Những văn bản trên là cơ sở 

pháp lý quan trọng ñể các ñơn vị thực hiện công tác tài chính trong ñơn vị mình. Tuy 

nhiên, ñây là các văn bản mang tính chất quy ñịnh và hướng dẫn chung cho tất cả các ñơn 

vị thụ hưởng ngân sách thuộc BQP nên không thể cụ thể và chi tiết cho từng loại ñơn vị, 

ñặc biệt là phần hướng dẫn tổ chức thực hiện tại các ñơn vị trực thuộc Bộ. Tình hình phổ 

biến hiện nay là khi các cơ quan, ñơn vị có nhiệm vụ liên quan ñến việc chi tiêu, sử dụng 

ngân sách, tài sản thì lúc ñó mới sưu tầm các văn bản ñể nghiên cứu, vận dụng; ngay bản 

thân những người làm công tác tài chính có trách nhiệm hướng dẫn thủ tục cho các bộ 

phận khác thực hiện cũng dựa trên các văn bản của Nhà nước, BQP ñể hướng dẫn song 

cùng một nội dung mà cách hướng dẫn của mỗi người lại khác nhau (do cách hiểu văn 

bản khác nhau). Trong khi ñó các ñơn vị chỉ xây dựng quy chế khi cấp trên ñã có quy 

chế. Rất ít ñơn vị dựa trên các văn bản quy ñịnh của Nhà nước và BQP ñể xây dựng quy 

chế quản lý tài chính nội bộ riêng cho ñơn vị mình. Vì vậy một số nhiệm vụ không ñược 

phân công rõ ràng, phạm vi uỷ quyền không rành mạch, quy trình giải quyết các nghiệp 

vụ không cụ thể. Một số ñơn vị có xây dựng quy chế nhưng thiếu chặt chẽ, không ñồng 

bộ, ít chứa ñựng thủ tục kiểm soát, nhiều nội dung chung chung. Quy chế bộ phận không 

ñầy ñủ, không có bảng mô tả công việc của cá nhân. Không xây dựng quy trình các 

nghiệp vụ chủ yếu nên việc thực hiện ñôi khi không thống nhất, nhiều nhiệm vụ bị làm 

tắt, làm ñi làm lại nhiều lần gây lãng phí thời gian, công sức. Một số ñơn vị có quy chế 

nhưng việc phổ biến, quán triệt các quy chế không thường xuyên. 

Ở một số ñơn vị, chất lượng công tác kế hoạch không cao, thiếu ñồng bộ, còn hình 

thức. Công tác kế hoạch tài chính tuy ñã có nền nếp nhưng một số nội dung lập không 

sát, thiếu cơ sở khoa học. Kế hoạch thu ñã ñược coi trọng nhưng không triệt ñể. Kế hoạch 
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chi ngân sách có một số nội dung còn dàn trải, nhất là về XDCB. Việc xác ñịnh nội dung 

một số khoản ngân sách chưa hợp lý, nhiều nội dung có nhu cầu chi nhưng không ñược 

bố trí ngân sách. Trong việc phân bổ chỉ tiêu ngân sách hiện nay, việc áp dụng qui trình 

ñã thúc ñẩy công tác lập kế hoạch và phân bổ ngân sách ñi vào nền nếp, kịp thời. Tuy 

nhiên, với cơ chế hiện nay, việc kiểm soát từ khâu lập kế hoạch ngân sách chỉ dừng lại ở 

việc tổng hợp và kiểm tra số phân bổ trong tổng số mà chưa kiểm tra ñược hiệu quả bố trí 

ngân sách và vẫn chưa khắc phục triệt ñể cơ chế "xin- cho". Ở một vài ñơn vị, công tác 

kế hoạch còn mang tính hình thức, thiếu căn cứ khoa học. Dự toán chưa thực sự là công 

cụ ñể giám sát việc chi tiêu, chưa thực sự trở thành căn cứ ñể chấp hành dự toán. Giữa kế 

hoạch công tác quân sự và kế hoạch tài chính chưa có sự gắn kết, ñồng bộ nên ñôi khi 

những nội dung trong kế hoạch công tác quân sự xác ñịnh không phù hợp với lượng kinh 

phí ñã bố trí dẫn ñến sử dụng kinh phí không hiệu quả. 

Thứ hai: Về hệ thống thông tin kế toán 

Chỉ huy và người phụ trách cơ quan tài chính ở một số ñơn vị nhận thức không 

ñầy ñủ về vị trí, vai trò của các yếu tố cùng quan hệ giữa chúng. ðặc biệt chưa thực sự 

coi kế toán là một phương sách ñể quản lý, ñiều hành ngân sách và bảo vệ tài sản của ñơn 

vị; Việc phân tích số liệu kế toán ñể phục vụ cho công tác quản lý, ñiều hành ít ñược thực 

hiện; Sử dụng công cụ kế toán kém hiệu quả. Không bố trí những cán bộ, nhân viên có 

trình ñộ chuyên môn giỏi làm kế toán, thậm chí có nơi bố trí người có trình ñộ kế toán 

hạn chế ñể dễ ñiều khiển theo ý ñịnh cá nhân trong việc ghi chép kế toán. Chưa thực sự 

quan tâm bồi dưỡng, ñộng viên cán bộ nhân viên làm công tác kế toán. 

Hệ thống thông tin kế toán chủ yếu phục vụ công tác quản lý ñối với các cơ quan 

bên ngoài, chưa ñáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ. Cách tổ chức thu thập số liệu chưa khoa 

học, Hình thức Nhật ký - Sổ cái chưa phù hợp (do số lượng tài khoản sử dụng nhiều, khi 

in khổ giấy có hạn, nội dung ghi ở phần Nhật ký thường không cùng trang với số liệu ghi 

ở TK nên rất khó xem, khó ñối chiếu. Mặt khác, không thấy ñược quan hệ ñối ứng của 

một ñối tượng kế toán với các ñối tượng khác. Ví dụ: Một khoản chi cho mua sắm trang 

bị trong ñó bao nhiêu mua bằng tiền mặt, bao nhiêu bằng chuyển khoản; Kinh phí của 

một phòng tại một thời ñiểm: số ñã chi, số ñã quyết toán, số còn ứng...). Số liệu kế toán 

còn nặng tính chất thống kê, không có tính thời sự; Việc sử dụng một số chứng từ chưa 

ñủ tính hợp pháp, hợp lệ, như lập chứng từ chưa ñúng mẫu quy ñịnh, thiếu chữ ký của 

những người có liên quan và thiếu con dấu ñơn vị, chứng từ ghi sổ lập cho nhiều nội 
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dung không cùng tính chất, không cùng ngày. Không có văn bản quy ñịnh về trình tự lập 

và luân chuyển các loại chứng từ. Một số loại chứng từ vận dụng không ñảm bảo tính 

thống nhất. Cách tổ chức lưu trữ chứng từ kế toán hiện nay cũng chưa khoa học. Các ñơn 

vị thường lưu trữ hai hệ thống chứng từ là chứng từ kế toán và chứng từ nghiệp vụ. 

Chứng từ kế toán lưu theo số ghi sổ, còn chứng từ nghiệp vụ lưu theo mục lục ngân sách, 

trên thực tế khi kiểm tra thường chú trọng ñến bộ chứng từ nghiệp vụ (một mục chi có ñủ 

chứng từ hợp lệ là ñược) còn thực chất sự luân chuyển luồng tiền của khoản chi ñó ít 

ñược chú ý, dẫn ñến tình trạng hợp pháp hoá bằng hoá ñơn chứng từ, và chi sai nội dung, 

ứng tiền nội dung này nhưng hoá ñơn lại thanh toán nội dung khác. 

Tổ chức vận dụng TK kế toán còn nhiều bất cập: Việc mở chi tiết TK cấp 2 ở một 

số ñơn vị chưa ñúng quy ñịnh (chi tiết tài khoản cấp 2 cho TK 152, TK 334); hạch toán 

giữa TK 311 và TK 312, giữa TK 511 và TK531 còn nhầm lẫn ñối tượng; một số ñơn vị 

không mở TK 631 và chi tiết ñể theo dõi chi và thu về tăng gia sản xuất; ghi chép sổ sách 

không kịp thời; ghi một bút toán nhiều TK Bên Nợ ñối ứng với nhiều TK Bên Có; dùng 

bút xoá ñể sửa chữa sổ; phân phối kết quả hoạt ñộng có thu chưa ñúng quy ñịnh, Kiểm 

toán Nhà nước phải xác ñịnh và phân phối lại kết quả hoạt ñộng có thu và thu nộp cho 

NSNN nhiều tỷ ñồng. 

 Tổ chức chế ñộ báo cáo của một số ñơn vị không nghiêm, chưa có nền nếp: Báo 

cáo kế toán, báo cáo kế hoạch tiền mặt hàng quý gửi cấp trên còn thiếu, không kịp thời, 

chất lượng không cao; Báo cáo cân ñối TK hàng tháng cấp trên chưa có nhận xét ñối với 

các ñơn vị cấp dưới, phát hiện chênh lệch số liệu không kịp thời ñiều chỉnh; Thiết kế một 

số Mẫu báo cáo quyết toán ngân sách năm chưa khoa học, chưa phù hợp cho việc cung 

cấp số liệu phục vụ công tác quản lý như: Mẫu báo cáo các hoạt ñộng có thu, Mẫu báo 

cáo luân chuyển vật tư hàng hoá; Quy ñịnh nội dung thẩm ñịnh số liệu quyết toán ngân 

sách năm chưa phù hợp với ñơn vị quy mô lớn (thẩm ñịnh cả tính hợp pháp, hợp lệ của 

chứng từ), hướng dẫn cách xác ñịnh thừa thiếu không rõ ràng (thừa thiếu so với chỉ tiêu 

ngân sách hay số thực cấp); thông tin kế toán cung cấp chưa ñáp ứng yêu cầu quản trị nội 

bộ; chưa thường xuyên ñối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp với sổ theo dõi tiền gửi 

kho bạc; sai số giữa tồn quỹ tiền mặt trên sổ sách và thực kiểm (do không có tiền lẻ trong 

quá trình cấp phát) không ñược ñiều chỉnh kịp thời; một số khoản tạm ứng, phải thu, phải 

trả còn ñể tồn ñọng kéo dài. 

Những thiếu sót, khuyết ñiểm trên ñã hạn chế vai trò, tác dụng của hệ thống thông 
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tin kế toán và hạn chế chất lượng, hiệu quả công tác quản lý tài chính của ñơn vị. 

Thứ ba: Về thủ tục kiểm soát nội bộ 

Về thực hiện nguyên tắc phân công, phân nhiệm. Các quyết ñịnh phân công, phân 

nhiệm về lĩnh vực tài chính của thủ trưởng bộ tư lệnh, thủ trưởng các cơ quan, các phòng 

(ban) nghiệp vụ còn lồng ghép trong các quyết ñịnh phân công công tác nên chưa cụ thể, 

rõ ràng gây khó khăn cho quá trình thực hiện, không dễ quy trách nhiệm khi xảy ra vụ 

việc; không quy ñịnh rõ những người ñược phân công có quyền hạn và trách nhiệm ñến 

mức nào ñối với việc chi tiêu tài chính liên quan ñến lĩnh vực mình phụ trách. Chẳng hạn: 

Trong quy trình phân cấp ngân sách kỹ thuật (ngân sách ñầu năm, ngân sách bổ sung và 

ngân sách dự phòng) quyền hạn và trách nhiệm của phó tư lệnh phụ trách kỹ thuật ñến 

ñâu; Trong quy trình duyệt giá thanh toán sản phẩm quốc phòng, thẩm ñịnh dự án kinh tế, 

dự án ñầu tư chưa xác ñịnh rõ quyền hạn, trách nhiệm của phòng tài chính, phòng kinh tế, 

phòng doanh trại dẫn ñến tình trạng thẩm ñịnh trùng hoặc bị bỏ sót nội dung cần thẩm 

ñịnh; Trong quy trình mua sắm hàng quốc phòng, quy trình nghiệm thu sản phẩm sau sửa 

chữa, sau mua sắm cũng chưa quy ñịnh rõ trách nhiệm của từng cơ quan, ñơn vị cũng 

như trách nhiệm những người liên quan dẫn ñến tình trạng ñùn ñẩy trách nhiệm trong quá 

trình thực hiện. Việc phân cấp, phân quyền không cụ thể, rõ ràng dẫn ñến tình trạng 

chồng chéo, sơ hở; ñơn cử là có phòng ñề nghị thủ trưởng phê duyệt hồ sơ quyết toán chi 

tiêu song chưa ñủ thủ tục nên phải chuẩn bị lại nhưng phòng không làm theo yêu cầu của 

thủ trưởng ñó mà xin chữ ký của thủ trưởng khác, thủ trưởng khác vẫn ký và cơ quan tài 

chính thấy có chữ ký của thủ trưởng là yên tâm cho thanh toán.  

Về nguyên tắc uỷ quyền, phê chuẩn: Ở phần lớn các ñơn vị, việc uỷ quyền chỉ diễn 

ra ở cấp trực thuộc BQP: Tư lệnh có quyết ñịnh uỷ quyền cho thủ trưởng các cơ quan 

tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thụât ñược sử dụng con dấu và TK của ñơn vị ñể ký kết 

các hợp ñồng kinh tế, nhưng không uỷ quyền chủ TK ñể giao dịch với kho bạc, ngân 

hàng. Một số công việc khác tư lệnh cũng uỷ quyền cho thủ trưởng phòng tài chính 

nhưng không có văn bản, như uỷ quyền ký các phiếu thu, phiếu chi, thông báo ngân sách, 

thông tri thu cấp kinh phí, quyết toán kinh phí cho các ñơn vị cấp dưới, ...Việc uỷ quyền 

không bằng văn bản dễ dẫn ñến tình trạng lạm quyền, vượt quá quyền hạn ñể thực hiện 

các công việc nhằm trục lợi cá nhân. Nội dung các quy ñịnh về phê chuẩn các chứng từ, 

tài liệu kế toán cũng rất chung chung, không cụ thể. Ví dụ: Trong phê duyệt giấy ñề nghị 

tạm ứng kinh phí hoặc giấy ñề nghị thanh toán tạm ứng của các ngành nghiệp vụ chỉ ghi 
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là “Thủ trưởng ñơn vị”, không rõ là cục trưởng, cục phó hay trưởng, phó phòng (ban). Sự 

thiếu cụ thể trong các quy ñịnh nêu trên gây khó khăn cho cả người thực hiện và cơ quan 

tài chính khi tiến hành kiểm soát. 

Về nguyên tắc bất kiêm nhiệm: Thực tế nguyên tắc này chưa ñược quán triệt ñầy 

ñủ trong việc thiết kế một số thủ thục kiểm soát. Một số việc chưa thực sự tách bạch giữa 

3 chức năng. Chẳng hạn: phòng nghiệp vụ là cơ quan quản lý có chức năng phân cấp 

ngân sách cho các ñơn vị cơ sở nhưng một số trợ lý phòng lại ký hợp ñồng nghiên cứu 

chế tạo một số thiết bị, khí tài cho ñơn vị cơ sở. Khi nghiệm thu, biên bản lại do chính thủ 

trưởng phòng phê chuẩn; Việc lập dự toán thiết kế công trình hay hạng mục công trình do 

một trợ lý phòng doanh trại thực hiện nhưng một trợ lý khác trong phòng làm việc thẩm 

ñịnh ñể ñề nghị chỉ huy phê duyệt. Các quy ñịnh về chi tiêu ngân sách tại các phòng chức 

năng cũng chưa thật hợp lý: mỗi phòng nghiệp vụ có một trợ lý kế hoạch theo dõi toàn bộ 

kinh phí cấp cho các ñơn vị trực thuộc ñồng thời trực tiếp làm công tác chi tiêu phần 

ngân sách tự chi của phòng. Việc không quán triệt ñầy ñủ nguyên tắc bất kiêm nhiệm 

trong thiết kế thủ tục kiểm soát dễ tạo ra tình trạng khép kín trong quản lý tài chính của 

các phòng là nguyên nhân phát sinh tham ô, tham nhũng tập thể.  

Thủ tục kiểm soát một số nghiệp vụ chủ yếu không ñược thể chế hoá bằng văn bản, 

không ñược phổ biến, thông báo ñến tất cả những người liên quan có trách nhiệm thực 

hiện. Do ñó, cùng một nghiệp vụ nhưng trình tự thực hiện ñôi khi không thống nhất (do 

người thụ lý hồ sơ hướng dẫn khác nhau), thẩm quyền phê duyệt các nghiệp vụ cũng 

khác nhau, nhiều hồ sơ phải làm ñi làm lại nhiều lần. Một số ñơn vị không quy ñịnh cụ 

thể người ñược ký duyệt chi tiêu của từng phòng, số tiền tối ña ñược chi và chế ñộ báo 

cáo phải thực hiện, chưa quy ñịnh trách nhiệm của người ký duyệt ñối với nghiệp vụ kinh 

tế phát sinh, chưa phân công cụ thể người phụ trách chi tiêu trong từng phòng. 

Việc thiết kế các thủ tục KSNB còn dập khuôn, máy móc. Các ñơn vị không tự 

xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các cơ quan tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật, 

các phòng (ban) nghiệp vụ mà sao chép của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, vì vậy phân 

công, phân nhiệm còn chung chung, thiếu cụ thể, không gắn với nhiệm vụ, tổ chức và con 

người của ñơn vị, nhiều việc bị bỏ sót (không giao cho cơ quan nào). Các thủ tục  thiết kế 

rời rạc, rải ra trong nhiều quy chế, quy ñịnh, không có hệ thống. Ví dụ: Quy chế nhập 

khẩu, mua sắm hàng quốc phòng; Quy chế sử dụng kinh phí nghiệp vụ ñể ñặt hàng của 

các cơ sở trong nội bộ ñơn vị; Quy chế quản lý tài chính ñối với các hoạt ñộng nghiên 
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cứu khoa học; Quy ñịnh tổ chức ăn thêm làm nhiệm vụ; Quy chế quản lý xăng dầu...Các 

quy chế thường ít chứa ñựng thủ tục kiểm soát, không xác ñịnh rõ quy trình, trách nhiệm  

từng cơ quan, ñơn vị, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ. Do ñó, các cơ quan, ñơn vị gặp 

nhiều khó khăn khi triển khai công việc.  

Trong quá trình hoạt ñộng, phần lớn các cơ quan, phòng (ban) nghiệp vụ vận dụng 

kinh nghiệm của những năm trước, ít khi tuân thủ những thủ tục ñã thiết kế nên khi có 

nhiệm vụ mới phát sinh, hoặc thay ñổi phương thức thực hiện thì lúng túng, bị ñộng. 

Ngoài ra, nhiệm vụ cơ quan, ñơn vị có thay ñổi, nhưng chức năng, nhiệm vụ chậm ñược 

sửa ñổi, bổ sung cho nên có việc mới phát sinh không biết giao cơ quan, ñơn vị nào giải 

quyết, chẳng hạn: tiếp nhận khí tài ra, vào xưởng, khí tài mới; ñảm bảo xăng dầu cho sửa 

chữa, bảo dưỡng vũ khí, trang bị kỹ thuật, dồn dịch khí tài… Khi ñó, tư lệnh phê duyệt kế 

hoạch, rồi giao nhiệm vụ và ngân sách cho từng cơ quan, ñơn vị theo ý chủ quan, ñôi khi 

không chính xác, dẫn ñến việc sử dụng ngân sách sai nội dung và các phòng không chủ 

ñộng công việc. 

 Thủ tục kiểm soát các khoản chi tiêu ngân sách tại các ngành nghiệp vụ không 

ngặn chặn hết các rủi ro. Theo quy ñịnh, phần kinh phí tự chi ñược giữ lại tại các phòng 

chức năng ñược chi tiêu tại phòng tài chính. Khối lượng kinh phí của các phòng lớn, các 

hoạt ñộng mua sắm nhiều nhưng phòng tài chính chỉ phân công một ñến hai người ñảm 

nhận việc cấp phát ngân sách cơ quan, nên không ñủ thời gian tham gia toàn bộ quá trình 

mua sắm, chỉ khảo sát giá, nghiệm thu hàng mua về ñối với những khoản chi tiêu lớn, bỏ 

qua việc khảo sát, nghiệm thu nhiều khoản chi tiêu nhỏ. Những năm gần ñây, các ñơn vị 

ñã yêu cầu các phòng chức năng phân cấp ngân sách triệt ñể, những nội dung gì chi cho 

ñơn vị mà ñơn vị có thể thực hiện ñược thì kiên quyết phân cấp, các phòng chỉ giữ lại 

những khoản chi có yêu cầu cao mà cấp dưới khó ñảm nhận. Tỷ lệ ngân sách giữ lại tuy 

ñã giảm, song so với yêu cầu vẫn còn tương ñối cao. ðiều ñó chứng tỏ việc chi tiêu ngân 

sách tại các phòng có gắn với lợi ích của các phòng và các thủ tục thiết kế ñể kiểm soát 

nội dung này chưa ñảm bảo ngăn chặn rủi ro trong quản lý, sử dụng ngân sách của các 

phòng nghiệp vụ. 

Những hạn chế nêu trên của tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị là do nhiều 

nguyên nhân chủ quan và khách quan. Cụ thể: 

Về nguyên nhân khách quan nổi lên những nguyên nhân chủ yếu sau: 

Một là: Cơ sở pháp lý về tổ chức và hoạt ñộng của hệ thống KSNB chưa ñươc 
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hình thành ñồng bộ. Trong các ñơn vị quốc phòng hiện chưa có văn bản pháp quy hướng 

dẫn tổ chức hệ thống KSNB. Từ ñó các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cũng chưa xây 

dựng Quy chế KSNB. Hệ thống các văn bản về chế ñộ kế toán và quản lý tài chính của 

Nhà nước vận dụng trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng chưa thật ñầy ñủ (chưa quy ñịnh 

về chế ñộ cung cấp thông tin, yêu cầu trình ñộ người làm công tác kế toán ở từng cấp, 

một số ñối tượng kế toán mới phát sinh nhưng chậm bổ sung tài khoản). Ngay việc triển 

khai Quyết ñịnh số 67/2004/Qð-BTC ngày 13 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính về 

việc ban hành.“Quy chế về tự kiểm tra tài chính, kế toán tại các cơ quan, ñơn vị có sử 

sụng kinh phí ngân sách Nhà nước” cũng chưa ñược cụ thể;  

Hai là: Trình ñộ hiểu biết về hệ thống KSNB của lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị còn hạn 

chế. Những người có trách nhiệm trong quản lý chưa từng ñược ñào tạo hay tập huấn 

những kiến thức cơ bản về hệ thống KSNB, các ñơn vị còn thiếu những chuyên gia giỏi 

về hệ thống KSNB. Tâm lý quản lý theo sự thuận tiện ñang còn khá phổ biến trong 

những người có trách nhiệm, cho rằng việc thực hiện các chính sách, thủ tục kiểm soát sẽ 

không ñược nhiều người ủng hộ; 

Ba là: Công tác chỉ ñạo của cơ quan quản lý cấp trên có lúc thiếu cụ thể, thiếu 

sâu sát, một số cán bộ cấp trên thiếu am hiểu thực tế. Trong tổ chức xây dựng lực lượng 

chậm ñiều chỉnh tổ chức biên chế, trong triển khai nhiệm vụ còn tình trạng ôm ñồm, làm 

thay, can thiệp quá sâu, nên ñã hạn chế tính chủ ñộng của ñơn vị. Công tác ñầu tư ñể triển 

khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý tài chính còn chậm và chưa tương xứng; 

Bốn là: Công tác thanh tra, kiểm tra của cấp trên và của các cơ quan nhà nước 

(Bộ Tài chính, Kiểm toán Nhà nước) chưa có tác dụng hướng dẫn nghiệp vụ một cách rõ 

ràng. Nhiều vấn ñề nảy sinh trong quá trình thanh tra, kiểm toán nhưng vẫn không giải 

quyết triệt ñể, các kiến nghị ñối với các cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành văn 

bản ñiều chỉnh chậm ñược giải quyết. Ví dụ: vấn ñề ñiều tiết nguồn thu ñược do sử dụng 

ñất liên doanh liên kết nhỏ lẻ chưa ñược phép của BQP; do tận dụng năng lực dôi dư ñể 

sản xuất, làm dịch vụ; nguồn hỗ trợ một phần hoạt ñộng cung cấp dịch vụ mang tính ñặc 

thù (rà phá bom mìn, dịch vụ hàng không, ñảm bảo an ninh; chế ñộ thu nộp ñối với các 

doanh nghiệp quân ñội nằm trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP... ðiều ñó làm cho hoạt 

ñộng kiểm soát gặp nhiều khó khăn (thiếu văn bản quy ñịnh, hướng dẫn, thiếu tiêu chuẩn 

kiểm soát). 

Về nguyên nhân chủ quan cũng nổi lên những mặt cơ bản sau:  
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Một là: Phân công, phân nhiệm còn nặng về cảm tính chưa xuất phát từ yêu cầu 

nhiệm vụ dẫn ñến tình trạng ôm ñồm, bao biện, làm thay (không phải ñộng cơ tích cực 

mà vì lợi ích cá nhân); Cán bộ chỉ huy cấp dưới phần lớn thực hiện theo mệnh lệnh, chỉ 

thị của cấp trên, nhân viên thực hiện chức năng kiểm soát chưa có tính chuyên nghiệp 

cao, chưa phát huy ñược tính ñộc lập trong công việc. Công tác KSNB của các ñơn vị 

chưa ñược ñầu tư ñúng mức, ñặc biệt là trong nghiên cứu xây dựng các chính sách và thủ 

tục kiểm soát;  

Hai là: Cơ chế tuyển chọn và ñào tạo cán bộ, nhân viên ngành tài chính chưa 

ñược chú trọng, nặng về giải quyết chính sách. Các ñơn vị tuyển chọn cán bộ, nhân viên 

ngành tài chính không qua thi tuyển, chủ yếu ñiều ñộng quân số từ các ngành khác sau ñó 

tự ñi học tại chức ở các trường kinh tế, tài chính ngoài quân ñội, chương trình ñào tạo 

không sát, khi sử dụng phần lớn phải ñào tạo lại nhưng chương trình ñào tạo lại không 

thống nhất, chủ yếu theo kinh nghiệm; Chất lượng thi nâng bậc, nâng lương hàng năm 

không cao, ñề thi không sát với từng loại ñối tượng và thực tế công việc; Cơ quan tài 

chính cấp trên không nắm hết ñược thực lực trình ñộ chuyên môn nghiệp vụ của tất cả 

cán bộ cấp dưới;  

Ba là: Vai trò tham mưu của cơ quan tài chính cho lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị về 

công tác tài chính còn hạn chế. Một số ñơn vị, cơ quan tài chính chưa chủ ñộng ñề xuất 

ñể lãnh ñạo, chỉ huy  ban hành quy chế công tác tài chính nội bộ, chưa ñề ra các biện 

pháp quản lý tài chính phù hợp với thực tiễn ñơn vị. Một số ñơn vị dập khuôn, máy móc 

các quy ñịnh nên nhiều công việc bị chậm tiến ñộ. Cơ quan tài chính bị ñộng, làm việc 

theo mệnh lệnh, không phát huy ñược chức năng phân phối và giám ñốc; 

Bốn là: Chưa hình thành một nhu cầu kiểm soát thật sự. Một số chỉ huy ñơn vị 

không mong muốn duy trì ñúng nguyên tắc, kỷ luật tài chính do ngại khó vận dung linh 

hoạt ñể hoàn thành nhiệm vụ. Cơ chế quản lý hiện nay chưa thực sự gắn trách nhiệm của 

người chỉ huy ñơn vị với kết quả quản lý, sử dụng tài chính vì chưa có tiêu chí rõ ràng, 

ranh giơí cụ thể ñể ñánh giá hiêụ quả sử dụng tài sản. ðiều ñó dẫn ñến tư tưởng coi nhẹ 

vai trò của hệ thống KSNB; 

Năm là: Công tác ñánh giá hiệu lực của hệ thống KSNB không toàn diện, không 

thường xuyên. Cho ñến nay, các ñơn vị vẫn chưa giao cho một cơ quan nào xem xét, ñánh 

giá một cách toàn diện sự hiện diện và hiệu lực, hiệu quả của hệ thống KSNB ñối với 

công tác quản lý tài chính của các ñơn vị. Việc rà soát các văn bản (quy chế, quy ñịnh ñã 
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ban hành), bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn bị ñộng, phụ thuộc vào cấp trên, rất ít ñơn vị 

chủ ñộng làm. Vì vậy, có tình trạng là văn bản, chính sách ban hành ra nhiều, thủ tục 

kiểm soát thiết lập ñầy ñủ nhưng việc áp dụng và phát huy hiệu quả của văn bản ñến ñâu 

thì không ñược xem xét kịp thời, chỉ ñến khi nảy sinh vấn ñề  mới tiến hành chấn chỉnh, 

sửa ñổi, bổ sung.  

Sáu là: Do hoạt ñộng không thường xuyên của các tổ chức kiêm nhiệm như: hội 

ñồng quân nhân các cấp, hội ñồng kiểm tra tài chính nội bộ các ñơn vị cũng là nguyên 

nhân của những hạn chế nói trên. Ngoài ra, công tác kiểm tra, giám sát của uỷ ban kiểm 

tra ðảng các cấp, công tác thanh tra của phòng thanh tra các ñơn vị phạm vi hẹp, số lượt 

ñơn vị ñược thanh tra ít nên không có nhiều thông tin cảnh báo, tính răn ñe không cao. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Chương 2 ñã trung nghiên cứu ñặc ñiểm các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, phân 

tích làm rõ ảnh hưởng của nó ñến việc thiết kế, vận hành hệ thống KSNB;  

Trên cơ sở kết quả khảo sát, ñiều tra tại 15 ñơn vị ñại diện cho các ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP, Tác giả ñã tập trung phân tích làm rõ thực trạng hệ thống KSNB ở các 

ñơn vị ñược ñiều tra, ñánh giá mức ñộ hiện hữu, hiệu lực của các bộ phận cấu thành hệ 

thống KSNB ở các ñơn vị này và ñi sâu phân tích một số chu trình nghiệp vụ chủ yếu; 

Trên cơ sở ñó Luận án ñã khái quát ưu, khuyết ñiểm của hệ thống KSNB ñồng thời ñi sâu 

phân tích nguyên nhân chủ quan từ phía các ñơn vị và nguyên nhân khách quan từ phía 

các cơ quan quản lý nhà nước và BQP .  

Những ñánh giá trên là cơ sở ñể ñề xuất mô hình tổ chức hệ thống KSNB trong 

các ñơn vị dự toán trưc thuộc BQP cũng như các giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống 

này cùng các kiến nghị ñể thực hiện giải pháp. 
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Chương 3 

PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HỆ THỐNG 

KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC ðƠN VỊ DỰ TOÁN TRỰC THUỘC  

BỘ QUỐC PHÒNG 

 3.1. Sự cần thiết và phương hướng hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội 

bộ trong các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

 3.1.1. Sự cần thiết hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn 

vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

 Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP Việt Nam ñã lập nhiều chiến công trong chiến 

ñấu chống thực dân Pháp và ñế quốc Mỹ. ðể phát huy thành tích vẻ vang ñó, trong giai 

ñoạn mới- giai ñoạn xây dựng quân ñội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng 

bước hiện ñại và hiện ñại, các ñơn vị tiếp tục phấn ñấu, kế thừa truyền thống tốt ñẹp của 

các thế hệ ñi trước, trong ñó có truyền thống ñảm bảo và quản lý tài chính. Tuy nhiên, 

công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước ñang ñứng trước yêu cầu hội nhập kinh 

tế quốc tế, yêu cầu ñổi mới quản lý nền kinh tế, lành mạnh hóa nền tài chính quốc gia. 

Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cũng phải ñối mặt với nhiều khó khăn trong công tác 

ñảm bảo và quản lý tài chính. Qua phân tích mô hình tổ chức và ñặc ñiểm của các ñơn vị 

dự toán trực thuộc BQP Việt Nam cho thấy, việc tổ chức hệ thống KSNB trong những 

ñơn vị này cũng gặp nhiều trở ngại từ nhiều phía do ñặc thù của tổ chức và hoạt ñộng 

quân sự. Những trở ngại ñó ñược biểu hiện trước hết ở sự cồng kềnh về tổ chức biên chế, 

mặc dù các ñơn vị ñã tốn nhiều công sức xây dựng tổ chức biên chế mới nhưng bộ máy 

cũng không giảm ñược theo yêu cầu, kể cả một số bộ phận trong thời bình có thể chưa 

cần song không thể xóa bỏ; Phương thức ñảm bảo tài chính cả về tiền lẫn hiện vật có gây 

khó khăn cho hoạt ñộng kiểm soát, nhưng không thể chuyển sang phương thức ñảm bảo 

toàn bộ dưới hình thức tiền tệ. ðịa bàn ñóng quân của một số ñơn vị cơ sở phân tán, ñan 

xen nhau nhưng không thể quy về một ñầu mối quản lý vì không ñảm bảo nhiệm vụ chỉ 

huy tác chiến. Trong hầu hết các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñều tồn tại các doanh 

nghiệp kinh tế ñơn thuần hoạt ñộng theo Luật Doanh nghiệp. Việc quản lý tài chính ñối 

với các doanh nghiệp này còn thiếu một cơ chế, thiếu cơ sở pháp lý nhưng chưa thể 

chuyển ngay ra ngoài quân ñội; Hệ thống ñịnh mức kinh tế, tài chính về chi tiêu quân sự 

chưa ñầy ñủ. Do yêu cầu khẩn trương, kịp thời của công tác ñảm bảo tài chính phục vụ 

nhiệm vụ quân sự nên ñôi khi phải bỏ qua các thủ tục kiểm soát thông thường. Tính mệnh 
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lệnh, kỷ luật cao trong quân ñội nhiều khi là áp lực khiến cán bộ kiểm soát phải hành 

ñộng theo ý kiến của người chỉ huy hơn là tuân thủ các thủ tục quy ñịnh. Sự ña dạng của 

các chủng loại VK, TBKT, các chế ñộ, tiêu chuẩn trong cùng một ñơn vị vượt quá khả 

năng hiểu biết của nhân viên tài chính cũng ảnh hưởng ñến hiệu quả kiểm soát. 

Xuất phát từ những khó khăn và những hạn chế trong việc thiết kế và hoạt ñộng 

của hệ thống KSNB tại các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, KSNB hiện nay còn chưa phù 

hợp với mục tiêu ñặt ra cho chính hệ thống này. Cụ thể: 

 Thứ nhất: Chưa có văn bản hướng dẫn về tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị 

dự toán quân ñội, hệ thống văn bản pháp luật về quản lý tài chính trong lĩnh vực quốc 

phòng còn thiếu ñồng bộ, manh mún, nhiều văn bản chồng chéo, trái ngược nhau; 

 Thứ hai: Hệ thống thông tin kế toán mới chỉ ñáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin 

cho cơ quan quản lý cấp trên, ñối với nội bộ chưa ñáp ứng ñầy ñủ, kịp thời cho việc ra 

quyết ñịnh quản lý, ñiều hành ngân sách, bảo quản và sử dụng tài sản trong ñơn vị. Hệ 

thống kế toán nhiều cấp, việc ñối chiếu số liệu giữa các cấp không thường xuyên, thời 

gian tổng hợp số liệu và phản hồi thông tin dài; chức năng kiểm soát của kế toán chưa 

ñược trú trọng; Mỗi ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ chưa thiết lập ñược hệ thống thông tin 

kế toán phù hợp và thống nhất phục vụ quản lý nội bộ (kế toán quản trị); 

 Thứ ba, KSNB chưa ñảm bảo ñược tính hiệu lực trong việc sử dụng các nguồn lực 

cho thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, vẫn còn nặng tư tưởng “nước sông, công 

lính”; Thủ tục kiểm soát ñã thiết kế chưa ngăn chặn triệt ñể tình trạng lãng phí, thất thoát 

tài sản trong mua sắm, trong sửa chữa công trình xây dựng, VK, TBKT. Nguyên nhân 

chính là do chưa phân cấp tài chính ñầy ñủ, chưa phân cấp ngân sách triệt ñể; Một số nội 

dung quản lý tài chính quá tập trung nhưng phân chia trách nhiệm không rõ ràng, không 

phát huy ñược vai trò, trách nhiệm của ñơn vị cơ sở trong quản lý tài chính; 

 Từ thực tiễn trên, ñể công tác tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

hoàn thành nhiệm vụ, tất yếu phải tổ chức tốt hệ thống KSNB trong các ñơn vị này. 

 3.1.2. Phương hướng hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

ðể hệ thống KSNB thực sự là phương sách quản lý tài chính hữu hiệu giúp ðảng 

ủy, chỉ huy các ñơn vị nắm chắc tình hình tài chính, tổ chức ñiều hành ngân sách có hiệu 

quả, hệ thống KSNB phải ñược hoàn thiện theo phương hướng sau: 

Một là: Hoàn thiện hệ thống KSNB phải ñáp ứng ñược yêu cầu quản lý tài chính 
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trong ñiều kiện mở cửa và hội nhập của nền kinh tế, ñặc biệt là xu thế lành mạnh hoá nền 

tài chính quốc gia, phù hợp với Luật Ngân sách, với các quy ñịnh của Nhà nước về quản 

lý tài chính, tài sản nhà nước trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh ñồng thời phải ñáp ứng 

yêu cầu ñầy ñủ, kịp thời, phù hợp với ñặc thù hoạt ñộng trong môi trường tác chiến quân 

sự; 

Hai là: Hoàn thiện hệ thống KSNB phải phù hợp với xu thế cải cách nền hành 

chính quốc gia, cải cách thủ tục hành chính gọn nhẹ nhưng vẫn ñảm bảo tính chặt chẽ, 

ñúng nguyên tắc. Phải tiến hành ñồng bộ cả bốn nội dung: cải cách thể chế; cải cách tổ 

chức bộ máy; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng ñội ngũ cán bộ, cải cách tài chính công; cải 

cách tác phong và phương pháp công tác khoa học; Từ ñó cần gắn việc hoàn thiện hệ 

thống KSNB của các ñơn vị với việc xây dựng tác phong chính quy, xây dưng ñơn vị 

từng bước chính quy, hiện ñại; 

Ba là: Hoàn thiện hệ thống KSNB phải ñảm bảo phục vụ hoạt ñộng của cả khối cơ 

quan, các phòng ban chức năng và các ñơn vị trực thuộc, ñáp ứng nhu cầu chi tiêu thường 

xuyên cũng như ñột xuất của ñơn vị; phải giải quyết hài hoà các mối quan hệ, tránh 

chồng chéo, ñảm bảo hệ thống KSNB vươn tới tối ña những lĩnh vực tài chính phải quản 

lý và không ñược trái với các chính sách khác; 

Bốn là: Việc tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cần 

ñược thực hiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế và phù hợp với ñiều kiện Việt 

Nam trên cơ sở phát huy truyền thống công tác ñảm bảo và quản lý tài chính của các ñơn 

vị trong các thời kỳ trước, rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm giảm tới mức thấp 

nhất các rủi ro, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách.  

3.2. Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị 

dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

3.2.1. Xác ñịnh mô hình tổ chức hệ thống kiểm soát nội bộ trong các ñơn vị 

dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 

Căn cứ vào quy ñịnh của Nhà nước và trên cơ sở nghiên cứu thực trạng hệ thống 

KSNB trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, ñể phù hợp với ñặc ñiểm quy mô, tính 

chất nhiệm vụ, Tác giả ñề xuất tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị này theo mô 

hình trong Sơ ñồ 3.1 với ba nội dung: Tạo dựng môi trường kiểm soát vững mạnh; tổ 

chức hệ thống thông tin kế toán gồm cả kế toán tài chính và kế toán quản trị; thiết kế các 

thủ tục kiểm soát cho các chu trình nghiệp vụ cụ thể. Trong ñó ñặc biệt chú trọng chất 
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lượng tổ chức bộ máy kiểm soát và hoạt ñộng kiểm tra tài chính các ñơn vị trực thuộc. ðể 

hệ thống KSNB thực sự trở thành phương sách quản lý tài chính hữu hiệu, việc tổ chức 

hệ thống này trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP phải ñược tiến hành khoa học, 

ñồng bộ theo lộ trình phù hợp với thông lệ phổ biến và ñặc ñiểm ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP và với các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 3.1: Mô hình tổ chức hệ thống KSNB ñơn vị dự toán trực thuộc BQP (ñề xuất) 

* Môi trường kiểm soát 
bên trong: 
- Nhận thức của lãnh ñạo, 
chỉ huy ñơn vị; 
- Phân bổ quyền lực trong 
quản lý, ñiều hành 
- Nguyên tắc tập thể lãnh 
ñạo, cá nhân phụ trách 
- Cơ chế chính uỷ, chính 
trị viên 
- Quy chế lãnh ñạo của cấp 
uỷ ñảng ñối với công tác 
tài chính 
* Xây dựng quy chế quản 
lý tài chính nội bộ trong ñó 
xác ñịnh: 
- Quan hệ chỉ huy, phục 
tùng; quan hệ chỉ ñạo 
nghiệp vụ 
- Cơ cấu tổ chức 
- Công tác kế hoạch 
- Chính sách nhân sự 
- Các phong trào thi ñua 
* Môi trường kiểm soát 
bên ngoài 
- Hệ thống văn bản pháp 
luật của Nhà nước, BQP 
- Công tác thanh tra, kiểm 
tra của BQP, Bộ Tài chính, 
Kiểm toán Nhà nước 

Hệ thống thông tin kế 
toán 
* Kế toán tài chính 
- Hệ thống chứng từ kế 
toán 
- Hệ thống tài khoản kế 
toán 
- Hệ thống sổ kế toán 
- Hệ thống báo cáo kế 
toán 
* Kế toán quản trị 
- Xây dựng các mẫu 
biểu, chỉ tiêu theo yêu 
cầu của chỉ huy ñơn vị 
- Quy ñịnh chế ñộ xử lý 
thông tin, chế ñộ báo 
cáo, sử dụng thông tin 
nội bộ 

Thủ tục kiểm soát 
* Quy ñịnh về 
- Phân công, phân 
nhiệm 
- Uỷ quyền phê chuẩn 
- Bất kiêm nhiệm 
xác ñịnh: 
- Trình tự, thủ tục 
kiểm soát ñối với các 
chu trình nghiệp vụ: 
Lập; phân bổ ngân 
sách; cấp phát; quyết 
toán kinh phí; Mua 
sắm tài sản; các hoạt 
ñộng có thu; thu, chi 
quỹ vốn ñơn vị. 
- Xây dựng thủ tục 
trong quan hệ giữa cá 
nhân với tập thể  
- Xây dựng cách thức 
phối hợp giữa các cá 
nhân, tập thể trong 
kiểm soát 
 

Hệ thống KSNB 
Trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 
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3.2.2. Tạo dựng  môi trường kiểm soát vững mạnh 

 Thứ nhất: Nâng cao nhận thức, quan ñiểm và chất lượng chỉ ñạo của cấp uỷ 

ðảng và người chỉ huy các cấp về hệ thống KSNB. 

Quan ñiểm, nhận thức và thái ñộ hành ñộng của ðảng uỷ và người chỉ huy cấp cao 

trong ñơn vị ảnh hưởng trực tiếp ñến việc tạo lập nền nếp chấp hành chế ñộ quản lý tài 

chính trong ñơn vị và hiệu quả hoạt ñộng, hiệu lực của kiểm tra, kiểm soát. Như ñã nêu ở 

mục 2.3.2, một trong những nguyên nhân dẫn ñến hệ thống KSNB ở một số ñơn vị kém 

hiệu lực là do sự hiểu biết về hệ thống KSNB không ñầy ñủ, chưa thấy hết vai trò của hệ 

thống này trong quản lý tài chính nên chưa tìm ra ñược khiếm khuyết của hệ thống, chưa 

có biện pháp chỉ ñạo kiên quyết ñể khắc phục thiếu sót, tồn tại. Lãnh ñạo chỉ huy ñơn vị 

là những người có vai trò quyết ñịnh chi phối ñến việc thiết kế, vận hành của hệ thống 

KSNB, quyết ñịnh các chính sách và thủ tục kiểm soát áp dụng trong ñơn vị. Do vậy, ñể 

nâng cao hiệu lực hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, trước hết 

BQP phối hợp với Bộ Tài chính tổ chức các ñợt tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, quan 

ñiểm và chất lượng chỉ ñạo của cấp uỷ ðảng và người chỉ huy các cấp về hệ thống 

KSNB.  

Về lâu dài, cần trang bị những kiến thức cơ bản về quản lý kinh tế tài chính cho 

người chỉ huy các cấp, nhất là những người làm chủ tài khoản, bằng cách ñào tạo, bồi 

dưỡng nâng cao trình ñộ, năng lực về quản lý tài chính nói chung và hệ thống KSNB nói 

riêng cho học viên là cán bộ chỉ huy trung ñoàn, sư ñoàn từ trong nhà trường. Trong nội 

dung, chương trình giảng dạy của  các học viện, nhà trường, bên cạnh các kiến thức quân 

sự là chủ yếu, cần có một số học trình về tài chính, kế toán (kiến thức phải thường xuyên 

cập nhật) ñể những ñối tượng này sau khi ra trường, nếu ñược bổ nhiệm vào vị trí chỉ huy 

và làm chủ tài khoản của ñơn vị sẽ có ñủ khả năng ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Ngoài ra, 

cơ quan tài chính ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cũng cần tổ chức tập huấn một số kiến 

thức cơ bản về KSNB ñể chỉ huy các cấp có những hiểu biết nhất ñịnh về các yếu tố cấu 

thành và vai trò của hệ thống KSNB, từ ñó có biện pháp phát huy vai trò tham mưu, giúp 

việc của các cơ quan nghiệp vụ, ñặc biệt là cơ quan tài chính, dành sự quan tâm thích 

ñáng ñể khắc phục những khiếm khuyết, tồn tại, ñảm bảo hoàn thiện hệ thống KSNB một 

cách tốt nhất. 

Cụ thể hóa Quy chế Lãnh ñạo của cấp uỷ ðảng các cấp về công tác tài chính phù 

hợp trong từng ñơn vị. Trước hết cần quán triệt ñầy ñủ nội dung Quy chế Lãnh ñạo của 
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cấp uỷ ðảng các cấp về công tác tài chính ban hành kèm theo Quyết ñịnh 402/QC-ðU 

ngày 3/11/2006 của ðảng uỷ Quân sự Trung ương, chủ ñộng xây dựng quy chế phù hợp 

cho cấp mình. Trong quy chế cần xác ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác 

giữa người chỉ huy và cấp uỷ ðảng ñơn vị, cần có hướng dẫn cụ thể về nội dung lãnh 

ñạo, chế ñộ báo cáo ñồng thời tổ chức thực hiện nghiêm túc, tránh hình thức. Trong biện 

pháp lãnh ñạo, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát. Trong chế ñộ báo cáo, cần sửa 

ñổi các quy ñịnh nhằm rút ngắn kỳ báo cáo; ðối với ñơn vị dự toán cấp II, ñịnh kỳ 6 

tháng một lần cơ quan tài chính phải báo cáo tình hình tài chính của ñơn vị, trực tiếp giải 

trình những vướng mắc về quản lý tài chính trước ñảng uỷ và người chỉ huy; Cấp sư ñoàn 

(ñơn vị dự toán cấpIII) ñịnh kỳ 3 tháng một lần, cấp trung ñoàn trở xuống (ñơn vị dự toán 

cấp IV) phải báo cáo hàng tháng vì ñây là cấp chi tiêu cơ sở, thường có nhiều phát sinh 

trong quản lý tài chính. Có như vậy, cấp uỷ ðảng và người chỉ huy mới nắm bắt kịp thời 

tình hình, kết quả cũng như những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý tài chính 

của ñơn vị ñể có hướng chỉ ñạo giải quyết. ðây cũng là thời ñiểm ñể người chỉ huy công 

khai về tài chính trước cấp uỷ, là kênh thông tin giúp ñảng uỷ kiểm soát công tác tài 

chính của ñơn vị. Trong hướng dẫn thực hiện Quy chế, các ñơn vị cần cụ thể hóa những 

nội dung báo cáo về công tác tài chính, tránh sao chép Quy chế của cấp trên. Phải quy 

ñịnh cụ thể cách thức báo cáo, nội dung báo cáo, ghi thành biên bản, lần báo cáo sau phải 

trả lời chất vấn  làm rõ việc khắc phục những thiếu sót nêu trong báo cáo trước. Xây 

dựng, quán triệt và thực hiện nghiêm Quy chế là một trong những giải pháp quan trọng 

nhằm nâng cao nhận thức, quan ñiểm và chỉ ñạo của cấp uỷ ðảng và người chỉ huy các 

cấp về công tác tài chính. 

Thứ hai: Mở rộng phạm vi phân bổ quyền lực, phát huy quyền dân chủ của cán bộ 

chỉ huy  trong các quyết ñịnh quản lý tài chính 

ðiều lệnh Quản lý bộ ñội quy ñịnh: “Chỉ huy ñơn vị các cấp chịu trách nhiệm 

trước pháp luật, trước người chỉ huy cấp trên và ñảng uỷ cấp mình về công tác tài chính 

của ñơn vị”[5,46]; Chỉ huy ñơn vị là chủ TK của ñơn vị mở tại kho bạc có nhiệm vụ chỉ 

ñạo các cơ quan ñơn vị lập dự toán thu chi ngân sách; phân bổ dự toán ngân sách ñược 

giao cho các cơ quan, ñơn vị; quyết ñịnh chi ñúng chế ñộ, tiêu chuẩn và ñịnh mức chi 

trong phạm vi dự toán; báo cáo tình hình thực hiện và quyết toán ngân sách; kiểm tra và 

ký duyệt các chứng từ, báo cáo tài chính, sổ sách kế toán theo quy ñịnh; tổ chức quản lý, 

sử dụng vốn và tài sản của Nhà nước giao cho ñơn vị. ðơn vị dự toán trực thuộc BQP có 
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quy mô lớn, phạm vi rộng, nhiều nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh cần có quyết ñịnh 

của người chỉ huy.Tuy nhiên, người chỉ huy phải giải quyết rất nhiều công việc quân sự 

khác nên không thể quyết ñịnh tất cả những vấn ñề liên quan ñến quản lý, sử dụng tài 

chính. Do ñó, người chỉ huy cần phân cấp quản lý ñến các cấp phó và ngành nghiệp vụ. 

Việc phân cấp cần phải thể hiện cụ thể bằng văn bản và phân cấp theo lĩnh vực hợp lý. 

ðể thực hiện phân cấp quản lý rõ ràng, các ñơn vị cần quy ñịnh cụ thể thẩm quyền phê 

duyệt ñể các nghiệp vụ kinh tế, tài chính ñược thực hiện theo hướng từng bước, tự chủ. 

Thực hiện phân cấp ngân sách triệt ñể, những nhiệm vụ ñơn vị cơ sở có thể làm ñược thì 

giao ngân sách ñể ñơn vị cơ sở thực hiện, cấp trên chỉ kiểm soát thông qua hệ thống ñịnh 

mức kinh tế kỹ thuật. Trước mắt, trong lĩnh vực xây dựng cơ bản, việc thi công các công 

trình nhỏ, bảo quản, sửa chữa công trình phổ thông, củng cố cơ sở ñảm bảo kỹ thuật nên 

quy ñịnh cấp có thẩm quyền phê duyệt dự toán, thiết kế, hồ sơ quyết toán chỉ cần trên 

một cấp. Việc duyệt giá thanh toán sản phẩm quốc phòng, duyệt dự án làm kinh tế liên 

quan ñến sử dụng ñất quốc phòng nên uỷ quyền hoàn toàn cho ñơn vị ñầu mối trực thuộc 

BQP, BQP chỉ kiểm soát thông qua quyết ñịnh giao ñất tổng thể và thực hiện kiểm tra 

ñịnh kỳ. 

Trong quản lý, sử dụng ngân sách, quyết ñịnh của người chỉ huy có ý nghĩa quyết 

ñịnh ñến hiệu quả sử dụng ngân sách phục vụ cho các nhiệm vụ chính trị, quân sự ñược 

giao. ðể có quyết ñịnh ñúng, ngưòi chỉ huy cần tôn trọng nguyên tắc tập trung, dân chủ; 

tập thể lãnh ñạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò tham mưu của các ngành nghiệp vụ 

và các cấp phó; Các quyết ñịnh chi tiêu ngân sách lớn, tổng thể cần thông qua thường vụ 

ñảng uỷ hoặc lấy ý kiến của các cấp phó trước khi quyết ñịnh. Cần thực hiện phân công 

về lĩnh vực tài chính theo hướng: người chỉ huy trưởng chỉ quyết ñịnh giao chỉ tiêu ngân 

sách cho các cơ quan, ñơn vị; phê duyệt kế hoạch sử dụng ngân sách; phê duyệt các báo 

cáo quyết toán ngân sách (kiểm soát ñầu vào là chỉ tiêu ngân sách và ñầu ra là kết quả 

công việc hoàn thành). Việc ký duyệt các giấy tờ, hồ sơ liên quan ñến sử dụng kinh phí, 

tài sản (các hợp ñồng mua bán, thanh lý, nghiệm thu, phiếu nhập, xuất kho, hợp ñồng sửa 

chữa, bảo quản…) phân công cho các cấp phó.  

Thứ ba: Từng bước xây dựng ñội ngũ cán bộ tài chính có ñủ phẩm chất ñạo ñức, 

năng lực chuyên môn nghiệp vụ ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ 

ðội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính có vai trò quan trọng trong quản lý tài chính ở 

các ñơn vị, là nhân tố ảnh hưởng rất lớn ñến việc thực thi các chính sách, thủ tục kiểm 
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soát của ñơn vị. Với ñội ngũ cán bộ yếu kém về trình ñộ chuyên môn, về ñạo ñức và tinh 

thần làm việc thì mọi chính sách và thủ tục dù ñúng ñắn và chặt chẽ ñến ñâu cũng không 

phát huy hiệu quả. Ngược lại, có ñội ngũ cán bộ, nhân viên tài chính trong ñó có kiểm 

toán viên tốt có thể hạn chế các yếu kém của môi trường kiểm soát hay các thủ tục kiểm 

soát. Hiện nay phần lớn ñội ngũ cán bộ tài chính của các ñơn vị ñều trải qua rèn luyện thử 

thách, ña số là ñảng viên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất ñạo ñức và lối 

sống lành mạnh, có kinh nghiệm công tác nên trước mắt ñội ngũ này có thể ñảm ñương 

ñược các nhiệm vụ trên giao, ñáp ứng yêu cầu quản lý trong ñiều kiện hội nhập và phát 

triển. Tuy nhiên, ở một số ñơn vị trình ñộ cán bộ, nhân viên làm công tác tài chính không 

ñồng ñều, tính chuyên nghiệp không cao, số lượng phân bố không hợp lý, nơi thừa, nơi 

thiếu, làm cho công tác tài chính gặp nhiều khó khăn, bị ñộng, một số cán bộ tài chính 

giữ vị trí chủ chốt (như kế toán trưởng nhà máy, doanh nghiệp, trưởng ban tài chính), 

nhập ngũ từ năm 1975, sắp hết tuổi phục vụ trong quân ñội, trong khi số sĩ quan ñược ñào 

tạo hàng năm ra trường không ñáp ứng ñủ nhu cầu. Hơn nữa, thực hiện chủ trương luân 

chuyển cán bộ, cán bộ tài chính cũng chậm thích ứng với công việc mới. Do vậy, ñể có 

ñội ngũ cán bộ, nhân viên ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, các ñơn vị cần thực hiện một số 

giải pháp sau: 

Trước mắt cần tập trung nâng cao chất lượng công tác huấn luyện tại chức, tập 

huấn nghiệp vụ bằng cách xây dựng nội dung giáo trình huấn luyện phù hợp với từng ñối 

tượng: nội dung huấn luyện kế toán gắn với với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và công 

tác ñảm bảo tài chính ở ñơn vị; nội dung huấn luyện tài chính ñi sâu vào các tiêu chuẩn 

chế ñộ, chính sách ñang áp dụng tại ñơn vị. Về phương pháp huấn luyện, ñi sâu bồi 

dưỡng kỹ năng thực hành nghiệp vụ; tăng cường công tác kiểm tra, ñánh giá kết quả sau 

huấn luyện, tập huấn; gửi kết quả kiểm tra về ñơn vị ñể ñánh giá, bình xét thành tích thi 

ñua quyết thắng hàng năm. Chú trọng huấn luyện toàn diện, ñảm bảo cho tất cả nhân viên 

có thể ñảm nhận các việc khác nhau, như: kế toán, tiền lương, ngân sách, kinh phí nghiệp 

vụ, vốn ñầu tư XDCB, ñể khi luân chuyển ñến vị trí công tác mới có thể làm ñược ngay.  

Ở từng cơ quan tài chính cần duy trì nghiêm nền nếp phổ biến các văn bản liên 

quan ñến công tác ñảm bảo và quản lý tài chính ñể mọi cán bộ, nhân viên ñều cập nhật 

kịp thời những nội dung thay ñổi trong chính sách, quy ñịnh của Nhà nước và Quân ñội 

ñể tổ chức thực hiện ñúng quy ñịnh.  

Nâng cao chất lượng công tác thi nâng bậc lương hàng năm, hướng dẫn nội dung 
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ôn luyện thi phù hợp với từng nhóm, từng bậc lương. Ngoài trình ñộ chuyên môn nghiệp 

vụ, cần quy ñịnh một lượng kiến thức tin học ñủ khả năng ứng dụng công nghệ thông tin 

trong quản lý tài chính. Có chính sách khen thưởng thích ñáng cả về vật chất, tinh thần, 

nâng lương trước thời hạn ñối với những cá nhân ñạt kết quả cao trong các hội ñồng thi.  

ðề cao tính chuyên nghiệp của ñội ngũ cán bộ, nhân viên trực tiếp làm công việc 

kiểm soát, xây dựng quy trình giải quyết ñối với từng nghiệp vụ, xây dựng tác phong 

công tác chính quy, làm việc ñúng giờ, giải quyết công việc ñúng thẩm quyền, ñúng quy 

trình. 

Xây dựng và thực hiện ñúng quy trình bổ nhiệm cán bộ phụ trách, bố trí làm 

trưởng hoặc phó phòng tài chính những cán bộ ñã từng làm trưởng ban tài chính; bố trí 

làm trợ lý phòng tài chính những ñồng chí ñã làm trợ lý ban tài chính. Như vậy sẽ ñảm 

bảo yêu cầu bồi dưỡng và tính kế thừa, cán bộ mới ñược bổ nhiệm có thể ñảm nhiệm 

công việc ñược ngay, không bỡ ngỡ.  

Về lâu dài cần thực hiện quy hoạch cán bộ cấp phòng, ban tài chính, thường xuyên 

chăm lo ñào tạo, bồi dưỡng, xây dựng ñội ngũ cán bộ tài chính chủ chốt ở các ñơn vi, các 

phòng tài chính, ban tài chính và trưởng ngành tài chính các trung ñoàn thành một lực 

lượng tin cậy trong tổ chức thực hiện công tác tài chính của ñơn vị.  

Xây dựng, ban hành tiêu chuẩn trình ñộ chuyên môn, nghiệp vụ ñối với từng chức 

danh làm công tác tài chính, nhất là ở những vị trí kiểm soát quan trọng. Từng bước thực 

hiện theo yêu cầu chức danh ñã ban hành, những vị trí chưa ñáp ứng ñược, nếu còn ñộ 

tuổi cần ñưa ñi ñào tạo, nếu gần hết tuổi phục vụ thì tạm thời sắp xếp nhưng phải có 

hướng dẫn, bồi dưỡng tại chỗ. 

 Các ñơn vị cần chủ ñộng tuyển chọn cán bộ ñể bồi dưỡng lớp kế cận theo hướng 

tại chỗ, những vị trí còn thiếu sĩ quan có thể ñưa quân nhân chuyên nghiệp (QNCN) ñi 

ñào tạo ñể chuyển loại hoặc tuyển chọn sinh viên tốt nghiệp Học viện Tài chính, ðại học 

Kinh tế chuyên ngành tài chính ñể ñưa ñi ñào tạo sĩ quan dự bị, sau 2 năm phục vụ sẽ 

chuyển chính thức. Nếu ñào tạo theo hướng này, trong vòng 10 - 15 năm tới sẽ có ñủ sĩ 

quan tài chính ñáp ứng nhu cầu nhiệm vụ. 

Thứ tư: Xây dựng bộ máy kiểm soát ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý tài chính; 

Nâng cao chất lượng công tác hợp ñồng giữa các cơ quan trong hoạt ñộng kiểm soát. 

 Công tác tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP chịu sự kiểm soát của 

nhiều cơ quan các cấp, bao gồm: 
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 Một là, Các cơ quan bên ngoài: Kiểm toán Nhà nước kiểm toán ñịnh kỳ 3 hoặc 5 

năm một lần; Thanh tra Bộ Tài chính phối hợp với BQP thanh tra về các khoản Nhà nước 

ñầu tư tập trung, hàng dự trữ quốc gia, các dự án ñầu tư bằng NSNN; Thanh tra BQP 

thanh tra nhiệm vụ toàn diện, hoặc thanh tra chuyên ñề, ñột xuất; Cục Tài chính thẩm 

ñịnh số liệu quyết toán ngân sách năm, kiểm tra hoặc thanh tra thường xuyên theo chức 

năng, nhiệm vụ. Kiểm soát của những cơ quan nói trên thường là kiểm soát sau (hậu 

kiểm) 

 Hai là, KSNB do các cơ quan chức năng trong ñơn vị thực hiện, như: thanh tra, tài 

chính, doanh trại, công binh, quân lực, quản lý xí nghiệp và sự kiểm soát lẫn nhau giữa 

các phòng nghiệp vụ chuyên ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật; ủy ban kiểm 

tra ñảng uỷ các cấp; một số hội ñồng có tính chất kiêm nhiệm (hội ñồng giá, hội ñồng 

liên thẩm quân số, hội ñồng thi ñua). Các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ kiểm soát ñối 

với các hoạt ñộng của cấp mình và cấp dưới theo quy ñịnh, có thể kiểm soát trước, trong 

và sau khi chi tiêu. Trong hệ thống ñó, hoạt ñộng kiểm soát của cơ quan tài chính các cấp 

ñóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và thực hiện các thủ tục kiểm soát mà ñơn vị ñã 

xây dựng 

 Ba là, Cán bộ, chiến sĩ giám sát thông qua thực hiện quy chế dân chủ và công khai 

về kinh tế, tài chính theo Quyết ñịnh 156/2005/Qð-BQP ngày11/10/2005 và Quyết ñịnh 

157/Qð-BQP ngày 12 tháng 10 năm 2005 của Bộ trưởng BQP.  

Trong các hoạt ñộng kiểm soát nói trên, KSNB là chủ ñộng, tích cực, có hiệu quả 

thiết thực vì ñó là hoạt ñộng kiểm soát của bản thân ñơn vị và có thể kiểm soát cả trước, 

trong và sau chi tiêu. Tính hiệu quả của KSNB phụ thuộc rất nhiều vào hệ thống KSNB. 

Tuy nhiên, các chính sách, thủ tục kiểm soát dù ñược thiết kế hoàn hảo ñến ñâu cũng phải 

thông qua bộ máy kiểm soát của ñơn vị. Do vậy, xây dựng bộ máy kiểm soát có ñủ năng 

lực thực thi nhiệm vụ là giải pháp cần thiết. Trước tiên cần kiện toàn tổ chức biên chế hệ 

thống bộ máy tài chinh các ñơn vị cả về chức năng nhiệm vụ và con người từ phòng tài 

chính, ban tài chính, tiểu ban tài chính ñến nhân viên tài chính ở các ñại ñội, tiểu ñoàn 

theo hướng biên chế ñủ chức danh, bố trí ñủ người. Hiện nay, phòng tài chính các ñơn vị 

chưa thống nhất về tổ chức biên chế: có ñơn vị bố trí ban ngân sách và ban kế toán trong 

phòng tài chính, có ñơn vị không thực hiện. Theo Tác giả, không cần thiết biên chế 2 ban 

này vì mỗi phòng chỉ có từ 14 ñến 18 người, trong ñó ñã có 1 trưởng phòng và 2 phó 

phòng có thể trực tiếp quản lý và chỉ ñạo nghiệp vụ ñối với các trợ lý. Việc thành lập 2 
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ban trong khi biên chế của mỗi phòng không nhiều lại thêm một cấp trung gian có thể 

gây khó khăn cho chỉ ñạo nghiệp vụ. Mô hình phân công nhiệm vụ tại phòng tài chính 

cũng cần ñược hoàn thiện trên cơ sở kết hợp hai phương thức các ñơn vị ñang áp dụng 

hiện nay là phân công quản lý theo ñơn vị và phân công quản lý theo loại ngân sách. Với 

phân theo ñơn vị, mỗi trợ lý theo dõi 7 ñến 10 ñơn vị. Mỗi trợ lý này chịu trách nhiệm 

quản lý (tính toán nhu cầu ñể cấp phát, xét duyệt quyết toán) tất cả các loại ngân sách mà 

ñơn vị có, bao gồm ngân sách thường xuyên (tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, tiền ăn), 

nghiệp vụ hành chính, NSðB, NSNN giao, vốn ñầu tư XDCB, BHXH. Phương thức phân 

công này có ưu ñiểm là nắm ñược tổng thể tình hình ñơn vị mình quản lý, dễ quy trách 

nhiệm khi ñơn vị cấp dưới có sai phạm; Nhược ñiểm của phương thức này là không 

chuyên sâu, một người không thể giỏi tất cả các lĩnh vực, nắm chắc tất cả các chính sách, 

chế ñộ, tiêu chuẩn và khép kín theo ñơn vị dễ xảy ra tình trạng thông ñồng với cấp dưới. 

Với phương thức phân công quản lý theo loại ngân sách: Mỗi trợ lý chuyên theo dõi một 

loại ngân sách (một số trợ lý theo dõi ngân sách thường xuyên, một số trợ lý chuyên theo 

dõi ngân sách nghiệp vụ hành chính, NSðB và NSNN giao, một số trợ lý chuyên theo dõi 

ngân sách ñầu tư XDCB, một người chuyên theo dõi các quỹ và ngân sách tự bổ sung). 

Phương thức phân công này có ưu ñiểm là các trợ lý có thể chuyên sâu theo từng loại 

ngân sách, có ñiều kiện ñể nghiên cứu nắm chắc nghiệp vụ theo sự phân công, tránh khép 

kín, hạn chế việc thông ñồng với cấp dưới. Nhược ñiểm của phương thức này là không 

nắm tổng thể tình hình tài chính ñơn vị, khó quy trách nhiệm khi ñơn vị có sai phạm. 

Theo Tác giả, việc phân công trong phòng tài chính cần kết hợp cả hai phương thức phân 

công trên. Cụ thể: ðối với ngân sách ñầu tư XDCB, do tính chất quản lý phức tạp nên 

giao cho một trợ lý chuyên trách theo dõi quản lý tất cả các công trình của các ñơn vị. 

Các loại ngân sách khác giao quản lý theo ñơn vị; trợ lý theo dõi ñơn vị nào thì quản lý 

tất cả các loại ngân sách của ñơn vị ñó. Tuy nhiên, cần tách chức năng phân bổ ngân sách 

cho trợ lý kế hoạch. Sau khi ngân sách ñược các ngành phân bổ và thủ trưởng ñơn vị phê 

duyệt, trợ lý kế hoạch làm thủ tục thông báo cho các ñơn vị, ñồng thời thông báo cho trợ 

lý theo dõi ñơn vị. Tách chức năng cấp phát cho trợ lý kế toán, trợ lý theo dõi ñơn vị tính 

toán nhu cầu của ñơn vị trên cơ sở ngân sách ñược giao báo cáo trưởng phòng duyệt, 

chuyển sang kế toán cấp phát. ðồng thời thực hiện luân chuyển cán bộ phụ trách ñơn vị 

sau 2 ñến 3 năm nhằm phòng ngừa khả năng thông ñồng giữa cấp trên và dưới. 

Ngoài ra, một số cơ quan chức năng như các phòng công binh, doanh trại, kinh tế, 
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có nhiệm vụ thẩm ñịnh những dự án, công trình xây dựng cũng cần biên chế ñủ chức 

danh và bố trí ñủ người ñể có thể ñảm ñương ñược nhiệm vụ. 

Cần nghiên cứu thành lập bộ phận KTNB và kiện toàn Hội ñồng kiểm tra tài chính 

nội bộ ở các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. Về lý luận, bộ phận KTNB và uỷ ban kiểm 

soát là một trong những yếu tố quan trọng trong hệ thống KSNB. Uỷ ban kiểm soát gồm 

những nhà lãnh ñạo cấp cao cùng các chuyên gia am hiểu nhưng không trực tiếp lãnh 

ñạo, ñiều hành hoạt ñộng tài chính. ðây là bộ phận giúp ñơn vị kiểm soát toàn bộ hoạt 

ñộng của tổ chức, kiểm soát sự tuân thủ các chính sách, thủ tục do chính các nhà lãnh ñạo 

cấp cao của ñơn vị ñề ra; KTNB là bộ phận có chức năng kiểm tra ñộc lập ñể xem xét, 

ñánh giá các hoạt ñộng kể cả hoạt ñộng kiểm soát của tổ chức với vai trò ñảm bảo, tư 

vấn, hỗ trợ…cho lãnh ñạo cấp cao. Mối quan hệ giữa  ban kiểm soát và bộ phận KTNB 

rất chặt chẽ và cùng thực hiện nhiệm vụ của tổ chức. Trên thực tế, các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP không có hai bộ phận này: Hiện nay Uỷ ban kiểm tra ñảng uỷ các cấp và cơ 

quan thanh tra thực hiện một phần chức năng của uỷ ban kiểm soát. ðây là các cơ quan 

pháp chế có chức năng giám sát toàn bộ các hoạt ñộng của ñơn vị (trong ñó có công tác 

tài chính) nhưng hoạt ñộng không thường xuyên, không chuyên sâu về tài chính. Hoạt 

ñộng kiểm soát do các ngành nghiệp vụ và một phần lớn do ngành tài chính thực hiện. 

ðánh giá công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt ñộng tài chính của bản thân ñơn vị và cấp 

dưới trực thuộc cũng lại do cơ quan tài chính các cấp tiến hành nên phần nào không ñảm 

bảo tính ñộc lập, khách quan. Vì vậy, ñể xây dựng bộ máy kiểm soát ñáp ứng yêu cầu 

quản lý, ngoài việc kiện toàn tổ chức cơ quan tài chính các cấp, các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP cần thành lập bộ phận KTNB ñể thực hiện nhiệm vụ kiểm tra và ñánh giá 

thường xuyên toàn bộ hoạt ñộng của ñơn vị, trong ñó có cả hệ thống KSNB. Theo Tác 

giả, với quy mô hàng ngìn người hưởng lương và ngân sách chi tiêu hàng năm hàng ngìn 

tỷ ñồng lại phân tán trên ñịa bàn nhiều tỉnh như các ñơn vị trực thuộc BQP cần tổ chức bộ 

phận KTNB dưới hình thức ban KTNB với biên chế từ 3 ñến 5 người. ðây là những sĩ 

quan ñược ñào tạo cơ bản về kế toán tài chính, có thâm niên công tác tại cơ quan tài 

chính các ñơn vị hoặc phòng tài chính, ñược ñưa ñi bổ túc từ 6 ñến 9 tháng về KTNB. Bộ 

phận KTNB này có chức năng kiểm tra, ñánh giá về tất cả các báo cáo tài chính, các kế 

hoạch phân bổ ngân sách, các dự án ñầu tư, các hợp ñồng kinh tế… trước khi người chỉ 

huy phê duyệt, ñánh giá hiệu lực, hiệu quả của hoạt ñộng tài chính với cơ quan kiểm toán 

cấp trên. Bộ phận KTNB phải ñược tổ chức ở cả hai cấp, từ BQP ñến ñơn vị dự toán trực 
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thuộc Bộ. KTNB chịu sự chỉ huy, ñiều hành của người chỉ huy cao nhất, ñồng thời chịu 

sự chỉ ñạo về nghiệp vụ của cơ quan kiểm toán cấp trên. Trước mắt cần xây dựng quy 

chế, hoàn chỉnh về tổ chức hoạt ñộng của bộ phận KTNB các cấp, trong ñó cần ñề cập 

sâu chức năng, nhiệm vụ, phương thức và phạm vi hoạt ñộng; Hàng năm lập kế hoạch 

kiểm toán ñối với các ñơn vị thuộc quyền, tổ chức thực hiện kiểm toán và báo cáo kết quả 

kiểm toán với người chỉ huy. Trên cơ sở kết quả kiểm toán cần ñề xuất các biện pháp 

khắc phục những sai sót, khuyết ñiểm trong công tác quản lý tài chính cũng như ñề xuất 

hoàn chỉnh các chính sách, thủ tục kiểm soát không còn phù hợp hoặc không có hiệu lực. 

Ngoài ra, cần quy ñịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các hội ñồng 

có tính chất kiêm nhiệm. Mỗi hội ñồng ñược thành lập ñều phải có quy chế hoạt ñộng. 

Các hội ñồng kiêm nhiệm hàng năm phải có báo cáo ñánh giá kết quả hoạt ñộng theo 

chức năng nhiệm vụ ñược giao, trong ñó có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát ñối với việc 

thưc hiện quân số, công tác quản lý giá và thực hiện nền nếp công tác tài chính. Có chính 

sách khen thưởng, kỷ luật rõ ràng ñối với kết quả hoạt ñộng của hội ñồng, lấy kết quả 

hoạt ñộng làm căn cứ nhận xét, ñánh giá cán bộ hàng năm. ðặc biệt cần kiện toàn Hội 

ñồng kiểm tra tài chính nội bộ ở các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. Hội ñồng gồm một 

phó tư lệnh phụ trách pháp chế cùng các trợ lý có kiến thức về kế toán, tài chính nhưng 

không trực tiếp lãnh ñạo, ñiều hành hoạt ñộng tài chính. Hội ñồng hoạt ñộng theo chức 

năng ghi trong ðiều lệnh quản lý bộ ñội. 

Ngoài ra, cần xây dựng quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt ñộng kiểm 

soát những nhiệm vụ liên quan ñến nhiều bộ phận, xây dựng quy chế hợp ñồng công tác 

giữa các cơ quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chung, phối hợp trong chỉ ñạo 

nghiệp vụ, trong thực hành, kiểm tra, ñánh giá, trong sử dụng và cung cấp thông tin, ñể 

khắc phục tình trạng ñùn ñẩy trách nhiệm hoặc lệch pha trong khi cùng thực hiện một 

nhiệm vụ. 

Thứ năm: Hoàn thiện tiêu chuẩn kiểm soát gồm: xây dựng hệ thống các ñịnh mức, 

tiêu chuẩn, chế ñộ chi tiêu phù hợp với tình hình thực tế của ñơn vị; Nâng cao chất lượng 

công tác kế hoạch ñặc biệt là kế hoạch tài chính và công tác thẩm ñịnh phân bổ, giao chỉ 

tiêu ngân sách hàng năm. 

ðịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ chi tiêu trong quân ñôi là căn cứ ñể lập dự toán, cấp 

phát, chi tiêu, thanh quyết toán ngân sách hàng năm, ñồng thời là cơ sở ñể kiểm tra giám 

sát quá trình chi tiêu, sử dụng ngân sách. Hiện nay hệ thống ñịnh mức, tiêu chuẩn chi tiêu 
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cho các nhiệm vụ ở ñơn vị chưa ñầy ñủ. Ngoài những khoản chi ñã có ñịnh mức, tiêu 

chuẩn do Nhà nước, Quân ñội ban hành, như tiền lương, phụ cấp, tiền ăn, tiêu chuẩn hội 

nghị, tiêu chuẩn ñiện nước, doanh cụ, vật chất hậu cần, ñịnh mức xăng dầu, xe máy…còn 

rất nhiều khoản chi chưa có ñịnh mức, ñặc biệt là các khoản chi thường xuyên cho huấn 

luyện, bảo quản, sửa chữa VK,TBKT ở các ñơn vị chiến ñấu, chi cho bảo quản, niêm cất 

VK,TBKT tại các kho. Các ñơn vị ñang áp dụng phương thức bố trí ngân sách theo khả 

năng ngân sách và thực tế sử dụng ñể thực hiện những nội dung chi nói trên nên rất khó 

kiểm soát. Do vậy, ñể có cơ sở ñảm bảo và kiểm soát chi, các ñơn vị phải từng bước xây 

dựng ñịnh mức cho các nội dung chi này, bao gồm: ñịnh mức cho 1 giờ huấn luyện bộ 

binh, 1 giờ huấn luyện quân binh chủng; ñịnh mức bảo quản, niêm cất thường xuyên cho 

từng loại VK,TBKT theo thời hạn 1 năm hoặc 3 năm, hay niêm cất dài hạn; ñịnh mức 

bảo quản thường xuyên cho các loại phương tiện, VK,TBKT ñang hoạt ñộng. ðịnh mức 

xây dựng phải phù hợp với ñiều kiện Việt Nam, không dập khuôn theo ñiều kiện nước 

ngoài. Lộ trình và phương pháp xây dựng ñịnh mức cần bắt ñầu từ nhu cầu thực tế của 

từng loại hoạt ñộng: ñối với công tác huấn luyện phải tính toán nhu cầu vật chất tiêu hao 

sử dụng cho các hoạt ñộng huấn luyện; ñối với công tác bảo quản, niêm cất phải trên cơ 

sở yêu cầu về kỹ thuật, tiêu chuẩn VK,TBKT bảo quản, niêm cất ñể lập quy trình bảo 

quản, niêm cất khoa học từ ñó xác ñịnh ñịnh mức sử dụng vật tư, tiêu hao nhiên liệu và 

nhu cầu kinh phí. Các ñơn vị cần thành lập các tổ công tác gồm những người am hiểu 

chuyên môn nghiệp vụ về từng loại VK,TBKT, nghiên cứu, làm thử từng nội dung theo 

từng quy trình ñối với từng loại VK, TBKT. Phân công trách nhiệm theo hướng VK, 

TBKT do ngành nào quản lý ngành ñó chịu trách nhiệm xây dựng ñịnh mức. Hệ thống 

ñịnh mức phải ñược các cơ quan ñầu ngành trong Quân ñội thẩm ñịnh và BQP quyết ñịnh 

ban hành.  

Ngoài ra, một số quy ñịnh không còn phù hợp cũng cần sửa ñổi như: Một số ñơn 

vị quy ñịnh người ñi dự hội nghị, ñi công tác trong nội bộ ñơn vị không ñược thanh toán 

tiền lưu trú trong khi chế ñộ tiêu chuẩn tiền ăn, tiền nước uống hội nghị thường thấp so 

với thực tế và ñại biểu dự hội nghị tự trả tiền ăn bằng một phần tiền công tác phí và một 

phần tiền lương của mình. Trên thực tế các ñơn vị vẫn phải chi tiêu chuẩn ăn hội nghị cao 

hơn mức quy ñịnh, phần chênh lệch giữa thực tế chi và chế ñộ, có ñơn vị phải trích từ 

quỹ vốn ñơn vị, có ñơn vị phải khai tăng số người, hoặc tăng số ngày hội nghị ñể bù ñắp; 

Quá trình hoạt ñộng các ñơn vị phải tiếp ñón nhiều khách trong và ngoài Quân ñội (nhu 
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cầu tiếp khách chính ñáng buộc phải có), song ngân sách trên cấp không bố trí nội dung 

này nên các ñơn vị phải chi bằng quỹ vốn tự có, hoặc lấy kinh phí ñể tiếp khách sau ñó 

hợp thức hoá hồ sơ, chứng từ thanh quyết toán. Những bất cập nêu trên làm cho công tác 

thanh tra, kiểm soát gặp nhiều khó khăn khi xử lý sai phạm và là một trong những 

nguyên nhân dẫn ñến sự vận dụng tùy tiện ở các ñơn vị cơ sở.  

Từ thực tế nêu trên cho thấy, xây dựng hệ thống ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ chi 

tiêu ñầy ñủ, phù hợp với thực tế hoạt ñộng của các ñơn vị là một trong những giải pháp 

quan trọng, tạo cơ sở pháp lý ñể lập dự toán, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí, là công 

cụ kiểm soát hữu hiệu, góp phần tăng cường quản lý tài chính trong các ñơn vị. Tuy 

nhiên, không thể một lúc có thể xây dựng ñược tất cả hệ thống ñịnh mức, tiêu chuẩn phù 

hợp. Vì vậy, trước mắt các phòng chức năng cần xây dựng hoàn chỉnh quy trình bảo 

quản, niêm cất từng loại VK,TBKT và phối hợp với các ñơn vị cấp dưới làm thử. Quá 

trình thực  hiện cần có lộ trình phù hợp: những khoản chi lớn thường xuyên phát sinh cần 

tập trung xây dựng trước, những khoản phát sinh không thường xuyên có thể làm sau; 

những VK, TBKT có cơ quan quản lý là ngành nghiệp vụ ñảm bảo toàn quân cần chủ 

ñộng ñề xuất tiến ñộ xây dựng ñịnh mức ñể phối hợp thực hiện.  

Nâng cao chất lượng công tác kế hoạch, trước hết, cần ñổi mới quy trình và 

phương pháp lập kế hoạch. Theo phương pháp truyền thống, dự toán ngân sách hàng năm 

ñược lập theo trình tự: trên thông báo số kiểm tra, dưới lập lên, trên cân ñối và ấn ñịnh số 

giao ngân sách. Các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP từ ñơn vị chi tiêu cơ sở ñến Cục Tài 

chính có nhiều cấp trung gian nên mất nhiều thời gian tổng hợp dự toán từ ñơn vị chi tiêu 

cơ sở lên, trong khi thời hạn quy ñịnh cho từng cấp ngắn. Do vậy, trên thực tế các phòng 

nghiệp vụ của các ñơn vị trực thuộc BQP thường làm thay cấp trung gian nên các số liệu 

thường khác với nhu cầu ñơn vị, khi tổng hợp số liệu các ngành nghiệp vụ ñảm bảo toàn 

quân không sử dụng số liệu này làm cơ sở mà chỉ ñể tham khảo, chủ yếu theo cách ấn 

ñịnh số chỉ tiêu theo kinh nghiệm các năm trước, dẫn ñến một số khoản dự toán không 

chính xác, có mục thiếu, mục thừa, như khoản thanh toán tiền ñiện và bảo quản sửa chữa 

ñiện, văn phòng phẩm, chi lương, phụ cấp, tiền ăn. Ngoài ra, một số nội dung chi không 

ñược phận ñịnh rõ ràng, cùng một nội dung nhưng nhiều ngành lập, ngược lại có nội 

dung không rõ trách nhiệm thuộc ngành nào. Ví dụ: các khoản chi che ñậy VK,TBKT 

thuộc hàng dự trữ quôc gia không rõ thuộc ngành doanh trại hay ngành vật tư, khoản chi 

cho bảo hộ lao ñộng, phòng chống cháy nổ thuộc ngành tham mưu hay ngành trạm 



 146

xưởng... Những bất cập nói trên dẫn ñến tình trạng: chi sai nội dung ngân sách; ngân sách 

trong năm phải bổ sung, ñiều chỉnh nhiều lần; bố trí ngân sách không sát nên mặc dù các 

ñơn vị chi không vượt chỉ tiêu ngân sách nhưng hiệu quả sử dụng một số khoản ngân 

sách không cao (ngân sách nhiều nhưng khối lượng thực hiện ít). ðể khắc phục tình trạng 

này, cần ñổi mới công tác lập kế hoạch ngân sách phù hợp với tính chất từng khoản chi. 

Các khoản chi liên quan ñến quân số, ñã có tiêu chuẩn, ñịnh mức (như lương, phụ cấp 

sách báo, ñiện, nước) thì giao ngân sách gắn với giao chỉ tiêu quân số, như vậy mới có cơ 

sở ñảm bảo và ñánh giá việc chấp hành ngân sách. Các khoản chi cho bảo quản, sửa 

chữa, niêm cất VK,TBKT thì lập dự toán và bảo ñảm ngân sách theo kết quả ñầu ra; Khi 

giao số kiểm tra cho ñơn vị dự toán cấp II, phần ngân sách nghiệp vụ hành chính và ngân 

sách bảo ñảm nên giao tổng số ngân sách, ñơn vị dự toán cấp II lập dự toán phân chia 

nhóm mục theo thực tế nhiệm vụ báo cáo Cục Tài chính thẩm ñịnh, sau ñó giao chỉ tiêu 

ngân sách chính thức theo nhóm mục ñơn vị cấp dưới ñề nghị và ñược Cục Tài chính 

thẩm ñịnh, ñược cơ quan cấp trên thẩm ñịnh. Như vậy, ñơn vị dự toán cấp II mới chủ 

ñộng cân ñối ngân sách cho các nhiệm vụ theo thứ tự ưu tiên và dự toán có tính khả thi 

cao, tạo thuận lợi cho quá trình ñảm bảo và kiểm soát chi tiêu, khắc phục triệt ñể tình 

trạng chi sai nội dung ngân sách. 

Chú trọng xây dựng kế hoạch thu, nhất là các khoản thu về hoạt ñộng liên doanh 

liên kết. Những khoản thu ñược ñể lại chi theo chế ñộ phải lập dự toán, chia thành các 

khoản, mục theo ñúng mục lục ngân sách ñể thuận tiện cho kiểm tra, kiểm soát. Cấp trên 

phải thực hiện thu, cấp và xét duyệt quyết toán ñối với nguồn vốn này giống như quy 

trình quản lý NSQP. Các khoản do ñơn vị cấp dưới thu nộp theo chế ñộ khi chi cũng phải 

lập kế hoạch, ưu tiên bổ sung các khoản chi còn thiếu, các khoản chi của ñơn vị có nhu 

cầu nhưng không ñược bố trí ngân sách. Tất cả các kế hoạch ñó phải ñược cấp có thẩm 

quyền phê duyệt, sau khi thông qua thường vụ ñảng uỷ ñơn vị. 

ðối với các ñơn vị có phần chi ngân sách ñịa phương, trên cơ sở các nội dung mà 

ngân sách ñịa phương phải ñảm bảo, lập nhu cầu ñối với từng sở tài chính. Riêng phần 

ngân sách ñịa phương hỗ trợ, ngoài các nội dung quy ñịnh của ñịa phương cần phải tổng 

hợp báo cáo cùng với NSQP ñể  ñề phòng chi trùng lặp.  

Khuyến khích các ñơn vị ñổi mới phương thức lập dự toán theo khối lượng công 

việc ñầu ra, trước mắt, làm thử ở các ñơn vị mà ñầu ra có thể lượng hóa ñược, như: số 

lượng VK,TBKT bảo quản, sửa chữa, giờ bay, giờ nổ máy... 
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Hoàn chỉnh hệ thống kế hoạch tài chính bao gồm: Dự toán thu, chi ngân sách 

năm; kế hoạch mua sắm VK, TBKT, mua sắm hàng quốc phòng; kế hoạch ñầu tư XDCB, 

kế hoạch sửa chữa lớn tài sản; kế hoạch diễn tập có thực binh và không có thực binh; kế 

hoạch tổ chức hội nghị, tập huấn; kế hoạch thu chi quỹ vốn ñơn vị. Trong hệ thống kế 

hoạch ñó, dự toán thu, chi ngân sách năm là kế hoạch tổng hợp, bao gồm các chỉ tiêu về 

số thu từ các nguồn khác nhau, như: từ NSNN cấp, từ các quỹ ñầu từ tập trung, từ nguồn 

ngân sách chi ñặc biệt, từ nguồn thu các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, tăng gia sản 

xuất ñược ñể lại chi theo chế ñộ... và số chi cho các nhiệm vụ, như: chi cho ñảm bảo ñời 

sống sinh hoạt của bộ ñội, chi mua sắm VK, TBKT và các tài sản phục vụ công tác quản 

lý, chi ñầu tư XDCB, chi ñảm bảo huấn luyện sẵn sàng chiến ñấu, chi cho bảo quản, sửa 

chữa TSCð... Các kế hoạch còn lại là kế hoạch chi tiết ñể giải thích rõ hơn về kế hoạch 

tổng hợp, là hướng dẫn nội dung chi từng loại ngân sách và cung cấp các chỉ tiêu về số 

lượng (ví dụ trong dự toán năm, mục 9050 mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên 

môn: 200 tỷ, trong kế hoạch mua sắm phải thể hiện 200 tỷ ñó mua những tài sản gì, số 

lượng bao nhiêu, cấp cho ñơn vị nào, thời gian và tiến ñộ mua sắm...) . Song, hiện nay 

hầu hết cơ quan tài chính các ñơn vị chỉ trú trọng ñến kế hoạch tổng hợp, nhất là các 

khoản có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, chưa quan tâm ñến các kế hoạch chi tiết,  

phó mặc cho các chuyên ngành có ngân sách, vì vậy khi giao chỉ tiêu ngân sách cơ quan 

tài chính cấp dưới không nắm ñược nội dung chi ngân sách của từng ngành, gây khó khăn 

cho hoạt ñộng kiểm soát chi. Do ñó, các ñơn vị cần tiến hành lập ñồng bộ cả kế hoạch 

tổng hợp và kế hoạch chi tiết, chỉ tiêu phần tiền phải gắn liền với nội dung và chỉ tiêu 

hiện vật, giao chỉ tiêu ngân sách gắn liền với hướng dẫn nội dung chi ngân sách, phải có 

sự phối hợp giữa cơ quan tài chính với các ngành nghiệp vụ trong lập kế hoạch tài chính. 

Cần có quy ñịnh về trình tự, nội dung, cấp phê duyệt, trách nhiệm của các cơ quan, ñơn 

vị trong việc lập kế hoạch. 

Bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống chỉ tiêu tài chính trong kế hoạch công tác quân sự 

hàng năm. Nghiên cứu cách kết hợp thể hiện các chỉ tiêu khối lượng công việc theo từng 

chuyên ngành, gắn liền với chỉ tiêu ngân sách từng loại. 

Phân bổ và giao chỉ tiêu ngân sách là giai ñoạn quan trọng của quá trình chấp 

hành ngân sách, phân bổ theo ñúng thứ tự ưu tiên, giao ngân sách kịp thời, tạo ñiều kiện 

cho ñơn vị chủ ñộng trong chi tiêu, sử dụng. Các ñơn vị khi thẩm ñịnh phương án phân 

bổ ngân sách của các ñơn vị trưc thuộc thường chỉ chú ý ñến tiêu chí, tổng số phân bổ chi 
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tiết không vượt quá số tổng cộng, ít chú trọng ñến cơ cấu phân bổ và ñối chiếu với các 

căn cứ phân bổ nên vẫn có tình trạng “xin- cho”. ðể khắc phục tình trạng này, khi thẩm 

ñịnh cần yêu cầu các ñơn vị giải trình rõ cơ sở phân cấp ngân sách, ñặc biệt là những 

khoản ñược phân bổ tăng lên bất thường, yêu cầu công khai những căn cứ phân bổ, quy 

ñịnh hợp lý thời gian nộp kế hoạch ñể có thời gian thẩm ñịnh, phát huy vai trò của trợ lý 

quản lý ñơn vị trong quá trình thẩm ñịnh, kiên quyết không ñể dự phòng ngân sách ở ñơn 

vị dự toán cấp III, những khoản chưa phân cấp ngay ñược phải có lý do chính ñáng. 

Ngoài ra, các ñơn vị cần chú trọng nâng cao chất lượng kế hoạch triển khai các 

công việc chi tiết, ñây là bước kiểm soát ban ñầu, bảo ñảm chi tiêu có hiệu quả. Thực 

hiện tốt bước này sẽ loại bỏ ngay từ ñầu những khoản chi không hợp lý, chi sai nội dung, 

chi không hiệu quả, ñồng thời giúp cho lãnh ñạo, chỉ huy quản lý ñược ñầu việc, phòng 

ngừa tình trạng “tiền trảm, hậu tấu”. 

Thứ sáu: Hoàn thiện hệ thống nội quy, quy ñịnh, quy chế trong các ñơn vị 

Nội quy, quy ñịnh, quy chế trong các ñơn vị là cơ sở pháp lý quan trọng ñể tiến 

hành các hoạt ñộng huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu, ñảm bảo ñời sống cán bộ chiến sĩ. 

Các nội quy, quy ñịnh, quy chế thường là sự cụ thể hoá các chủ trương chính sách, chế ñộ 

của ðảng, Nhà nước, Quân ñội vào tình hình thực tế của ñơn vị. Các văn bản trên càng rõ 

ràng, cụ thể và bao quát bao nhiêu càng tạo ñiều kiện thuận lợi cho các cơ quan, ñơn vị 

và cá nhân chấp hành tốt bấy nhiêu, và cũng phục vụ tốt cho công tác kiểm soát, dễ dàng 

xác ñịnh trách nhiệm của từng cơ quan, ñơn vị hay cá nhân. Một hệ thống nội quy, quy 

ñịnh, quy chế phù hợp sẽ là ñiều kiện thuận lợi ñể hệ thống KSNB phát huy tác dụng. 

Trong thực tế, hệ thống nội quy do các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP xây dựng 

còn rời rạc, không ñồng bộ, ít chứa ñựng thủ tục kiểm soát, nhiều nội dung còn chung 

chung. Quy chế bộ phận không ñầy ñủ, không có bảng mô tả công việc của cá nhân, 

không xây dựng quy trình các nghiệp vụ chủ yếu nên việc thực hiện ñôi khi không thống 

nhất, nhiều nhiệm vụ bị làm tắt, làm ñi làm lại nhiều lần, lãng phí thời gian, công sức. Do 

ñó, ñể ñưa hoạt ñộng của ñơn vị vào nền nếp, chính quy, có tính chuyên nghiệp cao ñòi 

hỏi tất cả các hoạt ñộng của ñơn vị ñều phải ñược quy ñịnh bằng văn bản, theo một trình 

tự nhất ñịnh, xác ñịnh rõ nội dung công việc, người phụ trách, các bước tiến hành... 

Những quy ñịnh ñó vừa hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ, vừa là cơ sở ñể kiểm soát lẫn 

nhau giữa các cá nhân, giữa các bộ phận, và do ñó cũng tạo môi trường kiểm soát thuận 

lợi. 
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Cần ban hành quy chế làm việc của chỉ huy: vì thủ trưởng ñơn vị là người có thẩm 

quyền phê duyệt ñể thực hiện hoặc kết thúc một nghiệp vụ kinh tế. Việc phân công, uỷ 

quyền rõ ràng, cụ thể giữa các thủ trưởng về trách nhiệm phê duyệt các nghiệp vụ kinh tế 

là ñiều kiện thuận lợi cho quá trình thực hiện ñạt ñược kết quả mong muốn. Chỉ huy các 

ñơn vị thường giao nhiệm vụ cho cấp phó bằng các quyết ñịnh phân công công tác theo 

từng lĩnh vực tham mưu, chính tri, hậu cần, kỹ thuật, riêng công tác tài chính do người 

chỉ huy trực tiếp phụ trách. Tuy nhiên, trên thực tế, người chỉ huy không thể phê duyệt tất 

cả các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh mà thường do cấp phó phê duyệt theo lĩnh 

vực ñược giao. Việc phê duyệt này không ñược quy ñịnh cụ thể bằng văn bản, gây khó 

khăn cho cả cơ quan thực hiện và cơ quan kiểm soát. Vì vậy, trong quy chế làm việc của 

chỉ huy cần quy ñịnh chi tiết thẩm quyền phê duyệt cùng phạm vi trách nhiệm ñối với 

từng lĩnh vực thay cho quyết ñịnh phân công công tác hiện nay. 

Về kiểm soát tài chính cần có quy chế thống nhất về tổ chức và hoạt ñộng.  

Về tổ chức cần có quy chế về hoạt ñộng của phòng tài chính các ñơn vị: Phòng tài 

chính các ñơn vị giữ vai trò quan trọng trong kiểm soát quá trình chi tiêu, sử dụng ngân 

sách, tài sản của ñơn vị. Mỗi cá nhân trong phòng là một nhân viên kiểm soát, vừa là 

người thực hiện chức năng kiểm soát, vừa là ñối tượng chịu sự kiểm tra, giám sát. Vì vậy, 

phòng tài chính các ñơn vị cần xây dựng quy chế công tác nội bộ và từng cá nhân phải có 

bảng mô tả công việc. Trong quy chế cần quy ñịnh rõ chức năng, nhiệm vụ của từng chức 

danh, phạm vi, nhiệm vụ phải thực hiện, mối quan hệ công tác giữa các bộ phân và cá 

nhân trong và ngoài phòng, cơ cấu phân công công việc cho các bộ phận, luân chuyển 

chứng từ, tài liệu, báo cáo giữa các bộ phận, chế ñộ làm việc, học tập, sinh hoạt và chế ñộ 

báo cáo. Nội dung các quy ñịnh càng cụ thể càng ñảm bảo sự kiểm soát lẫn nhau giữa các 

cá nhân và giữa các bộ phận, không bỏ sót nhiệm vụ, hạn chế ñùn ñẩy trách nhiệm, dễ 

quy trách nhiệm khi xảy ra sai sót. Bảng mô tả công việc cá nhân giúp cho các bước công 

việc ñược thực hiện ñầy ñủ, không bị bỏ quên hoặc làm tắt, thuận tiện cho công tác kiểm 

tra, giám sát của người chỉ huy.  

Về hoạt ñộng cần có phần quy chế về hoạt ñộng tài chính nội bộ của ñơn vị. Hiện 

nay quy ñịnh của các ñơn vị liên quan ñến công tác quản lý tài chính nằm rải rác trong 

nhiều văn bản như: Quyết ñịnh phân công công tác trong ban chỉ huy, quy chế làm việc 

của ban chỉ huy, quy chế tăng cường sự lãnh ñạo của cấp uỷ ðảng ñối với công tác tài 

chính, quyết ñịnh uỷ quyền ký kết hợp ñồng kinh tế, quy chế về mua sắm VK,TBKT, quy 
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chế sử dụng ngân sách kỹ thuật, quy chế nghiệm thu sản phẩm, quy chế sử dụng vốn quỹ, 

quy chế sản xuất, làm kinh tế. ðiều ñó làm cho công tác kiểm tra, kiểm soát và thực hiện 

nhiệm vụ tài chính gặp nhiều khó khăn. ðể tiến hành các hoạt ñộng kiểm soát thuận lợi, 

trước hết, các ñơn vị cần xây dựng quy chế tài chính nội bộ ñơn vị mình. Trong quy chế 

ñó ñề cập ñầy ñủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của các ñơn vị, cá nhân 

trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách, các quy ñịnh về quản lý kinh phí 

thường xuyên, kinh phí nghiệp vụ hành chính, kinh phí ñầu tư XDCB, các nguồn thu nội 

bộ, quản lý kinh phí ñịa phương; quản lý kinh phí BHXH, BHYT, quy ñịnh về công tác 

kế toán thống kê, quy ñịnh về công tác thanh tra, kiểm tra... Quy chế quản lý tài chính 

phải chứa ñựng các thủ tục kiểm soát ñối với toàn bộ hoạt ñộng thu chi các loaị kinh phí 

và sử dụng tài sản của ñơn vị cũng như ñảm bảo ñộ tin cậy của thông tin kế toán.  

Thứ bảy: Gắn KSNB vào các phong trào thi ñua yêu nước 

Trong các ñơn vị dự toán quân ñội luôn tổ chức các phong trào thi ñua, như: “Xây 

dựng ñơn vị quản lý tài chính tốt”; “ Ngành hậu cần làm theo lời Bác Hồ dạy” và cuộc 

vận ñộng “ Giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm”. ðể duy trì phong trào thi ñua, các ñơn 

vị thành lập ban chỉ ñạo làm nhiệm vụ theo dõi, chấm ñiểm, sơ kết, ñánh giá. Quá trình 

hoạt ñộng của ban chỉ ñạo ñồng thời là quá trình kiểm soát, giám sát việc quản lý, sử 

dụng tài chính của ñơn vị. Vì vậy, duy trì thường xuyên, có nền nếp các phong trào thi 

ñua cũng là tạo lập môi trường kiểm soát thuận lợi.  

3.2.3. Hoàn thiện tổ chức hệ thống thông tin kế toán  

Hệ thống thông tin kế toán là một trong những yếu tố quan trọng của hệ thống 

KSNB trong một tổ chức. ðối với các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, công tác kế toán 

những năm qua cơ bản ñã cung cấp ñược thông tin ñáp ứng yêu cầu quản lý và kiểm soát 

nguồn kinh phí, tình hình sử dụng, quyết toán kinh phí, tình hình quản lý và sử dụng các 

loại vật tư, tài sản công, tình hình chấp hành dự toán thu, chi và thực hiện các tiêu chuẩn, 

ñịnh mức của Nhà nước, của quân ñội ở ñơn vị. Tuy nhiên, trước yêu cầu quản lý ngày 

càng cao và sự thay ñổi của các chế ñộ, chính sách cũng như quá trình phát triển không 

ngừng của cả yêu cầu và khả năng ñổi mới hệ thống thông tin, hệ thống thông tin kế toán 

hiện nay của các ñơn vị ñã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập, cần hoàn thiện. 

Một là, nhận thức ñúng về vị trí, vai trò công tác kế toán trong quản lý kinh tế, tài 

chính. 

Kế toán dự toán là công cụ quan trọng ñể quản lý kinh phí, vốn, tài sản trong ñơn vị, 
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ñồng thời là công cụ cần thiết trong việc ñiều hành các hoạt ñộng có liên quan ñến vốn, 

tài sản của Nhà nước và của quân ñội. Kế toán ñược coi là một quy tắc ñầu tiên của quản 

lý, không có kế toán thì không thể quản lý kinh tế, tài chính ñược. Kế toán có vai trò 

giám ñốc quá trình thực hiện ngân sách, bảo vệ tài sản và chấp hành chế ñộ, tiêu chuẩn, 

chính sách, kỷ luật kinh tế, tài chính của Nhà nước và quân ñội trong ñơn vị. ðể phát huy 

vai trò ñó, phải thực hiện ñồng bộ nhiều biện pháp, ở tất cả các khâu, trước hết người chỉ 

huy và trưởng phòng, ban tài chính các ñơn vị cần nhận thức ñúng vị trí, vai trò của công 

tác kế toán. Có nhận thức ñúng mới quan tâm ñến ñội ngũ những người làm kế toán, ñầu 

tư thích ñáng về nhân lực, lựa chọn, bồi dưỡng những người có phẩm chất ñạo ñức tốt, 

chuyên môn nghiệp vụ giỏi ñể bố trí làm công tác kế toán; dành nhiều thời gian cho công 

tác chỉ ñạo, kiểm tra, coi trọng việc phân tích số liệu kế toán phục vụ công tác quản lý, 

ñiều hành ngân sách. Nếu không có nhận thức ñúng sẽ coi công tác kế toán chỉ là công 

tác thống kê ñơn thuần và số liệu kế toán cung cấp chỉ mang ý nghĩa thống kê số học, 

không phải là con số “biết nói”. 

Hai là, hoàn thiện tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, tổ chức hạch toán ban ñầu,  

tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán một cách khoa học, hợp lý. 

Chứng từ kế toán là phần tử chứa ñựng thông tin (vật mang tin) về hoạt ñộng kinh 

tế, tài chính chứng minh cho các hoạt ñộng kinh tế, tài chính phát sinh. Muốn vậy, chứng 

từ kế toán phải hợp pháp, hợp lệ. Chứng từ kế toán hợp pháp, là chứng từ kế toán ñược 

lập ñúng mẫu quy ñịnh của chế ñộ kế toán, việc ghi chép trên chứng từ ñúng nội dung, 

bản chất, mức ñộ nghiệp vụ kế toán phát sinh và ñược luật pháp cho phép, có ñủ chữ ký 

của người chịu trách nhiệm và dấu của ñơn vị. Chứng từ kế toán hợp lệ là chứng từ kế 

toán ñược ghi chép ñầy ñủ, kịp thời các yếu tố, các tiêu chức và theo ñúng quy ñịnh về 

thủ tục lập chứng từ từng loại. Thực tế hiện nay nhiều chứng từ kế toán lập không ñúng 

mẫu, không ñầy ñủ yếu tố nhất là ở ñơn vị kế toán cấp III và cấp IV, nhiều ngưòi làm 

công tác kế toán chưa hiểu thế nào là chứng từ hợp pháp, hợp lệ, lúng túng khi vận dụng 

chứng từ ñể phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. ðiều ñó cho thấy khâu lập và kiểm 

tra chứng từ còn nhiều hạn chế. Vì vậy, từng ñơn vị phải căn cứ vào Chế ñộ Chứng từ kế 

toán các ñơn vị dự toán quân ñội ban hành theo Quyết ñịnh 1754/Qð-CTC ngày 

17/7/2006 của Cục Tài chính BQP và căn cứ vào nội dung hoạt ñộng kinh tế, tài chính và 

yêu cầu quản lý ñể quy ñịnh cụ thể việc sử dụng các mẫu biểu chứng từ kế toán phù hợp; 

Ở từng cấp kế toán phải quy ñịnh cụ thể các trường hợp áp dụng, trình tự, phương pháp 
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lập, trách nhiệm lập của từng loại chứng từ. ðối với các chứng từ có tính bắt buộc như 

phiếu thu, phiếu chi, biên lai thu tiền, giấy thanh toán tạm ứng, phiếu xuất kho kiêm vận 

chuyển nội bộ, biên bản giao nhận TSCð...các ñơn vị nên tổ chức in tập trung ñể ñảm 

bảo tính thống nhất. ðối với các chứng từ có tính hướng dẫn, như: Phiếu nhập kho, phiếu 

xuất kho, biên bản giao nhận tài sản, giấy ñề nghị tạm ứng... các ñơn vị cần thống nhất về 

kích cỡ, các tiêu chí, vị trí các chức danh ký gắn với từng ñơn vị cụ thể. Với những chứng 

từ mang tính ñặc thù, ñơn vị cần thiết kế mẫu ñể báo cáo Cục Tài chính bổ sung. Chẳng 

hạn: phiếu nhận nợ, phiếu ăn cho người lái máy bay hay thủy thủ lái tàu dùng theo dõi, 

quản lý, thanh toán tiền ăn cho phi công, thủy thủ lái tầu. Do các ñối tượng này thường 

xuyên phải di chuyển giữa các ñơn vị ñể thực hiện nhiệm vụ, việc ñảm bảo tiền ăn lớn, 

không thể cấp tiền mặt ñem theo ñể nộp tiền ăn ở ñơn vị ñến. Vì vậy, thay bằng cấp tiền 

mặt, ñơn vị cấp phiếu ăn (gồm 2 phần giống nhau); Khi ñến nơi công tác, người ăn nộp 

cho ñơn vị. ðơn vị nơi công tác ghi số ngày ăn và số tiền thực tế ñảm bảo vào cả hai phần 

phiếu ăn ñể làm cơ sở lập giấy nhờ thu, gửi về cơ quan tài chính cấp trên; Cơ quan tài 

chính cấp trên của 2 ñơn vị sẽ thực hiện thanh toán bù trừ theo số tiền ñã xác nhận. Với 

một số chứng từ tổng hợp trong chế ñộ kế toán không quy ñịnh như bảng tổng hợp bảng 

kê chứng từ chi tiêu; bảng kê cấp phát lương, cấp phát phụ cấp; bảng kê thanh toán bồi 

dưỡng ñộc hại; danh sách tạm thu lương, phụ cấp; danh sách trừ ứng lương, phụ cấp... 

các ñơn vị cần thiết kế mẫu ñể thực hiện thống nhất trong toàn ñơn vị. 

Hạch toán ban ñầu là khâu có ý nghĩa quyết ñịnh ñến chất lượng thông tin, tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho quá trình kiểm tra, xử lý chứng từ tiếp theo. ðể việc hạch toán 

ban ñầu kịp thời, ñúng quy ñịnh các ñơn vị cần quy ñịnh cụ thể thời gian và nội dung ghi 

chép các hoạt ñộng kinh tế tài chính vào từng mẫu biểu chứng từ kế toán cụ thể. Quy 

ñịnh này sẽ là tài liệu hướng dẫn (giống như sổ tay công tác) ñối với những người có 

nhiệm vụ lập chứng từ khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính xảy ra. 

Chứng từ kế toán sau khi ñược lập thường có nhiều bước kiểm tra và thông tin qua 

nhiều bộ phận. Mỗi bước kiểm tra và thông tin (sử dụng) chứng từ vừa là bước kiểm soát 

vừa ñể lại các dấu hiệu kiểm soát và thông tin cho những nhà quản lý liên quan. Các 

chứng từ khác nhau có quy trình kiểm tra, thông tin khác nhau. Quy trình kiểm tra, thông 

tin chứng từ khoa học, hợp lý là tiền ñề nâng cao chất lượng và hiệu quả sử dụng thông 

tin. Trên thực tế, phòng tài chính các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñược tổ chức thành 

nhiều bộ phận, mỗi bộ phận có chức năng khác nhau, ñảm nhiệm các công ñoạn khác 
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nhau trong quá trình lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nên một chứng từ có thể 

phải ñi qua nhiều bộ phận ñể xử lý, trước khi ñến bộ phận kế toán và trước khi ghi sổ. 

Trong khi ñó, chưa có ñơn vị nào xây dựng chương trình luân chuyển chứng từ nên nhiều 

chứng từ bị chuyển tắt, thiếu thủ tục hoặc bị thất lạc; Chứng từ ñến bộ phận kế toán bị 

chậm trễ, nhất là các báo cáo và thông tri chuẩn quyết toán các loại kinh phí, làm cho số 

liệu về tình hình nhận và quyết toán kinh phí không kịp thời. Vì vậy, các ñơn vị cần xây 

dựng chương trình luân chuyển từng loại chứng từ kế toán một cách khoa học, hợp lý, 

phù hợp với thực tiễn từng ñơn vị. Trong mỗi chương trình phải xác ñịnh thời gian, trình 

tự cũng như các quan hệ trách nhiệm của các bộ phận trong quá trình luân chuyển từng 

loại chứng từ. Chương trình luân chuyển chứng từ là ñiều kiện ñảm bảo việc ghi sổ kế 

toán, tổng hợp số liệu thông tin kinh tế ñược kịp thời, ñáp ứng yêu cầu quản lý của ñơn 

vị, là ñiều kiện ñể tăng năng suất kế toán, không bỏ sót nhiệm vụ và tạo cơ chế tự kiểm 

soát giữa các bộ phận.  

Ngoài ra, ñơn vị dự toán trực thuộc BQP mỗi tháng phải xử lý một khối lượng lớn 

chứng từ nên cần quy ñịnh cụ thể về tổ chức lưu trữ chứng từ phù hợp. Chứng từ sau khi 

ghi sổ kế toán, các bộ phận vẫn phải sử dụng lại nên không thể lưu trữ toàn bộ ở bộ phận 

kế toán. Hiện nay, các bộ phận trong phòng tài chính ñều luân chuyển một số chứng từ và 

lưu trữ một số chứng từ do bộ phận mình xử lý. Do vậy, cần thiết phải quy ñịnh cụ thể 

ñịa chỉ lưu trữ từng loại chứng từ ñể gắn trách nhiệm của các bộ phận trong quản lý, sử 

dụng chứng từ và tránh thất lạc.  

Ba là, tổ chức vận dụng hệ thống TK kế toán thống nhất. 
Trong hệ thống TK kế toán thống nhất ñã quy ñịnh những TK kế toán áp dụng ở 

mỗi cấp, quy ñịnh rõ số lượng các TK cấp 1, cấp 2, cấp 3. Khi vận dụng hệ thống TK kế 

toán thống nhất vào công tác kế toán, các ñơn vị cần quán triệt nguyên tắc: Hạch toán các 

TK trong bảng cân ñối TK ñược thực hiện theo phương pháp "Ghi sổ kép". Các TK ngoài 

bảng cân ñối TK ñược thực hiện theo phương pháp "Ghi ñơn" và số dư của các TK ngoài 

bảng không nằm trong bảng cân ñối TK; Căn cứ vào hệ thống TK kế toán thống nhất, các 

ñơn vị lựa chọn những TK kế toán cấp 1, cấp 2, cấp 3, phù hợp với ñặc ñiểm, nội dung 

các hoạt ñộng và yêu cầu quản lý của ñơn vị mình; Các ñơn vị không ñược tự ý mở thêm 

TK cấp 1, cấp 2 ngoài hệ thống TK kế toán thống nhất. Việc mở thêm TK cấp 3 nhất thiết 

phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Cục Tài chính - Bộ Quốc phòng. Trên thực tế 

một số ñơn vị kế toán cấp III và cấp IV vận dụng hệ thống TK rất tuỳ tiện, sử dụng các 
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TK không ñúng cho cấp mình, vận dụng sai tên TK, tự ý mở thêm các TK cấp 3. ðiều ñó 

gây khó khăn cho công tác kiểm tra, kiểm soát, gây hiểu sai tình hình tài chính khi ñọc 

các báo cáo kế toán. Do vậy, các ñơn vị cần quy ñịnh hệ thống TK kế toán thống nhất vận 

dụng cho ñơn vị mình và các ñơn vị trực thuộc bao gồm cả những TK kế toán tổng hợp 

và TK kế toán chi tiết. Những ñơn vị dự toán cấp III nhưng có nhu cầu sử dụng một số 

TK quy ñịnh chỉ dùng cho ñơn vị dự toán cấp IV (bộ tham mưu, cục hậu cần, cục kỹ 

thuật, cục chính trị ở các quân khu, quân ñoàn, quân binh chủng) hoặc các ñơn vị cấp tiểu 

ñoàn nhưng có nhu cầu sử dụng một số TK chỉ quy ñịnh dùng cho ñơn vị dự toán cấp IV 

(các tiểu ñoàn trực thuộc sư ñoàn, các kho trực thuộc cục kỹ thuật, các trạm ra ña trực 

thuộc trung ñoàn) ñể hạch toán nghiệp vụ chi trả tiền lương, hạch toán công cụ, dụng cụ 

và TSCð...phải báo cáo Cục Tài chính ñể bổ sung, bảo ñảm phản ánh ñầy ñủ các hoạt 

ñộng kinh tế tài chính trong ñơn vị, ñáp ứng yêu cầu về thông tin và kiểm tra ñối với các 

hoạt ñộng kinh tế, tài chính.  

Cùng với việc hoàn thiện vận dụng hệ thống TK là việc thay ñổi quy trình và cách 

hạch toán một số nghiệp vụ. Cụ thể: 

Hạch toán giá trị vật tư, hàng hoá sau quyết toán. Hiện nay qui trình hạch toán, 

cách quản lý hiện vật sau quyết toán có nhiều kẽ hở cần thay ñổi. Vật tư, hàng hoá mua 

về thường nhập  toàn bộ vào kho, sau ñó xuất kho, ghi giảm tài sản trong kho và giao cho 

các ñơn vị giữ gìn, sử dụng. Khi ñó trên sổ sách kế toán không còn phản ánh số tài sản ñó 

nữa. Như vậy, việc cách ly giữa số liệu kế toán phản ánh tài sản của ñơn vị và người sử 

dụng tài sản ñó ñã dẫn ñến tình trạng giảm tài sản giả tạo và sử dụng tài sản lãng phí, 

không hiệu quả, thậm chí còn có tình trạng nhập khống, xuất khống vì kế toán thường 

không theo dõi quá trình sử dụng tài sản. ðây là nhược ñiểm lớn nhất hiện nay của công 

tác hạch toán tài sản sau quyết toán, dễ gây ra lãng phí, tham ô.  

Phương pháp hạch toán vật tư, hàng hoá mua bằng kinh phí tự chi theo Quyết ñịnh 

1812/TC4 ngày 18/12/2002 của Cục Tài chính quy ñịnh là: 

Ở ñơn vị dự toán cấp II: Khi ứng kinh phí ñể mua sắm vật tư, hàng hoá từ nguồn 

kinh phí tự chi ñể cấp cho ñơn vị cấp dưới, kế toán ghi: 

Nợ TK 312 : Số tiền tạm ứng 

Có TK 111 : Số tiền tạm ứng bằng tiền mặt 

 Có TK 112 : Số tiền tạm ứng bằng tiền gửi Kho bạc. 

Cơ quan nghiệp vụ thanh toán chứng từ chi tiêu hoàn ứng. 
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Nợ TK 661 (66122) : Số tiền thực tế ñã chi mua vật tư, hàng hoá 

Có TK 312 : Số tiền thực tế ñã chi mua vật tư, hàng hoá 

ðồng thời ghi: 

Nợ TK 152: Giá trị vật tư hàng hoá thực tế nhập kho 

 Có TK 337 (337.8): Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế nhập kho  

Khi xuất kho cho các ñơn vị cấp dưới, kế toán ghi: 

Nợ TK 337 (337.8)  : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho 

        Có TK 152 : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho 

ðơn vị dự toán cấp III hoặc cấp IV: Khi nhận vật tư, hàng hóa trên cấp, kế toán 

ghi: 

Nợ TK 152 : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế nhập kho 

 Có TK 337 (337.8): Giá trị vật tư hàng hoá thực tế nhập kho  

  Khi xuất kho cho các ñơn vị cấp dưới hoặc sử dụng, kế toán ghi: 

Nợ TK 337 (337.8)  : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho 

        Có TK 152 : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho 

ðây là nghiệp vụ mang tính vãng lai song quy ñịnh như vậy không có sự liên kết 

số liệu giữa cấp trên và cấp dưới, dễ dẫn ñến rủi ro, như: cấp dưới nhận vật tư, hàng hóa 

về, vô tình hoặc cố ý không nhập kho; Cấp trên mua khống, nhập khống nên cấp khống 

cho cấp dưới ñể giảm kho…Khi ñó rất khó phát hiện vì không có cơ sở ñể ñối chiếu số 

liệu. Mặt khác, trong trường hợp ñơn vị dự toán cấp II cấp vật tư, hàng hóa trực tiếp cho 

ñơn vị dự toán cấp IV, số liệu ñó cũng không ñược thể hiện trên sổ kế toán ñơn vị dự 

toán cấp III. Khi ñó báo cáo tài chính của ñơn vị dự toán cấp III không thể hiện ñược sự 

biến ñộng toàn bộ tài sản của ñơn vị. Do vậy, cần quy ñịnh lại cách hạch toán theo hướng 

hạch toán cấp phát ngân sách. Cụ thể: 

- Khi cấp vật tư, hàng hoá cho ñơn vị cấp dưới, 

* ñơn vị cấp trên ghi: 

Nợ TK 341(3412828) : Giá trị vật tư hàng hoá thực tế xuất kho  

 Có TK 152 : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho  

* cấp dưới ghi: 

 Nợ TK 152 : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế nhập kho 

 Có TK 461 (46128): Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế nhập kho 

- Khi xuất vật tư, hàng hóa sử dụng 
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Nợ TK 661(66128) : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho  

 Có TK 152 : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho  

- Cuối năm, ñơn vị lập báo cáo luân chuyển vật tư, hàng hoá, cấp trên duyệt quyết 

toán số vật tư, hàng hoá xuất sử dụng, kế toán ghi: 

Nợ TK 461(46128)  : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho  

 Có TK 661(66128) : Giá trị vật tư, hàng hoá thực tế xuất kho  

- Số tồn kho làm thủ tục thu cấp sang năm sau ñể tiếp tục sử dụng: 

     Nợ TK 461(46118) : Giá trị vật tư, hàng hoá tồn kho chuyển sang năm sau sử dụng  

     Có TK 461(46128)  : Giá trị vật tư, hàng hoá tồn kho chuyển sang năm sau sử dụng 

Cách hạch toán như vậy mới tạo ñiều kiện ñể cơ quan tài chính cấp trên kiểm soát 

ñược vật tư, hàng hoá xuất sử dụng của các ngành nghiệp vụ và ñơn vị cấp dưới, thông 

qua xét duyệt báo cáo luân chuyển vật tư hàng hoá. Mặt khác cách hạch toán này tránh 

ñược tình trạng vật tư hàng hoá trên cấp nhưng ngành nghiệp vụ lại lấy kinh phí tự chi ñể 

mua mà cơ quan tài chính không kiểm soát ñược, ñồng thời qua ñó cũng phát hiện những 

vật tư, hàng hóa tồn ñọng lâu, kịp thời ñề xuất hướng sử dụng hoặc xử lý. Cách hạch toán 

giá trị vật tư hàng hóa sau quyết toán qua TK 337 chỉ áp dụng ñối với vật tư, hàng hóa do 

bản thân ñơn vị mua bằng kinh phí tự chi ñể trực tiếp sử dụng. 

 Tổ chức thực hiện nghiêm túc việc hạch toán ông cụ dụng cụ và tài sản cố ñịnh 

(TSCð). Theo chế ñộ kế toán hiện hành, các ñơn vị phải phản ánh ñầy ñủ, chính xác, kịp 

thời cả về số lượng, giá trị và hiện trạng của công cụ dụng cụ, TSCð hiện có, tình hình 

tăng giảm và việc sử dụng tài sản. Thông qua ñó giám sát chặt chẽ việc ñầu tư, mua sắm, 

sử dụng TSCð của ñơn vị. Hạch toán TSCð ñược hạch toán ở ñơn vị dự toán cấp IV và 

tương ñương. Thực tế những năm qua chưa có ñơn vị nào triển khai công tác này. Trong 

thời gian tới, các ñơn vị cần nghiêm túc thực hiện chế ñộ này. Tuy nhiên, ñể thực hiện 

ñược, các ñơn vị cần quy ñịnh các loại TSCð ñược hạch toán và tính khấu hao. Cụ thể: 

trừ các loại vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật  nhóm I (thuộc ñối tượng phải kiểm kê vào 0h 

ngày 1/7 hàng năm), TSCð còn lại phục vụ sinh hoạt của bộ ñội (thuộc ñối tượng kiểm 

kê 0h ngày 01/1 hàng năm) ñều phải ñược hạch toán và tính khấu hao hàng năm. Như 

vậy, có căn cứ làm rõ trách nhiệm của người sử dụng trong việc bảo quản, giữ gìn tài sản. 

Các ñơn vị dự toán cấp III trực tiếp quản lý, sử dụng tài sản ñược vận dụng thêm TK 211 

và 214 ñể hạch toán TSCð vì không có cấp dưới quản lý. 

 Hoàn thiện hạch toán chi phí XDCB dở dang. Các ñơn vị dự toán thường sử dụng 
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TK 312 ñể theo dõi tình hình thanh toán tiền cho các ñối tác nhận thầu xây lắp.  

 Nợ TK 312 : Giá trị thanh toán cho bên nhận thầu xây lắp 

 Có TK 112 : Giá trị thanh toán cho bên nhận thầu xây lắp 

Trong thực tế, thời gian thi công các công trình dài, thời gian lập hồ sơ thanh 

quyết toán kéo dài nên số tiền ứng chi XDCB ghi trên TK 312 dễ gây hiểu lầm khi cấp 

trên phân tích báo cáo tài chính về khoản tạm ứng chậm thanh toán. Trong khi ñó các ñơn 

vị dự toán có TK 241 Chi phí xây dựng dở dang, sử dụng TK này ñể theo dõi tình hình 

thanh toán khối lượng với ñơn vị nhận thầu xây lắp là phù hợp. Vì vậy nên hạch toán 

theo quan hệ ñối ứng sau: 

 Nợ TK 241 : Giá trị thanh toán cho bên nhận thầu xây lắp 

 Có TK 112 : Giá trị thanh toán cho bên nhận thầu xây lắp 

Về nội dung hạch toán vốn ñầu tư tăng gia tập trung cần hạch toán trên sổ sách kế 

toán. Những năm gần ñây, BQP chủ trương ñầu tư vốn cho các ñơn vị thực hiện dự án 

xây dựng khu tăng gia, sản xuất tập trung dưới dạng cấp kinh phí nghiệp vụ cho ngành 

quân nhu. Sau khi ñầu tư, các ñơn vị thường chỉ dừng ở quyết toán kinh phí nghiệp vụ và 

giao cơ sở vật chất cho ñơn vị sử dụng. Nếu tính khấu hao toàn bộ vốn ñã ñầu tư cho ñơn 

vị vào chi phí sản xuất thì không khuyến khiách các ñơn vị tăng gia sản xuất, nhưng nếu 

không tính thì các ñơn vị sử dụng không hiệu quả, khó bảo toàn ñược vốn. Vì vậy, các 

ñơn vị cần phải tính một phần khấu hao vào chi phí sản xuất. Vốn khâu hao thu ñược 

giao cho ñơn vị quản lý ñể hình thành quỹ tái ñầu tư. Cách hạch toán nghiệp vụ này 

giống như tính khấu hao TSCð dùng trong sản xuất, kinh doanh. Thời ñiểm hạch toán 

sau khi ñơn vị ñưa các dự án vào hoạt ñộng một tháng, không chờ ñến khi BQP quyết 

toán dự án. 

Bốn là, tổ chức lựa chọn hình thức kế toán phù hợp 

Hiện tại tất cả các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñều lựa chọn Hình thức kế toán 

“Nhật ký - Sổ cái” và thực hiện trên máy bằng phần mềm kế toán. ðể nâng cao năng suất 

lao ñộng kế toán, kịp thời cung cấp thông tin cho lãnh ñạo chỉ huy ñiều hành ngân sách, 

Bộ Tài chính cần xem xét khả năng áp dụng Hình thức Nhật ký chung; Các ñơn vị cần 

ñầu tư trang bị máy tính và phần mền kế toán ñến tất cả ñầu mối ñơn vị dự toán cấp IV. 

Khi thực hiện kế toán trên máy, các ñơn vị phải có biện pháp ñảm bảo an toàn số liệu, 

phải in sổ hàng tháng, làm các thủ tục hành chính ký nhận sổ, ñóng dấu giáp lai.  

Năm là, tổ chức thực hiện chế ñộ báo cáo kế toán. 
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Trước mắt các ñơn vị cần thực hiện nghiêm túc chế ñộ báo cáo kế toán theo chế ñộ 

hiện hành ñể cung cấp ñầy ñủ, kịp thời những tài liệu có tính chất tổng hợp về tình hình 

hoạt ñộng tài chính của ñơn vị theo những chỉ tiêu kinh tế tài chính cần thiết. Tuy nhiên, 

hiện nay báo cáo tài chính chỉ bao gồm bảng cân ñối TK và bảng giải thích số dư TK phải 

thu, tạm ứng, phải trả (311, 312, 331). Báo cáo với nội dung như vậy không cung cấp ñầy 

ñủ những thông tin kế toán cần thiết về các chỉ tiêu kinh tế- tài chính giúp cho người chỉ 

huy quản lý ñiều hành ngân sách. Do ñó trong báo cáo của các ñơn vị cần bổ sung  một 

số loại chỉ tiêu cụ thể về tình hình thực hiện và quyết toán các loại ngân sách; về tình 

hình nhận và quyết toán các loại ngân sách; về tình hình thu nộp BHXH, BHYT; về tình 

hình phân phối, thu nộp kết quả các hoạt ñộng có thu và báo cáo bằng lời một số kêt quả 

ñảm bảo, quản lý tài chính trong tháng; những ñề nghị, kiến nghị về công tác ñảm bảo tài 

chính trong những tháng tiếp theo. 

Sáu là, duy trì thường xuyên, có nền nếp và từng bước nâng cao chất lượng công 

tác kiểm tra kế toán  

Kiểm tra kế toán nhằm ñảm bảo thực hiện ñúng ñắn các chế ñộ, thể lệ kế toán do 

Nhà nước và quân ñội ban hành. ðảm bảo số liệu, tài liệu kế toán thống nhất, trung thực, 

khách quan, chính xác, kịp thời, ñầy ñủ, rõ ràng; tổ chức, chỉ ñạo công tác kế toán ở ñơn 

vị ñạt hiệu quả cao, thực hiện ñúng vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế tài chính ở 

ñơn vị. 

Nội dung kiểm tra kế toán gồm: Kiểm tra việc thực hiện chế ñộ, thể lệ kế toán, chế 

ñộ quản lý kinh tế tài chính trong ñơn vị; tình hình tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và 

công tác hạch toán ban ñầu; tình hình vận dụng và xây dựng hệ thống tài khoản kế toán, 

hệ thống sổ kế toán, hệ thống báo cáo kế toán; trình tự và phương pháp ghi chép, tổng 

hợp và thông tin số liệu kế toán; tính chính xác và kịp thời của số liệu kế toán ñã phản 

ánh. Về tổ chức cần kiểm tra việc tổ chức công tác kế toán; quan hệ giữa bộ phận kế toán 

với các bộ phận khác trong ñơn vị: sự lãnh ñạo, chỉ ñạo của cấp uỷ ñảng, chỉ huy ñơn vị 

và cơ quan nghiệp vụ cấp trên ñối với công tác kế toán. 

Kiểm tra kế toán là một nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán nên cần 

ñược tổ chức theo ñúng chế ñộ ñã ñược quy ñịnh: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra ñịnh 

kỳ, kiểm tra chuyên ñề, kiểm tra toàn diện, dưới sự chỉ ñạo của người phụ trách công tác 

tài chính kế toán, của chỉ huy ñơn vị hoặc các cơ quan quản lý có thẩm quyền. 

Bảy là, tổ chức bộ máy kế toán ñáp ứng yêu cầu công việc 
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Bộ máy kế toán trong ñơn vị bao gồm cán bộ, nhân viên kế toán cùng các phương 

tiện kỹ thuật ghi chép, tính toán, thông tin ñược trang bị ñể thực hiện toàn bộ công tác kế 

toán từ khâu thu nhận, kiểm tra, xử lý ñến khâu tổng hợp, phân tích và cung cấp những 

thông tin kinh tế về các hoạt ñộng của ñơn vị, phục vụ công tác quản lý. 

Tổ chức bộ máy kế toán là nội dung rất quan trọng của tổ chức kế toán. Các ñơn vị 

cần phải căn cứ vào ñặc ñiểm, yêu cầu quản lý, nội dung hoạt ñộng kinh tế tài chính phát 

sinh, khối lượng công tác kế toán ở ñơn vị… ñể tổ chức bộ máy kế toán thích hợp, bố trí 

cơ cấu và phân công trợ lý phụ trách hợp lý, ñảm bảo gọn, ñủ ñiều kiện hoàn thành nhiệm 

vụ hạch toán kế toán, thật sự phát huy ñược vai trò của kế toán trong quản lý kinh tế tài 

chính ở ñơn vị. 

Trong tổ chức bộ máy kế toán cần quán triệt chế ñộ phân công trách nhiệm và chấp 

hành ñúng quy ñịnh của Nhà nước về tổ chức bộ máy kế toán ñã ñược ghi trong Luật Kế 

toán: Các ñơn vị kế toán phải bố trí cán bộ kế toán theo chức danh, tiêu chuẩn quy ñịnh 

cho cán bộ kế toán. Cán bộ kế toán ñược ñảm bảo quyền ñộc lập về chuyên môn nghiệp 

vụ quy ñịnh trong Chế ñộ Kế toán.  

Tám là, Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tài chính kế toán và 

thiết lập ñường truyền số liệu kế toán. Thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội của ñất nước 

yêu cầu các cơ quan, ñơn vị phải thực hiện một khối lượng lớn công việc. ðể bảo ñảm 

thực hiện các nhiệm vụ ñược giao ngày càng nặng nề thì việc ứng dụng tin học vào công 

tác tài chính kế toán là một xu thế tất yếu nhằm nâng cao chất lượng thông tin, chất lượng 

và hiệu quả hoạt ñộng. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, ñặc biệt là các chương trình 

phần mềm nghiệp vụ chuyên dụng như phần mềm kế toán, quản lý ngân sách, quản lý 

tiền lương giúp cho người chỉ huy có ngay các thông tin cần thiết, vừa tiết kiệm ñược lao 

ñộng kế toán, vừa giúp kế toán kiểm tra, kiểm soát, phân tích, ñánh giá số liệu. Việc ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác tài chính sẽ giúp cho lãnh ñạo chỉ huy có một 

công cụ ñắc lực trong việc kiểm soát, hoàn thiện hệ thống kế toán, nâng cao hiệu lực hệ 

thống KSNB phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị, quân sự. Trước mắt, cần ñầu tư  thiết lập 

ñường truyền số liệu kế toán giữa ñơn vị dự toán cấp II với các ñơn vị dự toán cấp III 

nhằm ñáp ứng yêu cầu quản lý nội bộ ñơn vị. ðặc biệt trong nhận các báo cáo của các 

ñơn vị gửi về: Tại ñây có thể xử lý ñược số liệu trước khi tổng hợp báo cáo (kịp thời phát 

hiện những chênh lệch trên các tài khoản liên quan giữa cấp trên và cấp dưới, nắm bắt 

tiến ñộ thực hiện các khoản chi). Việc nối mạng này có thể sử dụng ñường ñiện thoại 
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quân sự ñể ñảm bảo bí mật. Như vậy, việc nối mạng sẽ tiết kiệm chi phí (ñi công tác, ñiện 

thoại) và ñiều quan trọng là có thể kiểm soát thường xuyên các hoạt ñộng kế toán của ñơn 

vị cấp dưới. Các ban tài chính sẽ phải sử dụng thống nhất một chương trình kế toán. Về 

lâu dài, cần nối mạng giữa các ñơn vị dự toán cấp III với các ñơn vị dự toán cấp IV.  

Chín là, Hoàn thiện tổ chức thu thập thông tin kế toán, cải tiến một số chỉ tiêu 

trong hệ thống báo cáo tài chính. Thông tin tài chính là cơ sở ñể lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị 

quản lý và ñiều hành hoạt ñộng tài chính, ðể có thông tin tài chính chính xác, kịp thời, 

các ñơn vị cần hoàn thiện tất cả các khâu: Lập chứng từ, thu thập, xử lý chứng từ và ghi 

chép phản ánh vào sổ sách kế toán, lập báo cáo kế toán. Chất lượng mỗi khâu ñều ảnh 

hưởng ñến chất lượng thông tin kế toán.  

Trước mắt, các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ cần tập trung thực hiện và chỉ ñạo cơ 

sở thực hiện nghiêm những quy ñịnh có tính chất bắt buộc của chế ñộ kế toán; Hoàn 

chỉnh thủ tục pháp lý của các loại sổ kế toán, ñặc biệt các loại sổ quỹ tiền mặt, sổ tiền gửi 

kho bạc, ngân hàng phải ghi chép bằng tay. Cuối tháng, ñơn vị sử dụng kế toán trên máy 

tính phải in ra các loại sổ: tổng hợp, chi tiết và làm thủ tục pháp lý ñầy ñủ như sổ thủ 

công; Các loại chứng từ kế toán thuộc loại bắt buộc như các thông tri cấp, thu, quyết 

toán; phiếu thu, phiếu chi, hoá ñơn mua hàng phải thực hiện ñúng mẫu hướng dẫn; Các 

loại chứng từ kế toán thuộc loại hướng dẫn như giấy ñề nghị cấp tiền, cấp séc, xin ứng, 

xin vay, các loại hợp ñồng trong nội bộ ñơn vị, biên bản nghiệm thu thanh lý hợp ñồng, 

chứng từ ñiều chỉnh… cần quy ñịnh thống nhất trong mỗi ñơn vị; Thực hiện lập báo cáo 

cân ñối TK ñúng theo mẫu, gửi ñúng thời gian, cơ quan cấp trên khi nhận ñược báo cáo 

phải tiến hành ñối chiếu xác nhận số liệu, nhận xét vào báo cáo của ñơn vị, sử dụng báo 

cáo như một kênh thông tin trao ñổi giữa cấp trên và cấp dưới; Trưởng phòng (ban) tài 

chính các cấp phải thường xuyên kiểm tra công tác kế toán của người làm kế toán ñơn vị 

mình, kịp thời phát hiện, nhắc nhở chỉ ñạo thực hiện.  

Về lâu dài, cần quy ñịnh chế ñộ ñịnh kỳ hàng tháng hoặc hàng quý tổ chức hội 

nghị phân tích báo cáo cân ñối TK ñể nắm ñược tình hình thu, chi, quyết toán, thu nộp, số 

liệu tạm ứng, phải thu, phải trả, từ ñó chỉ ñạo bản thân và cơ sở liên quan thực hiện khắc 

phục sai sót, xử lý dây dưa tồn ñọng… ñảm bảo cho tài chính của ñơn vị hoạt ñộng bình 

thường; Kế toán ñơn vị tài chính cấp trên phải nắm ñược tình hình kế toán của ñơn vị cấp 

dưới trực tiếp, ñịnh kỳ kiểm tra tài chính và công tác kế toán, kế hoạch kiểm tra phải 

thông báo cho người chỉ huy ñơn vị cấp dưới. Sau kiểm tra cần có biên bản nêu cụ thể 
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những thiếu sót cần khắc phục. Thông qua kiểm tra kế toán thường xuyên và thông qua 

bảng cân ñối tài khoản hàng tháng, ñôn ñốc việc thực hiện ñúng và kịp thời các quy ñịnh 

sử dụng tài khoản, chấp hành chế ñộ thu, chi, quyết toán… ñảm bảo số liệu kế toán ñủ ñộ 

tin cậy và sự lành mạnh. 

3.2.4. Hoàn thiện thủ tục kiểm soát  

Mọi hoạt ñộng kiểm soát cần ñược xác ñịnh trên cơ sở nội dung cụ thể ñược xắp 

xếp theo thứ tự xác ñịnh. Trong thực tiễn quản lý tại các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

các thủ tục này chưa ñược xác ñịnh thành những khuôn mẫu cụ thể. ðể tăng cuờng hiệu 

lưc kiểm soát, các thủ tục kiểm soát cần ñược hoàn thiện theo nhũng giải pháp sau: 

Một là, xây dựng chương trình giám sát phù hợp, duy trì thường xuyên hoạt ñộng 

giám sát của các uỷ ban kiểm tra ðảng  

Công tác tài chính trong Quân ñội ñặt dưới sự lãnh ñạo của cấp ủy ñảng các cấp. 

Cấp ủy, người chỉ huy và cơ quan tài chính phải chấp hành nghiêm quy chế lãnh ñạo của 

cấp ủy ñảng ñối với công tác tài chính thông qua chế ñộ báo cáo, kiểm tra và giám sát. ðể 

việc giám sát tài chính có hiệu quả, cấp ủy ñảng cần phải xây dựng chương trình giám sát 

phù hợp, vừa ñảm bảo nắm bắt kịp thời, chính xác những thông tin về công tác tài chính, 

vừa tránh gây rối bận cho người chỉ huy và cơ quan tài chính. Chương trình giám sát tài 

chính phải cụ thể, nội dung giám sát có thể theo chuyên ñề hoặc toàn diện nhưng bắt 

buộc phải có nội dung quản lý, sử dung tài chính, tài sản của ñơn vị, tập trung vào những 

khoản chi có rủi ro cao, dễ thất thoát, lãng phí tránh, thực hiện giám sát sâu, tránh dàn 

trải. Chương trình giám sát này phải ñược xây dựng thành hệ thống cho cả nhiệm kỳ ñại 

hội, ñảm bảo trong một nhiệm kỳ 100% ñảng bộ trực thuộc ñược giám sát, mỗi ñảng bộ 

từ 1 ñến 2 lần, mỗi năm thực hiện giám sát 35% ñầu mối tài chính. Khi xây dựng chương 

trình cần phải phối hợp với cơ quan thanh tra ñể tránh trùng lặp; trong năm ñơn vị ñã 

ñược thanh tra thì không thực hiện giám sát.  

ði ñôi với việc xây dựng chương trình giám sát, uỷ ban kiểm tra ñảng các ñơn vị 

dự toán trực thuộc BQP phải thực thiện nghiêm túc các chương trình ñề ra làm cho hoạt 

ñộng giám sát tài chính trở thành nền nếp thường xuyên. Kết quả giám sát phải ñược 

thông báo kịp thời cho các tổ chức ñảng ñược giám sát, những dấu hiệu vi phạm về tài 

chính cần nêu rõ ñể cơ quan tài chính và người chỉ huy kịp thời chấn chỉnh ñồng thời ñưa 

ra thời hạn ñể khắc phục và báo kết quả khắc phục.  
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Hai là, quán triệt ñầy ñủ nguyên tắc phân công, phân nhiệm; uỷ quyền phê chuẩn; 

bất kiêm nghiệm trong việc thiết lập các thủ tục kiểm soát 

Trong quy trình lập và phân bổ ngân sách hàng năm phải xây dựng trình tự các 

bước, trong mỗi bước phải quy ñịnh trách nhiệm của các cơ quan ñối với từng nội dung 

thu chi, quy ñịnh cơ quan tổng hợp, cơ quan thẩm ñịnh, người phê duyệt, ñồng thời quy 

ñịnh cụ thể về công khai ngân sách;  

Trong quy trình mua sắm hàng quốc phòng phải quy ñịnh cụ thể từng bước tiến 

hành; Trong mỗi bước quy ñịnh cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cấp phê duyệt;  Trong 

cấp phát kinh phí cần quy ñịnh hình thức cấp phát ñối với từng loại ngân sách phù hợp 

với từng ñối tượng thụ hưởng; Trong mỗi hình thức cấp phát cần quy ñịnh các thủ tục cần 

thực hiện và cấp phê duyệ; 

Trong quản lý quân số cần thực hiện việc liên thẩm quân số theo hướng chỉ tổ  

chức hội nghị liên thẩm ở cấp trung ñoàn và sư ñoàn; Ở cấp trực thuộc BQP do các cơ 

quan chủ ñộng liên thẩm và thủ trưởng ñơn vị xác nhận (không tổ chức hội nghị);  

Trong xây dựng quy chế cần quán triệt nguyên tắc phân công phân nhiệm ñồng 

thời quán triệt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh ñạo ñi ñôi với cá nhân phụ 

trách; Với nguyên tắc bất kiêm nhiệm cần ñảm bảo tách bạch 3 chức năng thực hiện 

nghiệp vụ, ghi sổ và bảo quản tài sản. ðể khắc phục tình trạng kiêm nhiệm trong mua 

sắm tài sản phục vụ công tác quản lý của các phòng nghiệp vụ, trong quy chế cần thay 

ñổi phương thức cấp phát và thanh quyết toán số ngân sách này theo hướng chuyển về cơ 

quan tài chính các cục và giao cho cơ quan hành chính ở các cục ñảm nhận việc mua 

sắm; Với nguyên tắc ủy quyền phê chuẩn trong quy chế cần xác ñịnh rõ trình tự thực hiện 

và chức danh phê duyệt vào các chứng từ ñể thực hiện các thủ tục chi tiêu ngân sách. Khi 

người ký duyệt vào các chứng từ chính là những người có nhiệm vụ thực hiện chức năng 

kiểm soát của mình ñối với các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Ví dụ: thủ tục ứng kinh phí 

chi tiêu, trong giấy tạm ứng kinh phí có bốn chức danh phải ký là người lập, trưởng 

phòng (ban) nghiệp vụ, trưởng phòng (ban) tài chính, thủ trưởng ñơn vị thì chức danh thủ 

trưởng ñơn vị phải quy ñịnh cụ thể là thủ trưởng cục hay thủ trưởng phòng phê duyệt. 

 Trong quy chế cũng cần xác ñịnh rõ nội dung và phạm vi uỷ quyền ñối với từng 

cấp chỉ huy: Thông thường người chỉ huy uỷ quyền cho ba ñối tượng là cấp phó, thủ 

trưởng các cục, thủ trưởng phòng tài chính. Cụ thể: người chỉ huy phê duyệt kế hoạch 

phân bổ ngân sách, phê duyệt báo cáo quyết toán, sổ sách kế toán và các dự án có giá trị 
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lớn; uỷ quyền cho cấp phó phê duyệt thẩm ñịnh phương án phân bổ ngân sách, hồ sơ 

quyết toán kinh phí theo lĩnh vực phân công (tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật); uỷ 

quyền cho thủ trưởng các cục phê duyệt các thủ tục ñể chi kinh phí như hợp ñồng, giấy 

tạm ứng kinh phí, bảng kê thanh toán...; uỷ quyền cho thủ trưởng phòng tài chính ký chủ 

TK giao dịch với kho bạc ñể cấp phát kinh phí khi ñã ñược thủ trưởng các cục ra lệnh 

chuẩn chi; ðồng thời với chức vụ ñược ủy quyền cần quy ñịnh cụ thể quyền hạn, trách 

nhiệm của từng vị trí chỉ huy trong ñiều hành và xử lý công việc liên quan ñến quản lý, 

sử dụng ngân sách, tài sản.  

Các ñơn vị trực thuộc BQP dựa trên cơ sở quy chế hoạt ñộng tài chính của cấp 

mình ñể chỉ ñạo các ñơn vị thuộc quyền xây dựng quy chế công tác tài chính phù hợp với 

thực tế ñơn vị. Trong quy chế thủ trưởng ñơn vị cấp sư ñoàn và tương ñương cũng thực 

hiện uỷ quyền và phân cấp trách nhiệm duy trì công tác KSNB và quản lý tài chính cho 

từng phòng, từng bộ phận nhằm kiểm soát toàn diện hoạt ñộng của ñơn vị. Hàng năm rà 

soát, bổ sung, sửa ñổi các ñiều khoản trong quy chế ñể phù hợp với quy ñịnh quản lý kinh 

tế, tài chính của Nhà nước và BQP.  

Ba là, hoàn thiện thủ tục kiểm soát một số chu trình nghiệp vụ chủ yếu 

Theo quy trình ngân sách trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP có các chu 

trình nghiệp vụ chủ yếu sau: lập dự toán thu chi ngân sách năm; phân bổ chỉ tiêu ngân 

sách cho các cơ quan, ñơn vị; cấp phát, thanh quyết toán các khoản chi cho ñảm bảo ñời 

sống chính sách; cấp phát, thanh quyết toán các khoản kinh phí nghiệp vụ hành chính; 

cấp phát, thanh quyết toán các khoản cho bảo quản, sửa chữa TSCð; chi ñầu tư XDCB; 

các hoạt ñộng có thu; thu chi các quỹ; mua sắm CCDC và TSCð. Các chu trình nghiệp 

vụ nêu trên hầu hết ñều có quy ñịnh về thủ tục trong cấp phát, chi tiêu, thanh quyết toán. 

Tuy nhiên, qua thực tiễn khảo sát tại các ñơn vị cho thấy việc vận dụng vẫn còn những 

tồn tại, một số thủ tục còn mang tính hình thức không có tác dụng trong kiểm soát; Một 

số nội dung thủ tục kiểm soát không rõ ràng, lỏng lẻo, khó thực hiện; Một số quy trình 

chưa quy ñịnh các thủ tục kiểm soát bằng văn bản, Cụ thể: 

Trong lập dự toán ngân sách năm, chưa có quy ñịnh bắt buộc tất cả các ñơn vị phải 

kê khai nguồn thu trung thực nên một số ñơn vị không ñưa vào kế hoạch các nguồn thu từ 

các hoạt ñộng lien doanh, liên kết nhỏ lẻ, dẫn ñến phần chi từ các nguồn thu ñược rất tuỳ 

tiện. Vì vậy, cần có chính sách thưởng ñối với các ñơn vị thực hiện tốt, thu nộp kịp thời 

như trích một tỷ lệ nhất ñịnh bổ sung kinh phí cho các hoạt ñộng của ñơn vị ñã thu, ñồng 
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thời có chế tài ñủ mạnh ñối với các ñơn vị che dấu nguồn thu, phân phối sai tỷ lệ quy 

ñịnh như thu hồi toàn bộ số ñã thu nhưng không bó cáo; không quyết toán các khoản tự ý 

chi, các khoản chi không có kế hoạch.  

Trong phân bổ ngân sách, cần quy ñịnh cụ thể trình tự và thủ tục ñặc biệt là thẩm 

quyền phê duyệt phân bổ ngân sách ñối với số ngân sách bổ sung và ngân sách dự phòng 

trong năm ñể ngăn ngừa cơ chế “xin, cho”. Theo Tác giả cần quy ñịnh những khoản ngân 

sách bổ sung bắt buộc phải có văn bản báo cáo của ñơn vị xin bổ sung trong ñó nêu rõ lý 

do xin bổ sung; Những khoản dự phòng nếu trong năm không có nhiệm vụ phát sinh, cho 

phép chuyển sang năm sau; Người chỉ huy trưởng ñơn vị dự toán trực thộc BQP trực tiếp 

phê duyệt kế hoạch phân bổ này, không uỷ quyền cho thủ trưởng bộ tham mưu và thủ 

trưởng các cục. Việc bổ sung, ñiều chỉnh ngân sách quy ñịnh làm 3 ñợt vào các quý II, 

III, IV, không bổ sung làm nhiều ñợt. Nội dung chi của các khoản ngân sách bổ sung cần 

phải ñược kiểm tra toàn diện, không kiểm tra xác suất. 

Hoạt ñộng cấp phát, thanh quyết toán tiền lương, các loại phụ cấp, trợ cấp diễn ra 

trực tiếp ở cấp trung ñoàn và tương ñương, các loại tiền ăn diễn ra trực tiếp ở cấp ñại ñội, 

tiểu ñoàn và tương ñương. Cả hai khoản chi này ñều liên quan ñến quân số trong khi 

quân số thường xuyên biến ñộng. Do vậy, việc tổng hợp quyết toán qua nhiều cấp rất dễ 

sảy ra sai sót. Thủ tục kiểm soát hiện ñang áp dụng ñối với hai khoản chi này vẫn chưa 

ngăn chặn hết những sai sót như trùng lĩnh, trùng cấp, áp dụng sai chế ñộ, khai tăng số 

ngày ăn…ðể khắc phục tình trạng này cần quy ñịnh lại một số thủ tục như: thẩm quyền 

ký giấy giới thiệu cung cấp tài chính bắt buộc phải là thủ trưởng cấp trung ñoàn và tương 

ñương, không uỷ quyền cho người phụ trách cơ quan tài chính ñể ñảm bảo tách bạch 2 

nghiệp vụ phê chuẩn và thực hiện; Viết giấy giới thiệu cung cấp tài chính ñi các ñơn vị 

khác phải lập thành hai liên có chữ ký của người ñược giới thiệu nhằm khắc phục tình 

trạng quân số giảm nhưng vẫn cấp phát; Thẩm quyền phê duyệt danh sách hưởng phụ cấp 

ñặc thù, phụ cấp ñộc hại, phụ cấp trách nhiệm nên uỷ quyền cho cấp sư ñoàn và tương 

ñương ñể ñảm bảo tính kịp thời, ñơn vị cấp trực thuộc BQP chỉ phê duyệt các chức danh 

áp dụng hưởng các loại phụ cấp nêu trên. Hàng năm các ñơn vị cần thực hiện chế ñộ báo 

cáo ñịnh kỳ tình hình tăng, giảm số người hưởng các loại phụ cấp; Các chế ñộ tiền ăn 

quân binh chủng không thường xuyên, ăn thêm làm nhiệm vụ, ăn ốm tại trại, tại bệnh xá 

phải thực hiện chấm công nhưng giao cho cơ quan quản lý nhân sự (quân lực, cán bộ), 

không giao cho cơ quan tài chính, chỉ huy ñơn vị cấp tiểu ñoàn và tương ñương phê duyệt 
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ñể tách bạch chức năng lập và chức năng cấp phát. 

Với thủ tục cấp phát, thanh quyết toán kinh phí nghiệp vụ, kinh phí ñảm bảo cần 

quy ñịnh cụ thể trình tự và thẩm quyền ký duyệt giấy tạm ứng kinh phí và giấy ñề nghị 

thanh toán tạm ứng. Hiện nay, giấy ñề nghị tạm ứng ñược sử dụng khi cá nhân hoặc bộ 

phận muốn nhận tạm ứng tiền chi kinh phí và do người xin tạm ứng lập, ñược người phụ 

trách tài chính, người chỉ huy ñơn vị ký xác nhận; Giấy thanh toán tạm ứng ñược sử dụng 

khi người nhận tạm ứng tiền, thanh toán tiền ñã ứng bằng các chứng từ chi tiêu hợp lệ, 

hợp pháp, do người thanh toán tiền nhận tạm ứng lập, chuyển cho người phụ trách cơ 

quan tài chính và chỉ huy ñơn vị xét duyệt. Nếu quy ñịnh 3 thành phần ký như vậy các 

trưởng ngành nghiệp vụ sẽ không kiểm soát ñược; mặt khác ghi chung là chỉ huy ñơn vị  

như vậy sẽ không xác ñịnh ñược chỉ huy ñơn vị cấp nào, ñồng thời không rõ trình tự cơ 

quan tài chính ký trước hay thủ trưởng ñơn vị ký trước. Theo Tác giả cần bổ sung chức 

danh “Trưởng ngành nghiệp vụ” vào hai loại giấy nêu trên ñể gắn với trách nhiệm kiểm 

soát của trưởng ngành nghiệp vụ trong quản lý sử dụng ngân sách. ðồng thời về quyền 

hạn phê duyệt cần quy ñịnh rõ ở ñơn vị dự toán cấp IV người phê duyệt là thủ trưởng 

trung ñoàn và tương ñương; ở ñơn vị dự toán cấp III là thủ trưởng sư ñoàn và tương 

ñương, ở ñơn vị dự toán cấp II là thủ trưởng bộ tham mưu và các cục chính trị, hậu cần, 

kỹ thuật; Với giấy ñề nghị tạm ứng, thủ trưởng ñơn vị phê duyệt trước, cơ quan tài chính 

cấp phát sau ñể ñảm bảo nguyên tắc thực hiện theo lệnh chuẩn chi; Với giấy thanh toán 

tạm ứng cơ quan tài chính ký kiểm soát trước, thủ trưởng phê duyệt sau ñể người chỉ huy 

biết ñược toàn bộ kết quả của nghiệp vụ phát sinh, hạn chế tình trạng người chỉ huy phê 

duyệt rồi nhưng vì thiếu ngân sách hoặc phát hiện chứng từ kèm theo sai thủ tục cơ quan 

tài chính không quyết toán ảnh hưởng ñến mối quan hệ và uy tín của người chỉ huy. 

Với cấp phát, thanh quyết toán các khoản chi cho bảo quản, sửa chữa công trình 

phổ thông và củng cố cơ sở ñảm bảo kỹ thuật, các ñơn vị ñang thực hiện theo quy trình 

quản lý vốn ñầu tư XDCB; tất cả hồ sơ thiết kế, dự toán ñều do cấp trực thuộc BQP phê 

duyệt. Trong thực tế số lượng các công trình cần bảo quản, sửa chữa tại các ñơn vị quá 

nhiều trong khi giá trị không lớn, tính chất sửa chữa không phức tạp. Do vậy, thẩm quyền 

phê duyệt các công trình nêu trên nên giao cho thủ trưởng cấp sư ñoàn và tương ñương. 

Tuy nhiên các ñơn vị cần quy ñịnh cụ thể về thủ tục và hồ sơ ñối với các khoản chi này; 

Hồ sơ này cần: Biên bản khảo sát tình trạng kỹ thuật, mặt bằng hiện trạng, mặt bằng sau 

sửa chữa, thiết kế, dự toán, nhật ký công trình, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, 
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quyết toán kinh phí. Các tài liệu này ñều phải ñược các cơ quan kiểm tra theo chức năng. 

Theo ñó các chuyên ngành chịu trách nhiệm kiểm tra về khối lượng, tính năng, công 

năng, yêu cầu kỹ thuật; Cơ quan tài chính kiểm tra về ñịnh mức, ñơn giá và các chế ñộ tài 

chính; Các tài liệu phải ñược chỉ huy ñơn vị phê duyệt. 

Cuối cùng, các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP cần thiết lập thủ tục kiểm soát ñối 

với các thu chi quỹ ñơn vị. Do yêu cầu nhiệm vụ, trong các ñơn vị ñang có xu hướng 

hình thành rất nhiều các quỹ, như quỹ vốn ñơn vị ñược hình thành do kết quả các hoạt 

ñộng tăng gia sản xuất, do hoạt ñộng liên doanh liên kết; quỹ ñền ơn ñáp nghĩa; quỹ vì 

người nghèo...Việc hình thành các quỹ có ý nghĩa to lớn trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ chính trị ở ñơn vị. Tuy nhiên, các ñơn vị chưa thiết lập ñược thủ tục kiểm soát ñối với 

các khoản thu, chi này: chưa quy ñịnh về thẩm quyền quyết ñịnh chi quỹ, các nội dung và 

ñiều kiện chi quỹ; quy ñịnh về ñối chiếu số liệu thu chi quỹ giữa cơ quan quản lý với cơ 

quan tài chính; quy ñịnh về chứng tư quyết toán ñối với các khoản thu chi quỹ; Việc quản 

lý các quỹ chủ yếu dựa trên các văn bản hướng dẫn của ngành nghiệp vụ cấp trên. Vì vậy, 

ñối với mỗi quỹ ñược hình thành, các ñơn vị cần xây dựng quy chế quản lý và sử dụng 

trong ñó phải quy ñịnh về việc ñối chiếu thường xuyên số liệu thu, chi quỹ giữa kế toán 

với các ngành nghiệp vụ, chế ñộ báo cáo...   

3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra tài chính ñối với các ñơn vị trực 

thuộc  

Trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, phần lớn kinh phí, tài sản ñược chi tiêu 

và sử dụng tại các ñơn vị trực thuộc (ñơn vị dự toán cấp III, cấp IV). Vì vậy, nâng cao 

chất lượng công tác kiểm tra tài chính ñịnh kỳ ñối với các ñơn vị ñơn vị dự toán cấp III, 

cấp IV trực thuộc là giải pháp tích cực nhất trong tổ chức hệ thống KSNB tại các ñơn vị 

này. Kiểm tra tài chính của ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñối với các ñơn vị thuộc 

quyền không những ñể phát hiện những khuyết ñiểm tồn tại trong công tác ñảm bảo, 

quản lý tài chính ñể chấn chỉnh kịp thời mà còn có tác dụng hướng dẫn nghiệp vụ ñể giúp 

ñỡ các ñơn vị trong quản lý tài chính. Công tác kiểm tra cũng có tác dụng chi phối ñến 

nhận thức, thái ñộ, hành ñộng của người chỉ huy, cơ quan tài chính cấp dưới trong việc 

chấp hành nguyên tắc, kỷ luật tài chính. ðể phát huy tác dụng ñó, công tác kiểm tra cần 

ñược tiến hành cụ thể, khoa học và hiệu quả. Các ñơn vị phải ban hành quy chế kiểm tra. 

Quy chế kiểm tra phải xác ñịnh rõ mục ñích, ñối tượng kiểm tra; các hình thức kiểm tra; 

trách nhiệm của các cá nhân, tập thể trong kiểm tra. ðối tượng kiểm tra phải toàn diện, 
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gồm các khoản thu ngân sách; các khoản chi ngân sách; việc quản lý, sử dụng TSCð, vật 

liệu, dụng cụ, quỹ lương; các khoản vốn bằng tiền; các quan hệ thanh toán; công tác 

XDCB; công tác kế toán thống kê. Việc kiểm tra các ñối tượng trên cần ñược cụ thể hoá 

qua các quy trình, thủ tục kiểm tra ñối với từng hoạt ñộng . Hàng năm kế hoạch kiểm tra 

phải xác ñịnh qui mô, cách thức tiến hành và biện pháp thực hiện trình người chỉ huy phê 

duyệt. Công tác kiểm tra phải ñược coi trọng trong cả 3 giai ñoạn: chuẩn bị kiểm tra, thực 

hành kiểm tra và kết thúc kiểm tra. Những khuyết ñiểm tồn tại, những kiến nghị nêu 

trong biên bản kiểm tra phải yêu cầu ñơn vị ñược kiểm tra khắc phục kịp thời và báo kết 

quả khắc phục. Phạm vi kiểm tra không dàn trải: mỗi loại ngân sách chỉ chọn lựa những 

khoản chi chủ yếu nhưng kiểm tra theo chiều sâu từ lập kế hoạch chi tiêu, cấp phát, mua 

sắm, quản lý sử dụng, ñăng ký theo dõi thống kế, ghi chép sổ sách kế toán kết hợp với 

kiểm kê thực tế. Quá trình kiểm tra ñồng thời hướng dẫn nghiệp vụ (ñối với những 

nghiệp vụ sai về thủ tục hoặc thực hiện chưa thống nhất) cho những người trực tiếp thực 

hiện. Kết quả kiểm tra phải ñược người chỉ huy ñơn vị phê duyệt và công khai cho những 

cá nhân, tập thể theo thẩm quyền. 

3.3. Một số kiến nghị thực hiện giải pháp 

 3.3.1. Kiến nghị với Kiểm toán Nhà nước 

Hướng dẫn ban hành quy chế KSNB trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

Trong ñiều kiện hiện nay ở nước ta, lý luận về hệ thống KSNB trong các ñơn vị sự 

nghiệp công ít ñược nghiên cứu. Thậm chí khái niệm về hệ thống KSNB ñối với các nhà 

quản lý trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp còn khá mới mẻ. Mặc dù một số thành 

phần của hệ thống KSNB ít nhiều cũng ñã tồn tại và ñang vận hành trong các ñơn vị này 

nhưng sự hiểu biết ñầy ñủ, có hệ thống về nó còn hạn chế. Do ñó, việc sử dụng công cụ 

này trong quản lý kinh tế, tài chính ở các ñơn vị chưa có hiệu quả cao. Vì vậy, trước mắt 

cần hình thành lý luận cơ bản về hệ thống KSNB trong các ñơn vị hành chính sự nghiệp 

nói chung và trong BQP nói riêng và tạo cơ sở pháp lý quy ñịnh việc duy trì hệ thống 

KSNB trong các ñơn vị này.  

Việc hướng dẫn xây dựng và ban hành quy chế KSNB trong các ñơn vị sự nghiệp 

ñược Quốc hội giao cho Kiểm toán Nhà nước là phù hợp: Thực chất ñây cũng là chức 

năng kiểm tra tài chính công. Mặt khác khi tiến hành kiểm toán các ñơn vị, bao giờ Kiểm 

toán Nhà nước cũng có nội dung ñánh giá hệ thống KSNB của ñơn vị ñược kiểm toán. 

Trong quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm toán, mọi khía cạnh của KSNB 
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ñược tập trung xem xét, ñánh giá, ñể ñề xuất hướng khắc phục. Kiểm toán Nhà nước là 

cơ quan ñánh giá khách quan và nắm rõ nhất những bất cập, yếu kém của hệ thống KSNB 

trong các ñơn vị, nên việc hướng dẫn xây dựng quy chế KSNB rất phù hợp và có tính khả 

thi cao. Mặt khác, tăng cường hoặc hoàn thiện hệ thống KSNB có tác dụng quan trọng 

ñối với các kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước không chỉ trong việc xác nhận sự 

trung thực của báo cáo tài chính làm cơ sở xử lý các sai phạm mà còn có ý nghĩa quan 

trọng trong việc khắc phục các yếu kém hiện có trong ñơn vị dược kiẻm toán. Trong 

chừng mực nhất ñịnh, có thể coi việc tăng cường KSNB tại các ñơn vị thuộc khu vực 

công là một mục tiêu hướng ñến của Kiểm toán Nhà nước: Thông qua những ñánh giá 

của Kiểm toán Nhà nước sẽ giúp ñơn vị nhìn lại hoạt ñộng của mình và ñiều chỉnh tốt 

hơn. Hệ thống tự kiểm soát của ñơn vị ñược kiểm toán bao gồm cả KTNB, nếu tổ chức 

tốt sẽ phát hiện và ngăn chặn một phần lớn các sai phạm và yếu kém trước khi Kiểm toán 

Nhà nước kiểm tra. 

3.3.2. Kiến nghị với Quốc hội 

Thực tiễn quản lý tài chính trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñặt ra những 

vấn ñề cần nghiên cứu một số ñiểm trong quá trình sửa ñổi Luật NSNN. ðể phù hợp với 

ñặc thù hoạt ñộng và yêu cầu quản lý ngân sách trong lĩnh vực quốc phòng cần nghiên 

cứu sửa ñổi Luật NSNN, tập trung vào những vấn ñề sau ñây: 

Một là, thời gian xây dựng dự toán dài nhưng thời gian lập dự toán quy ñịnh cho 

mỗi cấp trong Luật lại ngắn ảnh hưởng ñến chất lượng dự toán. ðể khắc phục tình trạng 

này, cần sửa ñổi Luật NSNN theo hướng dành nhiều thời gian hơn cho mỗi cấp ngân 

sách. Mặt khác, thời ñiểm lập dự toán ngân sách nên sớm hơn quy ñịnh hiện hành; 

Hai là, phân ñịnh nhiệm vụ chi cho công tác quốc phòng giữa ngân sách trung 

ương với ngân sách ñịa phương cần quy ñịnh cụ thể tỉ lệ %  tối thiểu so với dự toán chi 

xây dựng, sửa chữa ở từng ñịa phương ñể hỗ trợ kinh phí xây dựng các cơ quan quân sự 

ñịa phương, khuyến khích ñịa phương hỗ trợ kinh phí xây dựng các công trình chiến ñấu, 

phục vụ chiến ñấu ở ñịa phương, quy ñịnh phương thức báo cáo ñể tránh việc bố trí ngân 

sách trùng lặp; 

Ba là, cần quy ñịnh thống nhất ñầu mối lập dự toán ngân sách chi ñầu tư phát triển 

giữa hai cơ quan tài chính và kế hoạch - ñầu tư theo hướng, cơ quan kế hoạch - ñầu tư lập 

kế hoạch ñảm bảo, cơ quan tài chính lập kế hoạch phân bổ tài chính. Quá trình lập có sự 

phối hợp thống nhất giữa hai cơ quan. Như vậy sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi cho các cơ quan 
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trong việc theo dõi, chỉ ñạo quá trình chấp hành ngân sách của các ñơn vị;  

Bốn là, Luật NSNN quy ñịnh các khoản chi NSNN của BQP ñược thông báo theo 

nhóm mục. Khi phân bổ dự toán cho ñơn vị sử dụng, BQP phải tuân thủ theo tổng mức 

và nhóm mục chi. Tuy nhiên, trong BQP có nhiều cấp dự toán, quy ñịnh này làm cho dự 

toán ở ñơn vị cấp dưới không sát. Cần sửa ñổi quy ñịnh này theo hướng: Chính phủ chỉ 

giao cho BQP tổng mức dự toán; Căn cứ vào ñặc ñiểm nhiệm vụ của mình, BQP phân bổ 

dự toán cho các ñơn vị sử dụng. Việc giao dự toán theo tổng mức và nhóm mục chi ñược 

áp dụng từ ñơn vị dự toán cấpII trở xuống. 

Năm là, Luật cần có quy ñịnh riêng về NSQP theo hướng: Nhà nước ủy quyền cho 

BQP ñược ban hành những chế ñộ, ñịnh mức chi ngân sách mang tính ñặc thù trong lĩnh 

vực quốc phòng. 

3.3.3. Kiến nghị với Bộ Quốc phòng 

Phần lớn các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP ñều có các nhà máy thực hiện nhiệm 

vụ sản xuất, sửa chữa VK,TBKT cho quân ñội. Cơ chế quản lý tài chính ñối với các nhà 

máy này có nhiều bất cập, nửa hạch toán, nửa bao cấp, doanh thu phần lớn phụ thuộc vào 

nguồn ngân sách cấp ñể sản xuất, sửa chữa VK,TBKT. Một số nhà máy ñược ñầu tư về 

công nghệ, năng lực sản xuất lớn nhưng chỉ tiêu hàng năm nhỏ, dẫn ñến sử dụng TSCð 

không hiệu quả, thực hiện khấu hao hàng năm không phù hợp với thực tế. BQP cần chỉ 

ñạo các cơ quan chức năng phối hợp với các ñơn vị nghiên cứu sửa ñổi, bổ sung hoàn 

thiện cơ chế quản lý tài chính ñối với các nhà máy này theo hướng chuyển sang hạch toán 

ñầy ñủ, ñể phát huy tính năng ñộng, sáng tạo, tìm kiếm thêm việc làm, khai thác tối ña 

năng lực của nhà máy, góp phần cải thiện ñời sống công nhân.  

Trong các văn bản hiện hành, trước hết về chức năng thẩm ñịnh giá: Cần nghiên 

cứu sửa ñổi một số ñiểm trong Thông tư 20/TT-BQP ngày 14/5/2009 hướng dẫn lập, 

thẩm ñịnh phương án giá và quyết ñịnh giá hàng hoá, dịch vụ quốc phòng theo hướng: 

Những mặt hàng ñã ủy quyền phê duyệt cho ñơn vị trực thuộc BQP thì Cục Tài chính 

không thẩm ñịnh; Cục Tài chính chỉ thẩm ñịnh những mặt hàng do BQP phê duyệt; cải 

tiến quy trình, thủ tục thẩm ñịnh giá theo hướng ñơn giản, ñể rút ngắn thời gian phê 

duyệt, ban hành giá, gắn trách nhiệm của các ñơn vị trung gian trong kiểm soát giá, tạo 

ñiều kiện thuận lợi cho các ñơn vị thực thi nhiệm vụ. 

Với chức năng quản lý tài chính các hoạt ñộng có thu cần nghiên cứu sửa ñổi 

Quyết ñịnh 3365/2001/Qð-BQP ngày 17/12/2001 của Bộ trưởng BQP về quy ñịnh quản 
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lý tài chính các hoạt ñộng có thu tại các ñơn vị dự toán trong quân ñội và Quyết ñịnh 

178/2007/Qð-BQP ngày 29/11/2007 sửa ñổi, bổ sung một số ñiều trong Quyết ñịnh 

3365/2001/Qð-BQP ngày17/12/2001 theo hướng: Chi tiết hơn các loại hình hoạt ñộng có 

thu chịu sự ñiều tiết của các quyết ñịnh này; quy ñịnh chi tiết tỷ lệ thu nộp tại các cấp 

trung gian, không ủy quyền cho ñơn vị trực thuộc BQP quy ñịnh tỷ lệ này ñể ñảm bảo 

thống nhất trong toàn quân; ưu tiên tỷ lệ ñể lại cho ñơn vị cơ sở. nhằm khuyến khích, 

phát huy tính tích cực, chủ ñộng của các ñơn vị trong việc tận dụng, khai thác tối ña các 

nguồn thu; 

Về quản lý ñất ñai, cần nghiên cứu, sửa ñổi một số ñiểm của Quy chế quản lý sử 

dụng ñất vào mục ñích quốc phòng, ban hành kèm theo Quyết ñịnh 31/2005/Qð-BQP 

ngày 24/3/2005 của Bộ trưởng BQP theo hướng phân loại tính chất từng từng khu ñất 

(quy mô, ñịa bàn, tạm thời hay lâu dài) ñể có qui ñịnh quản lý và phân cấp quản lý phù 

hợp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của ñơn vị sử dụng, tránh lãng phí và tạo cơ sở áp 

dụng các quy ñịnh kiểm soát tài sản của nhà nước tại ñơn vị; Nghiên cứu sửa ñổi thẩm 

quyền phê duyệt dự án có sử dụng ñất quy hoạch cho mục ñích quốc phòng nhưng chưa 

sử dụng ngay cho nhiệm vụ quốc phòng vào mục ñích kinh tế ban hành kèm theo Thông 

tư 35/2009/TT-BQP ngày 20/7/2009 theo hướng phân cấp cho các ñơn vị trực thuộc Bộ. 

Nếu quy ñịnh BQP phê duyệt tất cả các dự án liên doanh, liên kết có sử dụng ñất quốc 

phòng thì rất khó khả thi. Vì có rất nhiều ñơn vị có khoảng ñất trống nhỏ chưa sử dụng 

cho mục ñích quốc phòng ngay, có ñiều kiện ñể ñưa vào kinh doanh tạo nguồn thu nhưng 

không ñược sử dụng vì không ñược Bộ duyệt. Do quy mô nhỏ, thời gian sử dụng ngắn 

không tương sứng ñể lập dự án báo cáo Bộ duyệt, mặt khác quân số các cơ quan BQP có 

hạn nên cũng không thể thẩm ñịnh tất cả các dự án. Trên thực tế các ñơn vị vẫn sử dụng 

nhưng không báo cáo vì diện tích nhỏ, thời gian liên kết ngắn. ðiều này dẫn ñến việc 

kiểm soát của cơ quan tài chính ñối với kết quả từ các hoạt ñộng này có nhiều khó khăn.  

Vì vậy BQP nên nghiên cứu quy ñịnh thẩm quyền phê duyệt dự án theo hướng: BQP giao 

tổng quỹ ñất tạm thời chưa sử dụng vào mục ñích quốc phòng ñể làm kinh tế, các dự án 

cụ thể uỷ quyền cho các ñơn vị này phê duyệt, BQP chỉ phê duyệt những dự án sử dụng 

trên 5000 m2 và thời gian sử dụng trên 10 năm ; quy ñịnh tỷ lệ trích nộp hợp lý giữa các 

cấp quản lý. Như vậy, vừa tránh lãng phí vừa tạo ñược nguồn thu mà vẫn ñảm bảo quản 

lý chặt chẽ ñất quốc phòng, ñồng thời hình thành cơ sở pháp lý cho hoạt ñộng kiểm soát. 

Về các văn bản quy ñịnh chế ñộ chính sách, hiện nay cùng một chế ñộ, tiêu chuẩn 



 171

và ñều do BQP ban hành, nhưng quy ñịnh trong nhiều văn bản khác nhau, như: Phụ cấp 

trách nhiệm, phụ cấp ñộc hại, tiêu chuẩn ñiện thoại, tiền ăn ... gây khó khăn cho công tác 

ñảm bảo và kiểm soát chi. Do ñó, BQP cần chỉ ñạo các cơ quan, rà soát các chế ñộ, tiêu 

chuẩn, nếu cùng một tính chất, cùng một cấp ban hành thì gộp lại trong một văn bản, tạo 

thuận lợi cho công tác cấp phát, thanh quyết toán, thanh tra, kiểm toán.  

Xây dựng hệ thống cơ quan KTNB trong các ñơn vị dự toán quân ñội theo hướng: 

chuyển Phòng Kiểm toán nội bộ trực thuộc Cục Tài chính về trực thuộc BQP, sinh hoạt 

hành chính tại Văn phòng BQP, còn nghiệp vụ trực thuộc Thủ trưởng BQP mà trực tiếp 

là Bộ trưởng. Thành lập mới cơ quan KTNB ở các ñơn vị dự toán cấp II, cấp III. Hoàn 

chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt ñộng của cơ quan kiểm toán các cấp. Hoàn 

thiện quy chế phối hợp giữa KTNN và Kiểm toán BQP. Trong khi chờ cơ quan Nhà nước 

ban hành quy chế KSNB ñối với khu vực hành chính sự nghiệp, Phòng Kiểm toán nội bộ 

cần tham mưu cho BQP ban hành tạm thời quy ñịnh về tổ chức và duy trì hoạt ñộng của 

hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự toán quân ñội. 

3.3.4. Kiến nghị với Cục Tài chính 

Trong quan hệ với quản lý tài chính nói chung và KSNB nói riêng. Cục cần 

nghiên cứu, sửa ñổi, bổ sung một số ñiểm trong Chế ñộ Kế toán các ñơn vị dự toán quân 

ñội, như: 

- Cách hạch toán vật tư, hàng hoá sau quyết toán cần phân biệt phương pháp hạch 

toán vật tư, hàng hoá mua ñể cấp cho ñơn vị cấp dưới và vật tư, hàng hoá mua bằng kinh 

phí tự chi ñể bản thân ñơn vị sử dụng; 

- Bổ sung một số tài khoản cấp 2 ñể hoạch toán nguồn vốn tự bổ sung của ñơn vị 

dự toán cấp II ñiều tiết cho ñơn vị dự toán cấp III vì xu hướng nguồn kình phí này ở các 

ñơn vị ngày càng nhiều; 

- Quy ñịnh chi tiết tài khoản hạch toán các khoản kinh phí cấp cho các nhà nhận 

thầu xây  lắp ở các ñơn vị dự toán quân ñội; 

- Quy ñịnh cụ thể về cách tổng hợp số liệu từ số dư các tài khoản trên sổ kế toán 

vào mẫu biểu trong báo cáo tổng quyết toán năm, ñể thống nhất cách hiểu cho người lập 

và người ñọc báo cáo; 

- Nghiên cứu thay ñổi kết cấu và tên gọi một số mẫu biểu báo cáo tài chính cho 

phù hợp với yêu cầu cung cấp thông tin, phục vụ công tác quản lý, như: Báo cáo kế toán 

tháng; mẫu báo cáo luân chuyển vật tư, hàng hoá; báo cáo hoạt ñộng có thu và phân phối 
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kết quả; báo cáo các khoản thu nộp; phụ lục thẩm ñịnh các hoạt ñộng có thu, các khoản 

chi ngân sách. 

ðầu tư, xây dựng, thiết lập hệ thống mạng nội bộ, trước mắt, kết nối từ Cục Tài 

chính ñến các ñơn vị trực thuộc BQP, ưu tiên các ñơn vị dự toán, nhằm nâng cao chất 

lượng thu thập thông tin và phân tích số liệu kế toán, ñáp ứng yêu cầu quản lý và ñiều 

hành ngân sách. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu ñiện tử của Cục Tài chính, phục vụ cho việc thống kê, 

phân tích, nghiên cứu, xây dựng chiến lược phát triển quân ñội. Trước mắt, ñưa hệ thống 

các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ñến công tác ñảm bảo và quản lý tài chính, tài 

sản trong Quân ñội; kịp thời bổ sung các văn bản mới ban hành, loại bỏ những văn bản 

hết hiệu lực. 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 
 

Trong ñiều kiện nền kinh tế nước ta ñang trong quá trình chuyển ñổi, Nhà nước 

luôn hướng ñến việc xây dựng nền tài chính lành mạnh, làm cơ sở ñể tăng trưởng và phát 

triển kinh tế bền vững, Chương III phần nào ñóng góp thêm những ý kiến mang tính thực 

tiễn ñể hoàn chỉnh công tác quản lý tài chính ñối với các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

nói riêng và các ñơn vị hành chính sự nghiệp nói chung. Theo  mục tiêu ñặt ra, Chương 

III ñã giải quyết ñược những vấn ñề sau:  

Một là, ñưa ra một số giải pháp nâng cao hiệu lực của hệ thống KSNB trong các 

ñơn vị dự toán trực thuộc BQP Việt Nam, cả những giải pháp chung về mô hình tổng 

quát và mô hình cụ thể về tổ chức KSNB trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP. Cùng với 

mô hình tổ chức Luận án còn ñi sâu nghiên cứu, ñề xuất các giải pháp cụ thể và hoàn 

thiện tổ chức các yếu tố trong hệ thống KSNB của các ñơn vị này. Các giải pháp cụ thể  

gồm: chín giải pháp hoàn thiện môi trường kiểm soát; sáu giải pháp hoàn thiện hệ thống 

kế toán; bốn giải pháp hoàn thiện thủ tục kiểm soát; 

Hai là, ñưa ra một số kiến nghị ñể thực hiện giải pháp. Cụ thể: Hai kiến nghị ñể 

ban hành hệ thống chuẩn mực về KSNB ñối với khu vực hành chính sự nghiệp và sửa 

ñổi, bổ sung một số ñiểm trong Luật NSNN nhằm hình thành cơ sở pháp lý cho việc xây 

dựng và duy trì hoạt ñộng của hệ thống KSNB trong các ñơn vị quân ñội; Sáu kiến nghị 

sửa ñổi trong các văn bản BQP ban hành nhằm hoàn thiện bộ máy kiểm soát và thực hiện 

phân cấp quản lý phù hợp với thực tế; Ba kiến nghị với Cục Tài chính ñể bổ sung sửa ñổi 
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Chế ñộ Kế toán dự toán phù hợp với nhu cầu cung cấp thông tin và xây dựng cơ sở dữ 

liệu phục vụ công tác quản lý. 

 Những giải pháp ñưa ra dựa trên cơ sở ñi sâu nghien cứu lý luận và thực tiễn, 

phân tích nguyên nhân những yếu kém, tồn tại của hệ thống KSNB trong các ñơn vị dự 

toán trực thuộc BQP cũng như những bất cập về chính sách, gây khó khăn, vướng mắc 

trong công tác ñảm bảo, quản lý tài chính ở ñơn vị. Nếu các kiến nghị ñược thực hiện ñầy 

ñủ, ñồng bộ sẽ tạo ñiều kiện thuận lợi ñể thực hiện các giải pháp ñã nêu, ñảm bảo cho các 

ñơn vị hoàn thiện tổ chức hệ thống KSNB nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả 

hoạt ñộng của ñơn vị mình. 
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KẾT LUẬN 

Trong quá trình nghiên cứu và xây dựng Luận án, tác giả ñã kết hợp giữa 

nghiên cứu lý luận về hệ thống KSNB với tổng kết thực tiễn tại 15 ñơn vị dự toán 

trực thuộc BQP, từ ñó ñưa ra giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống KSNB trong 

tất cả các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP nhằm tăng cường quản lý tài chính ñể 

thúc ñẩy quá trình tổ chức và quản lý ngân sách trong quân ñội ñi vào nền nếp. 

Khái quát lại Luận án ñã ñạt ñược một số kết quả sau: 

Một là, Luận án ñã trình bày những lý luận cơ bản về hệ thống KSNB nói 

chung và trong xu thế mới hiện nay, làm sáng tỏ hơn những lý luận về hệ thống 

KSNB trong quản lý tài chính các ñơn vị dự toán quân ñội. Bên cạnh ñó Luận án di 

sâu phân tích ảnh hưởng của ñặc thù hoạt ñộng quân sự (ñặc ñiểm về cơ cấu tổ 

chức, về tổ chức ñiều hành, về hệ thống tài chính) trong các ñơn vị dự toán trực 

thuộc BQP ñến tổ chức hệ thống KSNB trong các ñơn vị này làm cơ sở xem xét sự 

vận dụng các chính sách quản lý kinh tế tài chính của nhà nước trong hoạt ñộng 

quân sự. Cùng với lý luận chung Luận án còn trình bày kết quả nghiên cứu kinh 

nghiệm các nước trong tổ chức hệ thống KSNB trong lĩnh vực quốc phòng. 

Hai là, kết hợp ñiều tra ñiển hình với tích lũy của bản thân trong nghiên cứu 

thực trạng tổ chức hệ thống KSNB một số ñơn vị dự toán trực thuộc BQP, ñi sâu 

phân tích làm sáng tỏ thực trạng về môi trường kiểm soát bên trong và môi trường 

kiểm soát bên ngoài (thông qua việc xem xét thái ñộ nhận thức cũng như phương 

châm hành ñộng của lãnh ñạo chỉ huy ñơn vị, thông qua cơ cấu tổ chức bộ máy 

quốc phòng, công tác kế hoạch, chính sách nhân sự, tình hình quản lý tài chính, 

phân cấp quản lý tài chính từ khâu lập dự toán, chấp hành dự toán ñến khâu quyết 

toán); tổ chức hệ thống thông tin kế toán (từ khâu tổ chức vận dụng hệ thống 

chứng từ, tài khoản kế toán, ghi sổ kế toán ñến lập báo cáo tài chính); tổ chức thủ 

tục kiểm soát (từ khâu thể chế hoá và thực hiện các thủ tục kiểm soát theo các 

nguyên tắc phân công phân nhiệm; ủy quyền phê chuẩn và bất kiêm nhiệm). Trên 

cơ sở phân tích trên, Luận án ñã ñánh giá vai trò của hệ thống KSNB trong quản lý 

tài chính ở các ñơn vị này, ñưa ra những ưu ñiểm, khuyết ñiểm và nguyên nhân tồn 

tại trong tổ chức hệ thống KSNB của các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc 



 175

phòng. Nêu lên sự cần thiết phải hoàn thiện hệ thống KSNB nhằm tăng cường 

quản lý có hiệu quả tài chính, tài sản của Nhà nước trong Quân ñội. 

Ba là, cùng với những kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, Luận án ñã 

xác ñịnh tính tất yếu và phướng hướng cùng những giải pháp ñể hoàn thiện tổ chức 

hệ thống KSNB trong ñơn vị dự toán trực thuộc BQP các với các nội dung sau: 

Thứ nhất: xây dựng mô hình tổ chức hệ thống KSNB tại ñơn vị sự nghiệp 

trực thuộc BQP (ñơn vị dự toán cấp II) trong quan hệ với các ñơn vị dự toán cấp 

dưới (cấpIII và cấp IV); 

Thứ hai: Hoàn thiện môi trường kiểm soát, tập trung vào các nội dung nâng 

cao nhận thức của lãnh ñạo chỉ huy các ñơn vị; hoàn thiện cơ chế chính sách tài 

chính; xây dựng hệ thống các ñịnh mức, tiêu chuẩn, chế ñộ chỉ tiêu của các ñơn vị 

phù hợp với thực tế; tăng cường việc thực hiện công khai tài chính trong các cơ 

quan ñơn vị; tăng cường công tác kiểm tra tài chính của cơ quan thanh tra, uỷ ban 

kiểm tra ðảng và Hội ñồng Kinh tế các cấp; phát huy vai trò của các tổ chức quần 

chúng trong quản lý tài chính; 

Thứ ba: Hoàn thiện hệ thống kế toán từ chứng từ, tài khoản, sổ sách, báo 

cáo, xây dựng ñội ngũ cán bộ tài chính kế toán ngang tầm với nhiệm vụ; Tiếp tục 

ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác tài chính kế toán và công tác kiểm soát, 

quản lý tài chính quân ñội; 

Thứ tư: Hoàn thiện các thủ tục kiểm soát, tăng cường kiểm soát quá trình 

chấp hành kỷ luật tài chính trong các ñơn vị dự toán; thể chế hoá bằng văn bản quy 

ñịnh về KSNB ở các ñơn vị; phân ñịnh rõ trách nhiệm và quyền hạn của các cấp 

trong quản lý ngân sách; tăng cường các thủ tục kiểm soát cụ thể trong quản lý tài 

sản ở các ñơn vị. 

 Các giải pháp và kiến nghị trên ñược nghiên cứu ñề xuất trên cơ sở kết hợp chặt 

chẽ giữa lý luận với kinh nghiệm tích luỹ cùng kết quả ñiều tra nghiên cứu của Tác giả tại 

các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP với lộ trình thực hiện cụ thể, ñảm bảo tính khả thi. 

Tuy nhiên, do tính ña dạng trong tổ chức và hoạt ñộng của 43 ñơn vị dự toán trực thuộc 

BQP và ñặc biệt của hàng trăm ñơn vị cấp dưới, những giải pháp cần có bước nghiên cứu 

chuyển giao thành các chế ñộ, các quy trình cụ thể trước khi áp dụng. Tác giả mong 
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muốn ñược tiếp tục ñóng góp công sức vào quá trình chuyển giao kết quả nghiên cứu 

này. 

Kính mong nhận ñược sự nhận xét, cho ý kiến của các thầy giáo, cô giáo, các 

chuyên gia và ñồng nghiệp ñể các công trình nghiên cứu tiếp sau ñược hoàn thiện hơn. 
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Phụ lục I: Danh sách các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng 
STT Tên ñơn vị CN, NV Quy mô NS Cấp DT Chọn ðT 

1 Bộ tổng Tham mưu Chỉ ñạo Lớn II   

2 Tổng cục Kỹ thuật Chỉ ñạo Lớn  II x 

3 Tổng cục Hậu cần Chỉ ñạo Lớn  II   

4 Tổng cục Chính trị Chỉ ñạo Lớn  II x 

5 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Phục vụ Lớn  II x 

6 Tổng cục 2 Chiến ñấu Lớn  II   

7 Quân khu 1 Chiến ñấu Lớn  II x 

8 Quân khu 2 Chiến ñấu Lớn  II   

9 Quân khu 3 Chiến ñấu Lớn  II x 

10 Quân khu 4 Chiến ñấu Lớn  II   

11 Quân khu 5 Chiến ñấu Lớn  II x 

12 Quân khu 7 Chiến ñấu Lớn  II   

13 Quân khu 9 Chiến ñấu Lớn  II x 

14 Bộ tư lệnh thủ ñô Chiến ñấu Lớn  II   

15 Quân chủng PKKQ Chiến ñấu Lớn  II x 

16 Quân chủng Hải Quân Chiến ñấu Lớn  II x 

17 Quân ñoàn 1 Chiến ñấu Trung bình II x 

18 Quân ñoàn 2 Chiến ñấu Trung bình II   

19 Quân ñoàn 3 Chiến ñấu Trung bình II x 

20 Quân ñoàn 4 Chiến ñấu Trung bình II   

21 Bộ tư lệnh ðặc công Chiến ñấu Trung bình II   

22 Bộ tư lệnh Công binh Chiến ñấu Trung bình II   

23 Bộ tư lệnh Pháo binh Chiến ñấu Trung bình II   

24 Bộ tư lệnh Hoá học Chiến ñấu Trung bình II   

25 Bộ tư lệnh Tăng thiết giáp Chiến ñấu Trung bình II x 

26 Bộ tư lệnh Thông tin Chiến ñấu Trung bình II   

27 Bộ tư lệnh Biên phòng Chiến ñấu Trung bình II x 

28 Học viện chính trị Phục vụ Trung bình III   

29 Học viện Kỹ thuật Phục vụ Trung bình III   

30 Học viện Hậu cần Phục vụ Trung bình III x 

31 Học viện Quân y Phục vụ Trung bình III   

32 Học viện ðà lạt Phục vụ Trung bình III   

33 Học viện Quốc phòng Phục vụ Trung bình III   

34 Trường sĩ quan chính trị Phục vụ Nhỏ III   

35 Trường sĩ quan Lục quân 1 Phục vụ Nhỏ III   

36 Trường sĩ quan Lục quân 2 Phục vụ Nhỏ III   

37 Viện Quân y 108 Phục vụ Trung bình III   

38 Viện Quân y175 Phục vụ Nhỏ III x 

39 Viện Quân y 74 Phục vụ Nhỏ III   

40 Viện Y học cổ truyền Quân ñội Phục vụ Nhỏ III   

41 Trung tâm nhiệt ñới Việt - Nga Phục vụ Nhỏ III   

42 Viện Khoa học Công nghệ Phục vụ Nhỏ III   
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43 Cảnh sát biển Chiến ñấu Trung bình II   

Phân loại các ñơn vị dự toán trực thuộc Bộ Quốc phòng  

Phân theo chức năng  

STT Loại ñơn vị Số lượng Tỷ lệ (%)  

1 Cơ quan chỉ ñạo (Cơ quan BQP) 4 9.30  

2 Khối các ñơn vị chiến ñấu 23 53.49  

3 Khối các ñơn vị phục vụ 16 37.21  

  Cộng 43 100  

     

Phân theo tính chất nhiệm vụ  

STT Loại ñơn vị Số lượng Tỷ lệ (%)  

1 Cơ quan chỉ ñạo (Cơ quan BQP) 4 9.30  

2 Khối các ñơn vị bộ binh 13 30.23  

3 Quân chủng 2 4.65  

4 Binh chủng 8 18.60  

5 Khối học viện, nhà trường 9 20.93  

6 Viện quân y 4 9.30  

7 ðảm bảo vũ khí, trang bị kỹ thuật 3 6.98  

  Cộng 43 100.00  

     

Phân theo cấp dự toán  

STT Loại ñơn vị Số lượng Tỷ lệ (%)  

1 ðơn vị dự toán cấp II 28 65.12  

2 ðơn vị dự toán cấp III 15 34.88  

  Cộng 43 100  

     

Cơ cấu các ñơn vị ñiều tra 

STT Loại ñơn vị Tổng số Số ðVðT Tỷ lệ (%) 

1 Cơ quan Bộ Quốc phòng 4 2 50.00 

2 Các ñơn vị bộ binh (QK,Qð,BP) 13 7 53.85 

3 Quân chủng 2 2 100.00 

4 Binh chủng 8 1 12.50 

5 Học viện, nhà trường 9 1 11.11 

6 Viện quân y 4 1 25.00 

7 ðảm bảo kỹ thuật 3 1 33.33 

  Cộng 43 15 34.88 
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Phụ lục II.  
Mẫu câu hỏi và tồng hợp kết quả ñiều tra, khảo sát 

 
CÂU HỎI ðIỀU TRA, KHẢO SÁT 

  
  Số hiệu bảng khảo sát............................. 
  Ngày khảo sát..................................... 
  Họ tên người ñược phỏng vấn....................................Vị trí công tác.................... 
  Tên ñơn vị.............................................................................................................. 
   ðịa chỉ ñóng quân................................................................................................. 
  Thông tin khái quát về ñơn vị ñược ñiều tra 
 - số lượng ñơn vị trực thuộc về hành chính: 
 - Số lượng ñơn vị trực thuộc về tài chính (Có ñầu mối chi tiêu tại Phòng Tài 
chính):              Trong ñó: 
 + ðầu mối cấp dự toán: 
 + ðầu mối chi tiêu, thanh quyết toán trực tiếp với phòng tài chính: 
 - Khoảng cách từ trung tâm ñến ñơn vị trực thuộc xa nhất: 
 - Quân số bình quân trong năm:            Trong ñó: Hưởng lương:         Chiến sĩ 
 - Ngân sách bình quân trong 3 năm gần ñây: 
  Xin ñồng chí vui lòng trả lời các câu hỏi sau ñây bằng cách ñánh dấu x vào câu 
trả lời: 

A. Về môi trường kiểm soát 

 1. ðặc thù quản lý 

 1. Lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị có thường xuyên quan tâm, chỉ ñạo công tác nắm bắt 

tình hình tài chính không?                                                                           

                                   Có: 14/15                                        Không: 1/15 

 2. Chỉ huy ñơn vị có yêu cầu xây dựng quy chế quản lý tài chính chính nội bộ 

không? 

    Có: 0/15     Không: 15/15 

 3. Chỉ huy ñơn vị có thường xuyên quán triệt ñể các ñơn vị phải tuân thủ ñúng các 

quy ñịnh về quản lý tài chính, tài sản không? 

  Có: 10/15     Không: 2/15     Không biết: 2/15     Không trả lời: 1/15 

 4. Trong ñơn vị có thường xảy ra biến ñộng nhân sự ở vị trí lãnh ñạo chỉ huy 

không? 

    Có : 9/15                                                  Không: 6/12 

 5. ðịnh kỳ người chỉ huy ñơn vị có yêu cầu cơ quan tài chính phải báo cáo tình 

hình tài chính ñơn vị không? 

   Có: 11/15     Không: 2/15     Không biết: 1/15     Không trả lời: 1/15 

6. Kỳ báo cáo cáo tình hình tài chính trước ñảng uỷ 
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 ðịnh kì 1 tháng 1 lần: 4/15                

 ðịnh kỳ 3 tháng 1 lần: 7/15 

 ðịnh kỳ 6 tháng 1 lần: 3/15 

 ðịnh kỳ 1 năm 1 lần: 1/15 

 7. Người chỉ huy quan niệm thế nào về các ý kiến tham mưu của cơ   

 quan tài chính về vấn ñề chi tiêu sử dụng ngân sách?                        

 Trên 75% ý kiến tham mưu ñược chấp thuận                         :   13/15    

 Từ 50% ñến < 75% ý kiến tham mưu ñược chấp thuận          :   1/15       

 Từ 25% ñến dưới 50% ý kiến tham mưu ñược chấp thuận     :   2/15         

 Dưới 25% ý kiến tham mưu ñược chấp thuận                         :        

8. Trong thực hiện nhiệm vụ ở ñơn vị gắn với sử dụng kinh phí, nếu sảy ra trường 

hợp không thể ñáp ứng ñược cả hai mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ quân sự và tuân thủ 

ñúng nguyên tắc kỷ luật tài chính, người chỉ huy sẽ chọn tình huống nào sau ñây: 

 a. Phải vận dụng ñể hoàn thành nhiệm vụ quân sự mặc dù việc vận dụng ñó chưa 

phù hợp với chế ñộ quản lý tài chính nhưng ở mức ñộ không nghiêm trọng: 15/15 

 b. Nếu tuyệt ñối tuân thủ ñúng quy ñịnh quản lý tài chính thì sẽ không hoàn thành 

nhiệm vụ quân sự : 0/15 

 c. Có các thức nào ñáp ứng ñược cả hai yêu cầu trên: Không có ý kiến 

 9. Với chức năng tham mưu cho lãnh ñạo, chỉ huy ñơn vị về công tác tài chính 

ñồng chí ủng hộ phương án nào? 

   Phương án a: 15/15     Phương án b                   Phương án c 

 10. Chủ tài khoản có phân công cấp phó theo dõi việc chi tiêu tài chính phục vụ 

các công việc ñược giao phụ trách không? 

   Có: 11/15                                                     Không:4/15   

 11. Các quyết ñịnh quản lý tài chính chủ yếu có thông qua tập thể trước khi quyết 

ñịnh không? 

    Có:11/15     Không: 2/15              Không biết: 2/15 

 12. Những vấn ñề sau ñây người chỉ huy tự quyết ñịnh hay lấy ý kiến tập thể trước 

khi quyết ñịnh?                                                          Tự quyết ñịnh        Lấy ý kiến tập thể                   

 - Kế hoạch dự toán năm gửi Bộ Quốc phòng      :                                     15/15 

 - Kế hoạch phân bổ ngân sách năm                     :                                     15/15 

 - Nhiệm vụ chi ñột xuất                                       :    8/15                            7/15 
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 - Các quyết ñịnh chi  vốn quỹ ðV với số tiền lớn:   0/15                               15/15 

 - Các quyết ñịnh chi vốn quỹ với số tiền nhỏ        :   9/15                            6/15 

 - Quyết ñịnh chi tiêu sử dụng kinh phí                 :    14/15                          1/15 

 - Phê duyệt các dự án                                            :     7/15                          8/15 

 13. Người chỉ huy có thường xuyên trao ñổi với  Chính uỷ về những vấn ñề liên 

quan ñến công tác tài chính không 

    Có : 13/15                                   Không trả lời: 2/15  

14. Trong Nghị quyết  lãnh ñạo thường kỳ ở ñơn vị  ñồng chí có thường xuyên  

ñưa các nội dung lãnh ñạo về công tác tài chính không? 

 - Thường xuyên                          Có :  10/15    Không: 5/15 

 - Chỉ khi có nhiệm vụ ñột xuất   Có :   6/15     Không  9/15 

 - Chỉ ở nghị quyết năm               Có :   15/15   Không 0/15 

 15. Trong các phiên họp ðảng ủy, người chỉ huy ñơn vị có báo cáo công tác tài 

chính trước ñảng uỷ không? 

 - Thường xuyên                     : Có :  10/15    Không: 5/15 

 - Khi có nhiệm vụ ñột xuất    : Có :   6/15     Không  9/15 

 - Chỉ báo cáo năm                  :  Có :   15/15   Không 0/15 

 16. Trong mỗi phiên họp ðảng uỷ, có nội dung người chỉ huy báo cáo về công tác 

tài chính, thư ký phiên họp có ghi thành biên bản không? 

                Có : 12/15                                                 Không: 3/15                  

 2. Cơ cấu tổ chức 

 17. Cơ cấu tổ chức của ñơn vị hiện nay có phù hợp với việc triển khai các nhiệm 

vụ không? 

  Có: 10/15     Không: 0/15     Không biết: 2/15      Không trả lời: 3/15 

 18. Có ñáp ứng ñược tất cả các nhiệm vụ về huấn luyện, sẵn sàng chiến ñấu, chiến 

ñấu, làm kinh tế không? 

  Có: 15/15                           Không: 0/15 

 19. Giữa các bộ phận có sự chồng chéo nhiệm vụ không? 

  Có: 14/15                                                                Không trả lời: 1/15 

 20. Có bộ phận nào phải kiêm nhiệm không ñúng với chức năng không? 

  Có 3/15                              Không: 12/15 
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 21. Cơ cấu tổ chức của ñơn vị có ñảm bảo sự phân chia 3 chức năng: xử lý nghiệp 

vụ, ghi chép sổ sách và bảo quản tài sản không? 

  Có: 14/15                           Không: 0/15                         Không trả lời: 1/15 

 22. Cơ cấu tổ chức của ñơn vị có bảo ñảm sự ñộc lập tương ñối giữa các bộ phận? 

  Có: 15/15                           Không: 0/15 

 23. ðịa vị phòng tài chính có thuận lợi cho thực hiện nhiệm vụ không? 

  Có: 15/15                           Không: 0/15 

24. Tổ chức, biên chế, nhiệm vụ của Phòng Tài chính hiện nay có phù hợp và ñáp 

ứng ñược yêu cầu nhiệm vu của ñơn vị không?  

 Có: 13/15                           Không: 2/15 

 25. Quân số hiện có của phòng tài chính có cao hơn so với biên chế không? 

  Có: 15/15                            Không: 0/15 

 26. Việc giao nhiệm vụ liên quan ñến công tác chi tiêu, sử dụng kinh phí, tài sản 

cho các cơ quan, ñơn vị thực hiện có phù hợp với chức năng nghiệm vụ của các cơ quan 

ñơn vị không? 

  Có: 13/15   Không: 2/15 

 27. ðơn vị ñồng chí có trường hợp nào sau ñây?                                                                                                                       

Ngân sách ngành Hậu cần giao cho ngành khác thực hiện     : Có:9/15           Không: 6/15  

Ngân sách ngành Tham mưu giao cho ngành khác thực hiện:  Có:11/15         Không: 4/15  

Ngân sách ngành Kỹ thuật giao cho ngành khác thực hiện     : Có:15/15         Không: 0/15  

Ngân sách ngành Chính trị giao cho ngành khác thực hiện    : Có:2/15         Không: 13/15  

   28. ðơn vị có ñồng ý thành lập thêm một số phòng chức năng: 

 - Phòng Bảo hiểm      

                    Có: 11/15   Không: 4/15 

 - Phòng Kế hoạch ñầu tư            

  Có: 11/15    Không: 4/15 

 Bớt phòng chức năng....................................... 

 Các kiến nghị khác:.........................................  

 29. Theo ñồng chí, ở ñơn vị dự toán cấp 2 có nên thành lập Ban Kiểm toán nội 

không? 

  Có: 9/15   Không: 6/15 
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3. Chính sách nhân sự 

 30. ðơn vị có chính sách bồi dưỡng, phát triển ñội ngũ cán bộ, nhân viên có phẩm 

chất ñạo ñức, năng lực chuyên môn ñáp ứng yêu cầu nhiệm vụ không? 

  Có: 14/15                              Không: 0/15                       Không trả lời: 1/15 

 31. ðơn vị có xây dựng quy chế khen thưởng và kỷ luật không? 

  Có: 15/15                              Không: 0/15 

 32. ðơn vị có thường xuyên tổ chức huấn luyện, ñào tạo nâng cao trình ñộ cho  

Quân nhân, CNV không? 

  Có: 12/15                              Không: 2/15                      Không trả lời: 1/15 

33. Chất lượng ñội ngũ làm công tác tài chính ở ñơn vị ñồng chí( tính theo %)? 

- Phẩm chất ñạo ñức      

     Tốt : 93%                 Khá: 5%              Trung bình: 2% 

- Trình ñộ học vấn: 

                ðại học và trên ñại học: 42%        Trung cấp: 51,5%         Sơ cấp: 6,5%  

- ðối tượng quản lý theo số lượng: 

        Sỹ quan: 27%             QNCN: 58%                  CNV: 15% 

-  ðược ñào tạo chuyên môn nghiệp vụ  

                          Kế toán tài chính: 84,5%                                   Khác: 16% 

- Số lượng thừa so với biên chế 

     Sỹ quan: 0%                      QNCN: 19%              CNV: 3% 

 Số lượng thiếu so với biên chế 

     Sỹ quan: 17%                   QNCN                         CNV 

 34.Trong 3 năm gần ñây tỷ lệ ñơn vị tuyển chọn ñội ngũ cán bộ ngành tài chính, từ 

các nguồn: 

 - Xin trên ñiều ñộng:               :24%    

 - Tuyển từ các trường ñại học : 19% 

 - Tự mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ: 15% 

 - Chọn các người hưởng lương ñã học tại chức: 42% 

 35. ðơn vị ñồng chí có làm công tác qui hoạch cán bộ chủ chốt của ngành tài 

chính (Trưởng ban, Trưởng phó Phòng tài chính) không? 

  Có:13/15                                  Không:2/15     
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 36. Số lượng cán bộ nhân viên ngành tài chính của ñơn vị hiện nay có ñáp ứng 

ñược yêu cầu công việc không? 

  Có: 13/15                                   Không: 0/15                  Không trả lời:2/15 

 37. Chất lượng cán bộ nhân viên ngành tài chính của ñơn vị hiện nay có ñáp ứng 

ñược yêu cầu công việc không? 

  Có: 14/15                                   Không: 0/15                  Không trả lời: 1/15 

 38. ðơn vị có xây dựng chính sách ñể phát triển ñội ngũ cán bộ ngành tài chính 

không? 

  Có: 8/15                                     Không: 7/15 

 39. ðơn vị ñồng chí ñã có biện pháp gì ñể xây dựng ñội ngũ cán bộ, nhân viên 

ngành tài chính: 

- Thi tuyển:                                    Có:0/15     Không: 15/15 

- Cấp học bổng                              Có:2/15     Không: 1315 

- Cử người hưởng lương ñi học    Có:15/15     Không: 0/15 

- Luân chuyển cán bộ                    Có:6/15     Không: 9/15 

- Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ      Có:15/15     Không: 0/15 

- Tập huấn nghiệp vụ                        Có:15/15     Không: 0/15 

- Nâng cao chất lượng thi nâng bậc. Có:11/15     Không: 4/15 

 4. Công tác kế hoạch 

 40. ðồng chí có cho rằng hệ thống kế hoạch, trong ñó có kế hoạch tài chính là rất 

quan trọng? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

 41. ðơn vị có ban hành các quy ñịnh về trình tự và thời gian, trách nhiệm của các 

cơ quan trong lập kế hoạch? 

  Có: 11/15       Không: 3/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 1/15 

 42. ðơn vị có thực hiện ñúng quy trình lập dự toán năm không? 

  Có: 11/15       Không: 4/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

 43. ðơn vị có thường xuyên nộp dự toán ñúng thời gian quy ñịnh không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

 44. ðơn vị có phân bổ và giao dự toán ngân sách ñúng thời gian quy ñịnh không? 

  Có: 13/15       Không: 2/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

 45. ðơn vị có thường xuyên phải lập kế hoạch bổ sung trong năm? 
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  Có: 8/715       Không: 715         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

 46. ðơn vị có ban hành quy ñịnh về các loại kế hoạch phải lập trong năm và cấp 

phê duyệt kế hoạch? 

  Có: 4/15       Không: 9/15         Không biết: 2/15        Không trả lời: 0/15 

47. Hệ thống kế hoạch của ñơn vị ñồng chí gồm những kế hoạch nào sau ñây? 

 - Dự toán thu, chi ngân sách                  Có  :15/15                Không: 0/15 

 - Kế hoạch công tác quân sự năm          Có :15/15                 Không: 0/15 

 - Kế hoạch công tác ðảng- CTCC         Có:15/15                  Không: 0/15 

 - Kế hoạch mua sắm hàng quốc phòng  Có: 9/15                   Không: 6/15 

 - Kế hoạch xây dựng cơ bản                  Có: 13/15                 Không: 2/15 

 - Kế hoạch diễn tập năm                        Có: 7/15                   Không: 8/15 

 - Kế hoạch Hội nghi, tập huấn               Có: 8/15                   Không: 7/15 

 48. Trong 2 năm gần ñây, ñơn vị có chi vượt chỉ tiêu ngân sách không? 

  Có: 7/15       Không: 6/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 1/15 

 49. ðơn vị có cần thay ñổi phương thức, phương pháp lập kế hoạch tài chính 

không? 

  Có: 9/15       Không: 3/15         Không biết: 2/15        Không trả lời: 1/15 

 50. ðơn vị có cho rằng quy ñịnh thời gian lập và phân bổ ngân sách hiện nay là 

hợp lý không? 

  Có: 4/15       Không: 11/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

51. ðơn vị ñồng chí có biện pháp gì ñể xây dựng dự toán thu, chi ngân sách sát 

với tình hình thực tiễn? 

- Phân công trách nhiệm rõ ràng               Có  :15/15                Không: 0/15 

- Chủ ñộng nắm bắt như cầu chi               Có  :15/15                Không: 0/15 

- Tập huấn phương pháp lập kế hoạch      Có  :15/15                Không: 0/15 

 52. ðơn vị ñồng chí có xây dựng hệ thống ñịnh mức chi tiêu nội bộ (ngoài ñịnh 

mức của Nhà nước, quân ñội) không? 

  Có: 6/15       Không: 9/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

 53. ðồng chí cho biết tỷ lệ phân cấp ngân sách cho các ñơn vị trực thuộc trong 3 

năm gần ñây? 

 Năm 2007  ñạt :           72  % 

 Năm 2008  ñạt :           78  % 
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 Năm 2009 ñạt  :            85  % 

 5. Tổ chức bộ máy kiểm soát 

 54. ðồng chí ñánh giá như thế nào về vai trò hệ thống kiểm soát nội bộ trong hoạt 

ñộng quản lý tài chính? 

 - Rất quan trong ( theo nghĩa bắt buộc phải có) 

  Có: 9/15       Không: 5/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 0/15 

 - Rất quan trọng (ảnh hưởng ñến việc ra quyết ñịnh) 

  Có: 11/15       Không: 2/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 1/15 

 - Không quan trọng ( Không ảnh hưởng ñến việc ra quyết ñịnh) 

  Có: 2/15       Không: 12/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 0/15 

 55. ðơn vị ñồng chí có những bộ phận nào có chức năng kiểm tra - kiểm soát hoạt 

ñộng tài chính? 

 - Uỷ ban Kiểm tra ðảng uỷ              Có  :15/15                Không: 0/15 

 - Phòng Thanh tra                            Có  :15/15                 Không: 0/15 

 - Phòng Tài chính                             Có  :15/15                Không: 0/15 

 - Phòng ðiều tra hình sự                  Có  :15/15                Không: 0/15 

 - Hội ñồng Quân nhân                      Có  :15/15                Không: 0/15 

- Các phòng nghiệp vụ                     Có  :15/15                Không: 0/15 

- Hội ñồng Kiểm tra tài chính            Có  :0/15                Không: 15/15 

56. Uỷ ban kiểm tra ñảng uỷ ñơn vị có chương trình giám sát về quản lý sử dụng 

ngân sách không? 

Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

57. Thanh tra quốc phòng hàng năm có kế hoạch thanh tra thực hiện nhiệm vụ của 

ñơn vị, trong ñó có thanh tra tài chính không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

58. ðơn vị có văn bản quyết ñịnh thành lập Hội ñồng liên thẩm quân số của ñơn vị 

không? 

  Có: 2/15       Không: 13/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

59. Hội ñồng liên thẩm quân số có hoạt ñộng thường xuyên không? 

  Có: 14/15       Không: 1/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

60. Phòng tài chính có xây dựng kế hoach, thẩm ñịnh và tổng quyết toán năm cho 

các ñơn vị trực thuộc không? 
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  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

61. Phòng tài chính có kế hoạch kiểm tra tài chính năm ñược người chỉ huy phê 

duyệt không? 

  Có: 11/15       Không: 4/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

62. ðơn vị có tổ chức hội ñồng quân nhân không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

63. Hội ñồng quân nhân có hoạt ñộng thường xuyên không? 

  Có: 8/15       Không: 7/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

64. ðơn vị có tổ chức Hội ñồng kiểm tra tài chính nội bộ không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

65. Nếu có thì Hội ñồng Kiểm tra tài chính có hoạt ñộng thường xuyên không? 

66. Có quy ñịnh về hoạt ñộng của Hội ñồng Kiểm tra tài chính không?  

67. ðơn vị có bộ phận kiểm toán nội bộ không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

6. Môi trường kiểm soát bên ngoài 

68. Các chính sách của Nhà nước, quân ñội có ñủ ñiều chỉnh các quan hệ tài chính 

trong ñơn vị không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

69. Các quy ñịnh về quản lý tài chính có rõ ràng không? 

  Có: 6/15       Không: 9/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

70. Các quy ñịnh về quản lý tài chính có chồng chéo không? 

  Có: 7/15       Không: 8/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

71. Các quy ñịnh về quản lý ngân sách, tài sản hiện nay có cần phải bổ sung, sửa 

ñổi không? 

  Có: 14/15       Không: 1/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

72. Trong 3 năm gần ñây Kiểm toán Nhà nước có kiểm toán ñơn vị không? 

  Có: 12/15       Không: 3/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

73. Trong 3 năm gần ñây Cục Tài chính có thanh tra, kiểm tra ñơn vị vị không? 

  Có: 14/15       Không:1/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

74. Trong 3 năm gần ñây Thanh tra Bộ Quốc phòng có thanh tra, kiểm tra ñơn vị 

vị không? 

  Có: 13/15       Không: 2/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 
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75. Trong 3 năm gần ñây Uỷ ban Kiểm tra ðảng uỷ Quân sự Trung ương có kiểm 

tra ñơn vị không? 

  Có: 9/15       Không: 6/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

B. Câu hỏi về hệ thống kế toán 

76. ðơn vị có áp dụng chế ñộ kế toán ñơn vị dự toán quân ñội theo Quyết ñịnh 

1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

77. Hệ thống chứng từ ban hành trong Quyết ñịnh 1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 

có ñủ phản ánh hết các nghiệp vụ kinh tế phát sinh ở ñơn vị không? 

  Có: 13/15       Không: 2/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

78. ðơn vị có văn bản quy ñịnh phân công trách nhiệm cá nhân trong việc lập các 

loại chứng từ không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

79. ðơn vị có quy ñịnh, hướng dẫn việc sử dụng các loại mẫu biểu chứng từ 

không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

80. ðơn vị có xây dựng quy trình luân chuyển và xử lý các loại chứng từ chủ yếu 

không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

81. ðơn vị có quy ñịnh nơi lưu giữ chứng từ, tài liệu kế toán không? 

  Có: 11/15       Không: 4/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

82. Hệ thống tài khoản quy ñịnh trong Quyết ñịnh 1754/Qð-CTC ngày 17/7/2006 

có ñủ phản ánh hết các ñối tượng kế toán ở ñơn vị không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

83. ðơn vị có mở thêm các tài khoản cấp 2, cấp 3 không? 

  Có: 9/15       Không: 6/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

84. ðơn vị có triển khai hạch toán tài sản cố ñịnh trên sổ sách kế toán không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

85. Có cần phải bổ sung các văn bản quy ñịnh hay hướng dẫn không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

86. Có nên thay ñổi chế ñộ quản lý hiện vật theo Quyết ñịnh 1812/Qð-BQP ngày 

18/12/ 2002 không? 
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  Có: 6/15       Không: 8/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 1/15 

87. ðơn vị có áp dụng hình thức kế toán trên máy, sử dụng phần mềm do Cục Tài 

chính cài ñặt không 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

88. ðơn vị có thường xuyên ñối chiếu số liệu giữa sổ kế toán tổng hợp và sổ chi 

tiết không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

89. ðơn vị có thường xuyên ñối chiếu số liệu tồn quỹ,  tồn kho với thực tế không? 

tồn khoản với kho bạc, ngân hàng không? 

  Có: 11/15       Không: 2/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 1/15 

 90. Hàng tháng ñơn vị có in sổ kế toán không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

91. Hệ thống báo cáo tài chính quy ñịnh trong Quyết ñịnh 1754/Qð-CTC ngày 

17/7/2006 có phù hợp với việc cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý không? 

  Có: 8/15       Không: 2/15         Không biết: 5/15        Không trả lời: 0/15 

92. Báo cáo tài chính có quan trọng và cần thiết cho chỉ huy ñơn vị không? 

  Có: 9/15       Không: 1/15         Không biết: 5/15        Không trả lời: 0/15 

93. Báo cáo tài chính có quan trọng và rất cần thiết cho cơ quan tài chính cấp trên 

không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

94. ðơn vị có quy ñịnh về thời gian lập và nơi nhận các loại báo cáo của cấp dưới 

gửi ñến không?  

  Có: 14/15       Không: 1/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

95.  Hình thức kế toán ñang áp dụng ở ñơn vị? 

 - Nhật ký chung 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

- Nhật ký Sổ cái có sử dụng phần mềm trên máy vi tính 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

- Kế toán thủ công 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

96. Hệ thống báo cáo tài chính theo Quyết ñịnh 1754/Qð-TC ngày 17/7/2006 có 

phù hợp cho việc cung cấp thông tin theo yêu cầu quản lý không? 
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 Có: 7/15       Không: 8/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15

 97. Sau khi Báo cáo tài chính gửi cho cơ quan tài chính cấp trên , cấp trên có gửi 

trả lại báo cáo kèm theo nhận xét hay ý kiến chỉ ñạo không? 

 Có: 8/15       Không: 4/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 3/15 

 98. ðể triển khai hạch toán tài sản cố ñịnh, công cụ dụng cụ trên hệ thống sổ kế 

toán của ñơn vị có hiệu quả cần phải bổ sung những quy ñịnh gì? 

 - Hệ thống tài khoản   Có  :0/15                Không: 15/15 

 - Phương pháp khấu hao                Có  :0/15                Không: 15/15 

 - Chế ñộ khấu hao                          Có  :015                 Không: 15/15 

 - Quy ñịnh về phân loại tài sản      Có  :15/15                Không: 0/15 

 - Quy ñịnh về phân cấp quản lý tài sản      Có  :15/15                Không: 0/15 

C. Câu hỏi về thủ tục kiểm soát 

99. ðơn vị có quy chế lãnh ñạo của cấp uỷ ñối với công tác tài chính không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

100. Ban  chỉ huy ñơn vị có văn bản phân công công tác trong ban chỉ huy ñơn vị 

không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

101. Các cơ quan, ñơn vị có văn bản phân công công tác cho các bộ phận và cá 

nhân không? 

  Có: 6/15       Không: 8/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 0/15 

102. Các cơ quan, ñơn vị có xây dựng quy chế làm việc không? 

  Có: 9/15       Không: 5/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 1/15 

103. Từng cá nhân có bảng mô tả công việc không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

104. ðơn vị có quy chế quản lý tài chính nội bộ riêng  không? 

  Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

105. ðơn vị có quy chế quản lý vốn ñầu tư XDCB không? 

  Có: 11/15       Không: 4/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

106. ðơn vị có quy chế nhập khẩu, mua sắm hàng quốc phòng không? 

  Có: 7/15       Không: 5/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 2/15 

107. ðơn vị có quy chế sản xuất làm kinh tế không? 

  Có: 6/15       Không: 5/15         Không biết: 2/15        Không trả lời: 2/15 
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108. ðơn vị có quy chế sử dụng vốn quỹ không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

109. ðơn vị có văn bản uỷ quyền ký duyệt các nội dung liên quan ñến chi tiêu, sử 

dụng ngân sách không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

110. Chỉ huy ñơn vị có văn bản uỷ quyền cho trưởng phòng tài chính ký chủ tài 

khoản giao dịch với kho bạc, và một số nội dung khác không? 

  Có: 15/15       Không: 0/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

111. ðơn vị ñồng chí có những quy chế nào sau ñây? 

- Quy chế Lãnh ñạo của cấp uỷ ñảng ñối với CTTC    Có  :15/15        Không: 0/15 

- Quy chế Quản lý vốn ñầu tư XDCB                            Có  :11/15       Không: 4/15 

- Quy chế Nhập khẩu, mua sắm hàng quốc phòng         Có :7/15         Không: 5/15 

- Quy chế Quản lý tài chính nội bộ                        Có  :  0/15              Không: 15/15 

- Quy chế Sản xuất, làm kinh tế                             Có  :6/15                Không: 5/15 

- Quy chế Sử dụng quỹ vốn ñơn vị                        Có  :15/15                Không: 0/15 

- Quy chế Dân chủ ở cơ sở                                    Có  :15/15                Không: 0/15 

- Quy chế Lãnh ñạo công tác tư tưởng                  Có  :15/15                Không: 0/15 

- Quy chế NT sản phẩm sau sản xuất, sửa chữa    Có  :5/15                 Không: 9/15 

- Quy chế Lãnh ñạo ñối với cơ quan tư pháp        Có  :15/15                Không: 0/15 

112. Ở ñơn vị ñồng chí có các quy trình nào sau ñây? 

- Lập dự toán, phân bổ chỉ tiêu ngân sách                        Có:15/15     Không: 0/15 

- Chi tiêu, thanh quyết toán tiền lương, phụ cấp tiền ăn   Có:15/15     Không: 0/15 

- Chi tiêu thanh quyết toán kinh phí nghiệp vụ                 Có:15/15     Không: 0/15 

- Chi tiêu, thanh quyết toán vốn ñầu tư xây dựng             Có:15/15     Không: 0/15 

- Chi tiêu thanh quyết toán kinh phí ñịa phương               Có:6/15       Không: 9/15 

- Chi tiêu thanh quyết toán Quỹ BHXH và                       Có:15/15     Không: 0/15 

- Chi các loại quỹ do cá nhân ñóng góp                            Có:15/15     Không: 0/15 

- Quản lý, sử dụng các hoạt ñộng có thu tại ñơn vị           Có:15/15     Không: 0/15 

- Quy trình duyệt giá thanh toán sản phẩm quốc phòng    Có:13/15     Không: 2/15 

- Quản lý tài chính ñối với các doanh nghiệp trực thuộc   Có:12/15     Không: 3/15 

113. ðơn vị có mảng công tác nào mà nội dung phân công không rõ ràng? 

  Có: 4/15       Không: 7/15         Không biết: 2/15        Không trả lời: 2/15 
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- Nếu có thì ñó là những mảng công tác nào? 

-  Những loại hoạt ñộng nào, nhiều cơ quan, nhiều người cùng chỉ ñạo? 

114. Có nội dung nào không có cơ quan, hoặc cá nhân nào phụ trách?  

 Có: 7/15       Không: 5/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 2/15 

115. ðơn vị ñồng chí có ban hành  văn bản riêng quy ñịnh thẩm quyền phê duyệt 

ñối với quyết ñịnh liên quan ñến quản lý, sử dụng tài chính, tài sản không? 

 Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

116. ðơn vị ñồng chí có ban hành  văn bản quy ñịnh những loại công việc không 

ñược kiêm nhiệm trong ñơn vị không? 

 Có: 0/15       Không: 15/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 0/15 

117. ðơn vị ñồng chí thường áp dụng những cách thức kiểm soát nào sau ñây? 

- Phê duyệt                           Có:15/15     Không: 0/15 

- ðịnh dạng trước                 Có:1/15      Không: 14/15 

- Báo cáo bất thường            Có:6/15      Không:9/15 

- Bảo vệ tài sản                    Có:15/15     Không: 0/15 

- Sử dụng chỉ tiêu                Có:10/15     Không: 5/15 

- Bất kiêm nghiệm               Có:15/15     Không: 0/15 

- ðối chiếu                           Có:15/15     Không: 0/15 

- Gặp gỡ, phỏng vấn            Có:7/15       Không: 8/15 

- Bồi dưỡng ý thức tự kiểm soát cho cán bộ, chiến sĩ         Có:15/15     Không: 0/15 

118. Phòng Tài chính có ban hành văn bản phân công nhiệm vụ của Trưởng 

phòng, Phó trưởng phòng và các trợ lý không? 

Có: 9/15       Không: 3/15         Không biết: 1/15        Không trả lời: 2/15 

119. ðồng chí có ñồng ý phương hướng ñổi mới luật ngân sách, trong ñó Ngân 

sách sẽ ñược kiểm soát theo khối lượng sản phẩm, công việc ñầu ra.  

Có: 6/15       Không: 4/15         Không biết: 3/15        Không trả lời: 2/15 

120. Trong thủ tục kiểm soát hiện nay, Cục Tài chính kiểm soát giá thanh toán sản 

phẩm hàng hóa, dịch vụ quốc phòng bằng cách thẩm ñịnh tất cả các mặt hàng ñã ủy 

quyền cho cấp trực thuộc bộ, như vậy  có phù hợp không? 

Có: 5/15       Không: 7/15         Không biết: 0/15        Không trả lời: 3/15 
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121. Trong việc kiểm soát các hoạt ñộng liên doanh liên kết có sử dụng ñất quốc 

phòng, Bộ Quốc phòng kiểm soát bằng cách phê duyệt tất cả các dự án của các ñơn vị 

trực thuộc bộ. Như vậy có phù hợp không? 

Có: 8/15       Không: 2/15         Không biết: 3/15        Không trả lời: 2/15 

122. Ở ñơn vị ñồng chí, Tư lệnh uỷ quyền cho các phó tư lệnh và thủ trưởng Bộ 

Tham mưu, Cục Hậu cần, Cục Chính trị, Cục Kỹ thuật ký những nội dung nào sau ñây: 

- Hợp ñồng mua, bán vật tư, hàng hoá                 Có:15/15     Không: 0/15 

- Phê duyệt, thiết kế dự toán công trình XDCB  Có:15/15     Không: 0/15 

- Phương án giá sản xuất, sửa chữa trang thiết bị ngành  Có:13/15     Không: 2/15 

- Giấy tạm ứng chi kinh phí của các phòng nghiệp           Có:11/15     Không: 4/15 

123. Ở ñơn vị ñồng chí, Tư lệnh uỷ quyền cho thủ trưởng Phòng Tài chính ñược 

ký những nội dung gì? 

- Ký các thủ tục ñể giao dịch với kho bạc, ngân hàng       Có:15/15     Không: 0/15 

- Kỹ các phiếu thu, phiếu chi                                             Có:15/15     Không: 0/15 

- Xác nhận số liệu quyết toán cho các ngành, các ñơn vị  Có:15/15     Không: 0/15 

- Thông báo phê duyệt quyết toán ngân sách năm             Có:15/15     Không: 0/15 

 D. Một số câu hỏi về vận hành hệ thống kiểm soát nội bộ 
 

STT 
 

Nội dung câu hỏi 
 
Có 

 
Không 

Không  
biết 

Không 
trả lời 

 
1 

Hàng năm, ñơn vị có văn bản hướng dẫn các 
ngành, các ñơn vị về lập, phân bổ ngân sách 
năm không? 

 
15 

   

2 Kế hoạch ngân sách năm của ñơn vị có ñược 
tổng hợp từ ñơn vị cấp dưới lên không? 

12 3   

 
3 

Trước khi trình thủ trưởng ñơn vị phê duyệt 
ñể gửi lên Cục Tài chính, kế hoạch tài chính 
có ñược thông qua thường vụ ñảng uỷ 
không? 

 
15 

   

4 ðơn vị có văn bản công khai cơ sở, căn cứ 
phân cấp ngân sách không? 

9 6   

 
5 

Các ngành nghiệp vụ, có biên bản thông qua 
dự kiến phương án phân bổ ngân sách cho 
các ñơn vị cấp dưới không? 

 
2 

 
13 

  

 
 
6 

Kế hoạch phân cấp ngân sách trước khi ñược 
thủ trưởng ñơn vị phê duyệt ñể giao chỉ tiêu 
ngân sách cho ñơn vị cấp dưới có ñược thông 
qua thường vụ ñảng uỷ không? 

 
15 

   

7 ðơn vị có Biên bản Hội nghị giao ngân sách 
cho các ñơn vị cấp dưới không? 

 15   

 ðơn vị có biên bản thẩm ñịnh kế hoạch phân     



 xxxiv

8 bổ ngân sách năm của các ñơn vị trực thuộc 
không? 

8 7 

 
9 

Khi thẩm ñịnh, có một số khoản ngân sách 
không ñạt tỷ lệ phân cấp, có bắt ñơn vị trực 
thuộc làm lại không? 

 
13 

 
2 

  

 
10 

Các khoản bổ sung ngân sách trong năm có 
thực hiện ñúng quy trình như phân cấp ngân 
sách ñầu năm không? 

 
1 

 
14 

  

 
11 

Kế toán có lập Kế hoạch cấp phát kinh phí 
cho ñơn vị trực thuộc, ñược người có thẩm 
quyền phê duyệt không?  

15    

 
12 

Bảng cấp phát lương, phụ cấp trước khi cấp 
phát có ñược chỉ huy ñơn vị phê duyệt 
không? 

 
1 

 
14 

  

13 Có bộ phận nào kiểm tra Bảng lương trước 
khi cấp phát không? 

 15   

14 Hàng tháng ñơn vị ñồng chí có tổ chức hội 
nghị liên thẩm quân số không? 

11 4   

 
15 

Các quyết ñịnh tuyển dụng, bổ nhiệm, nâng 
lương có ñược ñăng ký vào sổ theo dõi 
không? 

 
15 

   

 
16 

Trưởng phòng (ban) Tài chính có ký vào 
chức danh thủ trưởng ñơn vị trong giấy giới 
thiệu cung cấp tài chính không? 

 
2 

 
13 

  

 
17 

Trưởng phòng (ban) tài chính có kiểm tra các 
báo cáo do (ñơn vị cấp dưới lập lên) khi phê 
duyệt báo cáo tổng hợp quyết toán lương, 
phụ cấp tiền ăn không? 

 
10 

 
5 

  

 
18 

ðịnh kỳ cơ quan tài chính có rà soát các chế 
ñộ tiêu chuẩn ñang áp dụng cho các ñói 
tượng tại ñơn vị không? 

 
8 

 
7 

  

 
19 

Khi quyết toán tiền lương, ñơn vị có kịp thời 
trừ tiền của người hưởng lương những ngày 
hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội không? 

 
14 

 
1 

  

 
 
20 

Quyết toán hàng tháng ñơn vị có thực hiện 
ñối chiếu giữa số giảm trừ tiền lương của 
người hưởng lương những ngày hưởng trợ 
cấp bảo hiểm xa hội với số quyết toán trợ cấp 
bảo hiểm xã hội không? 

 
 
7 

 
 
8 

  

21 ðơn vị có kiêm nghiệm thủ quỹ và kế toán 
không? 

15    

 ðơn vị có kiêm nghiệm giữa thủ kho và kế 
toán vật tư không? 

15    

22 Các phiếu thu, phiếu chi có ñược ñánh số thứ 
tự liên tục trước khi sử dụng không? 

4 11   

 
23 

Thủ quỹ có kiểm tra tính hợp lệ của phiếu 
thu, phiếu chi trước khi thu hay chi tiền 
không? 

 
2 

 
13 
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24 Có trường hợp nào thủ quỹ lập phiếu thu, 
phiếu chi không? 

3 12   

25 Cuối ngày có kiểm kê quỹ không?  15   
26 Có ñịnh kỳ ñối chiếu giữa nhật ký quỹ và sổ 

quỹ không? 
15    

27 Có ñịnh kỳ ñối chiếu giữa sổ tiền gửi kho bạc 
với sổ phụ không? 

15    

28 Có các văn bản quy ñịnh về xét duyệt chi 
trong ñơn vị không? 

 15   

 ðơn vị có văn bản quy quản lý tiền mặt? 
Quy ñịnh về bảo vệ két, quỹ? 

 15   

29 Có khi nào người có thẩm quyền chưa phê 
duyệt vào phiếu chi, nhưng vẫn chi tiền 

4 11   

 
 
30 

ðối với việc mua sắm vật tư hàng hoá ñể sử 
dụng, các chức năng ñề nghị mua hàng, nhận 
hàng, bảo quản và kế toán có ñược bố trí cho 
những cá nhân, bộ phận ñộc lập phụ trách 
không? 

 
 
12 

 
 
13 

  

 
31 

Kế hoạch mua sắm có luôn ñược lập dựa trên 
các công văn ñề nghị mua của các cơ quan 
ñơn vị không? 

 
5 

 
10 

  

 
32 

ðơn vị có thiết lập các thủ tục xét duyệt công 
văn ñề nghị mua hàng  và thực hiện nhất 
quán không? 

  
15 

  

33 Khi mua hàng có giá trị trên 100 triệu ñơn vị 
có tổ chức ñấu thầu không? 

4 11   

34 Khi mua hàng có giá trị dưới 100 triệu ñơn vị 
có tổ chức chào hàng cạnh tranh không? 

7 8   

35 Cơ quan tài chính có thường xuyên tham gia 
khảo sát giá không? 

8 7   

 
36 

Trước khi nhập kho, hàng hoá có ñược kiểm 
nghiệm về số lượng, chất lượng và quy cách 
không? 

 
15 

   

 
37 

Cơ quan tài chính có thường xuyên tham gia 
nghiệm thu hàng hoá trước khi nhập kho.  

 
9 

 
6 

  

38 ðơn vị có quy ñịnh các thành phần có chức 
năng tham gia nghiệm thu hàng hoá không? 

12 3   

 
39 

Các thành phần theo chức năng có thường 
xuyên tham gia ñủ khi nghiệm thu hàng hoá 
không? 

8 7   

40 ðơn vị ñịnh kỳ tổ chức kiểm kê hàng tồn kho 
không 

15    

41 ðơn vị có xây dựng kế hoạch cấp phát hàng 
ñược người có thẩm quyền phê duyệt không? 

6 9   

42 Phiếu xuất kho có dựa trên kế hoạch cấp 
hàng ñược duyệt không? 

14 1   

43 Phiếu xuất kho có ñược ñánh số thứ tự liên 
tục trước khi sử dụng không 

 15   



 xxxvi

Phụ lục III: Danh mục chứng từ kế toán sử dụng trong  
ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

ST

T 
Tên chứng từ 

Số hiệu 

chứng từ 

 

BB 

 

HD 

A Các chứng từ ban hành trong chế ñộ kế toán  

I Các chứng từ theo chế ñộ kế toán HCSN của Nhà nước   

1 Hợp ñồng giao khoán công việc, sản phẩm C08-HD  x 

2 Biên bản thanh lý hợp ñồng giao khoán C10-HD x 

3 Bảng kê công tác phí, phép C12-HD x 

4 Phiếu nhập kho  C20-HD x 

5 Phiếu xuất kho  C21-HD x 

6 Phiếu báo hỏng, mất công cụ, dụng cụ  C22-HD x 

7 Biên bản kiểm kê vật tư, sản phẩm, hàng hoá  C23-HD x 

8 Bảng kê mua hàng  C24-HD x 

9 Biên bản kiểm nghiệm vật tư, dụng cụ, sản phẩm hàng hóa C25-HD x 

10 Phiếu thu C30-BB x 

11 Phiếu chi  C31-BB x 

12 Giấy ñề nghị tạm ứng C32-HD x 

13 Giấy thanh toán tạm ứng  C33-BB x 

14 Biên bản kiểm kê quỹ tiền mặt  C34-HD  x 

15 Biên bản kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, ñá quý) C35-HD x 

16 Giấy ñề nghị thanh toán C37-HD x 

17 Biên lai thu tiền  C38-BB x 

18  Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn C40a-HD x 

19 Bảng kê chi tiền cho người tham dự hội thảo, tập huấn C40b-HD x 

20 Biên bản giao nhận TSCð C50-BB x 

21 Biên bản thanh lý TSCð C51-HD x 

22 Biên bản ñánh giá lại TSCð C52-HD x 

23 Biên bản kiểm kê TSCð C53-HD x 

24 Biên bản bàn giao sủa chữa lớn TSCð hoàn thành C54-HD x 

25 Bảng tính hao mòn TSCð C55-HD   x 

II Các chứng từ ban hành nội bộ Quân ñội   

1 Bảng chấm công  Mẫu 01/BHXH x 

2 Bảng thanh toán lương  Mẫu 02/BHXH x 

3 Danh sách lao ñộng và quỹ tiền lương trích nộ BHXH Mẫu 03/BHXH x 

4 Bảng thanh toán trợ cấp ốm ñau, thai sản  Mẫu 04/BHXH x 

5 Bảng thanh toán trợ cấp BHXH Mẫu 05/BHXH x 

6 Bảng cấp phát trợ cấp, phụ cấp ưu ñãi người có công Mẫu C01-D x 

7 Bảng cấp phát phụ cấp  Mẫu C02-D x 
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8 Giấy giới thiệu cung cấp tài chính  Mẫu C03-D x 

9 Giấy nhờ thu  Mẫu C04-D x 

10 Giấy nhờ chi  Mẫu C05-D   x 

11 Bảng kê nộp séc ñịnh mức nội bộ  Mẫu C06-D x 

12 Bảng kê chứng từ chi tiêu  Mẫu C07-D x 

13 Thông tri  Mẫu C08-D x 

14  Giấy công tác Mẫu C09-D x 

15 Giấy nghỉ phép  Mẫu C10-D x 

B Các chứng từ ban hành ở các văn bản pháp quy khác   

1  Vé  x 

2 Giấy xác nhận tiền viện trợ không hoàn lại  x 

3 Giấy xác nhận hàng viện trợ không hoàn lại  x 

4 Bảng kê chứng từ gốc gửi nhà tài trợ  x 

5 ðề nghị ghi thu, ghi chi NS tiền, hàng viện trợ  x 

6 Hoá ñơn giá trị ra tăng 01GTKT-3LL x 

7 Hoá ñơn bán hàng thông thường 02GTGT-4LL  x 

8 Bảng kê thu mua hàng hóa mua vào không có hóa ñơn 04GTGT  x 

9 Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ 03PXK-3LL x 

10 Phiếu xuất kho hàng gửi ñại lý 04HDL-3LL x 

11 Hóa ñơn bán lẻ sử dụng cho máy tính tiền  x 

12 Giấy chứng nhận nghỉ ốm hưởng BHXH  x 

13 Giấy rút dự toán ngân sách kiêm lĩnh tiền mặt    x 

14 Giấy rút dự toán ngân sách kiêm chuyển khoản CTT,  x 

15 Giấy ñề nghị thanh toán tạm ứng  x 

16 Giấy nộp trả lại kinh phí bằng tiền mặt  x 

17 Giấy nộp trả lại kinh phí bằng chuyển khoản  x 

118 Bảng kê nộp séc  x 

19 Uỷ nhiệm thu   x 

20 Uỷ nhiệm chi     x 

21 Giấy rút vốn ñầu tư kiêm lĩnh tiền mặt  x 

22 Giấy rút vốn ñầu tư kiêm chuyển khoản, CTT, ðCSBC  x 

23 Giấy ñề nghị thanh toán vốn ñầu tư  x 

24 Giấy nộp trả vốn ñầu tư bằng tiền mặt  x 

25 Giấy nộp trả vốn ñầu tư bằng chuyển khoản  x 

26 Giấy ghi thu, ghi chi vốn ñầu tư  x 
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Phụ lục IV 

DANH MỤC HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN 

Số hiệu Phạm vi áp dụng 

STT TK 
cấp I 

TK 
cấp II 

TK 
cấp III 

Tên tài khoản Cục Tài 

chính 

Cấp 

trung 

gian 

Ngành 

nghiệp 

vụ 

E và 

tương 

ñương 
        LOẠI I - TIỀN VÀ VẬT TƯ         
1 111     Tiền mặt * * * * 
    1111   Tiền Việt Nam         
    1112   Ngoại tệ         
    1113   Vàng, bạc, kim khí quý, ñá quý         
2 112     Tiền gửi ngân hàng, kho bạc * * * * 
    1121   Tiền Việt Nam * * * * 
    1122   Ngoại tệ         
    1123   Vàng, bạc, kim khí quý, ñá quý         
3 113     Tiền ñang chuyển * * * * 
4 114     Tiền bằng  séc ñịnh mức nội bộ   *     
5 152     Nguyên liệu, vật liệu   * * * 
6 153     Công cụ, dụng cụ         
7 155     Sản phẩm, hàng hoá   * * * 
    1551   Sản phẩm         
    1552   Hàng hoá         
        LOẠI II - TÀI SẢN CỐ ðỊNH         
8 211     Tài sản cố ñịnh hữu hình       * 
    2111   Nhà cửa, vật kiến trúc         
    2112   Máy móc, thiết bị         
    2113   Phương tiện vận tải, truyền dẫn         
    2114   Thiết bị, dụng cụ quản lý         
    2115   Cây lâu năm, súc vật làm việc  và cho 

sản phẩm 
        

    2118   Tài sản cố ñịnh khác         
9 213     Tài sản cố ñịnh vô hình       * 

10 214     Hao mòn tài sản cố ñịnh       * 
    2141   Hao mòn TSCð hữu hình         
    2142   Hao mòn TSCð vô hình         

11 221     ðầu tư tài chính dài hạn * * * * 
    2211   ðầu tư  chứng khoán dài hạn         
    2212   Vốn góp         
    2218   ðầu tư tài chính dài hạn khác         

12 241     Xây dựng cơ bản dở dang       * 
    2411   Mua sắm TSCð         
    2412   Xây dựng cơ bản         
    2413   Sửa chữa lớn TSCð         
        LOẠI 3 - THANH TOÁN         

13 311     Các khoản phải thu * * * * 
    3111   Phải thu của khách hàng         
    3113   Thuế GTGT ñược khấu trừ Áp dụng cho các ñơn vị  

có SXKD-DV 
    3118   Phải thu khác         

14 312     Tạm ứng * * * * 
15 313     Cho vay ðơn vị có dự án tín dụng 
16 315     Tạm ứng bằng séc ñịnh mức  

nội bộ 
  * *   

17 331     Các khoản phải trả * * * * 
    3311   Phải trả người cung cấp         
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    3312   Phải trả nợ vay         
    3318   Phải trả khác         

18 332     Các khoản phải nộp theo lương * * * * 
    3321   Bảo hiểm xã hội         
    3322   Bảo hiểm y tế         
    3323   Kinh phí công ñoàn         

19 333     Các khoản phải nộp Nhà nước * * * * 
    3331   Thuế GTGT phải nộp Áp dụng cho các ñơn vị  

có SXKD-DV 
    3332   Phí, lệ phí         
    3334   Thuế thu nhập doanh nghiệp         
    3337   Thuế khác         
    3338   Các khoản phải nộp khác         

20 334     Phải trả công chức, viên chức       * 
21 335     Phải trả các ñối tượng khác       * 
22 336     Tạm ứng kinh phí   * * * 
23 337     Giá trị vật tư hàng hoá sau quyết 

toán 
  * * * 

    3372   Giá trị VTHH sau quyết toán thuộc 
NS bảo ñảm 

        

    3373   Giá trị VTHH sau quyết toán thuộc 
kinh phí dự trữ Nhà nước 

        

    3374   Giá trị VTHH sau quyết toán dự trữ  
sẵn sàng chiến ñấu 

        

    3378   Giá trị VTHH sau quyết toán thuộc 
các nguồn ngân sách khác 

        

24 338     Thanh toán séc ñịnh mức nội bộ *       
25 341     KP hoạt ñộng cấp cho cấp dưới * * * * 
    3411   Năm trước         
    3412   Năm nay         
    3413   Năm sau         

26 342     Thanh toán nội bộ * * * * 
27 343     Cấp kinh phí dự án và kinh phí khác * * * * 
    3431   Năm trước         
    3432   Năm nay         
    3433   Năm sau         

28 344     Cấp vốn chuyên dùng * * *   
    3441   Cấp vốn gối ñầu         
    3442   Cấp vốn dự trữ         
    3443   Cấp vốn tăng gia sản xuất         
    3448   Cấp vốn khác         

29 346     Cấp kinh phí bằng séc ñịnh mức nội 
bộ 

*       

    3461   Năm trước         
    3462   Năm nay         
    3463   Năm sau         

30 347     Cấp vốn hiện vật * *     
    3471   Cấp vốn hiện vật thuộc ngân sách bảo 

ñảm 
        

    3472   Cấp vốn dự trữ Nhà nước bằng hiện 
vật 

        

    3473   Cấp vốn dự trữ sẵn sàng chiến ñấu 
bằng hiện vật 

        

        LOẠI 4 - NGUỒN KINH PHÍ         
31 411     Nguồn vốn kinh doanh   * * * 
32 412     Chênh lệch ñánh giá lại tài sản       * 
33 413     Chênh lệch tỷ  giá hối ñoái * * * * 
34 421     Chênh lệch thu, chi chưa xử lý   * * * 
    4211   Chênh lệch thu, chi hoạt ñộng sản         
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xuất, kinh doanh 

    4218   Chênh lệch thu, chi hoạt ñộng khác         
35 431     Các quỹ   * * * 
    4311    Quỹ ñơn vị         
    4312   Quỹ phát triển hoạt ñộng sự nghiệp         

36 441     Nguồn KP ñầu tư XDCB   * * * 
    4411   Nguồn kinh phí NSNN cấp         
    4418   Nguồn khác         

37 461     Nguồn kinh phí hoạt ñộng * * * * 
38 462     Nguồn kinh phí dự án và kinh phí 

khác 
* * * * 

39 463     Nguồn vốn chuyên dùng * * * * 
    4631   Nguồn vốn gối ñầu         
    4632   Nguồn vốn dự trữ         
    4633   Nguồn vốn tăng gia sản xuất         
    4638   Nguồn vốn khác         

40 464     Nguồn kinh phí ñược cấp bằng séc 
ñịnh mức nội bộ 

  *     

41 466     Nguồn KP ñã hình thành TSCð       * 
42  467     Nguồn vốn hiện vật * * *   
    4671   Nguồn vốn hiện vật thuộc ngân sách 

bảo ñảm 
        

    4672   Nguồn vốn dự trữ Nhà nước bằng 
hiện vật 

        

    4673   Nguồn vốn dự trữ sẵn sàng chiến ñấu 
bằng hiện vật 

        

        LOẠI 5 - CÁC KHOẢN THU         
43 511     Các khoản thu * * * * 
    5111   Thu phí, lệ phí         
    5118   Thu khác         

44 531     Thu hoạt ñộng sản xuất kinh doanh   * * * 
        LOẠI 6 - CÁC KHOẢN CHI         

45 631     Chi hoạt ñộng sản xuất KD Áp dụng cho các ñơn vị  
có hoạt ñộng SXKD-DV 

46 661     Chi hoạt ñộng * * * * 
47 662     Chi dự án và kinh phí khác * * * * 
48 664     Chi kinh phí ñược cấp bằng séc ñịnh 

mức nội bộ 
* *     

        LOẠI 0 - TK NGOÀI BẢNG         
1 001     Tài sản thuê ngoài         
2 002     TS nhận giữ hộ, nhận gia công         
3 005     Dụng cụ lâu bền ñang sử dụng         
5 007     Ngoại tệ các loại         
6 008     Dự toán chi hoạt ñộng         
    0081   Chi hoạt ñộng năm nay * *     
    0082   Chi hoạt ñộng năm nay * *     
7 009     Dự toán chi chương trình, dự án         
    0091   Dự toán chi chương trình, dự án         
    0092   Dự toán chi ñầu tư xây dựng cơ bản         
8 010     Dự toán chi khác thuộc NSTW         
  011     Dự toán chi kinh phí ñịa phương         
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Phụ lục V 
 Danh mục sổ kế toán dùng trong các ñơn vị dự toán trực thuộc BQP 

 
Phạm vi áp dụng 

STT Tên sổ 

Kí 
hiệu 
mẫu 
sổ 

PTC 
Cấp 
F 

Cấp 
E 

Cấp 
CD 

1. Nhật ký - Sổ cái S01-D x x x x 
2. Sổ quỹ tiền mặt S03-D x x x  
3. Sổ tiền gửi S04-D x x x  
4. Sổ theo dõi tiền mặt, tiền gửi 

bằng ngoại tệ 
S05-D x    

5. Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản 
phẩm, hàng hoá 

S06-D x x x  

6. Sổ tài sản cố ñịnh S07-D   x  
7. Sổ theo dõi tài sản cố ñịnh và 

dụng cụ tại nơi sử dụng 
S08-D   x  

8. Sổ theo dõi hạn mức kinh phí S42-H x    
9. Sổ chi tiết các tài khoản S09-D x x x  
10. Sổ xuất nhập lương thực thực phẩm S10-D    x 

Ghi chú: PTC: Phòng Tài chính 
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Phụ lục VI:  Hệ thống báo cáo kế toán 
 

Phạm vi áp dụng 

TT Ký hiệu 
 báo cáo 

Tên biểu báo cáo 

Thời 
gian 
lập 
báo 
cáo 

PTC 
Cấp 
F 

Cấp 
E 

Cấp 
CD 

1. B04/T-N Bảng cân ñối tài khoản 
Tháng, 
năm 

x x x x 

2. F02-3H Bảng ñối chiếu hạn mức KP Tháng x    
3. B02/T Báo cáo chi tiêu tiền ăn Tháng    x 

4. B03/T 
Báo cáo quyết toán lương, phụ 
cấp, trợ cấp, tiền ăn 

Tháng x x x  

5. FB03/T Báo cáo quân số quyết toán Tháng x x x  
6. B04/Q Báo cáo quyết toán kinh phí Quý x x x  
7. B05/Q Báo cáo quyết toán chi BHXH Quý x x x  

8. B06/Q 
Báo cáo quyết toán phụ cấp, trợ 
cấp ưu ñãi NCC với CM 

Quý x x x  

9. B07/Q-N Báo cáo thu nộp BHXH 
Quý, 
năm 

x x x  

10. B08/Q-N 
Báo cáo quyết toán kinh phí 
XDCB 

Năm x x x  

11. 
FB08/Q-

N1 
Báo cáo quyết toán kinh phí 
XDCB công trình phổ thông 

Quý, 
năm 

x x x  

12. 
FB08/Q-

N2 
Báo cáo quyết toán kinh phí 
XDCB công trình chiến ñấu 

Quý, 
năm 

x x x  

13. B09/N 
Báo cáo tình hình thực hiện 
quân số 

Năm x x x  

14. B10/N 
Báo cáo tình hình nhận và 
quyết toán kinh phí 

Năm x x x  

15. B11/N Báo cáo tổng quyết toán K.phí Năm x x x  

16. B12/N 
Báo cáo thực hiện ngân sách 
bảo ñảm 

Năm x x   

17. B13/N Báo cáo quyết toán chi BHXH Năm x x x  

18. B14/N 
Chi tiết thực hiện chi dự án ñề 
nghị quyết toán 

Năm x x x  

19. B15/N 
Báo cáo luân chuyển kho vật tư 
hàng hoá thuộc vốn cung ứng 

Năm x x x  

20. B16/N 
Báo cáo quyết toán giá trị hiện 
vật sử dụng tại ñơn vị (Thuộc 
NSSD) 

Năm x x x  

21. FB16/N 
Bảng tổng hợp thanh toán séc 
ñịnh mức nội bộ 

Năm x    

22. B17/N 
Báo cáo kết quả hoạt ñộng có 
thu và các khoản thu nộp NS 

Năm x x x  

Ghi chú: PTC: Phòng tài chính   


